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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Thực tiễn phát triển kinh tế đất nước những năm qua đã cho thấy, sản 

xuất và tiêu thụ nông sản nói chung, các mặt hàng trái cây nói riêng ở Việt 

Nam có sự gia tăng đáng kể về tốc độ tăng trưởng và giá trị kinh tế. Với sản 

lượng trái cây hàng năm từ 12 - 14 triệu tấn, trái cây của Việt Nam có sự đa 

dạng, phong phú về chủng loại, bên cạnh trái cây tươi còn có các mặt hàng 

trái cây đã qua chế biến, như: mứt trái cây, trái cây sấy khô hoặc nghiền, nước 

ép trái cây… Chất lượng và cơ cấu mặt hàng trái cây ở nhiều vùng trong cả 

nước có sự thay đổi tích cực, các mặt hàng trái cây Việt Nam không chỉ đáp 

ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước mà còn phục vụ thị trường xuất 

khẩu với kim ngạch khoảng 3,5 tỷ USD/năm [56]. Năm 2023, kim ngạch xuất 

khẩu mặt hàng rau quả đạt 5,69 tỷ USD, đứng đầu trong nhóm 06 nông sản 

xuất khẩu chủ lực [152]. Mặc dù vậy, để bảo đảm hoạt động tiêu thụ các mặt 

hàng trái cây trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đòi hỏi các bộ, ngành, địa 

phương phải có định hướng chính sách, có cơ chế thúc đẩy hình thành và phát 

triển các mô hình chuỗi giá trị trái cây từ sản xuất đến tiêu thụ gắn với nhu 

cầu và yêu cầu của thị trường. Bên cạnh yêu cầu sản xuất, chế biến trái cây 

theo đúng quy hoạch, chất lượng, các tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật, quy định 

về quy tắc xuất xứ, an toàn vệ sinh thực phẩm, Nhà nước cần có cơ chế 

khuyến khích đầu tư phát triển ngành công nghiệp bảo quản, chế biến sâu để 

đa dạng hóa sản phẩm, thu hút sự tham gia của các chủ thể tham gia chuỗi giá 

trị từ sản xuất đến hệ thống phân phối, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu, các 

tổ chức hỗ trợ kinh doanh, giúp tiêu thụ bền vững mặt hàng trái cây.  

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), khu vực rộng lớn với diện tích 

khoảng 4,1 triệu ha và dân số 17,3 triệu dân [113, tr.42], nằm ở khu vực có 

điều kiện sinh thái, vị trí thuận lợi để sản xuất nông nghiệp, giao lưu thương 
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mại nội địa và quốc tế các mặt hàng nông sản, đặc biệt là trái cây. Đến nay, 

kim ngạch xuất khẩu mặt hàng trái cây của ĐBSCL chiếm khoảng 65% của cả 

nước và đã có mặt ở hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới [113, 

tr.216]. Mặc dù vậy, sản xuất trái cây ở các địa phương trong Vùng vẫn còn 

tình trạng phân tán, quy mô nhỏ, tự phát, cá thể; các nhà vườn vẫn canh tác 

theo kinh nghiệm, chưa chú trọng tuân thủ theo qui trình, mẫu mã sản phẩm 

không đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ 

sinh thực phẩm; các nhà vườn, cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng trái cây ở 

Vùng vẫn chưa thoát được tình cảnh “được mùa mất giá”. 

Bên cạnh đó, khâu lưu thông và tiêu thụ mặt hàng trái cây ở ĐBSCL hiện 

đang gặp khó khăn, thách thức từ yêu cầu mới về thị trường, giá cả, chất 

lượng và chủng loại sản phẩm. Ngoài những nguyên nhân xuất phát từ phía 

chủ thể sản xuất kinh doanh, có thể thấy, Nhà nước chưa thể hiện hết vai trò 

của mình một cách tổng thể, đồng bộ và giải quyết tận gốc những vấn đề đặt 

ra đối với việc sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng trái cây của Vùng. Đặc biệt, 

trong bối cảnh Việt Nam đã ký kết một số hiệp định thương mại tự do (FTA) 

song phương, đa phương với các nước trong khu vực và trên thế giới, bên cạnh 

những cơ hội trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh việc hợp tác 

phát triển sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng trái cây, các nhà xuất khẩu của Việt 

Nam cũng đang vấp phải những thách thức không nhỏ từ các rào cản về mặt kỹ 

thuật, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ, sự cạnh tranh khốc liệt 

với các nhà xuất khẩu khác trên thị trường. Điều này đặt ra những nội dung mới 

đối với vai trò của Nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ mặt hàng trái cây 

ở ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung hiện nay. 

Trong điều kiện quy mô, trình độ phát triển của nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ngày càng được nâng lên và việc 

thực hiện các cam kết trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền 

kinh tế thế giới càng khẳng định sự cần thiết phải phát huy vai trò của Nhà 
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nước, nhưng để tương thích với sự phát triển của từng ngành, lĩnh vực đặt ra 

yêu cầu phải nhận diện đúng nội dung vai trò của Nhà nước.  

Chính vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng vai trò của Nhà nước đối với việc 

tiêu thụ mặt hàng trái cây ở ĐBSCL nhằm xác định rõ nội dung, đánh giá tính 

hiệu quả, mức độ phù hợp trong thực hiện vai trò của Nhà nước, từ đó đề xuất 

những giải pháp nhằm phát huy vai trò của Nhà nước đối với việc tiêu thụ mặt 

hàng trái cây ở Vùng, góp phần giải quyết hài hòa lợi ích giữa các chủ thể sản 

xuất và tiêu thụ mặt hàng trái cây và Nhà nước là một vấn đề cấp thiết. Vì thế, 

nghiên cứu sinh lựa chọn chủ đề: “Vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt 

hàng trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long” làm đề tài luận án Tiến sĩ ngành 

Kinh tế chính trị.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

2.1. Mục đích 

Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của Nhà nước 

trong tiêu thụ mặt hàng trái cây, luận án đánh giá thực trạng vai trò của Nhà 

nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây ở ĐBSCL và đề xuất phương hướng, 

giải pháp phát huy vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây ở 

ĐBSCL đến năm 2030. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Luận án, từ 

đó kế thừa và làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận và thực tiễn chưa được nghiên cứu 

và những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu. 

- Xây dựng khung phân tích nội dung vai trò của Nhà nước, tiêu chí đánh 

giá và nhân tố ảnh hưởng đến vai trò Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái 

cây; nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn của một số quốc gia khác, vùng lãnh 

thổ trong nước về phát huy vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ nông sản nói 

chung và mặt hàng trái cây nói riêng để rút ra bài học đối với ĐBSCL. 
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- Phân tích thực trạng vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái 

cây ở ĐBSCL từ năm 2016 đến 2023, đánh giá thành tựu, hạn chế, lực cản và 

nguyên nhân. 

- Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm phát huy vai trò của Nhà nước 

trong tiêu thụ mặt hàng trái cây ở ĐBSCL đến năm 2030.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây 

dưới góc độ khoa học kinh tế chính trị. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái 

cây, luận án tập trung vào ba nhóm vấn đề: vai trò định hướng, vai trò hỗ trợ và 

vai trò quản lý hoạt động tiêu thụ mặt hàng trái cây gắn với chuỗi giá trị. Chủ thể 

Nhà nước bao gồm: cơ quan lập pháp, hành pháp ở Trung ương và địa phương. 

Chủ thể tham gia tiêu thụ mặt hàng trái cây bao gồm: nhà vườn, hợp tác xã, doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến, xuất khẩu mặt hàng trái cây. 

- Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại ĐBSCL, trong đó luận 

án lựa chọn một số tỉnh, thành phố có thế mạnh về sản xuất và tiêu thụ mặt 

hàng trái cây để khảo sát, bao gồm ba địa phương: Tiền Giang, Đồng Tháp 

và Cần Thơ.  

- Về thời gian: Luận án nghiên cứu giới hạn thời gian từ năm 2016 đến 

2023, dự báo đến năm 2030.   

4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và khung phân tích, phƣơng pháp nghiên cứu  

4.1. Cơ sở lý luận, thực tiễn  

- Cơ sở lý luận của luận án: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về vai trò của Nhà nước, đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt 

Nam trong việc tiêu thụ nông sản nói chung, mặt hàng trái cây nói riêng. 
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- Cơ sở thực tiễn của luận án: Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về phát 

huy vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây ở cấp độ vùng lãnh thổ. 

4.2. Khung phân tích và phương pháp nghiên cứu  

4.2.1. Khung phân tích 

Nông sản hàng hóa nói chung, mặt hàng trái cây nói riêng tiêu thụ đạt 

hiệu quả cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên 

nhân từ vai trò của Nhà nước. Nội dung vai trò của Nhà nước nếu được xác 

định phù hợp sẽ tạo lập các điều kiện thuận lợi thúc đẩy mạnh mẽ việc tiêu 

thụ mặt hàng trái cây và ngược lại, các chính sách của Nhà nước nếu vẫn còn 

nhiều bất cập thì những khó khăn của việc tiêu thụ mặt hàng trái cây vẫn còn 

tồn tại và tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của ngành hàng này.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Khung phân tích vai trò của Nhà nƣớc 

trong tiêu thụ mặt hàng trái cây 

Nguồn: Tác giả tự thiết lập 

Đánh giá hiệu quả việc thực hiện vai trò từ phía Nhà nước đối với việc 

tiêu thụ mặt hàng trái cây bên cạnh việc đề ra chính xác các tiêu chí đánh giá, 

còn đòi hỏi xem xét đúng mức các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện vai 
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trò của Nhà nước. Xuất phát từ yêu cầu đó, để nghiên cứu tìm ra các biện 

pháp cụ thể, thiết thực giúp Nhà nước thực hiện tốt vai trò trong tiêu thụ mặt 

hàng trái cây, trước hết cần nhận định đúng thực tế thực hiện nội dung vai trò 

của Nhà nước trong tiêu thụ sản phẩm này, qua đó đánh giá mức độ hiệu quả 

và những khó khăn đang gặp phải. Soi chiếu với các chỉ tiêu đánh giá và nhân 

tố tác động đến nội dung vai trò của Nhà nước để thấy rõ ưu điểm và hạn chế 

từ phía Nhà nước đối với hoạt động tiêu thụ mặt hàng trái cây.  

4.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ 

nghĩa duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, luận án sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu cụ thể như sau: phương pháp trừu tượng hóa khoa học, 

phương pháp lôgic kết hợp với lịch sử, phương pháp phân tích, phương pháp 

so sánh và tổng hợp, phương pháp thu thập dữ liệu, xử lý thông tin, phương 

pháp thống kê. Trong đó: 

- Luận án sử dụng phương pháp trừu tượng hóa khoa học, phương pháp 

lôgic kết hợp với lịch sử làm rõ nội dung và vai trò của Nhà nước, khái quát, hệ 

thống hóa các vấn đề lý luận và tổng kết thực tiễn về vai trò của Nhà nước trong 

tiêu thụ các mặt hàng nông sản nói chung và mặt hàng trái cây nói riêng. 

- Luận án áp dụng phương pháp nghiên cứu phân tích, so sánh khi khảo 

cứu kinh nghiệm của một số vùng lãnh thổ trong phát huy vai trò của Nhà 

nước, đánh giá các chính sách, biện pháp, hành động mang tính định hướng, 

chủ động hỗ trợ trong tiêu thụ nông sản ở các khu vực đó và ĐBSCL. 

- Sử dụng phương pháp thống kê - so sánh, điều tra để thu thập thông tin 

và các số liệu chính thức nhằm đánh giá đúng tình hình thực hiện vai trò của 

Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây ở ĐBSCL. 

+ Khảo sát, điều tra xã hội học bằng bảng hỏi với hai nhóm chủ thể là tổ 

chức (các cơ quan, đơn vị của Nhà nước, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, 

xuất khẩu), cá nhân (cán bộ quản lý nông nghiệp, nhà vườn). Quy mô mẫu/số 

phiếu được sử dụng phương pháp của Yamane Taro (1967) [191] để tính cỡ 
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mẫu, với công thức: n = N/(1+N*e²). Trong đó: n là cỡ mẫu cần xác định cho 

nghiên cứu; N là kích thước tổng thể; e là mức sai số chấp nhận. Bảng hỏi có 

đánh giá thuận chiều và nghịch chiều trên thang đo Likert (1932) [186] 5 cấp 

độ (1- Hoàn toàn không đồng ý, 2- Không đồng ý, 3- Đồng ý, 4- Bình thường, 

5- Hoàn toàn đồng ý). Số liệu khảo sát được xử lý số liệu bằng phần mềm 

Microsoft Excel. 

+ Phỏng vấn trực tiếp một số cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, hợp tác 

xã điển hình trên địa bàn 03 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thế 

mạnh về trồng cây ăn trái thuộc phạm vi nghiên cứu. 

- Sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp, tổng kết thực tiễn để phân 

tích, đánh giá thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, làm cơ sở cho việc đưa ra 

các đề xuất phương hướng và giải pháp phát huy vai trò của Nhà nước trong 

tiêu thụ mặt hàng trái cây ở ĐBSCL. 

- Sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu văn bản về chủ trương, chính 

sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam, các địa phương trong và 

ngoài ĐBSCL; thu thập thông tin từ các đề án, báo cáo, bài viết trên các trang 

thông tin chính thức có liên quan đến đề tài luận án. 

5. Những đóng góp mới của luận án 

5.1. Về lý luận 

- Điểm mới của Luận án là nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong tiêu 

thụ mặt hàng trái cây: 

+ Xây dựng và phát triển nội hàm khái niệm vai trò của Nhà nước trong 

tiêu thụ mặt hàng trái cây; 

+ Xây dựng khung lý luận về nội dung vai trò của Nhà nước trong tiêu 

thụ mặt hàng trái cây về định hướng, hỗ trợ, quản lý; 

+ Xây dựng khung lý luận về tiêu chí đánh giá vai trò của Nhà nước 

trong tiêu thụ mặt hàng trái cây. 

+ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến vai trò của Nhà nước trong tiêu 

thụ mặt hàng trái cây. 
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5.2. Về thực tiễn 

- Phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt 

hàng trái cây ở ĐBSCL từ năm 2016 đến năm 2023, chỉ ra những thành tựu, 

hạn chế và những khó khăn, lực cản cần khắc phục.  

- Đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò Nhà nước trong tiêu thụ 

mặt hàng trái cây ở ĐBSCL đến năm 2030.  

- Kết quả nghiên cứu của Luận án là tài liệu tham khảo cho các nhà quản 

lý, hoạch định chính sách phát triển sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái cây 

trong bối cảnh nước ta hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần 

đem lại giá trị kinh tế cao nhất và nâng cao đời sống Nhân dân.  

- Dùng làm tài liệu tham khảo trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy 

môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin ở các trường chính trị, cao đẳng và đại học. 

6. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình nghiên cứu khoa học 

của tác giả đã công bố liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo và 

phụ lục, luận án gồm 4 chương, 10 tiết.  
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

 

1.1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ 

NƢỚC TRONG TIÊU THỤ MẶT HÀNG TRÁI CÂY 

1.1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về vai trò của Nhà nƣớc 

Trên cơ sở nghiên cứu quá trình hoạt động của các Nhà nước, nhiều công 

trình nghiên cứu liên quan đến vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển nói 

chung và đối với nền kinh tế thị trường nói riêng. Trong đó, nhiều học giả và nhà 

khoa học quan tâm nhiều đến mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, 

Nhà nước nên chủ động can thiệp đối với thị trường hay để thị trường tự điều 

tiết, tự vận động theo các quy luật khách quan của thị trường? Và khi cần thiết có 

sự can thiệp, thì cách thức và sự tác động của Nhà nước vào thị trường ở mức độ 

nào nhằm có hiệu quả cao hơn trong đối với quá trình phát triển? Để lý giải cho 

các nội dung này, các tác giả có cách tiếp cận và luận giải khác nhau.  

Tác giả Lê Thị Mai Anh (2023) khi nghiên cứu về các biện pháp nhằm đẩy 

mạnh việc tiêu thụ hàng hóa Việt Nam ở Úc và Niu Di-lân đã đề cập đến quan 

điểm của chủ nghĩa trọng thương đối với thương mại quốc tế đã cho rằng để xây 

dựng và thực thi các chính sách thương mại quốc tế không thể thiếu vai trò của 

nhà nước, cũng như sự hỗ trợ qua lại giữa nhà nước và doanh nghiệp; đồng thời 

chỉ ra sự cần thiết phải coi trọng các yếu tố liên quan năng suất lao động và đổi 

mới công nghệ [6, tr.18].  

A. Smith (1776), trong tác phẩm Của cải của các dân tộc [123], cho rằng 

ngay từ đầu Nhà nước xuất hiện chỉ thực hiện được các vai trò chủ yếu như: giữ 

gìn hòa bình, không để bùng nổ chiến tranh; tạo dựng môi trường thể chế cho 

tăng trưởng của nền kinh tế thông qua nền tảng pháp lý để bảo vệ sở hữu tư nhân 

và cung cấp hàng hoá công cộng. Ngoài ba chức năng cơ bản đó, hầu hết các vấn 

đề khác đều có thể được giải quyết một cách ổn thỏa và nhịp nhàng bởi “bàn tay 

vô hình”. Tuy nhiên, nghiên cứu sâu hơn về những yếu tố giúp nhà nước duy trì 

ổn định kinh tế vĩ mô, học giả John Maynard Keynes (1936) [79] đã khẳng định 
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Nhà nước không chỉ dừng lại ở chức năng tạo môi trường mà phải trực tiếp can 

thiệp, điều tiết kinh tế để thoát khỏi khủng hoảng, thất nghiệp và suy thoái, bởi vì 

nền kinh tế thị trường không có khả năng tự điều tiết tuyệt đối và vô hạn. 

Trong khi đó, với cách tiếp cận cân bằng hơn khi nghiên cứu vai trò của Nhà 

nước trong tác phẩm Kinh tế học, các học giả Paul A. Samuelson và William D. 

Nordhaus (1948) lại cho rằng muốn phát triển kinh tế phải kết hợp cả vai trò tự 

điều tiết của thị trường và sự tác động của Nhà nước; bởi vì, hệ thống kinh tế thị 

trường tồn tại những khuyết tật một cách khách quan, để đối phó với những vấn 

đề mà tự thân thị trường không thể giải quyết cần phát huy vai trò của Nhà nước 

để sửa chữa những khuyết tật thường xuyên của thị trường [122, tr.585].  

Luận giải sâu sắc hơn về vấn đề thể chế kinh tế của Nhà nước, hai tác giả 

Daron Acemoglu và James A. Robinson (2012) đã chỉ ra nguyên nhân gốc rễ sự 

thất bại của một số quốc gia ngày nay đó là do các thể chế kinh tế của các nước 

đó “không tạo ra động cơ cần thiết để khuyến khích dân chúng tiết kiệm, đầu tư 

và phát minh đổi mới” [1, tr.486]. Do đó, để tạo ra sự thịnh vượng của quốc gia, 

Nhà nước cần phải tạo ra được một tập hợp các thể chế kinh tế có thể thúc đẩy 

tài năng, kỹ năng, sự sáng tạo và năng lượng của người dân, gọi là tính dung hợp 

của thể chế kinh tế (inclusive economy institutions). 

Báo cáo Vai trò của Nhà nước trong Phát triển kinh tế Việt Nam được nêu 

lên bởi Ngân hàng Thế giới (2016) [101] đã cho thấy những kinh nghiệm quốc tế 

liên quan đến phát huy vai trò của Nhà nước xét ở khía cạnh tổ chức và quản trị. 

Đó là cần tăng cường vai trò ở những lĩnh vực như lập kế hoạch, tiêu chuẩn, thực 

thi pháp luật, phát triển thể chế thị trường và các thị trường nhân tố, theo dõi và 

giám sát; mặt khác, giảm bớt vai trò của Nhà nước ở các lĩnh vực có thể được 

thực hiện có hiệu quả và hiệu suất bởi khu vực ngoài Nhà nước.  

Bên cạnh mục đích khắc phục các thất bại của thị trường, theo tác giả Mai 

Thị Hồng Liên (2019) [87], Nhà nước còn phải tập trung vào việc thiết kế các 

chủ trương, định hướng cụ thể, các chính sách tập trung nguồn lực, tạo dựng cơ 

chế ưu tiên vào các lĩnh vực trọng tâm đối với từng thời điểm lịch sử nhất định 

trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, chú trọng sử dụng một cách 
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có hiệu quả các nguồn lực, cũng như phát huy mọi tiềm năng của đất nước, như: 

nhân lực, nguồn vốn, khoa học công nghệ, tài nguyên thiên nhiên. 

Bàn về tác động của môi trường quốc tế đối với phát huy vai trò của Nhà 

nước, tác giả Trần Thị Huyền (2016) [78] cho rằng, Nhà nước cần phải điều 

chỉnh chính sách để phát huy vai trò của mình trên các phương diện như: kinh tế, 

chính trị, văn hóa, xã hội nhằm tận dụng được tối đa lợi thế do toàn cầu hóa đưa 

lại cũng như hạn chế tối thiểu những thách thức, nguy cơ mà bối cảnh mới mang 

đến. Bên cạnh đó, tác giả Hoàng Thị Kim Oanh (2016) [109] cũng đã đánh giá 

về đóng góp to lớn của Nhà nước Việt Nam trong tiến trình hội nhập với thế giới 

thông qua các vai trò cụ thể như sau: (1) Ban hành định hướng, chính sách, pháp 

luật về hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập về kinh tế đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

của Việt Nam và xu hướng phát triển của thế giới; (2) Đa dạng hóa, đa phương 

hóa các quan hệ kinh tế quốc tế, chủ động, tích cực và là thành viên có trách 

nhiệm trong các tổ chức quốc tế khi gia nhập, nhất là quá trình thực thi các cam 

kết và đóng góp vào việc hoàn thiện các thể chế kinh tế toàn cầu; (3) Không 

ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, cải cách hành chính, 

đặc biệt là thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường pháp lý, môi trường đầu tư, 

thông thoáng, thuận lợi; (4) Điều chỉnh cơ chế quản lý kinh tế, đổi mới phương 

thức chỉ đạo, điều hành đối với toàn bộ nền kinh tế; (5) Tăng cường khai thác, 

thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm tạo nền tảng cần thiết của 

tiến trình hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng.  

Đối với lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, tác giả N.M.Habib (2012) [183] 

đã khẳng định Chính phủ ở các quốc gia đang phát triển cần thể hiện vai trò 

trong việc đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực để thích ứng với những yêu cầu 

của việc làm trong xã hội hiện đại như tính chuyên nghiệp, tính linh hoạt, các kỹ 

năng thiết yếu. Bên cạnh đó, tác giả Dương Quỳnh Hoa (2017) [62] cho rằng, 

Nhà nước ở các nước đang phát triển cần quan tâm đến xây dựng và phát triển 

nhân lực khoa học và công nghệ bằng cách tạo lập môi trường pháp luật, hoạch 

định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; xây dựng và thực thi chính sách (đào tạo, 
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sử dụng, thu hút và giữ chân nhân lực, liên kết, phối hợp với thế giới và khu vực 

trong phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ)...  

Về vai trò của Nhà nước đối với đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, 

nhất là hạ tầng xã hội, tác giả Micheal G. Pollitt (2002) [189] đã khám phá ra sự 

tham gia ngày càng tăng của khu vực tư nhân vào đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội 

từ năm 1979 ở nước Anh. Đánh giá ảnh hưởng của đầu tư từ khu vực ngoài nhà 

nước đối với hệ thống hạ tầng xã hội thiết yếu như: bệnh viện, nhà tù, dịch vụ 

máy tính và các dự án giao thông... tác giả đưa ra những bằng chứng về khả năng 

thành công của khu vực tư nhân trong việc huy động tài chính cần thiết cho việc 

đầu tư các hạ tầng này, đặc biệt là các dự án được thúc đẩy bởi Sáng kiến Tài 

chính tư nhân NPFI - the Private Finance Initiative). Đối với kết cấu hạ tầng giao 

thông, tác giả Nguyễn Văn Thể (2020) [137] cho rằng nếu hệ thống giao thông 

vận tải phát triển đồng bộ, hiện đại, kết nối phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế 

sẽ là cơ sở để đất nước đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; do 

đó, để phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, 

vừa tháo gỡ các điểm nghẽn, vừa tạo điều kiện bứt phá nhanh cần thiết phải có 

vai trò “đầu tàu” của các bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương. 

Như vậy, các nhận định này sẽ là gợi ý nghiên cứu cho việc xác định mức độ 

tham gia của Nhà nước trong xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng của Việt Nam, 

nhất là ở khu vực ĐBSCL. 

Học giả Iuliia Kornieieva (2018) [184] cũng khẳng định bối cảnh mới do 

tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại đã tạo điều kiện cho 

Nhà nước phát huy vai trò đối với nền kinh tế số thông qua kiến tạo môi trường 

thể chế. Đồng thời, tác giả cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc sử dụng 

các công nghệ kỹ thuật số hiện đại trong việc khắc phục tình trạng bất cân xứng 

thông tin, tăng cường tính minh bạch của quá trình ra quyết định từ phía các chủ 

thể quản lý nhà nước. 

Các tác giả Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Hoa và Phạm Thế Anh (2019) 

[134] sau khi nghiên cứu học thuyết về kinh tế thị trường xã hội của các học giả 
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Ludwig Erhard, Walter Eucken và Müller đã đưa ra một số khuyến nghị đáng lưu 

ý nhằm phát huy hiệu quả vai trò của Nhà nước Việt Nam đối với việc phát triển 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đó là: (1) Hoàn thiện thể chế, 

trước hết là thể chế kinh tế; (2) Tiếp tục hoàn thiện chính sách cạnh tranh, nhất là 

cải thiện khung pháp lý hỗ trợ và thúc đẩy cạnh tranh, để nền kinh tế vận hành 

hiệu quả; (3) Nhà nước cần tập trung vào nhiệm vụ xây dựng môi trường pháp 

luật và các chế tài nhằm thúc đẩy thị trường và nhiệm vụ an sinh xã hội.  

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Mạnh Tuân (2004) [164] đã nhấn mạnh yêu 

cầu đối với Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nền nông 

nghiệp hàng hóa một cách hợp lý, đáp ứng với nhu cầu và yêu cầu trong và 

ngoài nước; tạo lập môi trường kinh doanh an toàn, cạnh tranh bình đẳng thông 

qua hệ thống pháp luật và các chính sách kinh tế; xây dựng bộ máy quản lý nhà 

nước về kinh tế trong nông nghiệp hoạt động có hiệu quả.  

Tác giả Đinh Văn Trung (2018) [162] cho rằng để xác định phù hợp các 

yếu tố đánh giá nội dung vai trò của Nhà nước trong hoạt động cơ cấu lại nền 

kinh tế, cần thiết phải căn cứ vào kết quả mong muốn đạt được cuối cùng và nội 

dung vai trò của Nhà nước, từ đó nêu lên hai phương pháp tổng thể và phương 

pháp cụ thể để đánh giá vai trò của Nhà nước đối với hoạt động này. Đặc biệt, để 

đánh giá chính xác nội dung vai trò Nhà nước trong tái cơ cấu nền kinh tế đó là 

chỉ tiêu về mức độ hiệu quả, tính ổn định, bền vững của nền kinh tế, đời sống 

kinh tế - xã hội được bảo đảm và ngày càng được nâng cao. 

Tác giả Mai Thị Hồng Liên (2019) [87] cũng đã đưa ra các tiêu chí đánh giá  

vai trò định hướng của Nhà nước Việt Nam trong bảo đảm tính định hướng xã 

hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng, 

như: (1) Tầm nhìn tư duy phát triển nhất quán trong hoạt động xây dựng và thực 

thi các chính sách, pháp luật một cách có hiệu quả, hợp lòng dân; (2) Việc vận 

dụng sáng tạo, phù hợp đối với chiến lược, chính sách, cơ chế đặc thù sau khi 

được ban hành; (3) Việc xây dựng, hoàn thiện chính quyền, xây dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức theo hướng kiến tạo, phục vụ, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền 
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lực thuộc về nhân dân (4) Quản lý xã hội hiệu quả, phát triển kinh tế gắn liền với 

giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội - môi trường trong từng chủ trương, chính 

sách, chương trình hành động. 

1.1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về tiêu thụ mặt hàng trái cây  

Đi sâu nghiên cứu về thị trường tiêu thụ hàng nông sản, tác giả Hoàng Thị 

Ngọc Loan (2005) [89] đã làm rõ đặc điểm và các yếu tố tác động đến việc mở 

rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản. Theo tác giả, các loại nông sản 

hàng hóa vừa chịu tác động bởi đặc điểm của ngành đặc thù sản xuất ra nó như 

đất đai, khí hậu, sâu bệnh,... vừa có tính chất đặc biệt đó là tươi sống, dễ hư 

hỏng, theo mùa vụ... nên thị trường tiêu thụ nông sản thường xuyên có biến động 

về giá cả cũng như sự tác động qua lại giữa cung - cầu; đồng thời, để gia tăng 

năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước, cần quan 

tâm phát triển công nghiệp chế biến để đa dạng hóa sản phẩm nông sản và nâng 

cao giá trị tăng thêm của hàng hóa nông sản. 

Bùi Hữu Đức (2008) [57] đã phân tích cụ thể các mặt thuận lợi và khó khăn 

đối với việc tiêu thụ các nông sản của Việt Nam khi tham gia Tổ chức thương 

mại thế giới (WTO), đồng thời chỉ rõ một số biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh 

tiêu thụ nông sản hàng hóa của Việt Nam trong điều kiện mới trên cơ sở nêu bốn 

tiêu chí, đó là: (1) Nâng cao hàm lượng khoa học - kỹ thuật trong một đơn vị 

nông sản hàng hóa; (2) Nâng cao tỷ trọng hàng hóa trong sản phẩm nông nghiệp; 

tỷ trọng hàng hóa qua chế biến, đặc biệt là tinh chế phải tăng; (3) Hàng hóa của 

nông dân phải được sản xuất qua các hợp đồng lớn. Đối với Nhà nước, tác giả 

kiến nghị cần tiếp tục tập trung chỉ đạo và hỗ trợ người sản xuất và các chủ thể 

có liên quan sản xuất nông sản theo quy trình, tiêu chuẩn quốc tế; hỗ trợ hoạt 

động xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ các chủ thể có liên quan về diễn biến thị 

trường, các yêu cầu, quy định mới đối với nông sản nhập khẩu của các quốc gia, 

thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam; có chính sách bảo hộ hợp lý đối 

với nông sản trên cơ sở tuân thủ quy định của các tổ chức kinh tế quốc tế. 
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Đỗ Thị Phi Hoài (2011) [65] từ việc khái quát một số kinh nghiệm khai thác 

và nghiên cứu lý luận thị trường ngách ở Việt Nam, đã nêu lên một số định 

hướng và giải pháp vận dụng, khai thác thị trường ngách ở Việt Nam. Đây là 

định hướng quan trọng cho việc xác định các phân khúc của thị trường tiêu thụ 

các mặt hàng nông sản của Việt Nam để tránh tình trạng lệ thuộc vào một số ít 

thị trường giai đoạn tới.  

Công trình nghiên cứu của các tác giả Warner Uiterwijk, Globally Cool, 

Leeuwarden, Vũ Thục Linh (2016) [181] đã nêu bật những thông tin cụ thể về 

tình hình tiêu thụ, giá cả, kênh phân phối, cạnh tranh; đánh giá các quy định 

trong nhập khẩu rau quả của thị trường EU; từ đó, nhóm tác giả đưa ra nhận định 

về cơ hội, tiềm năng phát triển thị trường EU đối với rau quả Việt Nam. Báo cáo 

này là tài liệu tham khảo quan trọng để nghiên cứu thực trạng, dự báo nhu cầu, 

yêu cầu của thị trường tiêu thụ các mặt hàng trái cây của Việt Nam, từ đó xác 

định những nội dung Nhà nước cần phát huy vai trò. 

Tác giả Đỗ Thu Hằng (2016) [59] đã nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thị 

trường xuất khẩu nông sản của các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam 

như Trung Quốc và Thái Lan, rút ra một số nội dung quan trọng mà Việt Nam 

cần quan tâm thúc đẩy tiêu thụ hàng nông sản nhằm đáp ứng các đòi hỏi ngày 

càng cao về tiêu chuẩn, quy chuẩn, các biện pháp kỹ thuật từ các thị trường nhập 

khẩu ngày càng tinh vi đối với các mặt hàng nông sản. 

Tác giả Đỗ Thị Hòa Nhã (2017) [106] đã chỉ ra những tác nhân lớn đối với 

kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản vào thị trường châu Âu là: GDP bình quân 

đầu người, dân số, khoảng cách địa lý, chỉ số công nghệ, chất lượng chính sách 

của Chính phủ. Từ đó, để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng nông sản tại các thị 

trường này, tác giả đề nghị tiếp tục tăng cường vốn đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng và hàm 

lượng chế biến của sản phẩm. Ngoài ra, Chính phủ cần không ngừng cắt giảm thủ 

tục hành chính không cần thiết, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, đồng 

thời mở rộng xuất khẩu sang một số nước còn nhiều tiềm năng khác của EU. 
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Các tác giả C. Suntharalingam và R. Terano (2017) [190] đã nghiên cứu về 

những nhân tố tác động đến việc tiêu thụ mặt hàng trái cây tươi được sản xuất ở 

Malaysia từ những người ở nước khác, bao gồm: (1) Giá cả và các thuộc tính nội 

tại của trái cây; (2) Các khía cạnh vật lý của trái cây và tính mới lạ của nó; (3) 

Nhân dịp hay sự kiện nào đó, sự quen thuộc và trạng thái người tiêu dùng.  

Trong khi đó, các nghiên cứu độc lập của tác giả Đỗ Thị Hương và các 

cộng sự (2024) [72] và nhóm tác giả Nguyễn Thị Thảo và Võ Thị Thanh 

Thương (2021) [136] lại có góc nhìn bao quát hơn đối với các nhân tố ảnh 

hưởng đến việc tiêu dùng trái cây có chỉ dẫn địa lý và trái cây an toàn ở Việt 

Nam, đó là ngoài giá cả, chất lượng của sản phẩm, các nội dung liên quan đến 

thông tin về sản phẩm (truy xuất được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm), thì yếu 

tố niềm tin hay cảm nhận về sức khỏe (như nhãn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe), 

sự an toàn cũng có vai trò quan trọng trong việc định hướng thái độ của người 

tiêu dùng nhằm đưa ra quyết định mua hàng. Ngoài ra, tác giả Phan Thị Thanh 

Huyền (2023) [77] cũng chỉ ra ngoài các yếu tố trên, người tiêu dùng khi mua 

trái cây an toàn thông qua hình hình thức trực tuyến còn căn cứ vào quy cách 

đóng gói và nhận xét, đánh giá của khách hàng khác để đưa ra quyết định mua 

hàng. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu này chưa đề cập nhiều đến vai trò 

của Nhà nước đối với việc tiêu thụ các mặt hàng trái cây trên thị trường. 

Khía cạnh khác của vấn đề tiêu thụ nông sản là nội dung tổ chức và tiêu thụ 

nông sản thông qua hợp đồng giao dịch. Tác giả James McDonald (2004), xuất 

phát từ thực tiễn các giao dịch nông sản của Hoa Kỳ, đã chỉ ra bốn hình thức 

giao dịch chủ yếu đó là trao đổi nông sản trên thị trường giao ngay (spot 

markets), hợp đồng sản xuất (production contracts), hợp đồng bao tiêu sản phẩm 

(marketing contracts) và liên kết dọc (vertical integration). Đồng thời, nhấn 

mạnh sự cần thiết phải thực hiện các giao dịch nông sản thông qua hợp đồng để 

tránh các rủi ro về giá cả trên thị trường cả hai phía người bán và người mua 

[187, tr.25-26]. 

Đối với vấn đề hợp đồng tiêu thụ hàng hóa nông sản tại ĐBSCL, tác giả 

Nguyễn Thanh Đình (2020) [53] nhấn mạnh Nhà nước cần hoàn thiện khung 



 

  

17 

pháp lý để thúc đẩy quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng tiêu thụ hàng hóa nông 

sản hợp đồng theo hướng đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên trên cơ sở lợi 

ích lâu dài, cùng chia sẻ rủi ro góp phần cho hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông 

sản phát triển bền vững. Cùng bàn về hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa, các 

tác giả Cao Đình Lành và Nguyễn Sơn Hải (2021) [86] đã chỉ rõ thêm một tồn 

tại, vướng mắc khi thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản ở khu vực ĐBSCL đó 

là sự thiếu hiểu biết pháp luật về hợp đồng tiêu thụ nông sản của các bên tham 

gia đã dẫn đến việc thỏa thuận, ký kết các điều khoản trong hợp đồng thiếu chặt 

chẽ. Từ đó, đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm 

của các cơ quan nhà nước trong việc tuyên truyền, nâng cao kiến thức về pháp 

luật, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho các bên thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản.  

Tác giả Ngọc Quỳnh (2006) [121] cũng đã nhấn mạnh vai trò rất quan trọng 

của Nhà nước (bao gồm các Bộ, ngành, chính quyền địa phương) trong việc hình 

thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nhằm tránh tình trạng sản phẩm 

nông sản phải qua nhiều mắt xích trung gian, dẫn đến khâu sơ chế, đóng gói, bảo 

quản, vận chuyển còn đơn giản, làm giảm chất lượng của nông sản, nhất là các 

mặt hàng trái cây. 

Tác giả Ninh Đức Hùng (2013) [70] đã phân tích thực trạng và chỉ rõ các 

biện pháp nhằm tăng cường năng lực sản xuất và tiêu thụ trái cây Việt Nam, 

trong đó có khu vực đầu tư công nhằm tạo môi trường thuận lợi cho ngành trái 

cây. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra khuyến nghị đối với Nhà nước và các địa 

phương cần tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích phát triển hình thức liên 

kết sản xuất, tiêu thụ trái cây giữa nhà vườn, hợp tác xã với doanh nghiệp; tăng 

cường vai trò của hợp tác xã, tổ hợp tác đại diện cho nông dân làm chức năng 

cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp trong việc thực hiện hợp đồng. Đồng 

thời, để đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng trái cây, hai tác giả Nguyễn Thị Tân Lộc 

và Đỗ Kim Chung (2013) [85] cho rằng các cơ quan quản lý nhà nước và chính 

quyền địa phương cần khuyến khích phát triển hệ thống chợ và siêu thị, đây là 

hai kênh chính được các cơ sở sản xuất, nhà bán lẻ và người tiêu dùng chấp nhận 

từ thực tiễn nghiên cứu của các tác giả. 
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Các tác giả Nguyễn Trọng Khương, Trương Thị Thu Trang (2017) [82] đã 

phân tích các rào cản, khó khăn trong việc xuất khẩu các mặt hàng rau quả có 

liên quan đến ba tác nhân chủ yếu đó là: người sản xuất, doanh nghiệp và sự hỗ 

trợ của Nhà nước. Để mở rộng thị trường xuất khẩu, các tác giả nhấn mạnh 

Nhà nước phải phát huy vai trò từ khâu chọn giống, tổ chức sản xuất đến bảo 

quản sau thu hoạch, xử lý kiểm dịch, đóng gói và vận chuyển nhằm nâng cao 

chất lượng, đảm bảo các yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời, phát 

triển hệ thống cung cấp thông tin thị trường, đổi mới hoạt động xúc tiến thương 

mại, hỗ trợ các chủ thể sản xuất, kinh doanh mặt hàng rau quả nâng cao năng 

lực cạnh tranh, tiếp cận các thị trường xuất khẩu tiềm năng.  

Tác giả Từ Minh Thiện (2018) [138] khi nghiên cứu hiệu quả kinh doanh 

chuỗi liên kết rau quả tươi xuất khẩu ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã 

nhận định rằng mặt hàng rau quả tươi cần thiết phải xây dựng chuỗi liên kết 

phục vụ cho xuất khẩu; đưa ra một số gợi ý về chính sách của Nhà nước đối với 

tiêu thụ mặt hàng trái cây, bao gồm: (1) Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ bảo quản, sơ chế sau thu hoạch đối với mặt hàng trái cây tươi xuất khẩu; 

(2) Ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và truyền 

thông vào chuỗi liên kết trái cây tươi xuất khẩu; (3) Khuyến khích hỗ trợ xây 

dựng và phát triển các hình thức công ty cổ phần nông nghiệp và hợp tác xã; (4) 

Xây dựng chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu trọng điểm và huy động vốn 

đầu tư vào chuỗi liên kết. 

Tác giả Nguyễn Thế Anh (2019) [7] cho rằng trong nền kinh tế thị trường 

cần phải bảo đảm hài hòa về lợi ích của các nhân tố người sản xuất, người chế 

biến, người phân phối và người tiêu dùng; trên cơ sở đó, tác giả khuyến nghị 

thực hiện mô hình liên kết giữa các chủ thể, bao gồm: nhà vườn, hợp tác xã nông 

nghiệp và doanh nghiệp. Để mô hình liên kết được phát triển bền vững, tác giả 

nhấn mạnh Nhà nước cần hỗ trợ hoàn thiện thể chế để gia tăng sự liên kết giữa 

nông dân với doanh nghiệp và nhà khoa học, nhất là cơ chế, chính sách khuyến 

khích, hỗ trợ đầu tư ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển thị trường, xây 

dựng thương hiệu cho sản phẩm. 
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Nghiên cứu của các tác giả Phạm Thị Huyền và Bùi Hồng Quý (2021) [76] 

đã chỉ rõ thực trạng của việc sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng trái cây Việt Nam 

trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và nhu cầu, yêu cầu của thị trường 

tiêu thụ ngày càng được nâng cao; đồng thời, nhấn mạnh Nhà nước cần chú trọng 

các khâu tổ chức sản xuất theo quy hoạch và theo hướng mở rộng vùng chuyên 

canh trồng cây ăn trái đạt chuẩn, bảo đảm chất lượng, an toàn, có chỉ dẫn địa lý và 

truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên, các tác giả cũng chưa đề cập đến giải 

pháp cụ thể đối với các vùng sản xuất trái cây trọng điểm, trong đó có ĐBSCL. 

Nghiên cứu của tác giả Hoài An (2021) [3] đã chỉ rõ nhiều địa phương có 

thế mạnh về sản xuất cây ăn trái trên cả nước hiện chưa có chiến lược cụ thể về 

sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái cây. Từ đó, tác giả nhấn mạnh Nhà nước cần 

quan tâm đến một số vấn đề như: (1) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ 

thuật Việt Nam đối với hàng hóa nông sản theo hướng phù hợp với các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn thế giới; phát triển và nhân rộng việc thực hiện cấp mã số vùng 

sản xuất, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý... đối với sản phẩm trái cây xuất 

khẩu; nhân rộng mô hình trồng cây ăn trái theo Tiêu chuẩn toàn cầu về thực 

hành nông nghiệp tốt (GlobalGAP) và Quy trình thực hành nông nghiệp tốt của 

Việt Nam (VietGAP). (2) Các Bộ, ngành cùng các địa phương rà soát phát triển 

các khu vực sản xuất cây trái theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung và chú 

trọng đến yếu tố thị trường, đặc biệt là các thị trường lớn, chính ngạch. (3) Các 

địa phương có thể mạnh về sản xuất trái cây cần rà soát quy hoạch theo hướng 

chuyên canh hiện đại; xác định được thế mạnh, sản phẩm đặc sản để đẩy mạnh 

phát triển các loại cây trồng căn cứ theo thị trường. 

Nhóm tác giả Sally P. Marsh, T. Gordon MacAulay và Phạm Văn Hùng 

(2007) [95] thông qua việc nghiên cứu về chính sách giá nông nghiệp, đưa ra 

khuyến nghị Chính phủ cần tập trung công tác nghiên cứu phát triển thị trường 

nhằm dự báo được xu hướng biến động của giá cả, cũng như cung cấp đầy đủ, 

kịp thời các thông tin về cung cầu nông sản của thị trường trong nước và thế 

giới; đặc biệt là những thông tin liên quan đến sản xuất cái gì (sản phẩm chất 

lượng cao, chi phí sản xuất thấp, có khả năng cạnh tranh cao) và sản xuất ở đâu.  
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Tác giả Pascal Liu và đồng sự (2007) [88] đã cung cấp thông tin cho những 

nhà xuất khẩu và những quốc gia có thế mạnh về xuất khẩu nông sản sang các 

thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản… về các quy định về tiêu chuẩn kỹ 

thuật, kiểm soát nhập khẩu của các nước nhập khẩu lớn, các chương trình chứng 

nhận tự nguyện chủ yếu và các địa chỉ liên hệ có thể tìm kiếm thêm thông tin về 

các quy định nhập khẩu và chương trình chứng nhận. Trong đó, chỉ ra vai trò của 

Nhà nước được thể hiện thông qua các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền 

các địa phương trong hướng dẫn, hỗ trợ đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu 

nông sản hàng hóa để có thể thâm nhập vào các thị trường hàng đầu trên thế giới.   

Công trình nghiên cứu về cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông 

nghiệp của tác giả Đoàn Xuân Thủy (Chủ biên, 2011) [150] đã nhấn mạnh Nhà 

nước cần tập trung tháo gỡ, hỗ trợ đối với những lĩnh vực mà các chủ thể trên thị 

trường không làm tốt bằng Nhà nước như: kết cấu hạ tầng, hỗ trợ tìm kiếm thị 

trường tiêu thụ, thực thi các cam kết khi gia nhập các hiệp định thương mại quốc 

tế, xây dựng và bảo vệ thương hiệu, quảng bá tiếp thị, nuôi dưỡng và tìm kiếm 

thị trường tiêu thụ, nhất là các thị trường lớn, nhiều tiềm năng như EU, Úc, Nhật 

Bản, Mỹ, châu Phi.  

Bàn về chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, tác giả Trần 

Hoa Phượng (2013) [119] khẳng định đây là một trong những nhân tố quan 

trọng ảnh hưởng đến việc phát huy lợi thế tiêu thụ nông sản của Việt Nam trên 

thị trường thế giới. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm phát huy lợi thế trong xuất 

khẩu nông sản sau khi gia nhập WTO của Chính phủ một số nước, tác giả nhấn 

mạnh giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý của Nhà nước đối với việc tổ chức sản 

xuất gắn với yêu cầu tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước, khoa học - công 

nghệ, liên kết giữa các nhà trong chuỗi giá trị nông sản.  

Tác giả Vũ Văn Hùng (2013) [71] đã làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm 

rút ra từ thực tế xây dựng chính sách tiêu thụ nông sản của Nhà nước trong quá 

trình thực hiện các cam kết khi hội nhập kinh tế quốc tế. Tác giả cho rằng tùy 

theo đặc điểm của mỗi loại nông sản mà có chính sách phù hợp nhằm phát huy 

tối đa thế mạnh cũng như đặc điểm riêng của nó trong điều kiện cạnh tranh toàn 



 

  

21 

cầu hiện nay. Đồng thời, dưới góc độ kinh tế chính trị, chính sách đối với hoạt 

tiêu thụ nông sản cần phải được xem là vấn đề mang tính liên ngành, liên quan 

đến bốn khâu của quá trình tái sản xuất (bao gồm sản xuất - phân phối - trao đổi 

- tiêu dùng). 

Nhóm nghiên cứu Đinh Cao Khuê, Nguyễn Thị Thủy, Trần Đình Thao 

(2021) [80] từ việc đánh giá tổng quan bảy nhóm chính sách hỗ trợ sản xuất, chế 

biến và xuất khẩu nông sản đã chỉ rõ những tác động tích cực và hạn chế của việc 

thực thi các chính sách này. Đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách hỗ 

trợ từ phía Nhà nước gắn với việc tăng cường hỗ trợ các chủ thể trong việc tích tụ 

đất đai và tín dụng ở nông thôn, đồng thời miễn giảm thuế, phí, phát triển bảo 

hiểm nông nghiệp và tăng cường khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp. Tuy 

nhiên, công trình nghiên cứu chưa nêu bật được tác động tổng thể của các chính 

sách hỗ trợ này đối với sự phát triển của ngành nông nghiệp cả nước.   

Với góc nhìn mới khi nghiên cứu câu chuyện “giải cứu” nông sản từ thực 

tiễn ở một số địa phương trong cả nước, tác giả Lê Đức Thủy (2021) [151] đã 

nêu bật lên sự cần thiết phải có sự hỗ trợ của Nhà nước đối với vấn đề tiêu thụ 

nông sản bền vững. Theo đó, vai trò của Nhà nước thể hiện ở các nội dung như: 

(1) Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, đúng quy hoạch và yêu 

cầu thị trường, đồng thời đổi mới cách thức mua bán nông sản thông qua việc áp 

dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và truy xuất nguồn gốc nông sản; (2) 

Hình thành mới, cũng như củng cố các kênh tiêu thụ hiện có đối với nông sản 

trong và ngoài nước; (3) Củng cố và phát triển mô hình hợp tác xã thương mại 

và dịch vụ; (4) Xây dựng cơ chế ràng buộc, gắn kết các chủ thể chính trong kênh 

tiêu thụ nông sản và thiết kế chính sách hỗ trợ các chủ thể này tham gia vào việc 

liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ các mặt hàng nông sản. 

Các tác giả Nguyễn Thị Vân và Đỗ Lý Hoài Tân (2017) [174] khi nghiên 

cứu một số mô hình sản xuất và tiêu thụ trái cây ở các nước như Chi-lê, Nhật 

Bản, Thái Lan đã chỉ rõ một số kinh nghiệm đối với Việt Nam, nhất là nhấn 

mạnh đến yêu cầu Chính phủ phải có những định hướng, hỗ trợ nền nông nghiệp 

ở các nước này. Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất mô hình sản xuất và tiêu thụ trái 



 

  

22 

cây tại Việt Nam và gợi ý một số chính sách đối với Nhà nước nhằm đẩy mạnh 

việc tiêu thụ mặt hàng này.   

Về vấn đề định vị và nâng tầm thương hiệu cho nông sản, theo tác giả 

Nguyễn Lan Hương (2022) [73], Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp phát triển và bảo hộ thương hiệu, cũng như hướng dẫn, hỗ trợ hiệp hội 

ngành hàng, doanh nghiệp trong việc bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ liên 

quan đến các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Đối với việc xây dựng, phát triển 

thương hiệu tập thể cho trái cây đặc sản Việt Nam, tác giả Khúc Đại Long 

(2020) [91] đã nêu bật sự cần thiết phải có sự hướng dẫn, hỗ trợ của Nhà nước, 

nhất là chính quyền địa phương trong lựa chọn mô hình phát triển thương hiệu 

phù hợp với đặc điểm, điều kiện trồng trọt ở địa phương; hỗ trợ nâng cao hiệu 

quả các hoạt động truyền thông trong việc quảng bá xúc tiến thương mại và quản 

lý bảo vệ thương hiệu. 

Trong bối cảnh những yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong 

nước và quốc tế về thực phẩm an toàn, sạch, đã cho thấy sự cần thiết phải 

tăng cường vai trò hướng dẫn, quản lý, giám sát của nhà nước trong lĩnh vực 

này. Tác giả Ruvini Vidanapathirana và các cộng sự (2018) [192] cho rằng phải 

có một cơ quan thống nhất quản lý việc thực hiện các quy định về an toàn thực 

phẩm đối với mặt hàng trái cây nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới về chất 

lượng và an toàn đối với mặt hàng này ở Sri Lanka. Đồng thời, Chính phủ phải 

đảm bảo sự chủ động trong việc cung cấp đầy đủ các nguồn lực nhằm hỗ trợ 

giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch của sản phẩm trái cây và tăng cường kiểm tra, 

giám sát việc áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia 

theo các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm. 

Công trình nghiên cứu của tác giả Bùi Thị Hồng Nương (2019) [108] đã chỉ 

rõ vai trò nổi bật của Nhà nước trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát về vấn đề 

sản xuất, chế biến, tiêu thụ đối với nông sản hàng hóa. Vai trò đó được thể hiện ở 

năm nội dung chủ yếu, bao gồm: (1) công tác hoạch định và ban hành các văn 

bản pháp luật có liên quan đến an toàn thực phẩm để hướng dẫn các doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có định hướng để sản xuất thực phẩm 
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sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm; (2) tổ chức thực hiện các quy định pháp luật 

liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo đối với các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm; (4) xử phạt hành vi vi 

phạm của các cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ thực phẩm; hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, nội dung đề tài chưa đi sâu làm rõ những 

nội dung cụ thể mà Nhà nước cần thực hiện để quản lý hàng hóa đặc thù là mặt 

hàng trái cây trên bình diện sản xuất, tiêu thụ trong và ngoài nước. 

Trong bối cảnh cắt giảm những hình thức trợ giá cho sản xuất hay trợ cấp 

xuất khẩu, tác giả Nguyễn Xuân Sơn (2021) [127] đã nêu bật vai trò của hiệp hội 

ngành hàng nông sản nói chung, hiệp hội trái cây nói riêng đối với lĩnh vực xuất 

khẩu thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia giải quyết các vụ việc 

phòng vệ thương mại, hỗ trợ tích cực đối với doanh nghiệp khi có phát sinh các 

vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. 

Đồng thời, nêu bật một số biện pháp cụ thể về vai trò định hướng, hỗ trợ của nhà 

nước đối với hiệp hội ngành hàng nông nghiệp nhằm hướng dẫn doanh nghiệp 

tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định của thị trường tiêu thụ trái cây Việt Nam. 

1.1.3. Tổng quan các công trình nghiên cứu về tiêu thụ mặt hàng trái 

cây ở đồng bằng sông Cửu Long 

Các tác giả Nguyễn Quang Thuấn, Đào Thị Hoàng Mai (2013) [148] đã tập 

trung đánh giá hiện trạng về tiêu thụ mặt hàng trái cây và cơ chế, chính sách của 

Nhà nước đối với mặt hàng này. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, những khó 

khăn, trở ngại trong tiêu thụ trái cây hàng hóa ở Vùng không chỉ xuất phát từ 

phía nông dân hay hệ thống phân phối chưa hoàn chỉnh ở các địa phương, mà 

còn thể hiện ở sự thiếu đồng bộ, bất cập trong thực hiện vai trò của Nhà nước. 

Đó là về quy hoạch, cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, chính 

sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp và nông dân liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm, nhất là còn tư duy, cách làm “giải cứu” nông sản hay hỗ trợ kinh tế 

cho nông dân khi đã thiệt hại. Qua đó, đưa ra định hướng và giải pháp về tiếp tục 

hoàn thiện chính sách góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ mặt hàng 

trái cây của Vùng. 
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Các tác giả Huỳnh Kiến Minh và Lưu Tiến Thuận (2014) [96] qua nghiên 

cứu chính sách quy hoạch trái cây chủ lực ở ĐBSCL đến năm 2020, cũng như 

những cơ hội, thách thức chủ yếu trong xuất khẩu trái cây của các địa phương ở 

Vùng đã chỉ rõ vai trò hỗ trợ của Nhà nước nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn, 

chất lượng cao, sản lượng lớn đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ trái cây của 

ĐBSCL; đồng thời, nêu bật một số biện pháp đồng bộ từ tổ chức sản xuất, xây 

dựng thương hiệu, phát triển thị trường xuất khẩu, gắn sản xuất với chế biến, tiêu 

thụ, thực hiện tốt liên kết vùng. 

Tiếp cận nghiên cứu theo tính chất vùng, miền của mặt hàng trái cây ở 

ĐBSCL, các tác giả Bùi Thị Hằng Nga, Nguyễn Minh Bách Tùng (2021) [100] 

cho rằng trong bối cảnh hội nhập quốc tế cần phải xây dựng, phát triển và bảo hộ 

chỉ dẫn địa lý. Từ đó đặt ra yêu cầu Nhà nước cần phát huy vai trò trong việc 

hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể đăng ký, quản lý, sử dụng và bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

thông qua xây dựng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho việc phát triển nông sản 

ở các địa phương phù hợp với thực tiễn… Đồng thời, tăng cường công tác 

phòng, chống việc lưu hành hàng hoá giả mạo chỉ dẫn địa lý trên địa bàn nhằm 

bảo vệ danh tiếng, uy tín của các sản phẩm có liên quan. Mặc dù vậy, theo tác 

giả Delphine Marie-Vivien (2009) [189] cùng với quá trình hội nhập, dựa trên 

kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới như Pháp, vai trò của Chính phủ đối 

với việc bảo hộ tên gọi xuất xứ, hệ thống thông tin về địa lý ngày càng giảm, 

thay vào đó trao nhiều trách nhiệm hơn cho các nhóm sản xuất. Nhiệm vụ kiểm 

soát đã được chuyển giao từ Nhà nước sang các tổ chức chứng nhận để tăng 

cường đảm bảo chất lượng; trong đó các cơ quan, tổ chức ở địa phương sẽ giữ 

vai trò tích cực với tư cách là người đăng ký và sở hữu các chứng nhận về chỉ 

dẫn địa lý liên quan đến Hiệp định TRIPS (Hiệp định về các khía cạnh liên quan 

đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ) trong bối cảnh năng lực của các đơn vị 

sản xuất còn hạn chế. 

Tác giả Nguyễn Thị Vân (2018) [173] xuất phát từ việc đánh giá thực tế sản 

xuất kinh doanh mặt hàng trái cây ở Bến Tre diễn ra trên ba kênh chính, đã khái 

quát thành hai mô hình sản xuất và tiêu thụ trái cây tại địa phương: mô hình sản 
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xuất và tiêu thụ trái cây theo cách truyền thống và mô hình sản xuất và tiêu thụ 

trái cây theo tiêu chuẩn GAP. Bên cạnh vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cơ 

quan quản lý nhà nước cũng là nơi gắn kết, kết nối các bên liên quan và giúp giải 

quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sản xuất, tiêu thụ mặt hàng trái 

cây. Mặc dù vậy, các phân tích, đánh giá cũng chưa làm rõ được vai trò Nhà 

nước trong bối cảnh tiêu thụ mặt hàng trái cây trước những yêu cầu về tiêu 

chuẩn kỹ thuật, chứng nhận của các thị trường nhập khẩu trên thế giới.  

Phạm Văn Tài (2019) [131] đã khẳng định tiềm năng kinh tế và xuất khẩu 

của ĐBSCL hiện còn rất lớn, điển hình là mặt hàng trái cây. Tuy nhiên, hệ thống 

logistics còn nhiều hạn chế cả về số lượng, chất lượng đang là một trong những 

trở ngại lớn đối với hoạt động thương mại của Vùng. Do đó, tác giả đã khuyến 

nghị một số biện pháp để phát triển dịch vụ logistics trong lĩnh vực xuất khẩu 

nông sản ở vùng ĐBSCL, nhất là chỉ rõ một số nội dung Nhà nước cần tập trung 

tháo gỡ liên quan đến hỗ trợ về vốn, tư vấn chiến lược, đào tạo nhân lực, làm cầu 

nối với chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Tác giả Trần Hữu Hiệp (2019) [60] đã phân tích thực tế sản xuất mặt hàng 

trái cây theo hướng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại ĐBSCL đã đưa ra 

nhận định bước đầu những yếu tố tác động đến hiệu quả tiêu thụ mặt hàng trái 

cây của Vùng trong và ngoài nước, bao gồm: năng lực cạnh tranh của mặt hàng 

này chưa cao bởi năng suất, chất lượng kém, công nghệ sản xuất và chế biến, 

đóng gói còn lạc hậu, thất thoát sau thu hoạch còn khá lớn dẫn đến giá thành cao. 

Do đó, tác giả khuyến nghị Nhà nước cần thúc đẩy kết nối hiệu quả giữa các địa 

phương trong Vùng trong sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái cây, xây dựng cụm 

kinh tế ngành “Cluster trái cây” ở ĐBSCL; đồng thời, đổi mới phương thức hoạt 

động của “Hội đồng điều phối vùng” nhằm điều phối có hiệu quả việc quản lý, 

sử dụng tài nguyên, nguồn lực cho các dự án đầu tư lớn, có tính liên kết vùng 

như cụm kinh tế ngành trái cây. 

Phân tích về tình hình hoạt động của chuỗi giá trị trái cây ở ĐBSCL, tác giả 

Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt (2019) [83] đã chỉ ra những hạn chế ở khâu tiêu thụ 
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mặt hàng trái cây của Vùng, đó là: thỏa thuận hợp đồng tiêu thụ mặt hàng trái 

cây còn lỏng lẻo, hạ tầng tiêu thụ trái cây chưa hiện đại, thiếu thốn về hạ tầng hỗ 

trợ sơ chế, bảo quản để đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng của sản 

phẩm; hộ nông dân thiếu thông tin thị trường, kiến thức về chất lượng của sản 

phẩm cũng như trách nhiệm với sản phẩm cuối cùng còn yếu… Đặc biệt, thiếu 

chính sách điều tiết vĩ mô của Trung ương và sự hỗ trợ dự báo cung cầu thị 

trường của các địa phương cấp tỉnh trong Vùng. Trên cơ sở đánh giá thực trạng 

chuỗi giá trị sản phẩm xoài ở ĐBSCL, tác giả khuyến nghị Nhà nước cần phải 

ưu tiên đầu tư và đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trọng 

điểm, thủy lợi liên vùng; xây dựng cơ chế mời gọi đầu tư và phát triển các trung 

tâm chế biến tại vùng nguyên liệu trái cây tập trung. 

Tác giả Phí Vĩnh Tường, Đặng Thái Bình, Nguyễn Đình Hòa (2019) [169] 

thông qua sử dụng các mô hình kinh tế lượng đã chỉ ra ảnh hưởng tích cực của 

cơ sở hạ tầng đường bộ tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại 

ĐBSCL. Đánh giá của nhóm tác giả còn cho thấy Nhà nước cần quan tâm đến 

nâng cao chất lượng của cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, bởi vì các doanh 

nghiệp tiêu thụ các mặt hàng trái cây nhiệt đới thường lựa chọn cơ sở hạ tầng 

đường bộ có chất lượng tốt vì phải vận chuyển lạnh các loại sản phẩm này. 

1.2. KHÁI QUÁT CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, KHOẢNG TRỐNG TRONG 

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN VAI TRÒ CỦA NHÀ NƢỚC 

TRONG TIÊU THỤ MẶT HÀNG TRÁI CÂY VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU CỦA 

LUẬN ÁN 

1.2.1. Khái quát kết quả nghiên cứu vai trò của Nhà nƣớc trong tiêu 

thụ mặt hàng trái cây luận án có thể kế thừa 

Qua phân tích các công trình nghiên cứu tiêu biểu của các học giả trong và 

ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án, có thể khẳng định những đóng góp 

quan trọng, cả về khía cạnh học thuật lẫn tổng kết thực tiễn liên quan đến vai trò 

của Nhà nước đối với sự phát triển của một quốc gia nói chung và vai trò của 

Nhà nước đối với sự phát triển các ngành, lĩnh vực trong sự phát triển kinh tế - 



 

  

27 

xã hội, trong đó có tiêu thụ mặt hàng trái cây. Các công trình nghiên cứu đó dù 

cách tiếp cận và bối cảnh thực tiễn nghiên cứu khác nhau, song về cơ bản có sự 

thống nhất ở các nội dung sau đây luận án có thể kế thừa: 

(1) Khẳng định vị trí, sự cần thiết của Nhà nước đối với sự phát triển bền 

vững nói chung, phát triển nền kinh tế thị trường nói riêng. Trong đó, logic 

chung trong nội dung vai trò của Nhà nước thể hiện ở quá trình thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong bộ máy nhà nước từ Trung ương 

đến địa phương nhằm định hướng, hỗ trợ, quản lý hoạt động của các chủ thể của 

trong nền kinh tế ở từng ngành, lĩnh vực nhất định.  

(2) Thừa nhận Nhà nước giữ vai trò cần thiết đối với sự phát triển bền vững 

của các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các ngành, lĩnh vực quan trọng, thế mạnh của 

quốc gia, bao gồm nông sản nói chung và mặt hàng trái cây nói riêng. Đa số các 

nghiên cứu được công bố đều có sự nhất trí trong việc khuyến nghị các giải pháp 

để nâng cao hiệu quả vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước trong nền kinh tế thị 

trường thông qua việc thực thi các chính sách đầu tư, tài chính để tạo lập các nền 

tảng cần thiết điều kiện để các ngành, lĩnh vực phát triển; điều tiết, định hướng 

việc sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng trái cây đáp ứng yêu cầu thị trường. 

(3) Các công trình khoa học được công bố trong nước và quốc tế cũng 

thống nhất với nhận định là điều kiện thực tiễn mới thì vai trò của Nhà nước đối 

với các lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế cũng cần thiết phải đổi mới cho phù hợp 

với yêu cầu mới, nhất là những lĩnh vực phải phụ thuộc vào nhu cầu, tiêu chuẩn 

của thị trường nhập khẩu như mặt hàng trái cây.  

Tuy nhiên, kết quả tổng quan liên quan đến đề tài luận án cũng cho thấy các 

kết quả nghiên cứu đó được chỉ ra thông qua việc tiếp cận ở từng góc độ, phạm 

vi, điều kiện khác nhau. Vì vậy, những công trình khoa học này còn chưa thống 

nhất, cũng như chưa làm rõ và chưa đề cập đến một số nội dung mới liên quan 

đến những vấn đề mà Nhà nước cần phải giải quyết hiện nay như: (1) Mối quan 

hệ giữa Nhà nước với thị trường, cụ thể là thị trường tiêu thụ nông sản nói chung 
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và mặt hàng trái cây nói riêng, Nhà nước có vị trí, vai trò như thế nào trong mối 

quan hệ đó? Cụ thể hơn, Nhà nước có vai trò gì để một mặt thực hiện chức năng 

“bà đỡ” đối với tiêu thụ mặt hàng trái cây, trong đó có mặt hàng trái cây ở 

ĐBSCL để vừa đảm bảo khuyến khích, hỗ trợ, khơi thông, tạo môi trường thuận 

lợi, tiền đề cho thị trường và mặt hàng trái cây phát triển, không vi phạm các 

nguyên tắc của thị trường và các cam kết của Việt Nam trong quá trình hội nhập 

quốc tế? Từ nhận thức đầy đủ và đúng đắn về nội dung của vai trò mới đó, Nhà 

nước phải cần làm gì, làm như thế nào để thúc đẩy thị trường tiêu thụ mặt hàng 

trái cây của Việt Nam và của ĐBSCL trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tác động 

của biến đổi khí hậu và cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn hiện nay? 

1.2.2. Những khoảng trống nghiên cứu vai trò của Nhà nƣớc trong tiêu 

thụ mặt hàng trái cây luận án tiếp tục phải làm rõ 

Qua nghiên cứu các công trình đã được công bố trong gần 10 năm trở lại 

đây, chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu về vai trò của Nhà nước 

đối với sự phát triển nói chung ở ĐBSCL và tiêu thụ mặt hàng trái cây nói riêng 

cả ở cấp độ vùng và địa phương dưới góc độ kinh tế chính trị. Do đó, xuất phát 

từ chủ đề nghiên cứu này, luận án tiếp tục phải luận giải những nội dung sau:  

Một là, cơ sở khách quan của sự cần thiết phải phát huy vai trò của Nhà 

nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây ở ĐBSCL?  

Hai là, nội dung nào Nhà nước cần định hướng, hỗ trợ, quản lý để thực hiện 

tốt vai trò? Các tiêu chí đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện 

vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ hàng trái cây? 

Ba là, trước bối cảnh chuyển đổi tư duy phát triển từ sản xuất nông nghiệp 

sang kinh tế nông nghiệp ở ĐBSCL, chính sách của Trung ương, sự hỗ trợ của 

chính quyền các địa phương đối với tiêu thụ trái cây ở ĐBSCL cần được tiếp cận 

theo hướng nào? Những thuận lợi và khó khăn đối với việc phát huy vai trò của 

Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây ở Vùng trước tác động của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế hội nhập quốc tế? 



 

  

29 

Bốn là, phương hướng và giải pháp phát huy vai trò của Nhà nước trong 

tiêu thụ mặt hàng trái cây ở ĐBSCL trong bối cảnh mới là như thế nào? 

Từ những “khoảng trống” nêu trên đặt ra các tình huống khoa học mà đối 

tượng nghiên cứu của nhiệm vụ nghiên cứu phải hướng tới giải quyết cụ thể 

như sau: 

Về lý luận, làm rõ sự cần thiết phải có nâng cao vai trò của Nhà nước đối 

với vấn đề tiêu thụ nông sản nói chung, tiêu thụ trái cây nói riêng, những nội 

dung Nhà nước cần tác động để phát huy vai trò, cũng như xác định tiêu chí 

đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến vai trò của Nhà nước trong vấn đề này. 

Về thực tiễn, phân tích và đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước trong 

tiêu thụ trái cây ở ĐBSCL trong khoảng 10 năm trở lại đây, thể hiện thông qua 

hiệu quả, hiệu lực của cơ chế, chính sách ở cấp Trung ương, tổ chức thực thi ở 

cấp độ địa phương. 
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Chƣơng 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ 

CỦA NHÀ NƢỚC TRONG TIÊU THỤ MẶT HÀNG TRÁI CÂY 

 

2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT, TIÊU THỤ MẶT HÀNG TRÁI 

CÂY VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÀ NƢỚC  

2.1.1. Một số khái niệm cơ bản 

2.1.1.1. Khái niệm vai trò của Nhà nước 

Theo Từ điển Tiếng Việt, vai trò chỉ phận sự của một người nào đó trong 

một công việc nhất định [177, tr.1045]. Suy rộng ra, có thể hiểu, vai trò là tác 

dụng, chức năng trong sự hoạt động, sự phát triển của một cá nhân, tập thể hay 

một tổ chức nào đó. Do đó, khi bàn về vai trò của Nhà nước cần thiết phải làm rõ 

vị trí, chức năng cơ bản của Nhà nước trong đời sống xã hội.  

Qua thực tế sự tồn tại của Nhà nước trong lịch sử, có thể nhận thấy Nhà 

nước có ảnh hưởng to lớn đối với sự lịch sử phát triển của nhân loại. Mặc dù xã 

hội giữ vai trò quyết định đối với sự hình thành và phát triển của Nhà nước, song 

xã hội có giai cấp sẽ không tồn tại nếu không có Nhà nước - thiết chế có khả 

năng tổ chức, quản lý, điều hành mọi hoạt động của xã hội. Vì thế, A. Smith 

(1776) [123] đã khẳng định vai trò bảo đảm môi trường hòa bình, không để xuất 

hiện chiến tranh, làm dịu xung đột xã hội hoặc giữ cho xung đột đó ở trong vòng 

“trật tự” nhất định, để xã hội duy trì và phát triển. Do đó, vai trò của Nhà nước 

đối với xã hội được thể hiện chủ yếu thông qua việc đề ra chính sách, pháp luật 

để điều hành, quản lý các quá trình xã hội; nhờ có pháp luật, mọi chủ trương, 

chính sách của Nhà nước được triển khai một cách rộng rãi và thống nhất trên 

quy mô toàn xã hội. Tuy nhiên, vai trò của Nhà nước đối với xã hội thấp hơn 

nhiều so với hiện tại, tính giai cấp của Nhà nước thể hiện công khai và rõ rệt hơn 

so với tính xã hội vì Nhà nước chủ yếu thực hiện chức năng trấn áp để phục vụ 

mục tiêu thống trị giai cấp. Khi nền kinh tế thị trường xuất hiện, Nhà nước hầu 

như không can thiệp vào các quá trình kinh tế - xã hội, nền kinh tế gần như được 
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thả nổi, được tự điều tiết bằng một “bàn tay vô hình”, đó là quy luật giá trị và 

quy luật cạnh tranh trong thị trường tự do. Quan điểm cho rằng Nhà nước thích 

hợp nhất với vai trò bảo đảm quốc phòng, bảo vệ an ninh con người và tài sản,… 

để tạo điều kiện cho thị trường phát triển trên cơ sở quan điểm này của A. Smith 

tiếp tục phát triển cho đến cuộc đại suy thoái kinh tế những năm 1930, nhất là 

sau Đại thế chiến lần thứ hai. Nền kinh tế bị tàn phá và sự sụp đổ nhanh chóng 

của các đế chế ở châu Âu đã đòi hỏi Nhà nước phải thay đổi chính sách để tác 

động đến xã hội một cách tích cực hơn. Học giả John M. Keynes (1936) [79] cho 

rằng Nhà nước phải can thiệp trực tiếp vào nền kinh tế thị trường bởi vì tự nó 

không có khả năng tự điều tiết một cách tuyệt đối và vô hạn. P.A.Samuelson và 

W.D.Nordhaus (1948) [122] nhấn mạnh đến sự kết hợp hài hòa, bổ khuyết cho 

nhau giữa cơ chế thị trường và vai trò điều tiết của Nhà nước nhằm thực hiện 

tăng trưởng kinh tế và cải thiện phúc lợi xã hội. 

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, Nhà nước có vai trò kiến tạo môi 

trường cho các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra hiệu quả và không ngừng 

gia tăng về mặt quy mô thông qua đề ra các chính sách điều hòa lợi ích giữa các 

chủ thể kinh tế, trong đó có các chính sách điều tiết thu nhập nhằm ngăn chặn sự 

chênh lệch quá mức về thu nhập nhằm duy trì các động lực của các chủ thể trong 

nền kinh tế, góp phần vào thịnh vượng chung của quốc gia. Với cách tiếp cận 

này, D.Acemoglu và J.A.Robinson (2012) [1] cho rằng Nhà nước cần tạo ra 

được hệ thống các thể chế kinh tế có thể thúc đẩy sự sáng tạo, khuyến khích 

người dân tiết kiệm, đầu tư và phát minh đổi mới. 

Trước bối cảnh nền kinh tế thị trường có trình độ, quy mô được nâng cao, 

Ngân hàng Thế giới (2016) [101] đã chỉ ra kinh nghiệm phát huy vai trò của Nhà 

nước ở những lĩnh vực như lập kế hoạch, tiêu chuẩn, thực thi pháp luật, phát 

triển thể chế thị trường và các thị trường nhân tố, theo dõi và giám sát; mặt khác, 

Nhà nước cần giảm bớt vai trò ở những ngành, lĩnh vực có thể được thực hiện 

hiệu quả và hiệu suất bởi khu vực tư nhân. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội 

nhập quốc tế, các tác giả Trần Thị Huyền (2016) [78] và Hoàng Thị Kim Oanh 
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(2016) [109] đều nhấn mạnh Nhà nước cần điều chỉnh chính sách để nâng cao 

hiệu quả tác động trên các phương diện như: hoạch định chiến lược, chính sách 

phục vụ đối nội và đối ngoại; hoàn thiện thể chế, pháp luật, đổi mới phương thức 

quản lý, điều tiết nền kinh tế; huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn 

lực để thúc đẩy phát triển đất nước. Trên cơ sở tạo dựng các khuôn khổ thể chế, 

Nhà nước có thể thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 

đối với các ngành, lĩnh vực đáp ứng với mục tiêu phát triển, trong đó nền tảng là 

việc tạo lập các thể chế đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh được thuận lợi, 

hỗ trợ kịp thời diễn biến, thông tin thị trường. 

Ngoài ra, để một quốc gia có thể đạt được định hướng tăng trưởng kinh tế 

nhanh và bền vững, theo tác giả Mai Thị Hồng Liên (2019) [87], Nhà nước phải 

giữ vai trò dẫn dắt các chủ thể nhằm khai thác tiềm năng và phát huy có hiệu quả 

các nguồn lực trong nền kinh tế như: nhân lực, nguồn vốn, khoa học công nghệ, 

tài nguyên thiên nhiên; đồng thời chỉ đạo phối kết hợp hiệu quả các nguồn lực 

nhằm khai thác tối đa sức mạnh các nguồn lực phục vụ đẩy nhanh tốc độ tăng 

trưởng và đảm bảo giữ vững đà tăng trưởng hợp lý trong dài hạn.  

Như vậy, Nhà nước từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng 

những nền tảng phát triển lâu dài thông qua việc ban hành pháp luật, thể chế, sự 

ổn định của vĩ mô nền kinh tế và đảm bảo an ninh - quốc phòng. Xét dưới khía 

cạnh kinh tế, với nguồn lực, công cụ, phương tiện sẵn có Nhà nước vừa có thể 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, vừa tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động 

của các chủ thể tham gia. Bên cạnh đó, Nhà nước còn phải giữ vững ổn định 

chính trị, xây dựng được môi trường pháp luật thông thoáng, đảm bảo được lợi 

ích hợp pháp, chính đáng của các chủ thể kinh tế, đặc biệt là lợi ích của đất nước, 

đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của nền kinh tế, tạo lập môi trường văn hóa phù 

hợp với yêu cầu phát triển của quốc gia. 

Bên cạnh vai trò hoàn thiện thể chế, tạo lập “sân chơi” bình đẳng, thông 

thoáng đối với các bên có liên quan, tác giả Bùi Thị Hồng Nương (2019) [108] 

cho rằng Nhà nước cũng cần làm tốt vai trò quản lý, giám sát và kiểm soát đảm 
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bảo sự cạnh tranh lành mạnh của thị trường, chống các biểu hiện độc quyền, thao 

túng thị trường. Vai trò này thể hiện ở tập hợp những biện pháp của Nhà nước 

nhằm cổ vũ cạnh tranh giữa các nhà cung ứng với nhau, đồng thời bảo vệ người 

tiêu dùng chống lại tình trạng độc quyền, đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh của 

thị trường.  

Nhìn chung, xét về mặt lịch sử, Nhà nước xuất hiện ban đầu chỉ đảm trách 

những nội dung cơ bản như: duy trì môi trường hoà bình, không để xảy ra nội 

chiến, ngoại xâm; tạo ra môi trường thể chế cho phát triển kinh tế thông qua hệ 

thống pháp luật để bảo vệ sở hữu tư nhân và cung cấp hàng hoá công cộng. Theo 

thời gian khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn hơn, Nhà nước vừa phải trực tiếp 

can thiệp, điều tiết kinh tế để thoát khỏi khủng hoảng, thất nghiệp và suy thoái, 

vừa phải mở rộng và bổ sung những chức năng của Chính phủ và cấp địa 

phương sao cho các tổ chức ở Trung ương có thể đảm nhiệm được vai trò là một 

đầu mối trung tâm trong việc thể chế hóa các chiến lược đầu tư của quốc gia. 

Như vậy, các công trình nghiên cứu nêu trên mặc dù đã đề cập đến những 

khía cạnh khác nhau về Nhà nước với vai trò là một thiết chế quyền lực đặc biệt 

trong lịch sử; đồng thời, cũng chỉ ra những sự bổ sung về một số lĩnh vực mà 

Nhà nước cần đáp ứng tốt tương thích với mỗi nấc thang trong sự phát triển của 

kinh tế thị trường nói chung. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chỉ tập trung đánh 

giá các chiều cạnh khác nhau trong quá trình Nhà nước thực hiện các vai trò như: 

định hướng, xây dựng, kiến tạo thể chế hoặc vai trò quản lý, điều tiết, sửa chữa 

khuyết tật của thị trường của Nhà nước. Hiện tại thiếu vắng những nghiên cứu 

chuyên sâu về khía cạnh phát huy vai trò hỗ trợ của Nhà nước đối với các chủ 

thể trên thị trường, nhất là đối với các nền kinh tế đang chuyển đổi như Việt 

Nam. Đặc biệt, các tác giả của những công trình đã công bố đó chưa giới thiệu 

được khái niệm mang tính toàn diện, đầy đủ về phát huy vai trò định hướng, hỗ 

trợ và quản lý của Nhà nước đối với các chủ thể kinh tế thông qua việc sử dụng 

có hiệu quả các nguồn lực, công cụ, phương tiện trong điều kiện phát triển nền 

kinh tế thị trường hiện đại, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.  
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Từ góc độ phân tích trên có thể thấy, vai trò của Nhà nước đó là quá trình 

Nhà nước phát huy năng lực hoạch định chính sách, năng lực tổ chức, quản trị 

và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và công cụ, cơ chế, chính sách để định 

hướng, điều tiết, hỗ trợ và quản lý các chủ thể kinh tế phù hợp với trình độ phát 

triển, quy mô của nền kinh tế, cũng như thích ứng với xu hướng phát triển của 

thời đại.        

2.1.1.2. Khái niệm tiêu thụ mặt hàng trái cây 

Theo Các Mác, vấn đề tiêu thụ hàng hóa hay bán hàng hóa là một giai 

đoạn trong quá trình lưu thông của tư bản và được Ông trình bày một cách sâu 

sắc thông qua lý luận tuần hoàn và chu chuyển tư bản trong quyển II của tác 

phẩm Tư bản. Theo đó, bán hàng hóa là quá trình chuyển tư bản từ hình thái 

hàng hóa (H) chuyển thành hình thái tiền tệ (T) trên thị trường. Bởi vì, mọi tư 

bản trong quá trình vận động đều trải qua ba giai đoạn, tồn tại dưới ba hình 

thức và thực hiện ba chức năng. Trong giai đoạn thứ nhất: nhà tư bản xuất hiện 

trên thị trường với tư cách người mua, thực hiện hành vi T - H, tức là mua. Giai 

đoạn thứ hai: nhà tư bản tiêu dùng các sản phẩm được mua từ hoạt động sản 

xuất, kết quả là nhà tư bản có được một hàng hoá (T’) có giá trị lớn hơn giá trị 

của các bộ phận cấu thành của hàng hóa đó. Giai đoạn thứ ba: nhà tư bản trở lại 

thị trường với tư cách là người bán, thực hiện hành vi H' - T', tức là bán; trong 

đó, trong đó T’= T + ∆T (∆T là số tiền trội hơn so với số tiền đã ứng ra, C.Mác 

gọi là giá trị thặng dư (m)).  

Khi xem xét vấn đề tiêu thụ sản phẩm cần chú ý đến công thức H' - T'. 

Không khác gì hàng hóa thông thường, hàng hoá tư bản đưa ra lưu thông cũng 

chỉ thực hiện chức năng vốn có của hàng hóa là bán để lấy tiền. Chức năng của 

H' không chỉ là chức năng của mọi sản phẩm hàng hóa, mà quan trọng hơn còn 

là chức năng thực hiện giá trị thặng dư được tạo ra trong quá trình sản xuất. Kết 

thúc giai đoạn này, tư bản hàng hoá đã biến thành tư bản tiền tệ. Đến đây, mục 

đích của tư bản được thực hiện. Tư bản trở lại hình thái ban đầu, với số lượng 



 

  

35 

lớn hơn trước. Tổng hợp quá trình vận động của tư bản trong cả ba giai đoạn, rút 

ra công thức như sau:         

                                                 

   

 

 

Qua công thức trên, với tư cách là một giá trị, tư bản đã trải qua một chuỗi 

biến hóa hình thái có quan hệ với nhau, qui định lẫn nhau; có bao nhiêu biến hóa 

hình thái là có bấy nhiêu thời kỳ hay giai đoạn của quá trình vận động từ tư bản. 

Trong giai đoạn đó, có hai giai đoạn thuộc lĩnh vực lưu thông và một giai đoạn 

thuộc lĩnh vực sản xuất. Sự vận động của tư bản trải qua ba giai đoạn, lần lượt 

mang ba hình thái rồi quay trở về hình thái ban đầu với giá trị không chỉ được 

bảo tồn mà còn tăng lên, gọi là sự tuần hoàn của tư bản.  

Kết luận mà C.Mác rút ra là: tuần hoàn của tư bản chỉ có thể tiến hành 

bình thường chừng nào các giai đoạn khác nhau của nó không ngừng diễn ra 

liên tục, kế tiếp nhau. Mỗi sự gián đoạn ở bất kỳ giai đoạn nào cũng khiến cho 

sự tuần hoàn này bị đình trệ. Mặt khác, tuần hoàn của tư bản là sự liên tục của 

tổng quá trình và được thực hiện thống nhất của cả ba hình thái tuần hoàn, chứ 

không phải là sự đứt quãng được thể hiện ở từng giai đoạn. Từ nhận định của 

C.Mác, khi xem xét phạm trù tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp 

cần đặt trong mối liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ để 

nghiên cứu, nhận định một cách toàn diện. 

Bên cạnh nhấn mạnh mặt chất của quá trình trình lưu thông tư bản, thông 

qua lý luận chu chuyển của tư bản, C.Mác đã phân tích sâu sắc những nhân tố 

khách quan và chủ quan tác động đến thời gian và tốc độ chu chuyển của tư bản, 

cũng như mức độ hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể 

trong nền kinh tế thị trường. Trong đó, C.Mác đề cập nhiều đến thời gian bán 

hàng, một khâu quan trọng trong thời gian lưu thông của tư bản. Ông viết: 

T - H 

SLĐ 

TLSX 

... sản xuất ... H' - T' 
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“Một phần thời gian lưu thông - phần tương đối quan trọng nhất - là 

thời gian bán hàng, tức là thời kỳ mà tư bản nằm trong trạng thái tư 

bản hàng hóa. Thời gian lưu thông, và do đó, thời kỳ chu chuyển nói 

chung, kéo dài ra hay rút ngắn lại là tùy theo độ dài tương đối của kỳ 

hạn ấy. Do những chi phí bảo quản,…, cho nên cũng có thể cần một 

chi phí tư bản phụ thêm” [92, tr.368]. 

Khi bàn đến các nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về thời gian lưu thông 

(bao gồm thời gian bán, thời gian vận chuyển, thời gian mua…) như: tình hình 

thị trường, giá cả; khoảng cách thị trường, trình độ phát triển của giao thông vận 

tải…, C.Mác đặc biệt lưu tâm đến khoảng cách giữa nơi sản xuất và thị trường 

tiêu thụ, trong đó có sự tiến bộ của ngành giao thông vận tải. Ông nhấn mạnh: 

“Một trong những nguyên nhân thường xuyên gây ra sự khác nhau trong thời 

gian bán hàng, và do đó, trong thời gian chu chuyển nói chung, là khoảng cách 

giữa thị trường bán hàng hóa và nơi sản xuất ra hàng hóa ấy” [92, tr.369].  

Tuy nhiên, nếu giao thông vận tải phát triển sẽ giúp rút ngắn thời gian di 

chuyển, không chỉ giúp tăng tốc độ di chuyển mà còn làm cho lượng hàng hóa 

vận chuyển kế tiếp nhau đều đặn trong từng thời gian nhất định. C.Mác viết: 

“Nhưng do sự phát triển của các phương tiện giao thông vận tải và giao thông 

nên những sự khác nhau tương đối trong thời gian hàng hóa nằm trên đường đi 

có thể khiến cho chùng không còn phù hợp với các khoảng cách địa lý nữa” 

[92, tr.370]. 

Như vậy, qua phân tích lý luận về chu chuyển của tư bản của C.Mác cho 

thấy, để tối ưu hóa việc sử dụng tư bản, các nhà tư bản luôn tìm mọi biện 

pháp để khai thác mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của các yếu tố tác 

động đến thời gian lưu thông của tư bản nhằm nâng cao tốc độ chu chuyển 

của tư bản và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, để hỗ 

trợ các chủ thể kinh tế thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hóa, tức rút ngắn thời 

gian bán hàng, Nhà nước cần ưu tiên phát triển trước một bước hệ thống kết 
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cấu hạ tầng, trong đó cần chú trọng các lĩnh vực giao thông vận tải, thương 

mại, thông tin thị trường,…  

Một góc nhìn khác đối với tiêu thụ sản phẩm, đó là dùng dần dần hoặc bán 

ra được, bán đi được; là hoạt động bán sản phẩm sản xuất ra cho khách hàng 

mua về để tiêu thụ [177, tr.853]. Theo đó, có thể hiểu thuật ngữ tiêu thụ sản 

phẩm hàng hóa là hoạt động bán sản phẩm đến tay người tiêu dùng, hoạt động tổ 

chức mạng lưới bán hàng hoặc xúc tiến việc bán hàng hóa.  

Tiêu thụ hàng hóa là các hoạt động thương mại tìm kiếm đầu ra của các đơn 

vị kinh tế, là công đoạn cuối trong chu chu kỳ sản xuất kinh doanh. Theo nghĩa 

hẹp, tiêu thụ hàng hóa là hoạt động nhằm chuyển đổi hình thái giá trị của sản 

phẩm hàng hóa sang tiền tệ. Nói cách khác, tiêu thụ hàng hóa là hoạt động trong 

đó các đơn vị sản xuất kinh doanh bán các mặt hàng của mình cho khách hàng 

nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Theo nghĩa rộng, tiêu thụ hàng hóa không chỉ dừng lại 

ở một số hoạt động như tổ chức mạng lưới bán hàng, quảng bá, tiếp thị bán 

hàng... tiêu thụ sản phẩm còn được xem xét dưới góc độ tổng thể các hoạt động 

từ khâu nghiên cứu thị trường, chuẩn bị hàng hoá, đến hoạt động tổ chức mạng 

lưới bán hàng, các dịch vụ trong và sau khi bán hàng... Do đó, tiêu thụ sản phẩm 

là khâu lưu thông hàng hoá, là cầu nối trung gian giữa một bên là sản phẩm sản 

xuất và phân phối với một bên là tiêu dùng.  

Mặt hàng (tiếng Anh là commodity) là một sản phẩm hoặc nguyên liệu thô 

có thể được mua và bán [188]. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thuật ngữ 

Mặt hàng (Lô sản phẩm) có thể được quan niệm là các hàng hóa có cùng nhãn 

hiệu, cơ sở sản xuất hàng hóa, chất liệu bao bì [27]. Theo đó, có thể hiểu, mặt 

hàng trái cây là sản phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp tồn tại dưới dạng 

nguyên liệu thô (trái cây tươi) hoặc sản phẩm trái cây đã qua chế biến như trái 

cây sấy, mứt trái cây… 

Từ sự phân tích khái niệm tiêu thụ hàng hóa với cách tiếp cận bên trên, có thể 

khẳng định, tiêu thụ mặt hàng trái cây là một giai đoạn, khâu quan trọng trong 
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chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, là những hoạt động cần thiết để giúp trái cây 

tươi hoặc sản phẩm trái cây đã qua chế biến được trao đổi, mua bán trên thị 

trường. Chất lượng của mặt hàng trái cây liên quan trực tiếp đến sức khỏe người 

tiêu dùng, cũng như việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của họ. Xuất phát từ đặc 

điểm khác nhau về chủng loại và chất lượng của từng mặt hàng trái cây, đòi hỏi 

việc sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến phải dựa trên những tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật phù hợp với nhu cầu, yêu cầu của thị trường trong nước và thế 

giới. Quá trình xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật này cần 

có sự tham gia của nhiều chủ thể, trong đó Nhà nước giữ vai trò quan trọng.  

2.1.1.3. Khái niệm vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây 

Nghiên cứu về quá trình hoàn thiện thể chế của nhà nước, có thể thấy, giới  

nghiên cứu, các nhà khoa học dành sự chú ý nhiều đến mối quan hệ giữa Nhà 

nước và thị trường. Nhà nước nên chủ động can thiệp vào thị trường hay để thị 

trường tự điều tiết, tự vận động theo các quy luật khách quan của thị trường? Và 

khi cần thiết có sự can thiệp, cách thức và mức độ tác động của Nhà nước đến thị 

trường ra sao sẽ tối ưu đối với sự phát triển của nền kinh tế? Hoặc để thực hiện 

tốt vai trò của mình, Nhà nước phải tự hoàn thiện ra sao? 

Từ phương diện năng lực tổ chức và quản trị, Nhà nước cần phát huy vai trò 

ở những lĩnh vực như lập kế hoạch, tiêu chuẩn, thực thi pháp luật, phát triển thể 

chế thị trường và các thị trường nhân tố, theo dõi và giám sát. Đồng thời, Nhà 

nước còn phải tập trung vào việc thiết kế các chủ trương, định hướng cụ thể, các 

chính sách tập trung nguồn lực, tạo dựng cơ chế ưu tiên vào các lĩnh vực trọng 

tâm trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định. Đặc biệt, tiến trình chủ động và tích 

cực hội nhập kinh tế quốc tế đã nêu bật những nội dung mới về vai trò định 

hướng của Nhà nước khi mở rộng hợp tác kinh tế, tuân thủ các cam kết quốc tế, 

cũng như tham gia vào quá trình xây dựng các định chế kinh tế quốc tế. 

Đối với quá trình phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, để kiến tạo môi 

trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh cho các cho các chủ thể kinh tế 
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thông qua hệ thống pháp luật và các chính sách kinh tế, Nhà nước cần tập trung 

vào vai trò là chủ thể định hướng, phối hợp, kích thích, kiểm tra, giám sát và 

điều tiết các chính sách kinh tế - xã hội.  

Đối với thị trường tiêu thụ mặt hàng trái cây, bên cạnh việc tăng cường vai 

trò trong lĩnh vực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, hỗ trợ tìm kiếm thị trường 

tiêu thụ…, Nhà nước, thông qua các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền 

các địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà sản xuất và xuất khẩu mặt hàng trái 

cây tạo ra các sản phẩm an toàn, chất lượng cao, sản lượng lớn đáp ứng nhu cầu 

thị trường; phát triển thương hiệu và quảng bá tiếp thị, nuôi dưỡng và mở rộng 

thị trường tiêu thụ. Song song đó, Nhà nước còn phải thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát và quản lý, đảm bảo kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh đối 

với mặt hàng trái cây nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng và 

sự phát triển lành mạnh của thị trường.  

Xét dưới góc độ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng các 

mặt hàng trái cây, Nhà nước cần hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm bảo 

đảm các nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp quan tâm xây dựng thương hiệu 

có chứng nhận chỉ dẫn địa lý, đăng ký mã số đóng gói, mã số vùng trồng, dán 

tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm... Bên cạnh đó, Nhà nước cũng 

phải tăng cường hỗ trợ các nhà sản xuất kinh doanh mặt hàng trái cây để vừa bảo 

đảm sản phẩm cung ứng ra thị trường đạt chất lượng, an toàn và vừa góp phần 

tạo dựng niềm tin của người mua về uy tín, sự chuyên nghiệp của người bán, 

nhất là trên kênh bán hàng trực tuyến.  

Tóm lại, từ sự phân tích trên, có thể hiểu, vai trò của Nhà nước trong tiêu 

thụ mặt hàng trái cây đó là việc Nhà nước phát huy năng lực tổ chức, quản trị, 

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và công cụ, cơ chế, chính sách để định 

hướng, điều tiết, hỗ trợ và quản lý các chủ thể sản xuất, chế biến, kinh doanh 

các mặt hàng trái cây nhằm góp phần cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng, 

an toàn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng trong và ngoài nước.  
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2.1.2. Đặc điểm của sản xuất, tiêu thụ mặt hàng trái cây và sự cần thiết 

phát huy vai trò của Nhà nƣớc 

2.1.2.1. Đặc điểm của sản xuất, tiêu thụ mặt hàng trái cây 

Một là, mặt hàng trái cây là sản phẩm được tạo ra trong hoạt động sản 

xuất nông nghiệp, là kết quả của quá trình sinh trưởng và phát triển của cây 

trồng nên bị tác động bởi điều kiện tự nhiên và mang tính thời vụ 

Các yếu tố thuộc về tự nhiên như đất đai, nguồn nước, khí hậu, địa hình tác 

động trực tiếp đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Những diễn biến 

thuận lợi hoặc bất lợi của điều kiện tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến sản lượng, chất 

lượng của các mặt hàng trái cây phục vụ nhu cầu trong và ngoài nước. Chất 

lượng của mặt hàng trái cây liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, 

cũng như việc đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của họ. Do đó, khi mặt bằng thu 

nhập của người dân nhiều nước trên thế giới được nâng lên, nhất là các quốc gia 

phát triển, sẽ đặt ra đòi hỏi ngày càng khắt khe về chất lượng, các tiêu chuẩn vệ 

sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch, nguồn gốc xuất xứ,… của các mặt hàng này. 

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái 

cây là tính mùa vụ, điều này dẫn đến thu hoạch rộ vào một thời điểm và xuất 

hiện các rủi ro về giá cả trên thị trường tiêu thụ và nhân công, phương tiện, hạ 

tầng phục vụ thu hoạch, sơ chế, bảo quản và tích trữ sản phẩm. Các rủi ro này 

càng phức tạp hơn nếu người sản xuất tự lựa chọn và trồng những loại trái cây 

theo kinh nghiệm, theo phong trào, không gắn với quy hoạch vùng trồng của 

Nhà nước. Do vậy, để tránh tình trạng thiếu lao động được thuê để chăm sóc, thu 

hoạch trái cây vào thời điểm chính vụ và hỗ trợ việc sơ chế, bảo quản sau thu 

hoạch đối với mặt hàng trái cây nhằm giữ chất lượng trái cây và giá trị khi bán ra 

thị trường cần thiết phải có sự tác động, hướng dẫn của Nhà nước.  

Theo đó, bên cạnh việc hướng dẫn người sản xuất trồng rải vụ đối với các 

loại trái cây có tiềm năng, lợi thế, Nhà nước cần hỗ trợ các nhà vườn tổ chức lại 

sản xuất theo hướng hình thành các vùng trồng cây ăn trái chủ lực quy mô lớn, 

gắn với phát triển các nhà máy chế biến và thị trường tiêu thụ; hỗ trợ người sản 

xuất, doanh nghiệp áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo 



 

  

41 

quản và chế biến sản phẩm trái cây; tăng cường chế biến sâu đa dạng hóa sản 

phẩm; phát triển các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, xây dựng mã số vùng trồng, 

truy xuất nguồn gốc... Mặt khác, công tác xúc tiến thương mại, mở cửa thị 

trường và hoạt động tuyên truyền nhằm đổi mới nhận thức, tư duy của người dân 

về việc sản xuất các mặt hàng trái cây phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của thị 

trường sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất và bảo đảm tiêu thụ ổn định, bền vững, đặc 

biệt là các sản phẩm có tính mùa vụ cao như trái cây.  

Hai là, mặt hàng trái cây có đặc thù sản xuất phân tán, mang tính vùng, 

miền và phần lớn là các loại trái cây tươi 

Mỗi loại trái cây khác nhau sẽ phù hợp với điều kiện khí hậu, từng loại đất 

ở mỗi vùng, miền, địa phương khác nhau. Với đặc điểm địa lý trải dài hàng 

nghìn km từ Bắc vào Nam, khí hậu Việt Nam được phân bố đa dạng tạo nên 

những trái cây đặc sản đặc trưng của từng địa phương, như: xoài Cát Chu Cao 

Lãnh, Bưởi da Xanh Bến Tre, Cam xoàn, Thanh long Phú Hội… Đồng thời, 

từng loại đất ở từng vùng miền khác nhau phù hợp với mỗi loại hoa quả khác 

nhau. Ví dụ như, vùng đất đỏ bazan ở Tây Nguyên có lợi thế rất lớn thế để sản 

xuất các loại trái cây ngon như sầu riêng, bơ, chanh dây; khu vực Tây Bắc có 

mận, đào, hồng, xoài Đài Loan trồng nhiều tại Sơn La hay bơ trên cao nguyên 

Mộc Châu; ở khu vực đồng bằng sông Hồng có các mặt hàng vải thiều, nhãn 

lồng, bưởi Diễn; vùng Bắc Trung Bộ có cam Vinh, bưởi Phúc Trạch… 

Bên cạnh những lợi thế này, các mặt hàng trái cây cũng có đặc điểm là sản 

xuất phân tán ở vùng nông thôn nhưng thị trường tiêu thụ lại tập trung ở các đô 

thị và khu công nghiệp tập trung đông dân cư. Phương thức lưu thông hàng trái 

cây là phân tán - tập trung, nông thôn - thành thị và vì vậy, việc bố trí địa điểm 

thu mua, cách thức thu mua, chuyên chở các mặt hàng trái cây phải tương thích 

với đặc điểm này. Ngoài ra, do đặc điểm đa dạng về chủng loại và là sản phẩm 

tươi nên chất lượng mặt hàng trái cây không đồng đều, gây khó khăn cho việc 

vận chuyển, bảo quản sau thu hoạch và phân loại khi thu mua. Đặt ra yêu cầu 

việc vận chuyển, phân loại, sơ chế, đóng gói phải nhanh chóng để đảm bảo chất 

lượng của mặt hàng này. Đặc điểm khác nhau về chủng loại và chất lượng của 
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từng mặt hàng trái cây cũng đòi hỏi phải có kỹ thuật, công nghệ, phương thức 

chế biến, kinh doanh phù hợp và cùng với đó là bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn hoàn 

thiện đối với các mặt hàng trái cây. Việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đó 

không thể thiếu tác nhân chính là Nhà nước.  

2.1.2.2. Sự cần thiết phát huy vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt 

hàng trái cây 

Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái và sản lượng trái cây của Việt 

Nam đều có sự gia tăng đáng kể [76] và nhờ tác động của tiến bộ khoa học, kỹ 

thuật, sản xuất chuyên canh, chuyển đổi giống cây trồng, trình độ canh tác của 

các nhà vườn ngày càng được nâng cao đã giúp năng suất cây trồng tăng trưởng 

mạnh. Các quy trình trồng cây ăn trái tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn môi 

trường như: VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ… đang được nhân rộng 

để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Cùng với sự tăng 

trưởng về khối lượng, giá trị xuất khẩu rau quả ở Việt Nam cũng tăng nhanh với 

tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 16,6% trong giai đoạn 2011 - 2022 [153]. 

Tuy nhiên, việc sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng trái cây vẫn còn tồn tại một 

số hạn chế chủ yếu, đó là: (1) Khâu tổ chức sản xuất chưa thực sự đáp ứng đầy đủ 

các đồi hỏi của thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu; sản xuất theo chuỗi 

còn mờ nhạt do quy mô nhỏ lẻ, manh mún, phân tán, gây khó khăn cho việc vạch 

ra các kế hoạch đầu tư, kinh doanh, quản lý chất lượng và tiêu thụ sản phẩm, còn 

không ít doanh nghiệp, nhà vườn chưa chú trọng đúng mức việc liên kết sản xuất 

và tiêu thụ các mặt hàng trái cây; (2) Diện tích trái cây áp dụng các tiêu chuẩn 

VietGAP, GlobalGAP hoặc theo hướng sản xuất an toàn còn thấp (năm 2019, cả 

nước chỉ có 13.119 ha cây ăn trái được cấp Giấy chứng nhận VietGAP [76]), nhất 

là tình trạng lạm dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, dẫn đến không đảm 

bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín trái 

cây Việt Nam trên thị trường tiêu thụ; (3) Kết cấu hạ tầng ở các vùng sản xuất cây 

ăn trái còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng kịp tốc độ mở rộng của sản xuất, như: hệ 

thống giao thông nội vùng, phương tiện vận chuyển chuyên dùng, chi phí logistics 

và giá cước vận chuyển cao; (4) Việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 
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vào sản xuất và chế biến đối với mặt hàng trái cây chưa cao. Các sản phẩm chế 

biến chưa đa dạng, nhiều nhà máy chế biến chưa có vùng nguyên liệu ổn định dẫn 

đến chất lượng sản phẩm không đồng đều, tính cạnh tranh thấp; (5) Các mặt hàng 

trái cây xuất khẩu vừa chịu sự cạnh tranh gay gắt, vừa phải đảm bảo minh bạch 

thông tin và chất lượng đối với sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường các nước 

trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và toàn diện. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, cũng như nâng cao hiệu quả 

sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái cây ở Việt Nam trong bối cảnh mới, không thể 

thiếu vắng vai trò của Nhà nước. Trước hết, thông qua tạo dựng khung khổ pháp 

lý hoàn thiện, đồng bộ, Nhà nước có thể hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ các 

sản phẩm trái cây, nhất là cơ chế, hỗ trợ về tín dụng, lãi suất, các cơ chế đặc thù 

đối với các doanh nghiệp đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và 

logistics gắn với tiêu thụ các mặt hàng trái cây, các nhà chế biến, xuất khẩu trái 

cây. Tiếp đó, Nhà nước và chính quyền các địa phương có vai trò chủ trì, điều 

phối thực hiện tổ chức lại sản xuất trong vùng quy hoạch, định hướng các loại 

trái cây thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của từng vùng; hướng 

dẫn, hỗ trợ, khuyến khích mở rộng các vùng chuyên canh cây ăn trái theo tiêu 

chuẩn GAP, có chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đẩy mạnh áp dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các quy trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo 

quản… bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt các chứng nhận về sản xuất theo 

yêu cầu của thị trường nhập khẩu. 

Để mở rộng thị trường tiêu thụ mặt hàng trái cây trong bối cảnh hội nhập, 

người sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu trái cây cũng đang đối mặt với những 

rào cản kỹ thuật, các quy định về tiêu chuẩn chất lượng do các quốc gia nhập 

khẩu áp dụng với mục đích kiểm soát chất lượng trái cây nhập khẩu hoặc nhằm 

bảo vệ thị trường trong nước. Thực tiễn này cho thấy sự cần thiết phải phát huy 

vai trò của Nhà nước trong việc không ngừng hoàn thiện và quản lý hiệu quả hệ 

thống các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để chuẩn hóa, kiểm 

soát các quy trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến mặt hàng trái cây theo 

yêu cầu thị trường. Đồng thời, để xây dựng các kênh trao đổi giúp nắm bắt thông 
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tin thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá đối với các mặt hàng trái cây xuất 

khẩu, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thỏa thuận hợp tác, các điều 

ước quốc tế về hợp tác trong nông nghiệp đã ký kết giữa Việt Nam và các nước 

các tranh chấp phát sinh trong giao dịch thương mại còn phải đòi hỏi sự chủ 

động, tích cực từ phía các bộ, ngành, Đại sứ quán, thương vụ tại các nước.  

Mặt khác, để phát triển thị trường tiêu thụ các mặt hàng trái cây, bên cạnh 

sự chủ động, nỗ lực của các chủ thể sản xuất kinh doanh, Nhà nước cũng cần 

phải hỗ trợ tập trung triển khai nhiều tháng trước mùa vụ với phương châm coi 

thị trường trong nước là nền tảng song song với duy trì và mở rộng thị trường 

xuất khẩu. Do đó, Nhà nước còn thể hiện vai trò trong việc định hướng tiêu 

dùng, nhất là thay đổi tâm lý “chuộng hàng ngoại” của người tiêu dùng cần 

tuyên truyền rộng rãi hơn nhằm nâng cao nhận thức về quy mô, chất lượng mặt 

hàng trái cây của Việt Nam. Qua đó, khích lệ tinh thần ủng hộ các mặt hàng trái 

cây trong nước cũng như khuyến khích thông tin phản biện để các sản phẩm này 

phát triển bền vững. 

 Ngoài ra, hoạt động tiêu thụ trái cây bằng hình thức hợp đồng ở nước ta nói 

chung và ĐBSCL nói riêng hiện vẫn còn thiếu bền vững, chưa đáp ứng tốt yêu 

cầu về khối lượng sản phẩm trái cây lớn, chất lượng đồng đều, giao hàng đúng 

lúc, đạt tiêu chuẩn. Do đó, cần thiết phải có sự tham gia của Nhà nước, nhất là 

nâng cao hiểu biết của các chủ thể tham gia trong hợp đồng tiêu thụ mặt hàng 

trái cây, hoàn thiện thể chế, pháp luật về hợp đồng tiêu thụ các mặt hàng nông 

sản và quy định về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc hỗ trợ pháp 

lý cho các bên khi tham gia ký kết hợp đồng.     

2.2. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VAI 

TRÒ CỦA NHÀ NƢỚC TRONG TIÊU THỤ MẶT HÀNG TRÁI CÂY 

2.2.1. Nội dung vai trò của Nhà nƣớc trong tiêu thụ mặt hàng trái cây 

2.2.1.1. Vai trò định hướng của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây 

Một là, chuyển đổi tư duy sản xuất mặt hàng trái cây tươi, làm nguyên liệu 

sang chế biến sản phẩm trái cây có giá trị gia tăng cao 

Để thực hiện định hướng này, Nhà nước quy hoạch vùng sản xuất nguyên 

liệu tập trung, tổ chức lại sản xuất theo hướng tạo ra những vùng chuyên canh, 
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phù hợp với năng lực công nghiệp chế biến nông sản và dịch vụ nông nghiệp; 

đồng thời, đối với mặt hàng trái cây, cần áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong 

quá trình sản xuất, chế biến, cũng như ưu tiên sản phẩm trái cây chế biến xuất 

khẩu có khả năng cạnh tranh cao, kết hợp với hình thành thương hiệu trái cây 

đặc trưng của địa phương và quốc gia. Để tạo điều kiện hình thành những vùng 

chuyên canh, cần có những chính sách linh hoạt về đất đai, tạo ra hành lang pháp 

lý thuận lợi cho phép người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các vùng 

chuyên canh có quy mô hợp lý để đảm bảo nguồn trái cây nguyên liệu đầu vào 

đủ tiêu chuẩn cho lĩnh vực công nghiệp chế biến. Hình thành các tổ chức có đủ 

năng lực đánh giá, kiểm tra chất lượng sản phẩm, các trung tâm giao dịch giữa 

nhà sản xuất và đơn vị xuất khẩu… 

Hai là, vai trò định hướng của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây 

được thể hiện thông qua việc ban hành và thực thi chính sách phát triển kinh tế 

trong nông nghiệp 

Dẫn theo Hà Đình Thành (2020), “Chính sách là một tập hợp biện pháp 

được thể chế hóa, mà một chủ thể quyền lực, hoặc chủ thể quản lý đưa ra, trong 

đó tạo sự ưu đãi một hoặc một số nhóm xã hội, kích thích vào động cơ hoạt động 

của họ, định hướng hoạt động của họ nhằm thực hiện một mục tiêu ưu tiên nào 

đó trong chiến lược phát triển của một hệ thống xã hội” [133, tr.26]. Như vậy, 

mỗi chính sách được ban hành đều xuất phát từ một tác nhân nào đó. Khi xây 

dựng chính sách, các chủ thể quản lý phải nhận diện đầy đủ các tác nhân, phải 

phân tích cho rõ và đầy đủ các tác động nhiều chiều do quá trình thực hiện chính 

sách có thể đưa đến nhằm phát huy cao nhất hiệu quả do chính sách đó mang lại. 

Theo tác giả Vũ Văn Hùng [71], chính sách liên quan đến sản xuất, chế biến 

và tiêu thụ mặt hàng trái cây cần phải đảm bảo các yêu cầu như: (1) tính hiệu quả 

của chính sách; (2) tính hệ thống và đồng bộ của chính sách; (3) tính phù hợp với 

điều kiện thực tế trong nước, với luật lệ, các định chế khu vực và quốc tế, cập 

nhật thường xuyên các tiêu chuẩn, quy định, chứng nhận liên quan đến từng mặt 

hàng trái cây của thị trường nhập khẩu. 
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Thông thường các chính sách tiêu thụ nông sản, trong đó có tiêu thụ mặt 

hàng trái cây được đề cập đến những nội dung cơ bản sau: (1) Các chính sách 

mang tính nền tảng chung như: chính sách thúc đẩy mở cửa thương mại và hội 

nhập quốc tế; chính sách hỗ trợ thành phần kinh tế tập thể trong ngành nông 

nghiệp; chính sách đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng; chính sách khoa học và 

công nghệ; chính sách đất đai, chính sách tài chính, tín dụng; chính sách điều tiết 

cơ chế xuất khẩu. (2) Các chính sách bộ phận bao gồm: chính sách thị trường và 

giá cả nông sản, chính sách hỗ trợ bảo quản, chế biến nông sản, chính sách thúc 

đẩy giao thương mặt hàng nông sản, chính sách liên kết sản xuất và tiêu thụ 

nông sản. Xây dựng các chính sách phù hợp sẽ giúp chuyển dịch hợp lý cơ cấu 

mặt hàng xuất khẩu theo hướng nâng cao hàm lượng công nghệ, chất lượng và tỷ 

trọng sản phẩm trái cây có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu và thói 

quen của người tiêu dùng nội địa và quốc tế. 

Ba là, để định hướng tiêu thụ mặt hàng trái cây, Nhà nước cần và có thể 

thông qua các công cụ như chương trình, đề án để phát triển các loại trái cây 

phù hợp với tiềm năng, lợi thế của các vùng sinh thái nhằm nâng cao chất 

lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 

Căn cứ vào các chương trình, đề án do Chính phủ và các bộ, ngành ban 

hành, chính quyền các địa phương sẽ xác định quy mô vùng chuyên canh trái 

cây trong phương án quy hoạch của địa phương; gắn phát triển vùng trồng cây 

ăn trái tập trung với các cơ sở bảo quản, chế biến sản phẩm. Trên cơ sở đó, các 

địa phương đẩy mạnh hoạt động thu hút doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư xây dựng 

nhà máy chế biến các mặt hàng trái cây; chủ động phối hợp đồng bộ, chặt chẽ 

với các doanh nghiệp định hướng quy mô vùng trồng các loại trái cây chủ lực; 

thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết sản xuất trái cây từ xây dựng vùng 

trồng đến sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

2.2.1.2. Vai trò hỗ trợ của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây 

Bên cạnh vai trò định hướng, do đặc điểm riêng biệt của sản phẩm trái cây 

nên chính sách của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng này bên cạnh những nội 
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dung tương đồng với tiêu thụ các mặt hàng nông sản khác, còn phải đặc biệt 

quan tâm đến các yêu cầu sau:  

Một là, hỗ trợ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng logistics đáp ứng yêu cầu 

tiêu thụ mặt hàng trái cây ở thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu  

Đặc điểm của các mặt hàng nông sản nói chung và mặt hàng trái cây nói 

riêng (nhất là trái cây tươi) có thời gian tồn trữ, bảo quản không lâu nên đòi hỏi 

phải tăng cường kết nối với thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước bên cạnh 

việc đảm bảo chất lượng, giá trị tăng thêm và khả năng cạnh tranh của mặt hàng 

trái cây. Do đó, phát triển lĩnh vực logistics để đẩy mạnh việc tiêu thụ các mặt 

hàng trái cây ngày càng trở nên quan trọng trong chuỗi giá trị trái cây, bảo đảm 

đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng với giá thành hợp lý. Mặt khác, hệ thống 

logistics phục vụ cho tiêu thụ mặt hàng trái cây được phát triển hoàn thiện sẽ 

giúp các chủ thể sản xuất cùng với các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh trái 

cây cung ứng đủ sản phẩm với số lượng phù hợp nhu cầu thị trường, có chất 

lượng đúng theo tiêu chuẩn do thị trường đặt ra, góp phần nâng cao sức cạnh 

tranh khi tham gia vào thị trường khu vực và thế giới.  

Từ sự phân tích bên trên, Nhà nước có thể hỗ trợ phát triển hệ thống hạ tầng 

logistics ở một số nội dung cơ bản như: (1) Hoàn thiện chính sách, pháp luật về 

logistics, trong đó rà soát, sửa đổi, ban hành mới các văn bản chính sách, pháp 

luật liên quan đến từng ngành cụ thể như vận tải, kho bãi, giao nhận, giám 

định,…. Hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý logistics, nhất là, chính sách 

phí, lệ phí, tháo gỡ các rào cản đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường; (2) 

Ban hành cơ chế, chính sách tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng logistics (hạ tầng 

giao thông vận tải, hạ tầng công nghệ, hạ tầng kết nối) theo hướng đồng bộ, hiện 

đại, nhất là đầu tư vào chuỗi lạnh gồm kho lạnh, xe lạnh và xe container lạnh; 

đầu tư nâng cấp các tuyến vận tải kết nối với các trung tâm logistics trái cây; 

nhanh chóng đưa vào sử dụng hệ thống các tuyến đường cao tốc để cải thiện kết 

nối, tăng khả năng tiếp cận và giảm thời gian vận chuyển đến các địa phương có 

thế mạnh về trái cây; (3) Ban hành chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư trong 

nước và nước ngoài, khuyến khích khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tham gia đầu 
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tư, phát triển hệ thống hạ tầng logistics; (4) Ban hành chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp logisitics kết nối với các nhà sản xuất, phân phối, tiêu thụ mặt hàng trái 

cây sạch, an toàn thông qua các kênh truyền thống như chợ đầu mối trái cây, 

chuỗi các siêu thị, hệ thống cửa hàng tiện ích... 

Hai là, thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ mặt hàng trái cây theo 

chuỗi để nâng cao giá trị sản phẩm 

Thực tiễn ở nhiều quốc gia trên thế giới và cả ở Việt Nam, sản xuất và tiêu 

thụ mặt hàng trái cây theo chuỗi giá trị liên kết là hướng đi bền vững giúp tăng giá 

trị của sản phẩm hàng hóa, phân phối bình đẳng lợi ích thu được và nhất là giảm 

thiểu những rủi ro do biến động giá cả thị trường. Đến nay, đã xuất hiện ba hình 

thức liên kết chủ yếu trong sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái cây, đó là: (1) liên 

kết tiêu thụ sản phẩm qua hợp đồng giữa doanh nghiệp với nhà vườn/hợp tác xã; 

(2) liên kết có hỗ trợ đầu tư và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp với nhà 

vườn/hợp tác xã; (3) liên kết theo chuỗi giá trị khép kín. Trong đó khá phổ biến là 

hình thức liên kết tiêu thụ sản phẩm qua hợp đồng giữa doanh nghiệp với nhà 

vườn/hợp tác xã [167]. Bản chất của loại hợp đồng này là “sự thỏa thuận” giữa 

nhà vườn/hợp tác xã và các cơ sở/doanh nghiệp chế biến hoặc tiêu thụ trái cây về 

việc tiêu thụ mặt hàng này trong tương lai và thường với giá đặt trước. Tính bền 

vững của hợp đồng phụ thuộc vào môi trường hoạt động của hợp đồng và việc 

quản lý hợp đồng trên thực tế. Môi trường của hợp đồng bao gồm sức mạnh thị 

trường của sản phẩm hợp đồng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý thức chấp 

hành pháp luật của các bên. Do đó, để góp phần đảm bảo tính bền vững của các 

hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ mặt hàng trái cây, Nhà nước cần quan tâm 

đến hỗ trợ các tác nhân của hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông. Cụ thể: 

(1) Trong lĩnh vực sản xuất: Hỗ trợ các chủ thể sản xuất trái cây có đủ năng 

lực phát triển sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, an toàn, sinh thái. 

Khuyến khích, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp bao tiêu áp dụng có 

hiệu quả các quy trình thâm canh theo tiêu chuẩn GAP đối với các loại trái cây 

như xoài, nhãn, nho,...; đồng thời, nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất theo 
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quy trình tiên tiến, được cấp mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc xuất xứ của 

sản phẩm, liên kết theo chuỗi giá trị cho nhà vườn, hợp tác xã. 

(2) Đối với lĩnh vực lưu thông: Nhà nước với nguồn lực và chức năng của 

mình có thể hỗ trợ đắc lực hoạt động khắc phục các hạn chế, khó khăn trong tiêu 

thụ mặt hàng trái cây trong lĩnh vực lưu thông ở những nội dung sau đây:  

- Quản lý và mở rộng thị trường tiêu thụ: quản lý, kiểm soát các hoạt động 

sản xuất, trao đổi mặt hàng trái cây, đảm bảo tự do kinh doanh, cạnh tranh lành 

mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xóa bỏ các rào cản nhằm thu hút nhiều 

chủ thể, thương nhân tham gia kinh doanh, chế biến, tiêu thụ mặt hàng trái cây; 

đồng thời chủ động tham gia và thực thi phù hợp đối với các hiệp định thương 

mại, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm trái cây có tiềm năng, thế mạnh.  

- Nhà nước tạo điều kiện cho việc đổi mới và áp dụng linh hoạt các phương 

tiện, hình thức sản xuất, tiêu thụ trái cây phù hợp với đặc điểm, quy mô, cấp độ 

gắn với khả năng đáp ứng của mỗi loại trái cây. Đồng thời, chủ động khuyến 

khích các hoạt động liên kết sản xuất, tiêu thụ theo hợp đồng để đảm bảo đầu ra 

cho sản phẩm trái cây và tính đồng nhất về chất lượng mặt hàng trái cây đến 

người tiêu dùng cuối cùng. 

- Nhà nước có chính sách hợp lý để phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho 

công tác quản lý hoạt động tiêu thụ mặt hàng trái cây trên thị trường. Các bộ, 

ngành ở Trung ương cùng với chính quyền các địa phương hỗ trợ mở rộng 

mạng lưới đào tạo nhân lực am hiểu về logistics, nhân lực sản xuất, liên kết 

chuỗi, tạo nên vùng nguyên liệu rộng lớn, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, 

nhất là lực lượng phục vụ chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh trái cây.  

(3) Đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, tiêu thụ mặt hàng trái cây. 

Nhà nước cần phát huy vai trò ở các nội dung sau:  

- Phổ biến các quy chuẩn hàng hóa của các nước nhập khẩu trái cây và kiểm 

soát nghiêm ngặt chất lượng của các mặt hàng đó;  

- Thúc đẩy việc sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi, xây dựng các vùng chuyên 

canh trái cây quy mô lớn để có nguồn nguyên liệu ổn định và gắn với giám sát 
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quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản sau thu hoạch gắn với truy xuất nguồn gốc 

từng mặt hàng trái cây;  

- Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, 

nâng cao năng lực chế biến từ chất lượng thiết kế (mẫu mã, dãn nhán, bao bì…) 

đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như: Tiêu chuẩn quản lý chất lượng 

trong an toàn thực phẩm (HACCP), các tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại 

theo Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO)…; đảm bảo chất lượng dịch vụ 

sản phẩm, dịch vụ thương mại xuất khẩu (khả năng đáp ứng nhanh đơn hàng, 

tuân thủ điều kiện giao hàng và thanh toán, khả năng đáp ứng các thay đổi và 

thực hiện yêu cầu khách hàng); sử dụng các mô hình quản trị doanh nghiệp 

hiện đại để xuất khẩu sản phẩm có chất lượng tốt nhất, thời gian ngắn nhất và 

chi phí thấp nhất. Ngoài ra, ở cấp Trung ương, các Bộ, ngành có liên quan cần 

ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định tiêu chuẩn hóa đóng gói 

hàng hóa để gia tăng năng lực, hiệu quả hoạt động logistics đáp ứng thị trường 

xuất khẩu mặt hàng trái cây, giúp xử lý hàng hóa dễ dàng hơn khi vận chuyển 

giữa các điểm thu gom và các thị trường tiêu thụ, từ đó góp phần giảm giá 

thành hàng hóa trái cây xuất khẩu.  

Ba là, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, cung 

cấp thông tin thị trường đối với mặt hàng trái cây 

Để hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, Nhà nước cần tạo nguồn kinh phí 

xúc tiến thương mại, xây dựng và giới thiệu chỉ dẫn địa lý cho các loại sản phẩm 

trái cây đặc sản các vùng, miền sản xuất. Từ yêu cầu mới của thực tiễn, sự hỗ trợ 

của Nhà nước đối với thị trường đầu ra của mặt hàng trái cây không chỉ dừng lại 

ở hoạt động thúc đẩy xúc tiến thương mại, mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn 

về an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng khắt khe của các thị trường tiêu thụ trái 

cây trọng điểm như Mỹ, EU, Úc, Nhật Bản…  

Đối với vai trò hỗ trợ xây dựng thương hiệu của mặt hàng trái cây, Nhà 

nước tập trung vào tạo dựng thương hiệu quốc gia và thương hiệu gắn với vùng, 

địa phương. Thương hiệu quốc gia sẽ đảm bảo sự quảng bá dài hạn, định vị 

thương hiệu trái cây dựa trên bản sắc và lợi thế của đất nước. Đối với xây dựng 
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thương hiệu vùng, miền và địa phương, chính quyền địa phương sẽ tập trung 

phát triển thương hiệu cho các mặt hàng là đặc sản, mang những đặc trưng chỉ có 

thể thấy ở địa phương đó và gắn với nguồn gốc địa lý nhằm phát huy lợi thế về 

điều kiện tự nhiên, đa dạng văn hóa của đất nước.  

Xây dựng thương hiệu cho mặt hàng trái cây đòi hỏi Nhà nước phải đầu tư 

toàn diện, có định hướng phát triển lâu dài, cũng như kết hợp đồng bộ tất cả các 

khâu từ việc lựa chọn giống, trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sau thu 

hoạch, trong đó cần có sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa nhà nông, nhà 

khoa học, nhà truyền thông và nhà doanh nghiệp. Để thúc đẩy xuất khẩu các mặt 

hàng trái cây, cần coi trọng đăng ký thương hiệu, thiết kế nhãn mác và mẫu mã, 

bao bì cho sản phẩm, liên kết với người sản xuất nguyên liệu đăng ký xuất xứ 

hàng hóa, bảo đảm các chứng chỉ đáp ứng với đòi hỏi từ đối tác. Bên cạnh chiến 

lược định vị thương hiệu cho mặt hàng trái cây, Nhà nước còn thể hiện vai trò hỗ 

trợ ở lĩnh vực quyền đăng ký và trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu 

chứng nhận hay nhãn hiệu tập thể cho cá nhân, tổ chức sản xuất mặt hàng trái 

cây mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương và đưa sản phẩm đó ra thị trường.  

2.2.1.3. Vai trò quản lý của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây 

Một là, xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật có liên quan đến tiêu thụ mặt 

hàng trái cây 

(1) Về luật pháp trong nước: Phạm vi điều chỉnh của các quy định pháp luật 

tác động đến tất cả hoạt động liên quan đến việc tiêu thụ mặt hàng trái cây tươi 

hoặc trái cây chế biến trong nước và xuất khẩu ở trong nước. Do vậy, thông qua 

hoạt động xây dựng thể chế, Nhà nước có thể tác động, chi phối hành vi của các 

chủ thể kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến mặt hàng trái 

cây, thể hiện trên các mặt cụ thể sau:  

- Xác lập trật tự và môi trường kinh doanh lành mạnh cho việc tiêu thụ mặt 

hàng trái cây trong nước và quốc tế thông qua xây dựng được hệ thống luật 

pháp, các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn một cách đồng bộ và hợp lý, phù hợp 

với tình hình kinh tế - xã hội trong nước và bối cảnh quốc tế. 
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- Bảo vệ lợi ích chính đáng của các bên liên quan tham gia vào hoạt động sản 

xuất, chế biến, tiêu thụ mặt hàng trái cây, trong đó nội dung trọng yếu thể hiện rõ 

vai trò quản lý của nhà nước là tạo dựng môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, 

bình đẳng, nhất là trong tiếp cận nguồn lực về đất đai, tài chính, công nghệ. 

- Quá trình sử dụng công cụ pháp luật có liên quan đến tiêu thụ mặt hàng 

trái cây cần chú trọng tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị ở Trung 

ương và địa phương thực hiện đúng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, 

đảm bảo ổn định sản lượng và tiêu chuẩn chất lượng, bảo vệ quyền lợi của người 

tiêu thụ sản phẩm; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhà vườn, cơ sở sơ 

chế, chế biến, kinh doanh mặt hàng trái cây và nhận thức của người tiêu dùng về 

mua sắm các sản phẩm trái cây đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

(2) Đối với pháp luật quốc tế: Rào cản thương mại là bất kỳ hành động hay 

biện pháp nào gây ra trở ngại, ách tắc đối với thương mại quốc tế. Nhằm bảo vệ 

nền sản xuất trong nước hoặc lý do khác trong lộ trình hội nhập, các quốc gia 

bên cạnh hàng rào thuế quan còn sử dụng một số biện pháp phi thuế quan đối với 

mặt hàng trái cây nhập khẩu. Theo tác giả Ngô Thị Mỹ (2016), hàng rào phi thuế 

quan là các cách thức ngăn chặn hoặc gây cản trở cho các mặt hàng trái cây từ 

nước khác nhập khẩu vào thị trường trong nước của một quốc gia nhưng không 

phải sử dụng thuế nhập khẩu [98, tr.106]. Hàng rào phi thuế quan thường bao 

gồm hai khía cạnh chủ yếu là hàng rào hành chính và hàng rào kỹ thuật.  

Để có thể xuất khẩu các mặt hàng trái cây, nhà sản xuất hay xuất khẩu phải 

thực hiện đúng các quy định của thị trường nhập khẩu. Hiện tại một số thị trường 

nhập khẩu trái cây lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU vẫn tiếp tục áp dụng một số 

biện pháp mang tính kỹ thuật, khó thực hiện như Hiệp định về rào cản kỹ thuật 

đối với thương mại (TBT) và Hiệp định về các biện pháp kiểm dịch động thực 

vật (SPS). Chẳng hạn, các mặt hàng trái cây nhập khẩu vào thị trường các nước 

thuộc EU phải đáp ứng các điều kiện của “Hệ thống tiêu chuẩn hóa châu Âu”. 

Hệ thống này bản chất là hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng làm rào cản 

thương mại phi thuế quan được phân loại thành năm nhóm cơ bản, bao gồm: các 
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tiêu chuẩn về chất lượng và vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn an toàn cho người sử 

dụng; tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn về lao động [98, tr.107].  

Do đó, nếu các mặt hàng trái cây muốn thâm nhập các thị trường như EU, 

Nhật Bản, Hoa Kỳ, nhà xuất khẩu bắt buộc phải tuân thủ các quy định, tiêu 

chuẩn về kỹ thuật và kiểm soát nhập khẩu như chất lượng thương mại và các quy 

định ghi nhãn mác, các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật và 

khai báo hải quan; đồng thời, để tạo dựng được uy tín cần có các chứng nhận tự 

nguyện như chứng nhận về môi trường (nông nghiệp hữu cơ), chứng nhận xã hội 

(quyền của người lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp), chứng nhận an 

toàn thực phẩm và thực hành tốt (thực hành nông nghiệp tốt - GAP), chứng nhận 

chất lượng thực phẩm đặc trưng (chỉ dẫn địa lý - GI) hoặc chứng nhận về các 

khía cạnh khác của sản xuất như an toàn vệ sinh thực phẩm.  

Với nguồn lực về hợp tác quốc tế và các cơ quan quản lý chuyên ngành, 

Nhà có thể và cần thiết phải hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu tham gia mạng 

lưới kiểm định chất lượng sản phẩm quốc tế để mặt hàng trái cây đáp ứng yêu 

cầu của các quốc gia nhập khẩu có tính chất nghiêm ngặt như EU, Hoa Kỳ, Nhật 

Bản. Mặt khác, trên cơ sở nắm vững các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chứng nhận nêu 

trên, Nhà nước xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, 

chứng nhận quốc gia để đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng trái cây ở thị trường nội địa 

hoặc xuất khẩu mặt hàng này sang một số thị trường khác có yêu cầu về chất 

lượng không quá nghiêm ngặt. 

Hai là, kiểm tra, giám sát thị trường tiêu thụ mặt hàng trái cây 

Do hoạt động tiêu thụ mặt hàng trái cây phải thông qua nhiều tác nhân, mối 

quan hệ và quy định tiêu chuẩn có liên quan… nên nội dung kiểm tra, giám sát  

đa dạng, phức tạp. Nội dung chủ yếu liên quan đến quá trình hoạt động của các 

nhà vườn/hợp tác xã, cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến và các doanh nghiệp kinh 

doanh, xuất khẩu trái cây, việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh thực 

phẩm và môi trường. Thông qua các văn bản pháp quy, các công cụ, chính sách 

của Nhà nước tác động đến tình hình thực hiện an toàn thực phẩm của đơn vị sản 

xuất, chế biến, kinh doanh trái cây trên cả nước nhằm định hướng, dẫn dắt các 
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chủ thể này thực hiện tốt các quy định pháp luật, nhất là pháp luật về an toàn 

thực phẩm. 

Theo tác giả Bùi Thị Hồng Nương [108], vai trò của các cơ quan quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm được thể hiện bằng hoạt động ban 

hành các văn bản hành chính, văn bản có nội dung quy phạm pháp luật, các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, các biện pháp, các chế tài xử lý để điều chỉnh hành vi 

của các chủ thể sản xuất kinh doanh phục vụ nhu cầu và sức khỏe của người tiêu 

dùng, cũng như sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội.  

Các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác quản lý nhà nước, nhất là lực lượng 

quản lý thị trường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với thị trường tiêu 

thụ mặt hàng trái cây trong nước và hoạt động xuất khẩu mặt hàng này phải đảm 

bảo phát hiện kịp thời cũng như xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm 

pháp luật trên thị trường như: niêm yết giá không đúng, những hành vi găm 

hàng, tích trữ hàng hóa để đầu cơ trục lợi hoặc thu lợi bất hợp pháp thông qua lợi 

dụng sự biến động của thị trường; kinh doanh hàng trái cây không rõ nguồn gốc, 

hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch 

bệnh và những hoạt động gian lận thương mại có liên quan khác; đảm bảo môi 

trường kinh doanh bình đẳng giữa các mặt hàng trái cây (sản xuất trong nước và 

nhập khẩu) trên thị trường trực tiếp và trực tuyến.  

Do đó, để tăng cường năng lực kiểm soát, quản lý chất lượng an toàn vệ 

sinh thực phẩm đối với mặt hàng trái cây được tiêu thụ trên thị trường, Nhà 

nước cần chú trọng những lĩnh vực chủ yếu như: (1) Rà soát, sửa đổi, bổ sung 

để từng bước hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác 

quản lý nhà nước về sản xuất, chế biến, kinh doanh mặt hàng trái cây. (2) Tổ 

chức thực hiện các quy định pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động tiêu 

thụ mặt hàng trái cây đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. (3) Thanh tra, kiểm tra, giám 

sát và xử lý vi phạm đối với cơ sở kinh doanh, chế biến trái cây không đảm bảo 

chất lượng, nguồn gốc xuất xứ tại các chợ truyền thống, chợ đầu mối, vựa trái 

cây, cơ sở kinh doanh, cửa hàng tiện lợi, hệ thống siêu thị và trên các sàn 

thương mại điện tử. 
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2.2.2. Tiêu chí đánh giá vai trò của Nhà nƣớc trong tiêu thụ mặt hàng 

trái cây 

2.2.2.1. Tiêu chí đánh giá vai trò định hướng của Nhà nước 

Vai trò định hướng của Nhà nước thể hiện ở việc hướng hoạt động của các 

nhà sản xuất, đơn vị tiêu thụ mặt hàng trái cây phù hợp với mục tiêu thay đổi cơ 

cấu cây trồng, sản phẩm của ngành nông nghiệp, cũng như mục tiêu chung của 

cả nền kinh tế. Do đó, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện vai trò định hướng 

của Nhà nước đối với tiêu thụ mặt hàng trái cây thông qua các nội dung chủ yếu 

như sau:  

(1) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, ban hành thể chế, chính sách và các quy 

định về tiêu chuẩn, quy chuẩn ở cấp độ quốc gia, địa phương của Nhà nước và 

chính quyền các cấp ở địa phương nhằm phát triển phát triển hoạt động sản xuất 

và tiêu thụ các mặt hàng trái cây; đồng thời, các văn bản định hướng hoạt động 

tiêu thụ mặt hàng trái cây cần có tính dự báo và tính phù hợp với điều kiện thực 

tế để vừa đáp ứng được yêu cầu thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng này, vừa không làm 

phát sinh những vấn đề mới mâu thuẫn với mục tiêu thực hiện các vai trò khác. 

Mặt khác, quá trình hoàn thiện thể chế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia cần có sự đánh giá về mức độ phù hợp với cam kết quốc tế tham gia 

hoặc những mâu thuẫn phát sinh giữa những cam kết với tổ chức này và với tổ 

chức quốc tế khác. Đặc biệt, việc xây dựng và thực thi pháp luật và quy hoạch, 

chương trình, kế hoạch, chính sách hỗ trợ tiêu thụ mặt hàng trái cây phải phản 

ánh chính xác thực trạng sản xuất, tiêu thụ trái cây trong nước và dự báo đúng 

với xu hướng mới trong tiêu thụ sản phẩm trái cây trên thế giới; các quy hoạch, 

kế hoạch, chính sách hỗ trợ tiêu thụ mặt hàng trái cây của Nhà nước đảm bảo 

không xung khắc với các chính sách khác trong hoạt động tiêu thụ nông sản. 

(2) Chỉ tiêu diện tích trồng cây ăn trái; sản lượng trái cây so với quy hoạch, 

kế hoạch. Hiện tại, công tác quy hoạch vùng sản xuất trái cây do các Bộ, ngành 

chủ trì, phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện chỉ mang tính chất 

khuyến cáo, thiếu cơ chế pháp lý ràng buộc, cũng như biện pháp chế tài để xử lý; 

do đó, Nhà nước chỉ dừng lạsi ở hoạt động tuyên truyền, vận động nông dân chọn 
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lựa các loại trái cây phù hợp với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước, từ đó 

xác định vùng chuyên canh để sản xuất hàng hóa với quy mô lớn. 

(3) Sản lượng và kim ngạch các mặt hàng trái cây xuất khẩu.   

Theo tác giả Lê Thị Mai Anh [4], xuất khẩu hàng hóa chính là hoạt động 

bán hàng hóa của nước này sang nước khác, thông qua sử dụng tiền tệ làm 

phương thức thanh toán. Thông qua kim ngạch xuất khẩu của một hàng hóa, các 

cơ quan chức năng của quốc gia, địa phương sẽ có thông tin để tổ chức lại sản 

xuất, hệ thống bán hàng, các phương thức tiêu thụ tạo nên cơ cấu sản xuất, tiêu 

thụ để có thể thích ứng được với những biến động của thị trường. 

Do đó, sản lượng trái cây và kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này là tiêu chí 

đánh giá quan trọng đối với vai trò định hướng của Nhà nước đối với lĩnh vực 

tiêu thụ mặt hàng trái cây; được biểu hiện bằng tỷ trọng sản lượng và kim ngạch 

xuất khẩu mặt hàng trái cây trong tổng sản lượng và kim ngạch xuất khẩu mặt 

hàng rau quả; sản lượng, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản 

nói riêng và sản lượng, kim ngạch xuất khẩu nói chung. 

(4) Chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu: 

Tác giả Lê Thị Mai Anh cho rằng, đánh giá mức độ chuyển dịch cơ cấu mặt 

hàng xuất khẩu phù hợp với chủ trương, định hướng chung về xuất khẩu hàng 

hóa quốc gia, chiến lược quốc gia về xuất khẩu dựa trên lợi thế so sánh của mặt 

hàng xuất khẩu đó trong từng giai đoạn nhất định [6]. Định hướng chuyển dịch 

cơ cấu các mặt hàng trái cây xuất khẩu được thể hiện thông qua một số yêu cầu 

cơ bản như: giảm xuất khẩu trái cây thô, sơ chế sang xuất khẩu các loại trái cây 

chế biến có giá trị gia tăng cao; đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, tránh tình trạng 

phụ thuộc vào một số mặt hàng trái cây chính nhằm hạn chế rủi ro về mặt thị 

trường, đảm bảo hiệu quả kim ngạch xuất khẩu. 

Nếu tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng chế biến hay chế tạo có xu hướng tăng 

lên và tỷ trọng xuất khẩu của nhóm hàng khoáng sản, nhiên liệu có xu hướng 

giảm xuống có nghĩa là việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu 

của quốc gia đó đã và đang có các kết quả tích cực. Ngược lại, trường hợp đóng 

góp của các mặt hàng chế biến, chế tạo trong xuất khẩu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ 
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và có chiều hướng giảm dần, trong khi nhóm hàng hóa khác đóng góp vào tỷ 

trọng xuất khẩu tăng lên thì có nghĩa là việc chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất 

khẩu chưa hiệu quả, chưa đi đúng hướng, cần có sự điều chỉnh. Nếu trong cơ cấu 

mặt hàng xuất khẩu của một quốc gia, số lượng, chủng loại hàng hóa càng đa 

dạng, phong phú càng chứng tỏ quốc gia đó có cơ cấu mặt hàng xuất khẩu 

chuyển dịch phù hợp, chứng tỏ các hàng hóa sản xuất của quốc gia đó có khả 

năng thâm nhập thị trường tốt và không bị phụ thuộc vào một hoặc một số ít các 

mặt hàng.  

(5) Huy động các nguồn lực, vốn đầu tư của xã hội vào nông nghiệp nói 

chung, lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ mặt hàng trái cây nói riêng. 

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội: là toàn bộ tiền vốn bỏ ra (chi tiêu) để làm 

tăng hoặc duy trì năng lực và nguồn lực cho sản xuất. bao gồm: Vốn đầu tư tạo 

ra tài sản cố định, vốn đầu tư làm tăng tài sản lưu động, vốn chi mua các tài sản 

quý hiếm, dự trữ vàng dưới dạng hàng hoá, các sản phẩm hàng hoá dự trữ trong 

dân cư và vốn đầu tư thực hiện khác nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần, tăng cường phúc lợi xã hội, cải thiện môi trường sinh thái, hỗ trợ dân 

sinh…[156].  

Chia theo loại hình kinh tế, vốn đầu tư của xã hội vào ngành nông nghiệp 

có thể chia thành ba loại như: Vốn đầu tư của khu vực kinh tế nhà nước; Vốn 

đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước; Vốn đầu tư của khu vực kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài (trực tiếp hoặc gián tiếp). 

(6) Lợi nhuận của nhà vườn, thành viên thuộc kinh tế tập thể, cơ sở chế 

biến, kinh doanh, doanh nghiệp tham gia tiêu thụ sản phẩm trái cây. Chênh lệch 

về giá bán/lợi nhuận các sản phẩm trái cây được sản xuất theo quy trình, tiêu 

chuẩn, chứng nhận quốc tế với các sản phẩm trái cây được tiêu thụ theo cách 

thức truyền thống. 

Lợi nhuận là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh toàn bộ kết quả của quy 

trình sản xuất kinh doanh của chủ thể. Theo C.Mác, khi nghiên cứu về lợi nhuận 

đã viết: “Giá thị thặng dư hay là lợi nhuận, chính là phần giá trị dôi ra ấy của giá 

trị hàng hóa so với chi phí sản xuất của nó, nghĩa là phần dôi ra của tổng số 
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lượng lao động chứa đựng trong hàng hóa so với số lượng lao động được trả 

công chứa đựng trong hàng hóa” [93, tr.74]. 

Trong thống kê, còn có chỉ số lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp, được 

tính bằng số lợi nhuận thu được trong năm của doanh nghiệp từ các hoạt động 

doanh nghiệp, hoạt động tài chính và các hoạt động khác phát sinh trong năm 

trước khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo tác giả Phan Thị Huê (2019) 

đây là tổng lợi nhuận của toàn doanh nghiệp đã được bù trừ giữa các hoạt động 

có lãi và hoạt động bị lỗ [69, tr.59]. 

2.2.2.2. Tiêu chí đánh giá vai trò hỗ trợ của Nhà nước 

(1) Tiêu chí đánh giá hoạt động của Nhà nước trong đầu tư, phát triển hệ 

thống hạ tầng, nhất là các loại kết cấu hạ tầng hỗ trợ trực tiếp việc tiêu thụ trái 

cây như hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics, hạ tầng thương mại, được thể hiện 

qua các chỉ tiêu cụ thể như sau:  

- Kết quả phát triển hạ tầng giao thông quốc gia: chiều dài (số km) đường 

quốc lộ; Kết quả phát triển hạ tầng giao thông ở địa phương (chiều dài (số km) 

xây dựng đường tỉnh, đường đô thị; bến cảng thủy nội địa);  

- Phát triển giao thông nông thôn (đường huyện, đường xã, đường thôn, 

xóm) và tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước (đánh giá hàng năm cho các dự 

án do bộ/ngành/địa phương triển khai);  

- Huy động nguồn vốn ngoài ngân sách đối với kết cấu hạ tầng giao thông 

(đánh giá hàng năm cho các dự án do bộ/ngành/địa phương triển khai bao gồm 

các kết cấu hạ tầng quốc gia, tính trên tổng số dự án triển khai theo phương thức 

đối tác công - tư). 

- Chất lượng của cơ sở hạ tầng liên quan đến thương mại và vận tải (cảng 

biển, sân bay, đường sắt, đường bộ, phương tiện chuyển tải, hệ thống kho, bến 

bãi, hạ tầng số và các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin). Sử dụng Chỉ 

số LPI viết tắt của Logistics Performance Index (Chỉ số hiệu quả Logistics) của 

Ngân hàng Thế giới (2022) [14, tr.74] để đánh giá hiệu quả, năng lực hỗ trợ 

đầu tư, phát triển lĩnh vực logistics của các cơ quan Nhà nước thông qua nội 

dung đánh giá về hạ tầng. 
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(2) Vai trò hỗ trợ của Nhà nước trong thúc đẩy liên kết sản xuất, chế biến, 

tiêu thụ mặt hàng trái cây, bao gồm: 

- Kết quả hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; 

mã số đóng gói và mã số vùng trồng. 

- Kết quả phát triển các vùng sản xuất trái cây tập trung theo tiêu chuẩn, liên 

kết với cơ sở chế biến và tiêu thụ; số lượng nhà vườn, tổ hợp tác/hợp tác xã và 

doanh nghiệp tham gia ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ mặt hàng 

trái cây. 

- Kết quả hỗ trợ xây dựng, triển khai và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn 

gốc của sản phẩm, gắn mã số, mã vạch cho nông sản nói chung, trái cây hàng 

hóa nói riêng, cụ thể như: số lượng tỉnh, thành triển khai, xây dựng bộ tài liệu về 

sổ tay truy xuất nguồn gốc xuất xứ và chuẩn hóa dữ liệu mã số, mã vạch phù hợp 

với quy định; đào tạo, tập huấn. 

- Kết quả hỗ trợ các chủ thể có liên quan trong việc cập nhật thông tin dự 

báo thị trường, các quy định về tiêu chuẩn, quy tắc xuất xứ và chứng nhận quốc 

tế của các quốc gia nhập khẩu mặt hàng trái cây.  

2.2.2.3. Tiêu chí đánh giá vai trò quản lý của Nhà nước 

Đánh giá nội dung vai trò quản lý của cơ quan Nhà nước được thể hiện thông 

qua hoạt động hoạch định, thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý, 

kiểm tra, giám sát việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm an toàn 

thực phẩm có liên quan đến mặt hàng trái cây. Bao gồm các chỉ tiêu như sau: 

- Kết quả xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 

triển nông nghiệp nói chung, lĩnh vực sản xuất cây ăn trái nói riêng. 

- Kết quả thực thi pháp luật quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia 

trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ mặt hàng trái cây. 

- Tính hiệu lực, hiệu quả của việc sử dụng các công cụ quản lý nhà nước 

(chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch) đối với hoạt động quản lý thị 

trường, kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trái cây đảm bảo an toàn thực 
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phẩm, được thể hiện qua các năm nội dung đó là: tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật, quy định về sản xuất, chế biến và tiêu thụ mặt hàng trái cây; xây dựng bộ 

máy quản lý nông nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về sản xuất, chế biến và tiêu thụ mặt hàng trái cây; hồ sơ, trình 

tự, thủ tục chứng nhận pháp nhân đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh mặt hàng 

trái cây; xác thực nội dung, quảng cáo, giới thiệu về các mặt hàng trái cây; tiếp 

nhận và cấp giấy xác nhận công bố sản phẩm đối với mặt hàng trái cây chế biến. 

- Mức độ hiệu lực, hiệu quả của sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà 

nước và hợp tác quốc tế trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo an 

toàn thực phẩm đối với các mặt hàng trái cây mua bán trong nước và xuất khẩu.  

Theo tác giả Bùi Thị Hồng Nương [108], liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu 

mặt hàng trái cây có hai Hiệp định tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh và giao lưu thương mại là “Hiệp định SPS” và “Hiệp định TBT”. 

Hiệp định TBT: yêu cầu tuân thủ theo một trình tự, thủ tục nhất định, minh 

bạch khi chuẩn bị, ban hành, áp dụng các quy định kỹ thuật; tiêu chuẩn kỹ thuật 

và khi tiến hành đánh giá sự phù hợp đối với hàng hoá. Mục đích của Hiệp định 

là: Các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, bao gồm các yêu cầu về bao bì, mã ký 

hiệu, nhãn hiệu và các thủ tục đánh giá sự phù hợp phải được xây dựng trên cơ 

sở khoa học, với mục tiêu bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.  

Hiệp định SPS: đưa ra các biện pháp cần thiết về an toàn thực phẩm và 

kiểm dịch động thực vật để bảo vệ cuộc sống, sức khoẻ con người, động vật và 

thực vật.  

2.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến vai trò của Nhà nƣớc trong tiêu thụ 

mặt hàng trái cây 

2.2.3.1. Nhân tố khách quan 

Một là, bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tạo cơ hội để Nhà nước quy hoạch, tổ 

chức lại sản xuất theo hướng tập trung vào các loại trái cây nước ta có tiềm năng, 

lợi thế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng, 
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khả năng cạnh tranh gắn với hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ 

sinh thực phẩm; tạo sức ép tích cực lên doanh nghiệp và các nhà sản xuất trong 

nước, giúp nâng cao chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu, 

thị hiếu tiêu dùng và tiêu chuẩn chất lượng của các thị trường nhập khẩu tiêu 

chuẩn cao trên thế giới.  

Bối cảnh mới cũng đòi hỏi Nhà nước phải tăng cường công tác hoàn thiện 

thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là pháp luật, cơ chế, 

chính sách phải tương thích với nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc 

tế. Đồng thời, cũng cần phải kiện toàn các tổ chức cung cấp thông tin về thị 

trường để dự báo chính xác xu hướng tiêu thụ mặt hàng trái cây. Thông qua đó, 

Nhà nước sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ, chính sách quản lý giúp tháo gỡ 

những nút thắt hiện tại liên quan đến sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái cây, như: 

chất lượng trái cây chưa đồng đều, thiếu ổn định, nhất là số lượng trái cây sản 

xuất theo các tiêu chuẩn về môi trường, giảm phát thải còn hạn chế; tỷ lệ trái cây 

chế biến còn thấp; hạ tầng thương mại, logistics, giao thông vận tải chưa đáp ứng 

yêu cầu mở rộng quy mô và giá trị gia tăng đối với mặt hàng trái cây tiêu thụ nội 

đia và xuất khẩu; công tác hỗ trợ định vị và phát triển thương hiệu, quản lý nhãn 

mác và đăng ký chỉ dẫn địa lý, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ 

sở đóng gói, nhất là thực hiện các quy định về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm 

chưa được các Bộ, ngành và chính quyền địa phương chú trọng đúng mức…  

Hai là, ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu đang là khó khăn lớn đối 

với nhân loại và Việt Nam trong thế kỷ XXI, gây ra những hậu quả nghiêm trọng 

đến hoạt động sản xuất, môi trường, đời sống của xã hội.  

Nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng cao gây ngập lụt, nhiễm mặn nguồn 

nước, sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan (rét đậm, lũ lụt, hạn 

hán…) tác động nặng nề đến năng suất, mùa vụ và cơ cấu chủng loại trái cây, đặt 

ra yêu cầu Nhà nước phải quy hoạch lại vùng trồng, lựa chọn đối tượng cây 

trồng phù hợp, ban hành các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và điều 

chỉnh hoạt động quản lý tương thích với sự xâm nhập mặn và những ảnh hưởng 
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khác của biến đổi khí hậu. Định hướng quy hoạch phát triển vùng ĐBSCL thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 lần đầu tiên đã đưa quan điểm rất khoa học 

và thực tế, đó là:  

“Tôn trọng quy luật tự nhiên, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên; 

chọn mô hình thích ứng theo tự nhiên, thân thiện với môi trường, bảo 

tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững với phương châm chủ 

động sống chung với lũ, ngập, nước lợ, nước mặn; xây dựng các kịch 

bản và có giải pháp ứng phó hiệu quả với thiên tai như bão, lũ, hạn 

hán và xâm nhập mặn, với các tình huống bất lợi nhất do biến đổi khí 

hậu và phát triển thượng nguồn sông Mê Kông” [145]. 

Ba là, vấn đề cạnh tranh thương mại và hàng rào kỹ thuật do các quốc gia 

nhập khẩu mặt hàng trái cây tạo ra làm xuất hiện những nội dung mới thực hiện 

hiện vai trò của Nhà nước đối với tiêu thụ mặt hàng này  

Nhờ có tiềm năng, lợi thế về sản xuất nhiều loại trái cây nhiệt đới, được thị 

trường tiêu thụ trong nước và ngoài nước ưa chuộng, nên Việt Nam hiện là đối 

tác xuất khẩu hàng đầu về mặt hàng ở một số quốc gia trên thế giới và trong khu 

vực. Tuy nhiên, một số quốc gia, trong đó có quốc gia là thị trường nhập khẩu 

trái cây của nước, đang tích cực đầu tư, mở rộng diện tích trồng trọt các trái cây 

cùng loại với Việt Nam nhằm phục vụ nhu cầu còn dư địa lớn của thị trường tiêu 

thụ toàn cầu, cũng như nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và ứng dụng các tiến bộ 

về công nghệ. Thực tiễn đó vừa mang lại cơ hội và cả thách thức đối với các nhà 

sản xuất kinh doanh trong nước về việc phải nâng cao chất lượng sản phẩm, 

năng lực cạnh tranh.  Mặt khác, các tiêu chuẩn kỹ thuật đặt ra ngày càng cao, 

thường đột ngột và không thống nhất giữa các thị trường nhập khẩu cũng là một 

trong những trở ngại lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của Việt Nam 

thời gian qua; đòi hỏi các nhà xuất khẩu phải đáp ứng theo tiêu chuẩn kỹ thuật từ 

khâu trồng trọt đến thu hoạch, sơ chế, đóng gói…, đồng thời phải luôn cập nhật 

thông tin kịp thời trước những thay đổi nhanh chóng về tiêu chuẩn kỹ thuật. 
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Để có thể vượt qua những trở ngại mang tính khách quan này, bên cạnh sự 

nỗ lực của bản thân các nhà sản xuất, kinh doanh mặt hàng trái cây, Nhà nước 

cần chú trọng giải quyết nhiều vấn đề liên quan quy mô sản xuất, phát triển 

giống, kiểm soát chất lượng, cải thiện logistics, tăng chế biến sâu, nâng cao sức 

cạnh tranh, giải tỏa các rào cản thương mại… 

2.2.3.2. Nhân tố chủ quan 

Một là, mức độ tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái cây đáp ứng yêu cầu của thị trường  

Để khâu triển khai chính sách diễn ra nhanh chóng và hiệu quả thì việc 

tuyên truyền và phổ biến chính sách đến các chủ thể sản xuất, kinh doanh mặt 

hàng trái cây là rất quan trọng. Khi công tác này tổ chức được tốt giúp người 

dân, doanh nghiệp nắm rõ được nội dung chính sách và các thủ tục để tiếp nhận 

chính sách được thuận lợi. Thông qua việc làm tốt công tác truyền thông chính 

sách ngay từ khi xây dựng đến ban hành và tổ chức thực thi chính sách không 

chỉ giúp các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương truyền đạt thông tin, 

thuyết phục nhà vườn, doanh nghiệp đổi mới tư duy trong sản xuất và tiêu thụ 

trái cây theo quy hoạch và quy định của pháp luật, mà còn để giúp Nhà nước 

thăm dò ý kiến của người dân trước khi ban hành chính sách và điều chỉnh kịp 

thời các chính sách quản lý của mình, góp phần tạo ra sự đồng thuận cao trong 

quá trình thực thi các chính sách đó. 

Hai là, mức độ hoàn thiện của hệ thống các chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái cây và năng lực của bộ máy nhà nước 

trong quá trình triển khai thực hiện  

Hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách sẽ giúp hình thành khung khổ 

pháp lý và là công cụ hữu hiệu để Nhà nước phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ, 

quản lý việc tiêu thụ mặt hàng trái cây. Hệ thống công cụ do Nhà nước ban hành 

như: pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch… nếu đúng đắn, phù hợp sẽ 

giúp cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái cây phát triển nhanh và 

ngược lại sẽ là lực cản đối với sự phát triển của mặt hàng đó. Cụ thể, các chính 
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sách chủ yếu tác động đến vai trò định hướng, hỗ trợ và quản lý hoạt động tiêu 

thụ mặt hàng trái cây có thể thấy liên quan đến các lĩnh vực trọng yếu như đất 

đai, tín dụng, đầu tư, thuế, phát triển nguồn nhân lực, chính sách nghiên cứu phát 

triển và triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ, chính sách phát triển logistics, 

khuyến nông… Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các chính sách này 

cũng phải thường xuyên được bổ sung, sửa đổi, cập nhật đáp ứng theo thông lệ 

và cam kết quốc tế.  

Năng lực của cơ quan quản lý nhà nước được thể hiện thông qua cơ cấu tổ 

chức, trình độ của đội ngũ và hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận bên trong bộ 

máy nhà nước. Để thực hiện tốt vai trò định hướng, hỗ trợ, quản lý hoạt động 

tiêu thụ hàng hóa trái cây, các bộ phận bên trong của bộ máy nhà nước phải được 

sắp xếp, kiện toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đảm bảo có sự phân 

công, phối hợp chặt chẽ, rõ ràng giữa các khâu, các cấp; đồng thời, các cơ chế, 

chính sách ban hành và việc phối hợp thực hiện các cơ chế, chính sách đó cũng 

phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức 

xây dựng và thực thi chính sách bao gồm các cơ quan tham mưu có liên quan ở 

Trung ương và sở, ngành ở địa phương - những người trực tiếp quản lý, chỉ đạo, 

điều hành và tổ chức thực thi các chính sách. Năng lực của lực lượng thực hiện 

chính sách, pháp luật được xem xét trên các khía cạnh chuyên môn, nghiệp vụ, 

khả năng điều hành, dự báo, tuyên truyền vận động và tinh thần trách nhiệm. 

Ba là, nguồn lực để Nhà nước thực hiện việc xây dựng, thực thi chính sách 

hỗ trợ và hoạt động quản lý tiêu thụ mặt hàng trái cây trên thị trường  

Nguồn lực để ban hành và thực thi chính sách khá đa dạng gồm nguồn lực 

tài chính, nguồn lực tài nguyên. Đây là yếu tố quan trọng giúp đưa chính sách đi 

vào thực tiễn, góp phần tạo nên những thay đổi cần thiết. Các chính sách sẽ khó 

đáp ứng được mục đích đề ra nếu nguồn lực thực thi không có đủ hoặc kịp thời 

[142]. Trong điều kiện nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho phát triển nông 

nghiệp nói chung và lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ trái cây nói riêng còn hạn hẹp thì 

các cơ quan triển khai chính sách, đặc biệt ở cấp tỉnh cần khai thác triệt để các 

nguồn đầu tư của các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế. 
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Bốn là, nhu cầu và nhận thức của nhà vườn, doanh nghiệp đối với chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về tiêu thụ mặt hàng trái cây phù hợp với đòi hỏi 

của thị trường.  

Một chính sách sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống nếu như phù hợp với 

mong muốn của đối tượng được hưởng lợi từ chính sách đó. Mặt khác, nhận 

thức của người thụ hưởng chính sách quyết định thái độ, hành vi của họ trong 

việc có hấp thụ chính sách hay không. Theo tác giả Trần Thị Kim Anh (2021) 

[5], thái độ này có thể là phục tùng (thái độ của những người không tán thành và 

chấp hành chính sách một cách bị động), chấp nhận (thái độ của những người 

không tán thành hoặc tán thành có mức độ), tích cực ủng hộ (thái độ của những 

người tán thành hoàn toàn). Nhận thức tốt của các nhà vườn, hợp tác xã, doanh 

nghiệp kinh doanh mặt hàng trái cây về nội dung, cách thức tổ chức và phương 

thức tiếp cận chính sách sẽ giúp Nhà nước thực hiện tốt hơn vai trò của mình. 

2.3. KINH NGHIỆM VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÀ NƢỚC TRONG  

TIÊU THỤ MẶT HÀNG TRÁI CÂY VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI ĐỒNG BẰNG SÔNG 

CỬU LONG 

2.3.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới 

2.3.1.1. Kinh nghiệm của Thái Lan 

Thái Lan là một quốc gia có truyền thống sản xuất nông nghiệp ở khu vực 

Đông Nam Á. Với hơn 21 triệu ha đất được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp 

(chiếm tỷ lệ 41,22% diện tích tự nhiên) cộng với các lợi thế về vị trí địa lý, thổ 

nhưỡng, khí hậu nhiệt đới, trái cây là một trong những nông sản chính của Thái 

Lan [185]. Hơn 1.000 loại trái cây nhiệt đới và cận nhiệt đới của Thái Lan được 

trồng trên diện tích khoảng 0,9 triệu ha, cho sản lượng 4,45 triệu tấn trái cây 

hàng năm, trong đó có 57 loại trái cây đã được thương mại hóa và được tiêu thụ 

ở nhiều quốc gia trên thế giới với giá trị mang lại mỗi năm hơn một tỷ USD 

[185]. Hiện nay, sáu loại trái cây chủ lực ở Thái Lan gồm: nhãn, sầu riêng, 

măng cụt, chôm chôm, xoài và bòn bon, trong đó nhãn và sầu riêng chiếm hơn 

50% tổng kim ngạch giá trị xuất khẩu trái cây của Thái Lan [185]. Đạt được 
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những kết quả nổi bật đó do nhiều nguyên nhân, trong đó sự định hướng, hỗ trợ 

và hoạt động quản lý của Nhà nước là những nhân tố quan trọng hàng đầu. 

Một là, định hướng việc xây dựng các trung tâm giao dịch mặt hàng trái cây  

Nông dân của Thái Lan giống như nhiều quốc gia nông nghiệp khác trên 

thế giới đa phần bán trái cây tại vườn cho thương lái, cơ sở thu gom. Do giá cả 

trên thị trường trái cây thường biến động nên người nông dân thường chịu thiệt 

thòi trong việc thương lượng đối với các giao dịch trái cây khi giá cả lên xuống 

theo cung cầu. Vì vậy, Chính phủ Thái Lan đã ban hành chính sách định hướng 

và hỗ trợ xây dựng các trung tâm giao dịch rau quả hoặc chợ đầu mối rau quả 

nhằm kết nối các nhà vườn, trang trại với thị trường, góp phần ổn định giá cả và 

nâng cao thu nhập của người dân. Các mặt hàng trái cây được giao dịch ở các 

chợ trung tâm này đều được phân loại theo đúng tiêu chuẩn, quy cách, chất 

lượng, trọng lượng đáp ứng yêu cầu và được kiểm soát bởi ban điều hành chợ. 

Tại Thái Lan, các cơ quan Nhà nước như Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã, Bộ 

Thương mại Thái Lan, Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp 

(BAAC) sẽ điều phối hỗ trợ sắp xếp và quản lý các chợ trung tâm của Nhà nước 

hoặc chợ trung tâm của tư nhân.  

Hai là, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và cung cấp thông tin về thị trường 

tiêu thụ đối với mặt hàng trái cây  

Sản xuất trái cây sạch, có chất lượng cao là một trong những mục tiêu hàng 

đầu của Chính phủ Thái Lan nhằm đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng trái cây, nhất là 

trong lĩnh vực xuất khẩu. Do đó, thay vì chạy theo số lượng, các nhà vườn, hợp 

tác xã, doanh nghiệp sản xuất trái cây ở Thái Lan luôn coi trọng việc bảo đảm 

các tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, tính toàn vẹn đối với môi trường và trách nhiệm xã hội của mình. Chẳng 

hạn, mặt hàng sầu riêng muốn tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc thì phải được 

sản xuất từ các vùng trồng đạt tiêu chuẩn Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và 

đáp ứng về quy trình sơ chế, bảo quản, đóng gói sau thu hoạch, đóng gói đạt tiêu 

chuẩn Thực hành sản xuất tốt (GMP) do Cục Nông nghiệp Thái Lan cấp phép; 

đồng thời, hỗ trợ các các doanh nghiệp được cấp các chứng nhận quốc tế về an 
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toàn thực phẩm và quy định về chất lượng sản phẩm... Mặt khác, Chính phủ Thái 

Lan cũng chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, đăng ký và quảng bá 

thương hiệu thông qua việc tham gia các hội chợ thương mại, triển lãm được tổ 

chức trong nước và ở nước ngoài để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, qua đó gặp 

gỡ đối tác để xây dựng mối quan hệ kinh doanh. Cục Xúc tiến thương mại Thái 

Lan thường xuyên cung cấp các dịch vụ về thông tin thị trường, về sản phẩm, về 

khách hàng nhập khẩu theo yêu cầu của doanh nghiệp; xây dựng cổng thông tin 

nhanh về xuất khẩu nông sản và lập các trang web thương mại; hướng dẫn các 

doanh nghiệp chú trọng đầu tư sử dụng phương pháp đóng gói tiên tiến, mẫu mã 

bao bì bắt mắt, phù hợp với nhu cầu của thị trường. 

Đối với lĩnh vực chế biến trái cây phục vụ xuất khẩu, Chính phủ Thái Lan 

đã ban hành chính sách nhằm khuyến khích và hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất và xuất 

khẩu nông sản chế biến, như: giảm, miễn thuế thu nhập, thuế kinh doanh, thuế 

lợi tức cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản mới thành lập.  

Ba là, chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông gắn với dịch vụ logistics để 

giảm giá thành sản xuất và chú trọng thị trường nội địa để tăng hiệu quả tiêu thụ 

đối với mặt hàng trái cây, đặc biệt trái sầu riêng tươi. 

Tương tự như ĐBSCL, Thái Lan cũng có những vấn đề khó khăn nội tại về 

hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng logistics, như: hạ tầng đường sắt, hệ 

thống container lạnh và một số trở ngại khác liên quan đến thủ tục hải quan [115, 

tr.152]. Để khắc phục các điểm nghẽn này, Thái Lan đã kết nối hệ thống đường 

sắt của quốc gia với tuyến đường sắt xuyên qua Lào - Trung nhằm rút ngắn 

khoảng cách giúp giảm chi phí vận chuyển, nhờ đó bảo quản tốt trái cây đặc sản 

là sầu riêng tươi. Ước tính cho thấy các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng của 

Thái Lan đã tiết kiệm 300 USD cho mỗi container nông sản khi tận dụng tuyến 

đường này [115, tr.152]. 

2.3.1.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Trong nhiều năm liền, nền nông nghiệp Trung Quốc được đẩy mạnh cải 

cách theo hướng đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu các mặt hàng nông sản và đã đạt 

được nhiều thành tựu khả quan. Vai trò của Chính phủ Trung Quốc trước hết thể 
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hiện ở việc nhanh chóng cơ cấu lại sản xuất trái cây theo vùng chuyên canh và 

nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa nhằm giảm bớt lãng phí nguồn nhân lực, 

tài chính và tài nguyên; từ nền sản xuất truyền thống sang áp dụng những tiến bộ 

khoa học kỹ thuật, tăng năng suất cây trồng, điều chỉnh cơ cấu kinh tế trang trại, 

hợp tác xã, phát triển công nghiệp chế biến. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã thúc 

đẩy đa dạng hóa mặt hàng trái cây và cải thiện chất lượng theo hướng toàn diện, 

phát triển công nghiệp chế biến trái cây tươi; khai thác tiềm năng, lợi thế của các 

vùng trồng cây ăn trái. Chính sách của Nhà nước được đưa ra theo hướng thúc 

đẩy hoàn thành hệ thống cung cấp thông tin thị trường, hệ thống tiêu chuẩn, an 

ninh và chất lượng và hỗ trợ cho nông nghiệp đang áp dụng để phù hợp với các 

quy định, cam kết khi hội nhập kinh tế quốc tế. Cụ thể:  

Một là, chính sách giá cả nông sản. Nhằm khuyến khích nhà vườn trồng trái 

cây, Nhà nước điều tiêt thị trường thông qua nâng giá thu mua mặt hàng trái cây 

tối thiểu; thực hiện chính sách tạo lập thị trường vốn cho sản xuất và tiêu thụ trái 

cây. Phát hành trái phiếu cho phát triển xuất khẩu và cho phép các doanh nghiệp 

có tiềm lực về xuất khẩu trái cây phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 

Hai là, chính sách liên kết sản xuất và tiêu thụ trái cây. Chính quyền các địa 

phương thực hiện các chính sách khuyến khích sản xuất theo hợp đồng tiêu thụ 

nông sản như: hỗ trợ tín dụng, giảm thuế… Để thúc đẩy sản xuất theo hợp đồng, 

Chính phủ Trung Quốc đã lựa chọn và chỉ định các doanh nghiệp trung ương và 

địa phương có tiềm lực kinh tế, quy mô lớn, có kỹ thuật và công nghệ, ký kết 

hợp đồng trực tiếp với nhà vườn/nông dân. Mặc dù vậy, hình thức hợp đồng giữa 

nông dân và các thương lái mua gom trung gian cũng chiếm tỷ lệ tương đối lớn. 

Các mặt hàng cần phải chế biến ngay và yêu cầu chất lượng, vệ sinh thực phẩm 

dễ dàng sản xuất theo hợp đồng hơn những sản phẩm khác. 

Ba là, tạo điều kiện mở rộng hoạt động xúc tiến phát triển thị trường cho 

doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng trái cây. Hàng năm, các cơ sở sản xuất trái 

cây, doanh nghiệp xuất khẩu đều được mời giới thiệu sản phẩm ở các triển lãm, 

hội chợ quốc tế tại Nhật Bản, Hoa Kỳ… do Chính phủ Trung Quốc tổ chức, với 

mục đích quảng bá đến thị trường quốc tế những mặt hàng uy tín, giúp cho các 
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mặt hàng trái cây của Trung Quốc dễ dàng thâm nhập vào các thị trường tiêu thụ 

có sức mua lớn trên thế giới. 

Bốn là, đối với công tác giám sát kiểm tra, hoạt động tiêu thụ mặt hàng trái 

cây trong nước và xuất khẩu. Với tư cách là quốc gia thành viên của WTO, 

Chính phủ Trung Quốc luôn chú trọng việc gia tăng chất lượng sản phẩm và vệ 

sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và chế biến sản phẩm trái cây xuất khẩu. 

Để làm được điều này, Chính phủ Trung Quốc ban hành nhiều biện pháp kiểm 

soát dư lượng hóa chất trong sản phẩm. Các cơ quan quản lý chuyên ngành của 

Trung Quốc đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ 

quản lý chất lượng mặt hàng tiêu thụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát và tư vấn 

doanh nghiệp thiết lập chế độ quản trị tất cả các khâu sản xuất các mặt hàng trái 

cây có chất lượng cao.  

Dối với công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp, Trung tâm Chứng nhận 

sản phẩm có chức năng quản lý chất lượng sản phẩm trái cây và cấp chứng chỉ 

cho trái cây xuất khẩu. Luật An toàn thực phẩm của Trung Quốc được ban hành 

năm 2008, trong đó quy định chặt chẽ các tiêu chuẩn, quy trình giám sát và hình 

phạt đối với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

Đây là một nội dung cần thiết từ phía các cơ quan quản lý nhà nước đối với công 

tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng trái cây tại 

Trung Quốc trong những năm tiếp theo. 

2.3.2. Kinh nghiệm của một số vùng kinh tế - xã hội ở Việt Nam về phát 

huy vai trò của Nhà nƣớc trong tiêu thụ mặt hàng trái cây 

2.3.2.1. Kinh nghiệm của vùng Đông Nam bộ 

Với diện tích trồng cây ăn trái chiếm 17% diện tích cả nước, Đông Nam 

bộ một trong ba vùng cây ăn trái chủ lực của cả nước (sau ĐBSCL và Trung du 

và miền núi phía Bắc) [50]. Nhiều loại trái cây có tiềm năng, thế mạnh đã và 

đang được hình thành và phát triển tại Đông Nam bộ như xoài, chôm chôm, 

chuối, nhãn, mít, sầu riêng... đã được thị trường chấp nhận và đạt giá trị kinh tế 

cao. Phần lớn người trồng cây ăn trái trong Vùng có trình độ thâm canh và 

năng suất, hiệu quả kinh tế từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, các địa 
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phương trong vùng Đông Nam bộ hiện có diện tích vùng chuyên canh cây ăn 

trái đạt chứng nhận VietGAP chưa cao, do việc sản xuất chưa có tính chất bắt 

buộc và chỉ tùy thuộc vào yêu cầu của kênh tiêu thụ [66]. Việc chứng nhận 

nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu, nhãn hiệu tập thể và cá nhân, cung cấp các 

giải pháp ứng dụng cho truy xuất nguồn gốc xuất xứ, cấp mã vạch, mã phản hồi 

nhanh (mã QR) cho các mặt hàng đạt chuẩn theo yêu cầu nhưng chưa rộng 

khắp [66]. Để giải quyết các hạn chế, yếu kém đó, chính quyền các địa phương 

trong Vùng đã có nhiều giải pháp hiệu quả để từng bước nâng cao chất lượng, 

thương hiệu của sản phẩm trái cây của Vùng. Cụ thể: 

Một là, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và hướng dẫn nhà sản xuất 

lựa chọn mặt hàng trái cây chủ lực, xây dựng các vùng chuyên canh gắn với tiêu 

thụ sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước 

Hiện tại, Đông Nam Bộ lựa chọn những loại trái cây có nhiều thế mạnh 

phát triển tại Vùng, như: xoài, chôm chôm, chuối, nhãn mít, sầu riêng. Các địa 

phương trong Vùng phát triển một số vùng chuyên canh cây ăn trái lớn như: xoài 

(Đồng Nai, Tây Ninh); chôm chôm, chuối (Đồng Nai); nhãn (Tây Ninh, Bà Rịa - 

Vũng Tàu); mít (Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh); sầu riêng (Đồng Nai, Bình 

Phước); măng cụt (Đồng Nai, Bình Dương)… Các vùng trồng này sản xuất theo 

quy trình đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định của thị trường nhập khẩu, trong đó có 

sự hỗ trợ quá trình giám sát hoạt động sản xuất thông qua việc gắn kết chặt chẽ 

với hộ nông dân, hợp tác xã trong đăng ký mã số vùng trồng, giúp minh bạch sản 

phẩm, tăng niềm tin của người tiêu dùng đối với các mặt hàng trái cây của Vùng.  

Hai là, hỗ trợ phát triển thương hiệu mặt hàng trái cây, nhãn hiệu tập thể, 

tăng cường xúc tiến thương mại và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nông 

dân đưa sản phẩm tham gia hội chợ, triển lãm để quảng bá, phát triển thị trường 

Thời gian qua, chính quyền tỉnh Bình Phước và Thành phố Hồ Chí Minh đã 

tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ kết nối cung - cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp gặp gỡ, tìm hiểu, ký kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; 

hỗ trợ, tư vấn để các mặt hàng trái cây đi vào hệ thống các chợ đầu mối, siêu thị, 

trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích của Thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng 
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hạn, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức các sự kiện như Lễ hội trái cây, Hội nghị Kết nối 

tiêu thụ sản phẩm đạt chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) 

nhằm tạo cầu nối để nhà vườn, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu, 

quảng bá các mặt hàng trái cây đến du khách, các nhà phân phối, bán lẻ…  

Ngoài ra, để kết nối, hỗ trợ miễn phí cho doanh nghiệp, hợp tác xã… quảng 

bá, tiêu thụ sản phẩm, chính quyền tỉnh Đồng Nai đã đưa vào vận hành sàn 

thương mại điện tử ecdn.vn trong đó tích hợp hình thức thanh toán trực tuyến, 

kết hợp với dịch vụ logistics, từng bước nâng cấp chức năng mua sắm hàng hóa 

thông qua điện thoại di động (iOS, Android) đối với các giao dịch trên sàn 

thương mại điện tử này; đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả việc kinh doanh 

trực tuyến trên các kênh thương mại điện tử phổ biến hiện nay như: Sendo.vn, 

Voso.vn, Alibaba.com, Shopee.vn, Lazada.vn, Tiki.vn và Postmart.vn… 

Trong khi đó, chính quyền các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình 

Phước cũng đã chú trọng việc xác lập quyền chỉ dẫn địa lý cho các loại trái cây 

chủ lực của địa phương như nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu, nhãn tiêu da 

bò,…. Đặc biệt, xây dựng cơ chế quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm, xây 

dựng các điều kiện, phương tiện và cơ chế phát triển giá trị quyền sở hữu trí tuệ 

cho chỉ dẫn “Bà Rịa - Vũng Tàu” của sản phẩm nhãn xuồng cơm vàng như tem, 

bao bì, nhãn, xây dựng nhãn hiệu tập thể.  

2.3.2.2. Kinh nghiệm của vùng đồng bằng sông Hồng 

Cùng với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp nâng cao hiệu quả 

sản xuất trên một đơn vị diện tích, nhiều địa phương thuộc vùng đồng bằng sông 

Hồng đã và đang chú trọng phát triển cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Nhiều địa 

phương đẩy mạnh xây dựng, phát triển nhiều vùng sản xuất trái cây tập trung 

mang lại lợi ích kinh tế cao như nhãn, cam, chuối, vải, na… tập trung ở các địa 

phương như Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh… và đưa ra thị trường 

nhiều mặt hàng an toàn, phẩm cấp tốt; các mặt hàng phong phú, đa dạng đáp ứng 

tốt nhu cầu người tiêu dùng. Thời gian qua, các địa phương trong Vùng đã có 

nhiều đổi mới, sáng tạo để tăng cường liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ các mặt 

hàng trái cây có giá trị kinh tế được bền vững. Cụ thể: 
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Một là, hỗ trợ hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ trái cây thông 

qua các kênh phân phối an toàn, hiện đại trong và ngoài nước, nhất là tập trung 

phát triển thị trường tiêu thụ nội vùng và trên bình diện cả nước 

Hiện tại, Thủ đô Hà Nội là thị trường tiêu thụ có tiềm năng rất lớn của các 

mặt hàng trái cây vùng đồng bằng sông Hồng nhờ có mạng lưới hệ thống phân 

phối mặt hàng trái cây đa dạng tại 453 chợ truyền thống và hơn 140 siêu thị và 

trung tâm thương mại, cùng với đó gần 7.000 cửa hàng tiện ích và 1.872 cơ sở, 

cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn; đồng thời có trên 600 website thương 

mại điện tử và sàn giao dịch thương mại điện tử... [99]. Xuất phát từ lợi thế này, 

chính quyền địa phương cấp tỉnh trong Vùng đã xác định một trong những 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là phải làm tốt công tác quảng bá, hỗ trợ các hộ 

nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong Vùng giới thiệu, kết nối với thị trường 

tiêu thụ, trong đó Hà Nội được xác định là thị trường trọng điểm. Năm 2022, 

trên 100 sự kiện, hoạt động xúc tiến thương mại, tư vấn hỗ trợ về thiết kế mẫu 

mã, bao bì đóng gói thân thiện…. đã được tổ chức tại thành phố Hà Nội.  

Tại Hưng Yên, để mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị kinh tế 

của trái cây đặc sản, chính quyền tỉnh đã khuyến khích các nhà vườn, hợp tác xã 

chủ động liên kết và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ qua nhiều kênh, đặc 

biệt là tổ chức các phiên chợ, hội chợ, các hoạt động kết nối giao thương, xúc 

tiến thương mại, đã mở rộng thị trường tiêu thụ nhãn quả tươi đến các địa 

phương trong cả nước và nước ngoài. Các sàn thương mại điện tử Voso, Lazada, 

Shopee, Sendo, ViettelPost, VNPTPost… đã tích cực cùng các cơ sở sản xuất 

đưa mặt hàng nhãn lên các nền tảng này để tiêu thụ với sản lượng lớn. 

Hai là, các địa phương trong Vùng đẩy mạnh hoạt động quản lý, hướng 

dẫn, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với tiêu thụ mặt hàng trái cây  

Nhằm ổn định thị trường, đẩy mạnh khai thác nguồn hàng trái cây bảo đảm 

chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng về tiêu thụ tại hệ thống phân phối trên địa 

bàn, các địa phương trong Vùng đã triển khai nhiều hoạt động liên kết, quảng bá, 

kết nối cung - cầu hàng hóa với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Chẳng hạn, Sở Công Thương Hà Nội đã chủ trì, phối hợp cung cấp công khai 
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thông tin yêu cầu, tiêu chuẩn của các kênh phân phối đối với chất lượng, quy 

cách sản phẩm, hàng hóa để các cơ sở sản xuất chuẩn bị phương án sản xuất phù 

hợp. Mặt khác, đẩy mạnh việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các loại 

giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tăng cường các biện pháp bảo 

vệ môi trường nông thôn; ngăn chặn hàng giả, kém chất lượng để góp phần đảm 

bảo thị trường sản phẩm trái cây sạch phát triển lành mạnh, bền vững. 

2.3.2.3. Kinh nghiệm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc 

Với tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, các địa phương khu vực Trung 

du và miền núi phía Bắc đã hình thành nhiều vùng cây ăn trái tập trung theo 

hướng sản xuất hàng hóa mang lại lợi ích kinh tế cao, tiêu biểu là tỉnh Sơn La. 

Nhiều loại trái cây của Vùng được trồng theo tiêu chuẩn GAP phù hợp tiêu 

chuẩn, điều kiện xuất khẩu sang thị trường Úc, Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Trung Quốc như nhãn, vải, xoài, chanh leo, chuối, mận, bơ… Tuy 

nhiên, việc sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng trái cây của Vùng cũng đứng trước 

không ít khó khăn, thách thức liên quan đến hệ thống kết cấu đối các lĩnh vực 

như giao thông, hạ tầng số, các hạ tầng phục vụ bảo quản, chế biến… đã ảnh 

hưởng đến năng lực vận chuyển, chế biến mặt hàng trái cây của Vùng; đa số 

doanh nghiệp chưa chú trọng đúng mực việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu 

chủ yếu thu gom qua thương lái; chất lượng trái cây không đồng đều, các khó 

khăn liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Trước bối cảnh đó, các địa 

phương trong Vùng đã nỗ lực tìm tòi nhiều giải pháp, cách làm để nâng tầm 

thương hiệu, thể hiện qua một số cách làm như sau: 

Một là, phát huy vai trò hỗ trợ của Nhà nước đối với các tác nhân tham qua 

vào sản xuất, tiêu thụ mặt hàng trái cây theo chuỗi giá trị gia tăng, nhất là thông 

qua hợp tác xã trồng cây ăn trái 

Các địa phương của Vùng đã phát huy hiệu quả các loại hình kinh tế hợp 

tác trong sản xuất các loại trái cây đặc trưng, trong đó gắn sản xuất, tiêu thụ mặt 

hàng trái cây theo hướng đạt chuẩn, an toàn. Thí dụ như hợp tác xã sản xuất trái 

cây tại xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, mô hình Hợp tác xã 

nông nghiệp sinh thái Nà Sản liên kết chuỗi cây ăn trái (xã Hát Lót, huyện Mai 
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Sơn, tỉnh Sơn La), các mô hình liên kết trồng xoài, dứa, chanh leo ở huyện 

Mường Nhai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La [35 tr.27]. Các mô hình này có điểm 

chung là đã xây dựng được vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thực hiện sản xuất 

theo yêu cầu của doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm; chú trọng gia tăng chất lượng 

sản phẩm trên cơ sở áp dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sử 

dụng công nghệ tưới phun cục bộ, phòng trừ sâu bệnh bằng vi sinh vật, tận dụng 

phụ phẩm nông nghiệp vào nuôi trùn quế tạo nguồn phân hữu cơ… 

Ngoài ra, để tiêu thụ các mặt hàng trái cây, các nhà vườn, hợp tác xã trong 

Vùng đã tiến hành đăng ký thương hiệu cho các mặt hàng trái cây chủ yếu và 

liên kết với các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch ở các tỉnh, thành phố như Hà 

Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... Đồng thời, trước khi xuất bán, chủ động tiến 

hành sơ chế, phân loại để chọn ra các sản phẩm chất lượng cao, dán tem mác và 

đóng thùng đúng quy cách phù hợp với yêu cầu và bán trực tiếp cho nhà tiêu thụ 

theo hợp đồng. Nhờ đó giá trị trái cây hàng hóa của Vùng đã gia tăng từ 40% 

đến 83,3% so với những năm trước, không trồng theo quy chuẩn và bán buôn 

cho các thương lái [35, tr.27]. 

Hai là, hỗ trợ xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, đa dạng hóa sản 

phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu 

Những rào cản đối với việc tham gia và mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa 

và xuất khẩu của mặt hàng trái cây ở các tỉnh trong Vùng thể hiện ở vấn đề về an 

toàn và đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu. Để ứng phó với 

nhữnghạn chế, lực cản này, chính quyền và ngành nông nghiệp, công thương các 

tỉnh trong Vùng đã thực hiện giải pháp chủ yếu như: (1) Tuyên truyền, hướng 

dẫn nhà vườn, hợp tác xã sản xuất trái cây đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ 

sinh thực phẩm đáp ứng được các phân khúc thị trường khác nhau, đóng gói theo 

quy chuẩn, bao bì, tem nhãn truy xuất nguồn gốc phù hợp với từng thị trường; 

ứng dụng công nghệ bảo quản, giảm tổn thất sau thu hoạch… (2) Chủ động, tập 

trung nguồn lực cho công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, mở rộng thị trường, 
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đa dạng hóa các kênh phân phối, hỗ trợ, khuyến khích bán hàng theo phương 

thức hiện đại trên nền tảng online, các kênh thương mại điện tử... (3) Chuẩn bị 

tốt các điều kiện hậu cần, logistics, kho bãi, điện, nước, ngân hàng... phục vụ 

trong quá trình tiêu thụ; đồng thời, tích cực hỗ trợ thủ tục hành chính, hướng dẫn 

lập hồ sơ an toàn thực phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cho các phương tiện 

vận chuyển lạnh mặt hàng trái vải đi tiêu thụ.  

2.3.3. Bài học kinh nghiệm về phát huy vai trò của Nhà nƣớc trong tiêu 

thụ mặt hàng trái cây đối với đồng bằng sông Cửu Long 

2.3.3.1. Kinh nghiệm phát huy vai trò của Nhà nước trong việc định 

hướng tổ chức sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản nói chung, mặt 

hàng trái cây nói riêng 

Một là, Nhà nước ban hành chiến lược, quy hoạch tiêu thụ trái cây theo 

hướng nâng cao hiệu quả kinh tế và giá trị gia tăng, mở rộng thị trường tiêu thụ 

trong và ngoài nước. Kinh nghiệm cho thấy, sự định hướng chiến lược của Nhà 

nước phải tương hợp với điều kiện sinh thái, điều kiện kinh tế - xã hội và xuất 

phát từ nhu cầu của thị trường, mang lại lợi nhuận cao cho các chủ thể có liên 

quan. Quy hoạch tiêu thụ mặt hàng trái cây phải vừa mang tính tổng thể, vừa cụ 

thể đối với mỗi địa phương trong Vùng, từng loại trái cây xuất khẩu, với việc đa 

dạng hóa các mặt hàng trái cây xuất khẩu nhằm hạn chế rủi ro của thị trường. 

Khai thác tối đa những lợi thế của từng vùng, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, 

chứng nhận quốc tế, đưa công nghệ mới vào sản xuất đáp ứng các yêu cầu về 

chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy hoạch phát triển vùng 

sản xuất cây ăn trái tập trung, liên kết sản xuất, mở rộng vùng nguyên liệu theo 

tiêu chuẩn cần phù hợp với định hướng phát triển lĩnh vực công nghiệp chế biến 

trái cây và dịch vụ nông nghiệp nhằm hạn chế xuất khẩu sản phẩm trái cây tươi.  

Hai là, Nhà nước đẩy mạnh nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục 

vụ sản xuất, chế biến, bảo quản và lưu thông tiêu thụ hàng nông sản. Xây dựng 

kết cấu hạ tầng kết nối các cơ sở thu gom trái cây sơ chế với các cơ sở chế biến 
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sâu mặt hàng trái cây đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ. Đầu tư nâng chất hệ 

thống dự báo thông tin thị trường, mở rộng quy mô bến bãi, kho tàng, phương 

tiện vận chuyển, cất trữ và bảo quản trái cây sau thu hoạch, phát triển hạ tầng 

thương mại và cung ứng vật tư, cơ sở nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật công 

nghệ trong hoạt động sản xuất, chế biến mặt hàng trái cây. Đồng thời, hướng 

dẫn, hỗ trợ thực hiện tốt chính sách liên kết sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái 

cây bằng hình thức hợp đồng kinh tế. 

2.3.3.2. Kinh nghiệm phát huy vai trò của Nhà nước trong hỗ trợ quảng 

bá và xúc tiến thương mại 

Một là, Nhà nước hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp liên kết tiêu thụ mặt 

hàng trái cây xây dựng và phát triển hệ thống định vị thương hiệu (như logo, bao 

bì, nhãn mác…) để có bước đi và cách thức thích hợp nhằm xác lập vị thế của 

chủ thể sản xuất, cũng như các mặt hàng của họ trên thị trường. Qua đó, xác định 

khách hàng mục tiêu, giải pháp về kỹ thuật, chiến lược marketing dài hạn và 

kênh thị trường khác nhau trong quá trình xây dựng thương hiệu riêng, giúp chủ 

thể sản xuất, kinh doanh mặt hàng trái cây bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu 

hàng hóa. Đây là một tài nguyên quan trọng trong quảng bá và lưu thông hàng 

hóa hợp pháp trên thị trường, là cơ sở để chủ thể đem sản phẩm ra thị trường lớn, 

thị trường quốc tế. Đồng thời, đây còn là công cụ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp 

của người tiêu dùng. 

Hai là, đối với lĩnh vực xúc tiến thương mại, Nhà nước tạo điều kiện để 

nông dân/hợp tác xã, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các thông tin về hoạt động 

này, nhất là cơ hội tham gia các hội chợ, phiên chợ, triển lãm giới thiệu sản 

phẩm trái cây trong và ngoài nước.  

Ba là, hỗ trợ chủ thể sản xuấ và kinh doanh mặt hàng trái cây nâng cao 

năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá 

các mặt hàng đặc sản ở địa phương: Các công cụ, nền tảng số mà các chủ thể sản 

xuất kinh doanh sản phẩm đặc sản địa phương thường áp dụng để quảng bá sản 
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phẩm chủ yếu gồm: website, fanpage, blog, kênh youtobe, zalo, livestream, 

tiktok, sàn thương mại điện tử… 

2.3.3.3. Kinh nghiệm phát huy vai trò của Nhà nước trong quản lý hệ 

thống phân phối và tiêu thụ các mặt hàng trái cây 

Một là, việc lựa chọn thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu và tiêu 

chuẩn thị trường giúp các chủ thể tham gia tiêu thụ mặt hàng trái cây có 

chiến lược tiếp cận khách hàng chủ động. Việc lựa chọn hình thức phân phối 

theo mô hình nhà phân phối, đại lý hay xây dựng kênh bán lẻ,… sẽ giúp các 

cơ sở kinh doanh chủ động xây dựng kế hoạch, chính sách bán hàng phù hợp. 

Xây dựng chính sách tiêu thụ mặt hàng trái cây phù hợp với thị trường, kênh 

phân phối sẽ giúp sản phẩm đó tham gia thị trường hiệu quả hơn. Ngược lại, 

nếu chủ thể không có các chính sách bán hàng phù hợp thì rất khó đưa sản 

phẩm vào hệ thống phân phối hiệu quả.  

Hai là, các chủ thể áp dụng phương thức xuất khẩu mặt hàng trái cây 

trực tiếp cần có bộ máy nhân sự chuyên mảng xuất nhập khẩu chuyên nghiệp. 

Đối với các chủ thể quy mô nhỏ, việc thuê các đơn vị dịch vụ chuyên nghiệp 

sẽ giúp chủ thể vận hành xuất khẩu hiệu quả hơn, an toàn về tài chính, nhanh 

chóng về thủ tục. Bên cạnh đó, nhờ sự chủ động ứng dụng các tiến bộ trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ số của đội ngũ này sẽ góp phần hỗ 

trợ cho các chủ thể đa dạng hóa hình thức bán hàng, tiếp cận với khách hàng 

nhanh hơn, khả năng ra đơn hàng không phụ thuộc vào không gian thị trường, 

giảm đáng kể các chi phí trung gian thương mại. 
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Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NHÀ NƢỚC TRONG TIÊU THỤ 

MẶT HÀNG TRÁI CÂY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

3.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ TIÊU THỤ MẶT HÀNG 

TRÁI CÂY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2023 

3.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của 

ĐBSCL tác động đến việc tiêu thụ mặt hàng trái cây 

3.1.1.1. Vị trí địa lý, địa hình, tài nguyên sinh thái 

Một là, về điều kiện vị trí địa lý, địa hình  

ĐBSCL là một trong những đồng bằng lớn, đất đai bằng phẳng, phì 

nhiêu, màu mỡ trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. ĐBSCL có diện tích 

tự nhiên khoảng 40.604,6 km
2
 chiếm 12,3% tổng diện tích của cả nước [165], 

đứng thứ tư sau các vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, 

Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. ĐBSCL bao gồm 12 tỉnh và 01 thành 

phố trực thuộc Trung ương; Vùng có hình dáng như một bán đảo với ba mặt 

Đông, Nam (Biển Đông) và Tây Nam (vịnh Thái Lan) giáp biển có chiều dài 

700 km và khoảng 360.000 km
2
 vùng biển thuộc chủ quyền; phía Tây có 

khoảng 330 km đường biên giới giáp với Campuchia và phía Bắc giáp với 

vùng kinh tế Đông Nam Bộ [165].  

Hai là, về tài nguyên sinh thái  

- Đất đai: ĐBSCL có khoảng 64% diện tích đất được dùng để sản xuất nông 

nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản, trong đó quy mô vùng trồng cây ăn trái ở ĐBSCL 

gần 400.000 ha (33% diện tích cả nước). Sản lượng đạt khoảng 4 triệu tấn trái 

cây/năm, cung cấp trái cây nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu tươi với sản 

lượng xuất khẩu chiếm khoảng 70% của cả nước [63]. ĐBSCL có ba tiểu vùng 

sinh thái [145], trong đó các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long, 

thành phố Cần Thơ và một phần của các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, 

Bến Tre, Tiền Giang, Long An thuộc vùng sinh thái nước ngọt an toàn trước tác 



 

  

79 

động của lũ, ngập, xâm nhập mặn; là khu vực sản xuất chủ lực các mặt hàng trái 

cây của ĐBSCL và quốc gia. 

- Khí hậu: ĐBSCL thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa với đặc điểm nóng ẩm 

quanh năm, nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 27 - 28
0
C; chế độ gió mùa kết 

hợp với ngập nước tạo ra rất thuận lợi cho phát triển hệ sinh thái động thực vật 

cũng như các hoạt động sản xuất; đặc biệt, trồng cây ăn trái nhiệt đới lớn.  

- Tài nguyên nước: Lưu vực ĐBSCL phì nhiêu, màu mỡ được tạo nên do 

sông Mê Kông chảy vào Việt Nam qua hai nhánh sông: sông Tiền và sông Hậu 

với chiều dài mỗi sông khoảng 230 km. Mặt nước vùng ĐBSCL chiếm hơn 19% 

diện tích toàn khu vực. Vùng có chiều dài bờ biển 700 km trong tổng số 3.260 

km đường bờ biển của cả nước (không kể các đảo); có hệ thống sông ngòi, kênh, 

rạch chằng chịt kết nối với nhau và cùng đổ ra Biển Đông và Biển Tây [149].  

Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn đã gây thiệt 

hại nặng về mặt kinh tế, tác động đến sinh trưởng, năng suất của các vườn cây ăn 

trái của các tỉnh ven biển ĐBSCL [105]. ĐBSCL chịu sự ảnh hưởng bởi sự xâm 

lấn của nước mặn cả từ phía Đông và biển phía Tây, nhất là trong mùa khô khi 

nước tại thượng nguồn đổ về ít, cộng với độ dốc đáy sông nhỏ, tạo điều kiện 

thuận lợi cho thủy triều xâm nhập sâu vào trong hệ thống sông kênh nội đồng 

[178]; mức độ xâm nhập mặn lớn nhất là vào tháng 4 - 5 hàng năm trên các 

nhánh sông. Các vườn cây ăn trái ở các tỉnh ven biển như Bến Tre, Trà Vinh và 

Sóc Trăng thường xuyên bị nhiễm mặn [105], hàng năm khoảng 6-9 tháng liên 

tục bị ảnh hưởng độ mặn trên 4‰ [178]. Nghiên cứu cho thấy, hạn hán, xâm 

nhập mặn có năm làm giảm 20 - 30% năng suất cây trồng [105], đồng thời xuất 

hiện hàng loạt những vấn đề về môi trường mà nông dân sản xuất quy mô nhỏ 

trong khu vực đang và sẽ phải đối mặt như: chất lượng đất suy giảm, quản lý 

dịch bệnh, năng suất cây trồng và cơ hội thương mại nông sản… Những biến đổi 

từ điều kiện tự nhiên đang làm biến đổi điều kiện sinh sống của các loài sinh vật, 

dẫn đến tình trạng biến mất của một số loài và ngược lại, xuất hiện nguy cơ gia 

tăng các loại sinh vật có hại mới dẫn đến dịch bệnh trên diện rộng. 
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3.1.1.2. Về điều kiện kinh tế - xã hội 

Bên cạnh lợi thế về điều kiện đất đai, khí hậu, hoạt động sản xuất, tiêu thụ 

trái cây ở ĐBSCL còn có nhiều lợi thế như: nông dân có kinh nghiệm lâu năm 

về canh tác cây ăn trái, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chính 

sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nghiên cứu khoa học, khuyến nông, liên kết 

chuỗi, xúc tiến thương mại… đã góp phần quan trọng vào việc tháo gỡ khó 

khăn, khắc phục hạn chế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản xuất 

nông nghiệp nói chung và cây ăn trái nói riêng, góp phần nâng cao vị thế vùng 

kinh tế nông nghiệp quan trọng của quốc gia. Đến năm 2020, toàn Vùng đã có 

trên 97% số xã có đường đến huyện, 96,5% đường trục xã được bê tông, nhựa 

hóa; trên 91% số xã có đường trục thôn được rải nhựa, bê tông; xây dựng, nâng 

cấp các cây cầu dân sinh bằng cầu bê tông, hỗ trợ tốt nhu cầu giao thông vận tải 

và phục vụ sản xuất, tiêu thụ nông sản của người dân [74]. Chính những sự đầu 

tư này đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đáp ứng nhu cầu và phục vụ 

cho sản xuất kinh doanh trái cây của hộ nông dân, cơ sở chế biến, doanh nghiệp 

ở các địa phương trong Vùng. Năm 2021, giá trị gia tăng ngành Nông nghiệp 

của ĐBSCL đóng góp trên 31% GDP nông nghiệp cả nước và trên 32% GRDP 

của Vùng [23]. Giá trị sản xuất và thu nhập từ kinh tế vườn ngày càng chiếm tỷ 

trọng cao trong nông nghiệp của Vùng. Số liệu thống kê cho thấy, Vùng đóng 

góp 60% các loại trái cây của quốc gia (4,3 triệu tấn) [115] và chiếm tỷ trọng 

65% trong kim ngạch xuất khẩu trái cây cả nước [4]. 

Về dân số, năm 2020, ĐBSCL có quy mô dân số khoảng 17,5 triệu người; 

75% dân số của Vùng vẫn tập trung ở khu vực nông thôn [115], trong đó khoảng 

9,9 triệu người trong độ tuổi, chiếm gần 20% số lao động trong độ tuổi của cả 

nước [135], tỷ lệ lao động qua đào tạo là 15% [115]. Ngoài ra, ĐBSCL hiện có 

hệ thống các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học, các cơ sở đào 

tạo kỹ thuật, trung tâm công nghệ phần mềm và các cơ sở nghiên cứu khoa học 

khác về nông nghiệp nói chung và cây ăn trái nói riêng đặt trụ sở chính, như: 

Viện Cây ăn quả miền Nam (đặt tại Tiền Giang), Viện Nghiên cứu phát triển 

ĐBSCL (Cần Thơ), Trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ)… 
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Mặc dù vậy, hệ thống hạ tầng phục vụ tiêu thụ trái cây ở ĐBSCL, nhất là 

hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics hiện vẫn còn thiếu, chậm được đầu tư phát 

triển đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng vận tải đường thủy nội địa. Năm 2019, 

số lượng nhà máy sản xuất và chế biến nông sản của Vùng là 123 và các địa 

phương mới chỉ có 06 kho lạnh (trong tổng số 36 kho năm ở khu vực phía 

Nam) phục vụ cho lưu  trữ, bảo quản các mặt hàng trái cây trên địa bàn [132]. 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực từ phía Trung ương và các địa phương trong 

Vùng, nhưng vấn đề liên kết và quy hoạch ở cấp độ vùng một thời gian dài chưa 

đạt hiệu quả cao, dẫn đến tình trạng “xung đột lợi ích”, sự phân mảnh của không 

gian kinh tế Vùng. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở ĐBSCL một số thời điểm 

còn mang tính tự phát, riêng lẻ chưa gắn với quy hoạch vùng chuyên canh và 

quy mô sản xuất manh mún gây khó khăn trong việc áp dụng cơ giới hóa, khoa 

học kỹ thuật. Qua phỏng vấn 35 cán bộ quản lý ngành nông nghiệp ở một số địa 

phương trong Vùng về tình hình áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản 

xuất nông nghiệp, chỉ có 57,14% cán bộ trả lời tốt và được sự hỗ trợ, hướng dẫn 

của các ngành, các cấp.  

3.1.2. Thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế 

- xã hội của đồng bằng sông Cửu Long tác động đến việc thực hiện vai trò 

của Nhà nƣớc trong tiêu thụ mặt hàng trái cây 

3.1.2.1. Thuận lợi 

Điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội của ĐBSCL hoàn toàn thích 

hợp với mục tiêu phát triển nền nông nghiệp bền vững, sinh thái của Vùng. Qua 

khảo sát về mức độ nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý nông nghiệp ở các địa 

phương trong Vùng cho thấy khoảng 50% số cán bộ quản lý nông nghiệp các địa 

phương khi phỏng vấn đều khẳng định với vị trí chiến lược và thế mạnh phát 

triển nông nghiệp của ĐBSCL, nơi đặt trụ sở của nhiều viện nghiên cứu và 

trường đại học hàng đầu cả nước về nông nghiệp, cộng với khí hậu thuận lợi, tài 

nguyên thiên nhiên phong phú sẽ là nền tảng tốt để ĐBSCL phát triển sản xuất 

và tiêu thụ các mặt hàng trái cây thời gian tới. 
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Năng lực của các chủ thể kinh tế trong sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái 

cây ngày càng được nâng lên. Để phát triển tiềm năng kinh tế vườn, thời gian 

qua, các cấp, các ngành và địa phương ở ĐBSCL có nhiều thay đổi quan trọng 

trong phương pháp trồng và chăm sóc cây trồng, tuyển chọn cây giống chất 

lượng, từng bước đẩy mạnh trồng trọt theo hướng sản xuất tập trung, ứng dụng 

tiến bộ kỹ thuật tiên tiến; gắn với quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các tỉnh, thành tại ĐBSCL đã xây dựng một số 

vùng chuyên canh cây ăn trái chủ lực với chủng loại phong phú như: xoài cát 

Hòa Lộc ở tỉnh Tiền Giang và thành phố Cần Thơ, xoài Cát Chu ở Đồng Tháp, 

bưởi Năm Roi ở Vĩnh Long, Hậu Giang và Sóc Trăng; bưởi Da Xanh ở Bến Tre; 

quýt Hồng Lai Vung ở Đồng Tháp; Thanh long ở Tiền Giang, Long An; khóm ở 

Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang; vú sữa Lò Rèn ở Tiền Giang,… đã được 

thị trường chấp nhận và mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Tính đến cuối năm 2022, Vùng có 12 loại cây ăn trái chủ lực được trồng tập 

trung như: cây có múi (cam, quýt, bưởi), xoài, sầu riêng, vú sữa, thanh long, 

khóm, chuối, nhãn, mít, chôm chôm, mãng cầu với tổng sản lượng khoảng 4,15 

triệu tấn [160]. Từng tỉnh, thành lựa chọn từ hai đến ba loại mặt hàng trái cây có 

lợi thế để quy hoạch trồng tập trung, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, đạt tiêu 

chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm; áp dụng các biện pháp rải vụ để 

nâng cao giá bán cũng như các biện pháp bảo quản tiên tiến để giảm tổn thất sau 

thu hoạch. Đồng thời, một số sản phẩm cây ăn trái chủ lực có khả năng xuất 

khẩu là bưởi, xoài, vú sữa, thanh long, khóm và chuối đã được hỗ trợ xây dựng 

thương hiệu nhằm mở rộng thị trường. Một số nhà máy chế biến trái cây với 

công nghệ hiện đại đã được đầu tư xây dựng thêm ở các tỉnh, thành có diện tích 

trồng cây ăn trái lớn như Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre, Sóc Trăng.  

Nhiều nông dân trong Vùng đã bước đầu sản xuất cây ăn trái theo Quy trình 

thực hành nông nghiệp tốt (GAP), sản xuất hữu cơ, an toàn nhằm đáp ứng yêu 

cầu tiêu thụ trong và ngoài nước. Các chứng nhận trên sản phẩm trái cây có 

thương hiệu của một số địa phương như chôm chôm, bưởi da xanh Bến Tre, vú 
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sữa Vĩnh Kim, xoài cát Hòa Lộc, xoài Đồng Tháp,… đã giúp sản phẩm đó tăng 

thêm giá trị trên thị trường xuất khẩu. Bên cạnh các thị trường truyền thống 

(trong nước và một số nước lân cận), các mặt hàng trái cây của Vùng đã xâm 

nhập được vào các thị trường mới như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, 

Úc, Niu Di-lân. 

Quy hoạch phát triển ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với định hướng chuyển đổi phương thức 

phát triển nông nghiệp từ phân tán, nhỏ lẻ sang tập trung, trong đó hệ thống hạ 

tầng có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, năng lượng, cấp nước 

sạch, thủy lợi và hạ tầng thông tin và truyền thông được xây dựng đồng bộ, hiện 

đại. Đó là nền tảng thuận lợi để ĐBSCL đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 

phấn đấu trở thành Vùng có trình độ phát triển khá đến năm 2050, trong đó có 

một nền nông nghiệp phát triển bền vững, thích ứng ứng với biến đổi khí hậu và 

bảo đảm an toàn trước thiên tai. 

3.1.2.2. Khó khăn 

Các tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra ở ĐBSCL thời gian qua 

đang có xu hướng diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường, như: tình trạng sụt 

lún đất, xói lở bờ sông, bờ biển, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt… đã ảnh hưởng 

tiêu cực đến hoạt động canh tác nông nghiệp nói chung và trồng cây ăn trái nói 

riêng của ĐBSCL.  

Cơ chế, chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp logistics đầu tư vẫn còn 

chậm được hoàn thiện trong điều kiện số lượng và chất lượng kết cấu hạ tầng 

giao thông của Vùng vẫn còn hạn chế đã ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm 

[141]. Bên cạnh đó, hạ tầng cảng biển, kho bãi, nguồn nhân lực ở ĐBSCL còn 

thiếu và hạn chế về trình độ quản lý và chuyên môn; các loại thuế, phí cầu đường 

và phụ phí ở Vùng cao nhất trong ngành vận tải và logistics ở nước ta [12].  

Mối liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu 

thụ mặt hàng trái cây tại ĐBSCL vẫn còn những tồn tại, trở ngại cần sự định 

hướng, hỗ trợ và quản lý của Nhà nước. Trong hoạt động sản xuất, chế biến và 
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tiêu thụ trái cây ở ĐBSCL thì khâu (công đoạn) chế biến là lĩnh vực còn yếu và 

thiếu nhiều nhất. Năm 2015, tỷ trọng của nhóm ngành công nghiệp chế biến - 

chế tạo trong tỷ trọng công nghiệp ở ĐBSCL là 24,9%, nhưng đến năm 2019 chỉ 

đạt mức 16,7%; đồng thời, tốc độ tăng trưởng trung bình của nhóm ngành này 

trong giai đoạn 2020 - 2021 là 3,9%, trong khi đó tốc độ tăng trưởng bình quân 

của cả nước là 5,6% [114]. Đặc biệt, sự lỏng lẻo, thiếu bền vững trong mối liên 

kết giữa người sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái cây còn biểu hiểu ở tình trạng 

hủy bỏ cam kết từ cả người mua và người bán vẫn xảy ra khi giá cả thị trường 

biến động. Thí dụ, năm 2023 khi giá sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng, 

thương lái đẩy giá sầu riêng trong nước tăng từ 30.000đ/kg lên 70.000 - 

80.000đ/kg dẫn đến nhiều nhà vườn, doanh nghiệp trung gian đã hủy bỏ hợp 

đồng không thực hiện việc giao hàng cho các doanh nghiệp xuất khẩu.  

Từ sự phân tích bên trên cho thấy điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - 

xã hội của ĐBSCL vừa mang đến cơ hội và thách thức đối với Nhà nước trong 

nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, tiêu thụ mặt hàng trái cây của Vùng. Nhận 

thức, tư duy của người dân, doanh nghiệp và cán bộ quản lý nông nghiệp đang 

ngày một được nâng cao, đã hình thành xu hướng cơ cấu lại chuỗi cung ứng sản 

xuất, tiêu thụ mặt hàng trái cây gắn với thị trường, trên cơ sở cải thiện năng suất 

và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, tác động của biến đổi khí hậu, vấn đề khai 

thác, sử dụng nước từ thượng nguồn, các điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng và 

nguồn nhân lực, nhất là hạ tầng, nhân lực logistics phục vụ nông nghiệp dù đang 

được đầu tư nhưng còn chậm đưa vào khai thác đã ảnh hưởng đến khả năng 

hoạch định và thực thi chính sách có hiệu quả để thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ trái 

cây của Vùng được bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do đó, việc đánh 

giá đúng vai trò của Nhà nước trong hoạt động tìm kiếm thị trường đầu ra của 

mặt hàng trái cây ở ĐBSCL sẽ giúp nắm bắt đầy đủ thông tin về những nội dung 

mà Nhà nước làm tốt và chưa tốt trong việc định hướng, hỗ trợ và quản lý hoạt 

động sản xuất, tiêu thụ mặt hàng chiến lược này. Đây chính là cơ sở thực tiễn 

quan trọng để các địa phương kiến nghị Trung ương kịp thời bổ sung, hoàn 
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chỉnh các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho nhà vườn, hợp tác xã 

và cơ sở thu mua, kinh doanh, nhà xuất khẩu mặt hàng trái cây trên địa bàn trong 

tiếp cận đất đai, vốn, nhất là việc kết nối, mở rộng thị trường đầu ra đối với mặt 

hàng này, góp phần nâng cao giá trị nông sản nói chung và tăng thu nhập cho 

nhà nông vùng ĐBSCL những năm tiếp theo. 

3.1.3. Tình hình tiêu thụ mặt hàng trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long 

3.1.3.1. Diện tích, sản lượng, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng trái cây 

Trong gần một thập kỷ qua, hiệu quả hoạt động của nền nông nghiệp 

ĐBSCL có những kết quả rất đáng ghi nhận, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, tiêu 

thụ các sản phẩm trái cây, góp phần quan trọng đối với việc đáp ứng được nhu 

cầu ngày càng cao của thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, mang lại nguồn 

ngoại tệ cho đất nước. Mặc dù vậy, những năm qua sản xuất trái cây ở các địa 

phương trong Vùng chịu ảnh hưởng bởi các diễn biến thời tiết bất thường và tình 

trạng xâm nhập mặn vào mùa khô đã ảnh hưởng đến mở rộng diện tích trồng 

trọt. Trước bối cảnh đó, các Bộ, ngành và các cấp chính quyền ở ĐBSCL đã rất 

nỗ lực để thúc đẩy sản xuất trái cây theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi 

khí hậu và nhu cầu của thị trường.  

 

Biểu đồ 3.1: Diện tích trồng cây ăn trái của Việt Nam và ĐBSCL 

giai đoạn 2016 - 2023 

Nguồn: Kết quả tổng hợp [16], [17], [18], [19], [20], [21], [25], [26], [179], 

[104], [111], [130], [140], [159], [103] 

Số liệu thống kê ở Biểu đồ 3.1 bên trên cho thấy, diện tích trồng cây ăn trái 

của cả nước có sự gia tăng qua các năm từ mức trên 870 nghìn ha năm 2016 lên 
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khoảng hơn 1,2 triệu ha vào năm 2023, tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai 

đoạn đạt 5,5%. Xu hướng này cũng diễn ra tương tự với quy mô diện tích cây ăn 

trái ở ĐBSCL, nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020 đến nay, 

diện tích trồng cây ăn trái của các địa phương trong Vùng không có sự thay đổi 

đáng kể, chỉ xoay quanh mức 400 nghìn ha. 

Sản lượng trái cây của ĐBSCL cũng có sự gia tăng nhanh chóng với tốc độ 

tăng trưởng bình quân đạt mức 9%/năm trong giai đoạn 2016 - 2023, cao hơn 

mức bình quân của cả nước (chỉ khoảng 6,7%/năm) (xem Biểu đồ 3.2).  

 

Biểu đồ 3.2: Sản lƣợng trái cây của Việt Nam và ĐBSCL 

giai đoạn 2016 - 2023 

Nguồn: Kết quả tổng hợp [16], [17], [18], [19], [20], [21], [25], [26], [179], 

[104], [111], [130], [140], [159], [103] 

Sở dĩ năng suất cây trồng tăng trưởng mạnh trong những năm qua là nhờ 

tác động của tiến bộ khoa học, kỹ thuật, sản xuất chuyên canh, chuyển đổi giống 

cây trồng và trình độ canh tác của các nhà vườn ngày càng được nâng cao. Các 

quy trình sản xuất trái cây tiên tiến, thân thiện với môi trường như: VietGAP, 

GlobalGAP, sản xuất hữu cơ, an toàn… đang được nhân rộng để đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và quốc tế. 

Nhìn chung, diện tích và sản lượng trái cây ở Việt Nam và ĐBSCL không 

ngừng tăng lên, trong đó, xét về diện tích và sản lượng của ĐBSCL luôn đứng 

đầu cả nước. Chính hoạt động sản xuất, tiêu thụ mặt hàng trái cây trong nước và 

hoạt động xuất khẩu đã giúp cho ngành trồng cây ăn trái của cả nước đạt được 
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những dấu ấn nổi bật, tạo ra bước tiến lớn trong sản xuất, nhất là đa dạng hóa 

chủng loại trái cây theo hướng đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý và nâng cao vị 

thế, uy tín trên thị trường thế giới. 

Với điều kiện khí hậu nhiệt đới phù hợp, ĐBSCL là vùng trồng cây ăn trái 

chính, chiếm gần 40% diện tích cây ăn trái của cả nước, nhất là đối với các loại 

trái cây đặc biệt như dừa, xoài, chuối, và nhiều loại khác. Biểu đồ 3.3 bên dưới 

cho thấy sự phân bố diện tích trồng cây ăn trái trên ĐBSCL, chỉ có một diện 

tích rất nhỏ ở bán đảo (Bạc Liêu, Cà Mau) vì trái cây thường không chịu được 

điều kiện mặn trên bán đảo; đồng thời, cho thấy các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh 

Long, Đồng Tháp, Hậu Giang là các địa phương có thế mạnh về lĩnh vực sản 

xuất trái cây ở Vùng. 

Đơn vị tính: ha 

 

Biểu đồ 3.3: Diện tích trồng cây ăn trái ở các địa phƣơng 

của ĐBSCL năm 2022 

Nguồn: Niên giám Thống kê của các địa phương ở ĐBSCL năm 2022 

(từ [37] đến [49]) 

3.1.3.2. Hoạt động tiêu thụ trong nước và xuất khẩu các mặt hàng trái 

cây ở đồng bằng sông Cửu Long 

Một là, kết quả hình thành và phát triển của các kênh tiêu thụ mặt hàng trái 

cây ở ĐBSCL 
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sản ở ĐBSCL ngày càng được nâng lên, tạo ra sản phẩm dư thừa, sản phẩm này 

sẽ được đem trao đổi, mua bán, tất yếu dẫn đến sự kết nối giữa người sản xuất có 

26.550 

82.352 

25.478 

7.073 

56.758 
44.009 

19.100 17.615 
24.595 

42.217 
28.433 

5.833 8.642 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Long
An

Tiền 
Giang 

Bến 
Tre 

Trà
Vinh

Vĩnh
Long

Đồng 
Tháp 

An
Giang

Kiên
Giang

Cần 
Thơ 

Hậu 
Giang 

Sóc
Trăng

Bạc 
Liêu 

Cà
Mau



 

  

88 

sản phẩm dư thừa đó và người mua (người tiêu dùng hoặc thương lái, người thu 

gom) tạo thành mối liên kết sản xuất và tiêu thụ. Ban đầu khi quy mô sản xuất 

của hộ nông dân còn nhỏ, manh mún, phân tán, các sản phẩm nông nghiệp dư 

thừa sau khi được sản xuất sẽ được tiêu thụ tại chợ là chủ yếu do người sản xuất 

bán trực tiếp hoặc thông qua trung gian những người bán buôn, bán lẻ mang sản 

phẩm bán cho người tiêu dùng.  

Qua nhiều thời kỳ và giai đoạn phát triển của đất nước, phương thức kết nối 

giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở Việt Nam đã có nhiều thay đổi để 

đáp ứng với thực tiễn công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước. Các 

hình thức liên kết xuất hiện, phát triển từ giản đơn đến phức tạp (từ liên kết 3 

nhà, đến liên kết 5 nhà, 6 nhà), với hình thức biểu hiện thường được gọi là các 

chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị (xem hình 1.1, Phụ lục 1). Có thể thấy, nông sản 

sau khi được người nông dân sản xuất trực tiếp sẽ được phân phối để tiêu thụ 

qua hai kênh chủ yếu là chợ đầu mối và thương lái hoặc vựa thu mua. Nông sản 

từ chợ đầu mối sẽ được vận chuyển đến các chợ dân sinh, chợ tạm để bán cho 

người tiêu dùng; trong khi đó, thương lái sẽ đưa nông sản đến các cơ sở sơ chế 

phân loại, đóng gói theo đặt hàng của nhà xuất khẩu. Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ của 

Nhà nước (thông qua đại diện các Bộ, ngành và chính quyền địa phương) đã 

bước đầu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, xử lý những ách tắc, vướng 

mắc của các chủ thể liên quan đến sản xuất, kết nối tiêu thụ trái cây, giúp đẩy 

mạnh hoạt động sản xuất gắn với thị trường. Mô hình chuỗi liên kết sản xuất và 

tiêu thụ trái cây được trình bày tại Diễn đàn Kết nối 970 (xem hình 1.2, Phụ lục 

1) bao gồm nhiều công đoạn nối tiếp nhau và có sự tham gia của nhiều chủ thể từ 

công đoạn đầu tiên là cung ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất nông sản đến 

các khâu sản xuất, bán sản phẩm cho doanh nghiệp trung gian, sơ chế sản phẩm 

và gia công, đóng gói bao bì sản phẩm theo yêu cầu của thương lái hoặc nhà xuất 

khẩu (sau khi đã được chế biến, đóng gói kiểm tra chất lượng).  

Quá trình hình thành và phát triển các kênh tiêu thụ đối với mặt hàng trái 

cây tại ĐBSCL từ truyền thống đến hiện đại cũng có điểm tương đồng với các 
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mặt hàng nông sản khác ở Vùng và cả nước (xem Phụ lục 2). Kết quả nghiên 

cứu kênh tiêu thụ trái cây trên thị trường nội địa ở thành phố Cần Thơ, các tỉnh 

Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang và một số địa phương lân cận có thể thấy việc 

thu mua các sản phẩm trái cây chủ yếu dựa vào thương lái, số lượng doanh 

nghiệp chủ động tham gia vào ký kết hợp đồng bao tiêu các mặt hàng trái cây 

còn ít, chưa phổ biến. Mặc dù vậy, thời gian qua, bước đầu một số hộ nông dân 

và các hợp tác xã trồng cây ăn trái ở các địa phương trong Vùng đã đẩy mạnh áp 

dụng sản xuất theo VietGAP và GlobalGAP. So với hình thức sản xuất truyền 

thống, hoạt động sản xuất theo tiêu chuẩn này luôn có sự liên kết, tham gia của 

“các nhà” như: nhà vườn, nhà khoa học, nhà phân phối, nhà doanh nghiệp và 

Nhà nước; trong đó, sự quản lý của Nhà nước là một trong những nhân tố quan 

trọng tạo ra sự thành công của kênh tiêu thụ này. Nhà nước đã thể hiện vai trò 

gắn kết, kết nối các chủ thể tham gia mô hình, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc trong thực hiện sản xuất và tiêu thụ. Nhờ thống nhất quy trình sản 

xuất, trái cây từ các vườn cây của các hộ nông dân thực hiện liên kết có độ đồng 

đều cao, chất lượng trái, màu sắc vỏ trái ít biến động so với các trường hợp sản 

xuất tự do bên ngoài hợp tác xã, tổ hợp tác. Ngoài ra, do có hợp đồng liên kết 

của các bên tham gia nên các nhà vườn, hợp tác xã cũng không lo bị ép giá, 

doanh nghiệp cũng không ngại việc các hộ dân bán sản phẩm cho thương lái bên 

ngoài, tạo sự yên tâm về yếu tố đầu ra đối với hộ nông dân tham gia mô hình. 

Như vậy, hiện tại trái cây của ĐBSCL được sản xuất, tiêu thụ qua nhiều 

khâu và kênh phân phối khác nhau. Các loại trái cây được vận chuyển tới chợ 

bằng các loại xe tải, xe máy, xe đạp sau khi sản phẩm đã được phân loại hoặc 

vừa mới thu hoạch từ vườn. Tại chợ truyền thống ở các tỉnh, thành vùng 

ĐBSCL, mối quan hệ giữa người mua và người bán nông sản thường là “mua 

đứt” hoặc hợp đồng nếu có thường ở dạng thỏa thuận miệng, dựa trên lòng tin, 

sự tin cậy lẫn nhau, không có sự ràng buộc chặt chẽ về khối lượng, chủng loại 

sản phẩm.  



 

  

90 

Đối với trái cây được bán tại hệ thống các siêu thị hoặc cửa hàng tiện ích 

đều là những sản phẩm được cung cấp bởi các nhà vườn, nhà phân phối tuyển 

chọn và đã có hợp đồng ràng buộc chính thức trước khi giao hàng nên biết được 

nguồn gốc xuất xứ chính xác của các mặt hàng trái cây. Tại các gian hàng trưng 

bày trái cây được phân loại, đóng gói và có thông tin về sản phẩm đi kèm. So với 

việc tiêu thụ tại các chợ truyền thống, trái cây được bày bán tại các siêu thị vừa 

có chất lượng (sản phẩm sạch, an toàn, sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, sản 

phẩm hữu cơ) và số lượng ổn định, vừa được sự kiểm tra, kiểm soát mức độ 

thường xuyên hơn của các cơ quan chức năng, đoàn kiểm tra liên ngành, tạo sự 

an tâm đối với người tiêu dùng. Năm 2022, ĐBSCL có 217 siêu thị chiếm tỷ lệ 

17,5% số siêu thị cả nước và chiếm tới 19,2% số lượng chợ cả nước (1.638 chợ), 

chủ yếu là chợ hạng 3, phân bố đều tại khu vực thành thị và nông thôn [115, 

tr.67]. Các hoạt động thương mại phổ biến chủ yếu diễn ra tại các chợ truyền 

thống; trong khi đó các siêu thị và trung tâm thương mại tập trung nhiều ở các 

tỉnh, thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Tiền Giang, Kiên Giang.  

Hai là, kết quả hoạt động sản xuất, tiêu thụ mặt hàng trái cây của ĐBSCL 

nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước  

ĐBSCL không chỉ là khu vực trồng trái cây lớn cho thị trường nội địa, mà 

còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu thô cho chế biến và 

xuất khẩu. Xoài được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc; Thanh 

long, nhãn, vú sữa và chôm chôm đã được xuất khẩu sang Mỹ với sản lượng 

tăng hàng năm. Bưởi da xanh đang được thị trường châu Á yêu thích. Thanh 

long là một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với tổng giá 

trị kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,173 tỷ USD năm 2019, trong đó ĐBSCL đứng 

thứ hai cả nước, chiếm tỷ lệ 41,37% về sản lượng (sau tỉnh Bình Thuận) [24]. 

Thị trường xuất khẩu sản phẩm nông sản chính của ĐBSCL là Hoa Kỳ, EU và 

Trung Quốc, trong đó, thị trường xuất khẩu trái cây tươi và trái cây chế biến chủ 

yếu là Trung Quốc, EU và Philipines.  



 

  

91 

 

Biểu đồ 3.4: Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam và kim ngạch 

xuất khẩu trái cây của ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2022 

Nguồn: Kết quả được tổng hợp và tính toán từ số liệu của Tổng cục thống kê, Cục 

Chế biến và phát triển thị trường nông sản, Bộ Công Thương từ 2016 đến 2022 

Biểu đồ 3.4 bên trên đã chỉ rõ bức tranh chung về giá trị xuất khẩu và sự 

thiếu ổn định trong xuất khẩu đối với mặt hàng rau quả Việt Nam và của mặt 

hàng trái cây ở ĐBSCL. Giai đoạn 2016 - 2018 có sự tăng trưởng về giá trị xuất 

khẩu, nhưng đến giai đoạn 2019 - 2022 thì chứng kiến sự xuống dốc của kim 

ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước và trái cây của ĐBSCL. Năm 2020, 

ĐBSCL xuất siêu 9,4 tỷ USD, chiếm 47,4% thặng dư thương mại cả nước. Năm 

2021, xuất siêu của Vùng đạt khoảng 8 tỷ USD, trong khi cả nước xuất siêu có 4 

tỷ USD [114, tr.xxxiv]. Vì thế, ĐBSCL là một vùng xuất siêu ở Việt Nam. Mặt 

khác, số liệu trong Bảng 3.1. bên dưới cho thấy, sản lượng và kim ngạch xuất 

khẩu sản phẩm trái cây tươi và trái cây chế biến của tỉnh Long An đứng đầu  

trong số các địa phương có thế mạnh về xuất khẩu các mặt hàng trái cây ở 

ĐBSCL. Đồng thời, cũng cho thấy xu hướng giảm dần kim ngạch xuất khẩu ở 

ĐBSCL sau năm 2017 ở hai địa phương Long An và Cần Thơ. 

Hiện tại, đa số mặt hàng trái cây ở ĐBSCL đều tiêu thụ và xuất khẩu dưới 

dạng chín, tươi sau khi thu hoạch. Việc chế biến, phơi sấy, đóng hộp, làm nước 

ép, bảo quản nhiều ngày chỉ có tỷ lệ nhỏ. Việc tiêu thụ mặt hàng trái cây tập 

trung ở trong nước là chủ yếu (tỷ lệ 85 - 90%), còn lại là thuộc về số lượng xuất 

khẩu (tỷ lệ 10 - 15%) [149, tr.121]. Các mặt hàng trái cây xuất khẩu đã tạo dựng 
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được thương hiệu ví dụ như xoài, nhãn, thanh long, chôm chôm, khóm, bưởi, 

chanh, chuối, … Riêng khóm và xoài còn được xuất khẩu dưới dạng đã qua chế 

biến (nước ép trái cây). Tuy vậy, ngành công nghiệp chế biến nông sản của 

ĐBSCL, nhất là mặt hàng trái cây chế biến, vẫn chưa nắm bắt tốt cơ hội từ người 

tiêu dùng nội địa, vẫn tập trung phát triển các thị trường xuất khẩu. Mặt khác, 

người tiêu dùng trong nước lại chạy theo sản phẩm trái cây nhập khẩu và quay 

lưng lại với mặt hàng này được sản xuất trong nước. Điều này thể hiện qua giá 

trị nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2022 đạt 2,08 tỷ USD, tăng 

40,3% so với năm 2021 [14, tr.56]. 

Bảng 3.1: Tình hình xuất khẩu các mặt hàng trái cây của một số  

địa phƣơng ở ĐBSCL 

Năm 

Cần Thơ Hậu Giang Long An 

Sản lượng 

(tấn) 

Kim ngạch 

(USD) 

Sản lượng 

(tấn) 

Kim ngạch 

(USD) 

Sản lượng 

(tấn) 

Kim ngạch 

(USD) 

2016   6.220.190  43.633.821  - -   9.486.129    54.006.431  

2017   9.069.059  68.049.590  - - 29.117.289  176.960.764  

2018   7.691.795  26.518.478  2.949.063 4.606.495  14.391.647  132.890.279  

2019   8.432.961  25.791.333  2.163.980  3.416.652  14.488.877  74.397.258  

2020 7.929.562  26.447.418  2.276.393  3.869.209  18.549.147  79.974.335  

2021 13.899.789    27.971.090  2.476.041  4.878.494  23.124.297  105.898.060 

2022 12.613.102  26.913.263  3.111.806 5.943.594 20.276.808  88.153.158  

Nguồn: [155] 

Có thể khẳng định, tình hình sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trái cây của 

ĐBSCL thời gian qua đã có nhiều khởi sắc, đáp ứng cơ bản cả về số lượng và 

chất lượng cho thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; đồng thời, đã hình thành 

một số kênh tiêu thụ trái cây với các khâu ngày càng được tiêu chuẩn hóa và liên 

kết chặt chẽ. Tuy nhiên, sản xuất trái cây ở ĐBSCL vẫn còn tình trạng manh 

mún, nhỏ lẻ, đa số các nhà sản xuất trái cây là các hộ gia đình và các hợp tác xã 
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phân tán ở nhiều địa bàn khác nhau. Kết quả phỏng vấn đối với 89/115 nhà vườn 

và hợp tác xã sản xuất kinh doanh trái cây cung cấp thông tin về diện tích trồng 

trọt, có đến 33,7% số cơ sở sản xuất có quy mô diện tích dưới 0,5 ha và chỉ có 

5,6% có quy mô diện tích trên 2 ha. Trong khi đó, thống kê cho thấy từ năm 

2011 đã có 5% số nông trại trồng cây ăn trái ở Việt Nam có diện tích trồng trên 2 

ha [112]. Bên cạnh đó, các mặt hàng trái cây của Việt Nam và khu vực ĐBSCL 

chủ yếu ở dạng thô, chưa có thương hiệu, thường gặp các vấn đề về vệ sinh an 

toàn thực phẩm, có giá trị xuất khẩu thấp; các mặt hàng trái cây xuất khẩu của 

ĐBSCL hiện vẫn chưa chủ động về thị trường và hiệu quả của xuất khẩu chưa 

cao. Số liệu cho thấy trong giai đoạn 2013 - 2020, ĐBSCL chỉ lần lượt chiếm 

7,7% và 3,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của cả nước [167]. 

Như vậy, tỷ trọng thương mại của Vùng khá nhỏ so với tỷ trọng trong cơ cấu 

kinh tế cả nước, cho thấy hầu hết các sản phẩm sản xuất tại ĐBSCL thường 

được tiêu thụ trong nước và đa số các sản phẩm tiêu thụ tại ĐBSCL đều được 

sản xuất trong nước. 

3.2. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƢỚC TRONG TIÊU THỤ MẶT HÀNG TRÁI CÂY Ở 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2016 - 2023 

3.2.1. Thực trạng vai trò định hƣớng của Nhà nƣớc trong tiêu thụ mặt 

hàng trái cây 

Một là, công tác xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ 

chế, chính sách tiêu thụ mặt hàng trái cây ở ĐBSCL từng bước được hoàn thiện, 

phù hợp với vị trí, vai trò và lợi thế, tiềm năng của Vùng 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm đáng kể đối 

với sự phát triển của ĐBSCL, hàng loạt văn bản chính sách dành riêng cho Vùng 

đã được ban hành, từ xác định mục tiêu, định hướng phát triển, đề ra mục tiêu, 

giải pháp đối với Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương nhằm 

thể chế hóa thông qua các văn bản pháp luật (gồm luật, pháp lệnh, nghị định, 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư và quyết định của các bộ ngành, 

nghị quyết, quyết định của các cấp chính quyền địa phương trong Vùng) đề ra 
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các giải pháp, chính sách cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng 

phát triển ĐBSCL.  

Các mục tiêu, định hướng phát triển vùng ĐBSCL, nhất là tập trung phát 

huy tiềm năng, thế mạnh, tháo gỡ đồng bộ những hạn chế, thách thức của Vùng 

đã được thể hiện rõ trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 

2030 và Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2024 của Bộ Chính trị về phương 

hướng phát triển vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị 

quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững 

ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 

2025 và Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

(ban hành kèm theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ) đã xác định vùng sinh thái ngọt ven sông Tiền và sông Hậu bao gồm 

các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ và 

một phần của các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, 

Long An là địa bàn trọng điểm về sản xuất trái cây của Vùng và quốc gia; đặt 

Trung tâm đầu mối tổng hợp với chức năng chính là thương mại, logistics, 

nghiên cứu phát triển, đào tạo và chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ 

cao vào lĩnh vực chế biến sâu để gia tăng giá trị cho các sản phẩm trái cây ở Cần 

Thơ, vùng nguyên liệu chính về trái cây được hình thành tại các tỉnh Tiền Giang, 

An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre.  

Quá trình triển khai thực hiện các chủ trương này đã bước đầu hình thành 

hệ thống cơ chế, chính sách thu hút, khơi thông dòng vốn đầu tư nhằm tập trung 

phát triển tiềm năng, lợi thế của Vùng, thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, 

tiên tiến và bền vững; chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư 

duy kinh tế nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường 

không dừng lại ở số lượng sản phẩm hàng hóa, cần hướng đến mục tiêu là chất 

lượng gắn với chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu, trong đó xác định trái cây 

là một ba nông sản chủ lực của Vùng.  
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Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về 

chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp. Đặc biệt, để các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản phát 

triển bền vững, ngày 09/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 194/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ 

nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030, trong đó định hướng 

tăng sản lượng trái cây tiêu thụ thông qua việc đẩy mạnh sử dụng sàn giao dịch 

điện tử, truy xuất nguồn gốc trong kinh doanh sản phẩm; các Bộ, ngành ở Trung 

ương và các cấp chính quyền ở địa phương tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp đủ 

khả năng dẫn dắt, định hướng sản xuất và tiêu thụ các loại trái cây hàng hóa theo 

nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, nhất là hỗ trợ cung cấp thông tin dự 

báo về các tiêu chuẩn, điều kiện đối với mặt hàng trái cây xuất khẩu. 

Đối với lĩnh vực trồng cây ăn trái, ngày 27/10/2022, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 4085/QĐ-BNN-TT về việc phê 

duyệt Đề án phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030, trong đó xác 

định 14 loại trái cây chủ lực (bao gồm: thanh long, xoài, chuối, vải, nhãn, cam, 

bưởi, dứa, chôm chôm, sầu riêng, mít, chanh leo, bơ, na) phù hợp với tiềm năng, 

lợi thế các vùng sinh thái trên cả nước. Đồng thời, các mặt hàng trái cây cần 

nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm; tổ chức 

lại sản xuất trái cây chủ lực tập trung theo vùng chuyên canh phù hợp với quy 

hoạch và gắn với thị trường tiêu thụ, trên cơ sở ứng dụng đồng bộ các tiến bộ 

khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản và truy xuất nguồn gốc; 

đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở chỉ dẫn địa lý, xây dựng mã số vùng trồng, truy 

xuất nguồn gốc; hỗ trợ các nhà sản xuất, kinh doanh, nhà xuất khẩu các mặt hàng 

trái cây về thông tin thị trường, ban hành hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về cây ăn trái phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.  

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định quy mô vùng sản xuất 

cây ăn trái tập trung trong phương án quy hoạch của địa phương và các quy 

hoạch có liên quan khác; gắn phát triển vùng trồng cây ăn trái với các cơ sở bảo 
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quản, chế biến sản phẩm thông qua thực hiện chính sách thúc đẩy hình thành 

các chuỗi liên kết sản xuất từ xây dựng vùng sản xuất tập trung đến chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái chủ lực; đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải 

pháp hỗ trợ phát triển toàn diện hợp tác xã, nhất là chú trọng nâng cao năng lực 

quản trị, chuyển đổi số cho các xã viên. Chẳng hạn, ngành nông nghiệp ở các 

địa phương như thành phố Cần Thơ, các tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang đã và 

đang nỗ lực cơ cấu lại hoạt động sản xuất và tiêu thụ trái cây theo hướng 

chuyên nghiệp, hiện đại, gắn với đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nông dân ở 

các địa phương này không chỉ quan tâm lựa chọn các giống trái cây đặc sản mà 

còn nhận được sự khuyến cáo tích cực của cán bộ quản lý nông nghiệp trong 

thực hiện liên kết, hình thành các vùng trồng chuyên canh cây ăn trái đạt chuẩn. 

Nhờ đó, có nhiều thuận lợi trong hoạt động quản lý truy xuất nguồn gốc, đăng 

ký mã số cơ sở đóng gói và mã số vùng trồng, kiểm soát sâu bệnh và áp dụng 

đồng bộ tiến bộ kỹ thuật và quy trình sản xuất tiên tiến để đảm bảo trái cây đạt 

chất lượng, an toàn đáp ứng với nhu cầu và yêu cầu của thị trường tiêu dùng 

nội địa và xuất khẩu. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp 

đang tiếp tục định hướng phát triển sản xuất trái cây chuyển từ số lượng sang 

chất lượng, theo hướng hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuỗi giá 

trị và thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; trong đó, tập trung phát 

triển sản xuất các loại trái cây chủ lực (xoài, nhãn, cây có múi…), các loại trái 

cây có năng suất và chất lượng cao, có thị trường tiêu thụ ổn định, phù hợp với 

điều kiện tự nhiên của tỉnh. 

Hai là, hoạt động tiêu thụ các mặt hàng trái cây của ĐBSCL được định 

hình bởi hệ thống các chiến lược của quốc gia 

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030, định hướng chung 

đối với hoạt động xuất khẩu là phải đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác có hiệu quả 

các hiệp định thương mại tự do, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, 

không để phụ thuộc quá lớn vào một thị trường. Để đạt mục tiêu đó, ngành Nông 

nghiệp đang tăng cường tái cơ cấu, phát huy tối đa lợi thế nông nghiệp nhiệt đới, 
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đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả với nền 

sản xuất hàng hóa lớn; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế 

và nhu cầu thị trường.  

Nội dung về phát triển sản xuất nông nghiệp trong Chiến lược xuất nhập 

khẩu hàng hóa đến năm 2030 [146] nhấn mạnh đến việc phát huy sự chủ động, 

tích cực của địa phương trong lựa chọn loại nông sản thích hợp để hình thành 

vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch; ban hành kế hoạch cụ thể để phát triển 

các mặt hàng nông sản chủ lực, đặc trưng, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu đi 

cùng với các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm đáp ứng tiêu chuẩn 

quốc tế; đồng thời, để mở rộng thị trường xuất khẩu cần đổi mới, đa dạng hóa 

các phương thức xúc tiến thương mại phục vụ xuất nhập khẩu bằng cách tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. 

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia có nội dung chính là hỗ trợ 

doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng rau quả thâm nhập vào các thị trường mới, 

củng cố, phát triển các thị trường trọng điểm và thị trường nhiều còn tiềm năng. 

Số liệu thống kê cho thấy, mỗi 1 USD chi cho hoạt động xúc tiến sẽ giúp tăng 

thêm 87 USD giá trị xuất khẩu và 384 USD đóng góp vào GDP [32]. Đến năm 

2022, kinh phí dành cho Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia tăng lên đến 

136 tỷ đồng/năm (khoảng 5,7 triệu USD) (năm 2012 chỉ có 93 tỷ đồng), góp 

phần giúp kim ngạch xuất khẩu đạt 372 tỷ USD (tăng hơn 320% so năm 2012) 

[32]; giúp cho các đơn vị, tỉnh, thành có thế mạnh về sản xuất, tiêu thụ các mặt 

hàng trái cây tổ chức các khu vực riêng để quảng bá sản phẩm và các đối tác 

nhập khẩu quốc tế có cơ hội tìm hiểu, tham quan và ký kết hợp đồng kinh doanh. 

Song song đó, thông qua việc ban hành và tổ chức triển khai Chương trình 

thương hiệu quốc gia của Nhà nước, các tỉnh, thành ở ĐBSCL đã giúp các các 

chủ vườn trái cây, doanh nghiệp xuất khẩu nâng cao nhận thức về tầm quan 

trọng của hoạt động xây dựng, giới thiệu thương hiệu mặt hàng trái cây. Nhiều 

mặt hàng trái cây đặc sản, nhiều mặt hàng trái cây tươi và trái cây chế biến có 

chất lượng cao của Vùng đã chiếm được niềm tin đối với người tiêu dùng như: 
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xoài sấy dẻo và quýt hồng (Đồng Tháp), bưởi da xanh và sầu riêng Cái Mơn 

(Bến Tre), quýt đường Long Trị (Hậu Giang), thanh long Chợ Gạo (Long An)... 

Các mặt hàng trái cây như xoài cát Hòa Lộc và vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim của 

tỉnh Tiền Giang sau khi được cấp văn bằng bảo hộ (chỉ dẫn địa lý) và nhãn hiệu 

tập thể có giá bán tăng cao hơn trước đó 20% [81]. 

3.2.2. Thực trạng vai trò hỗ trợ của Nhà nƣớc trong tiêu thụ mặt hàng 

trái cây 

Một là, hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ tiêu thụ 

mặt hàng trái cây của ĐBSCL 

Giao thông vận tải ở Vùng hiện có bốn phương thức vận tải chủ yếu là 

đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không. Hệ thống 

đường bộ có năm tuyến hành lang nối Vùng với Đông Nam Bộ và cả nước 

với tổng chiều dài là 44.352 km [97]. Đến nay, ĐBSCL có khoảng 171 km 

đường cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc đã hoàn thành và đưa vào sử 

dụng; dự kiến đến năm 2026, khu vực ĐBSCL sẽ có khoảng 554 km đường 

cao tốc và năm 2030 ĐBSCL sẽ hình thành năm trục cao tốc với tổng chiều 

dài 998 km [120]. Các bộ, ngành và các địa phương ở ĐBSCL đã phối hợp 

triển khai nhiều công trình, dự án quan trọng với quy mô lớn và hình thành 

theo trục dọc, trục ngang theo hệ thống đường vành đai liên kết với 3 công 

trình kết nối dọc ĐBSCL với thành phố Hồ Chí Minh (gồm cao tốc thành phố 

Hồ Chí Minh - cần Thơ - Cà Mau, Quốc lộ 60 và Quốc lộ N2) và 4 công trình 

kết nối ngang ĐBSCL (gồm Quốc lộ 62, 30, 91 và 80 - liên kết ĐBSCL với 

Campuchia). Đây được xem là một ưong các kết quả đạt được nhằm thực hiện 

tốt các khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm kết nối 

thông suốt giữa các trung tâm kinh tế lớn, các đầu mối giao thông cửa ngõ, 

các tuyến có nhu cầu vận tải lớn của Vùng. 

Đối với vận tải đường thủy: ĐBSCL có mạng lưới kênh, rạch, sông ngòi 

dày đặc với tổng chiều dài gần 28.000 km [107]; trong đó, một số tuyến đường 

thủy huyết mạch từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Kiên Giang, Cà Mau, kênh Quan 

https://baotainguyenmoitruong.vn/giao-thong-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/van-tai-ptag.html
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Chánh Bố phục vụ tàu tải trọng lớn ra vào sông Hậu và các sân bay trong Vùng 

đang được nâng cấp đã tạo thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh các mặt hàng 

trái cây ở Vùng. Đặc biệt, Chợ Gạo là tuyến đường thủy huyết mạch và độc đạo 

cho các phương tiện đường thủy vận chuyển hàng hóa từ ĐBSCL đi Thành phố 

Hồ Chí Minh, miền Đông và ngược lại với khoảng cách gần hơn nhiều so với 

việc di chuyển bằng đường biển. Mỗi ngày khoảng 1.800 phương tiện có trọng 

tải từ 100 đến 2.000 tấn đi qua kênh Chợ Gạo [107]. Bên cạnh đó, một số địa 

phương trong Vùng như tỉnh Đồng Tháp cũng có 12 tuyến đường thủy quốc gia 

đi qua với chiều dài khoảng 418 km; đặc biệt, tỉnh có các bến cảng có tiềm năng 

như Sa Đéc, IDI Vàm Cống, khu A1 có thể được đầu tư để phục vụ cho hệ thống 

logistics của địa phương trong thời gian tới để thế tiếp nhận nhiều phương tiện 

vận chuyển có trọng tải lớn từ 3.000 - 5.000 tấn, công suất bốc dỡ khoảng 0,6 

triệu tấn/năm [107]. 

Hạ tầng chuỗi cung ứng lạnh (cold chain) phục vụ mặt hàng trái cây ở 

ĐBSCL đã và đang nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, góp phần giúp 

mặt hàng trái cây duy trì được chất lượng và độ tươi ngon khi đến tay người tiêu 

dùng. Hiện tại, có bốn kho lạnh ở tỉnh Long An, hai kho ở thành phố Cần Thơ và 

tỉnh Hậu Giang [4]; trong đó, Mekong Logistics ở tỉnh Hậu Giang được xem là 

kho lạnh lớn nhất của khu vực với sức chứa 50.000 pallet [13, tr.112]. Bên cạnh 

nhu cầu về kho lạnh, đã có sự tích hợp vận tải lạnh nông sản vào chuỗi cung ứng 

nhằm hướng đến phục vụ phân khúc bán lẻ nội địa; đến tháng 12/2019, cả nước 

có 700 xe lạnh thuộc nhiều công ty vận tải đầu tư để tham gia vận tải lạnh, trong 

đó một số công ty hoạt động chủ yếu ở các tỉnh phía Nam tiêu biểu như: ABA 

Cooltrans, Transimex, Tân Cảng Sài Gòn, Gemadept, Agility... [13, tr.58].  

Tuy nhiên, ĐBSCL là khu vực có chi phí logistics hàng nông sản cao nhất, 

chiếm tới 30% giá thành sản phẩm [114, tr.xlii]; điều này đã làm giảm sức cạnh 

tranh của các mặt hàng trái cây sản xuất ra tại ĐBSCL. Trước khó khăn, thách 

thức này, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định về Quy hoạch phát triển hệ 

thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030. Trong đó, ĐBSCL sẽ có hai trung tâm logistics hạng 2 (cấp vùng) đi 
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vào hoạt động. Cùng với đó, định hướng phát triển vùng ĐBSCL giai đoạn 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đặt mục tiêu đến năm 2030, đầu tư mới và 

nâng cấp khoảng 830 km đường bộ cao tốc; khoảng 4.000 km đường quốc lộ; 4 

cảng hàng không; 13 cảng biển, 11 cụm cảng hành khách và 13 cụm cảng hàng 

hóa đường thủy nội địa. Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải cũng ra Quyết định phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển ĐBSCL (nhóm 6) giai đoạn đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030. Ðây là những tiền đề quan trọng đẩy mạnh 

phát triển logistics, từ đó góp phần đưa hàng hóa của Vùng vươn tầm khu vực và 

thế giới.  

Song song đó, các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã tập trung đầu tư đồng 

bộ các phương thức vận tải hàng hóa, nhất là mặt hàng trái cây bằng đường 

thủy nội địa và đường biển; phát triển chuỗi cung ứng hiện đại, các mô hình 

chợ đầu mối, chuỗi cung ứng lạnh, thương mại điện tử xuyên biên giới… Các 

khu công nghiệp đã thu hút thêm các nhà đầu tư, chế biến trái cây tươi, các kho 

- dây chuyền bảo quản, sơ chế, làm mát trước khi đóng hàng vào container để 

sẵn sàng xuất khẩu. Nhờ sự đóng góp trong xuất khẩu của mặt hàng trái cây, 

lần lượt trong hai năm 2020 và 2021, ĐBSCL đã đạt thặng dư thương mại 9,4 

tỷ USD và 8 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 47,4% trong thặng dư thương mại cả nước 

năm 2020 [114, tr.xxxiv] và là Vùng có tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

có lợi nhuận đứng đầu cả nước [115, tr.44].  

Nhiều địa phương trong Vùng đã nỗ lực xây dựng, nâng cấp các bến cảng 

theo hướng hiện đại, đồng bộ để đáp ứng kịp thời nhu cầu xuất nhập khẩu hàng 

hóa của doanh nghiệp. Theo đó, Cảng Cần Thơ đang nghiên cứu triển khai các 

ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động khai thác cảng như Smart Gate, E-

port, EDI/EDO Qua đó góp phần tạo thuận lợi cho khách hàng khi đến giao dịch 

với cảng, giảm thời gian chờ đợi, hướng đến giảm giấy tờ và thúc đẩy hệ sinh 

thái cảng xanh tại các cảng trực thuộc công ty. Quy hoạch cụm cảng biển nước 

sâu Trần Đề (Sóc Trăng) đã được Thủ tướng phê duyệt từ tháng 9/2021, dự kiến 

với năng lực tiếp nhận tàu tổng hợp, tàu container tải trọng khoảng 100.000 

DWT (tương đương 100.000 tấn) và tàu hàng rời 160.000 DWT, Cụm cảng Trần 
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Đề sẽ giúp hàng hóa xuất khẩu trực tiếp tại ĐBSCL mà không phải chuyển đến 

Vũng Tàu. Tỉnh Hậu Giang hiện đã có phương án kết nối hạ tầng của địa 

phương với hạ tầng của quốc gia và ĐBSCL. Hiện tại, bên cạnh 2 cụm cảng 

hàng hóa và hành khách theo quy hoạch do Trung ương quản lý, giai đoạn 2021 

- 2030 trên địa bàn tỉnh đã được quy hoạch thêm 3 trung tâm logistics gồm 

Trung tâm logistics Mekong; Khu trung tâm logistics Hậu Giang; Khu trung tâm 

logistics nông sản xuất khẩu Hậu Giang. 

Hai là, hỗ trợ việc thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái cây theo mô 

hình liên kết và vùng chuyên canh cây ăn trái tập trung 

Đối với thị trường tiêu thụ nội địa, bên cạnh giao dịch mua bán trên 38 

chợ nông sản truyền thống [105, tr.215],  hệ thống cửa hàng tiện ích, siêu thị ở 

khu vực [114, tr.xxxiii] và các chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh, các địa 

phương ở ĐBSCL đang chú trọng tiêu thụ các mặt hàng trái cây trên các nền 

tảng thương mại điện tử. Tính đến năm 2023, Vùng có 09/13 tỉnh, thành phố đã 

có sàn giao dịch điện tử nhằm giới thiệu, tiếp thị các mặt hàng trái cây và sản 

phẩm OCOP của địa phương [114, tr.68]. Chẳng hạn, tỉnh Sóc Trăng cùng với 

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã hỗ trợ tiêu thụ khoảng 150 tấn hành 

tím Vĩnh Châu trên sàn giao dịch thương mại điện tử [129]; chính quyền các 

địa phương như Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang cũng đã hỗ trợ hàng trăm 

doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng các trang thông 

tin điện tử, ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng thông minh, quản lý bán 

hàng đa kênh từ internet, mạng xã hội như Facebook, livestream và các sàn 

thương mại điện tử tập trung tại một hệ thống để tăng hiệu suất bán hàng, giúp 

tiết kiệm chi phí, thời gian gioa dịch của doanh nghiệp. 

Các hoạt động triển khai thực hiện chính sách hợp tác, liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được các trong Vùng đạt kết quả tích cực. 

Trong khâu xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ mặt hàng trái cây của 

ĐBSCL, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này là nòng cốt liên kết với 

nông dân và với các cơ sở tiêu thụ. Xét theo cơ cấu loại hình kinh doanh, trái cây 

chủ yếu là hộ kinh doanh với 95,8%; tiếp đến là các doanh nghiệp tư nhân 
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(4,2%). Các cơ sở kinh doanh trái cây là quy mô nhỏ: số lượng lao động trung 

bình là 2 người; quy mô vốn chỉ đạt 960 triệu đồng và doanh thu năm 2018 ở 

mức 272,44 triệu đồng [165, tr.153]. Chẳng hạn, theo thống kê của tỉnh Đồng 

Tháp đến cuối năm 2022, 50% số địa phương của tỉnh đã thực hiện liên kết tiêu 

thụ các mặt hàng trái cây với diện tích 1.498,7 ha và sản lượng 10.482,5 tấn; 19 

công ty, doanh nghiệp, 04 vựa xoài cùng các siêu thị Big C, Vinmart,... liên kết 

tiêu thụ với 16 hợp tác xã và tổ hợp tác, 02 Hội quán và 03 hộ nông dân [31].  

Qua khảo sát các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu trái cây và hợp tác xã, 

nhà vườn tại ĐBSCL cho thấy, chỉ có 2% số lượng doanh nghiệp và 9,57% số 

lượng nhà vườn, hợp tác xã không hài lòng với sự hỗ trợ của Nhà nước và chính 

quyền địa phương trong liên kết sản xuất và tiêu thụ trái cây; đặc biệt, 55,65% số 

lượng nhà vườn, hợp tác xã thể hiện sự hài lòng cao đối với sự hướng dẫn của 

đội ngũ cán bộ quản lý nông nghiệp ở địa phương liên quan đến vấn đề này. 

Ba là, công tác hỗ trợ xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ 

đã góp phần nâng cao hiệu quả tiêu thụ mặt hàng trái cây của Vùng 

Do thiếu sự cập nhật thường xuyên các quy định tiêu chuẩn về chất lượng, 

thủ tục pháp lý... nên không ít nhà xuất khẩu Việt Nam vẫn duy trì thói quen 

kinh doanh mặt hàng trái cây tươi sang Trung Quốc theo kênh giao thương tiểu 

ngạch. Việc này làm cho các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, rủi 

ro và lợi nhuận thu về thường thấp. Trước những thách thức mà doanh nghiệp 

xuất khẩu trái cây tươi đang gặp phải, từ năm 2020, Bộ Công Thương đã chỉ đạo 

Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và 

các tổ chức liên quan hoàn thiện Bộ tài liệu hỗ trợ, hướng dẫn xuất khẩu chính 

ngạch vào thị trường Trung Quốc đối với 09 mặt hàng trái cây tươi, bao gồm: 

(1) Cẩm nang Hướng dẫn xuất khẩu trái cây tươi vào thị trường Trung Quốc 

cung cấp các thông tin tham khảo về tình hình sản xuất, nhu cầu tiêu thụ và thói 

quen tiêu dùng của người Trung Quốc, các thông tin về yêu cầu thị trường, thủ 

tục pháp lý, tiêu chuẩn chất lượng. (2) Sổ tay Đặc điểm sản xuất và tiêu thụ chín 

loại trái cây tươi tại Trung Quốc và Việt Nam. 
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Đặc biệt, từ khi hết dịch Covid-19 đến nay, các địa phương ở ĐBSCL đã 

tích cực nối lại các chương trình và hoạt động quảng bá sản phẩm địa phương, 

như Hội nghị kết nối thương mại điện tử, Hội chợ Công thương khu vực 

ĐBSCL, các hội thảo về thương mại điện tử, phiên chợ nông sản, ngày hội trái 

cây,… Cùng với đó là mời gọi doanh nghiệp địa phương tham gia các chương 

trình xúc tiến thương mại và xuất khẩu liên vùng ở tầm quốc gia, quốc tế như 

Vietnam Expo, Hội chợ kết nối cung cầu quốc tế tại một số nước EU, Hội nghị 

xúc tiến và hợp tác kinh tế với tỉnh Hải Nam và một số doanh nghiệp Trung 

Quốc, Diễn đàn giao thương tại Tokyo, Nhật Bản,… 

Ngành nông nghiệp ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đã hỗ trợ tích cực các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trái cây bước đầu thực hiện tốt việc 

truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. Một sản phẩm có truy xuất nguồn gốc 

tốt, các khâu khác trong chuỗi cung ứng sẽ liền mạch, tối ưu hơn, tiết kiệm chi 

phí hơn so với việc không truy xuất rõ ràng. Vì vậy, nhiều địa phương ở ĐBSCL 

đang thực hiện tốt việc truy xuất nguồn gốc, quảng bá nhằm giúp sản phẩm mở 

rộng thị trường, tăng doanh thu. Tổng hợp số liệu từ các địa phương trong Vùng 

cho thấy đến năm 2020, tất cả các địa phương đã sử dụng hệ thống truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm trong lĩnh vực nông, thủy sản [143], qua đó đã hỗ trợ cho 

132 doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng hệ 

thống truy xuất nguồn gốc, ứng dụng mã QR, dán tem để xác định rõ thông tin 

về xuất xứ sản phẩm với gần 2,6 triệu con tem [143]. 

Nhằm vực dậy thị trường tiêu thụ sau dịch bệnh, hợp tác phát triển giữa các 

địa phương trong Vùng với các vùng phụ cận, nhất là thành phố Hồ Chí Minh  

được củng cố với các thỏa thuận hợp tác về hạ tầng giao thông, kết nối cung cầu, 

xúc tiến đầu tư thương mại. Thông qua các chương trình hợp tác này giúp các 

mặt hàng trái cây của Vùng thâm nhập vào các siêu thị như Saigon Co.op, Big 

C, Satra, Lotte, Vinmart, MM Mega martket, Go, GS25…; hàng trăm sản phẩm 

đặc sản, sản phẩm truyền thống gắn với lợi thế của vùng nguyên liệu trái cây tập 

trung tại chỗ của địa phương được quảng bá chính thức trên sàn giao dịch 

thương mại điện tử lớn như: Postmart, Shopee, Voso, Sendo… [61].  
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Một số tỉnh, thành trong Vùng đã có sự chủ động, sáng tạo trong việc quảng 

bá thương hiệu trái cây đặc sản của địa phương, giúp mở rộng địa bàn tiêu thụ. 

Chẳng hạn, từ năm 2020, tỉnh Đồng Tháp đã thành lập “Trung tâm giới thiệu đặc 

sản và du lịch tỉnh Đồng Tháp tại TP. Hà Nội” với khoảng trên 50 doanh nghiệp 

tham gia hàng năm với hơn 200 sản phẩm đặc trưng và lựa chọn 40 doanh 

nghiệp khởi nghiệp trong tổng số 50 doanh nghiệp tham gia trưng bày để hỗ trợ 

100% chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ văn phòng tại thị trường 

phía Bắc đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu [171]. 

Bốn là, phát huy vai trò của các Bộ, ngành cơ quan đại diện ngoại giao, 

tham tán thương mại, thương vụ tại các thị trường xuất khẩu trái cây quan trọng 

của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản…, để khơi thông thị trường và thúc 

đẩy xuất khẩu 

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng trái cây sang các thị 

trường như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, từ năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã lên kế hoạch phối hợp với các viện nghiên cứu, nhà khoa học... lựa 

chọn giống cây trồng tốt, ứng dụng khoa học kỹ thuật để phục tráng, lai tạo các 

giống cây, con chất lượng bảo đảm đưa vào sản xuất; đầu tư phát triển công nghệ 

thu hoạch, bảo quản, chế biến nhằm nâng cao giá trị cho trái cây xuất khẩu. Kế 

hoạch này giúp trái cây Việt Nam dễ dàng đáp ứng yêu cầu liên quan đến SPS và 

TBT của các thị trường nhập khẩu, nhất là thị trường EU. Bên cạnh đó, Văn 

phòng SPS Việt Nam tạo kết nối sự tham gia giữa các bộ ngành và địa phương 

trong việc thay đổi nhận thức, thói quen canh tác của bà con nông dân; nâng cao 

kiến thức và đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và chế biến 

nông sản và thực phẩm, nhất là những sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng 

cao; với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc đầu tư sẽ không dễ dàng nên cần có 

sự liên kết với nhau và có sự hỗ trợ của Nhà nước…  

Ngoài những giải pháp trong sản xuất, sơ chế, chế biến, ở góc độ quốc gia, 

các Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam ở các nước đã thúc đẩy quan hệ 

thương mại, tăng cường khả năng đàm phán, thương thảo với các thị trường xuất 

khẩu để có những tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp, nhằm tránh việc trái cây Việt 
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Nam bị EU áp các rào cản kỹ thuật không hợp lý; theo dõi và thông tin nhanh 

nhạy với doanh nghiệp về các biện pháp SPS khẩn cấp, để nhà sản xuất kịp thời 

điều chỉnh đáp ứng yêu cầu, tránh được nguy cơ bị trả hàng hoặc cảnh báo; tiếp 

tục xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực 

vật; đẩy mạnh quảng bá, tiếp thị các sản phẩm vào thị trường các nước… 

Thực tế, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái cây Việt Nam hiện gặp khó 

khăn trong việc cập nhật SPS và TBT tại thị trường nước ngoài. Qua kết quả 

khảo sát đối với doanh nghiệp của Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) năm 

2019, cho thấy rào cản ngôn ngữ là một trong những thách thức lớn với các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam [2]. Do vậy, Bộ Công Thương đã triển 

khai thực hiện Hệ thống cảnh báo thương mại toàn cầu ePing (phiên bản tiếng 

Việt) nhằm hỗ trợ tạo điều kiện việc tuân thủ các yêu cầu liên quan đến quy định 

về an toàn và sức khỏe, các quy định về sản phẩm, quy trình thử nghiệm và 

chứng nhận, các biện pháp cần thiết khác để tiếp cận thị trường quốc tế. Đặc 

biệt, đối với doanh nghiệp, việc theo dõi sự thay đổi về yêu cầu về sản phẩm tại 

các thị trường mục tiêu là việc quan trọng hàng đầu, tác động trực tiếp đến sự 

thành công hay thất bại của hoạt động kinh doanh và xuất khẩu.  

Đối với Trung Quốc, một trong những nước nhập khẩu các mặt hàng trái 

cây lớn nhất của nước ta, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân cấp 

cho các chi cục trồng trọt ở các địa phương trong Vùng có trách nhiệm thực hiện 

quy trình cấp mã số vùng trồng. Chính quyền các tỉnh, thành ở ĐBSCL cũng tích 

cực hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về chất 

lượng, kiểm dịch, nhãn mác, đóng gói cũng như yêu cầu liên quan đến bảo quản, 

vận chuyển, thanh toán, truy xuất nguồn gốc… Đến cuối năm 2023, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn nước ta và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký 

kết bốn Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với các mặt hàng măng cụt, sầu 

riêng, chuối, dưa hấu tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc [116]. Đồng 

thời, Cục Bảo vệ thực vật đã có sẵn khoảng 20 bộ hồ sơ kỹ thuật tiếp cận thị 

trường để sẵn sàng áp dụng khi cần mở cửa thị trường [68]. 
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Đối với các thị trường tiềm năng có khoảng cách địa lý xa như Hoa Kỳ và 

mang tính cạnh tranh cao như Malaysia, Thái Lan, chính quyền các địa phương 

ở ĐBSCL tăng cường liên kết với các đơn vị phụ trách xúc tiến thương mại 

trong và ngoài nước để tiếp thị sản phẩm, kết nối các nhà phân phối, nhà xuất 

khẩu của địa phương với các nhà nhập khẩu nước ngoài để nâng cao thương hiệu 

và giá trị trái cây, mở rộng thị trường xuất khẩu mặt hàng trái cây. Chẳng hạn 

như nhờ hỗ trợ của Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại các nước sở 

tại cùng với các cơ quan chuyên môn của các Bộ, ngành trong nước phối hợp 

đàm phán liên quan đến việc chứng nhận cơ sở chiếu xạ, nhà máy xử lý hơi nhiệt 

nóng đạt tiêu chuẩn phục vụ cho các thị trường ở Châu Á như Nhật Bản, Đài 

Loan, Hàn Quốc; hướng dẫn các nhà xuất khẩu mặt hàng nhãn sang Malaysia 

biện pháp bảo quản sản phẩm để vận chuyển bằng đường biển, giảm chi phí, 

tăng tính cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thị trường.  

3.2.3. Thực trạng vai trò quản lý của Nhà nƣớc đối với hoạt động tiêu 

thụ mặt hàng trái cây 

Một là, công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến mặt hàng trái cây 

Những năm qua, nhiều văn bản pháp lý, thủ tục hành chính có liên quan 

trực tiếp đến các khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp nói 

chung, mặt hàng trái cây nói riêng được Nhà nước ngày càng quan tâm hoàn 

thiện, nhất là từ khi Việt Nam gia nhập WTO. Từ năm 2006 đến nay, Quốc hội 

Việt Nam đã lần lượt thông qua các Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 

(2006), Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (2007), Luật Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng (2010 và 2023), Luật Trồng trọt (2018), Luật An toàn thực 

phẩm (2018). Các văn bản luật này đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt 

động quản lý của các cơ quan nhà nước ngay từ khâu sản xuất đến khâu sơ chế, 

phân loại, bảo quản và vận chuyển các mặt hàng trái cây trên thị trường, đảm 

bảo an toàn thực phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.  

Ngoài các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành quy định cụ 

thể việc thi hành một số nội dung trong các văn bản luật nêu trên, liên quan đến 
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hoạt động quản lý của Nhà nước đối với sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng trái cây, 

có thể kể đến việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định số 

119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa; Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây 

công nghiệp và ăn quả lâu năm.   

Để đảm bảo các sản phẩm trái cây được sản xuất, thu hoạch, chế biến đáp 

ứng yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, dựa trên tiến bộ khoa học và công 

nghệ, kinh nghiệm thực tiễn, nhu cầu hiện tại và xu hướng phát triển kinh tế - xã 

hội, các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ 

đã ban hành tiêu chuẩn quốc gia về trái cây tươi và phương pháp lấy mẫu trên 

vườn sản xuất (TCVN 9017:2011), tiêu chuẩn quốc gia về rau, quả tươi (TCVN 

9990: 2013). Đặc biệt, để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và yêu cầu 

minh bạch hóa trong chuỗi cung ứng rau quả tươi, Bộ Khoa học và Công nghệ 

đã xây dựng và công bố Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12827:2023 về truy xuất 

nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi (thay thế cho TCVN 

12827:2019). 

Trên cơ sở đó, đến nay các Bộ, ngành của Việt Nam đã công bố danh mục 

tiêu chuẩn của khoảng 12 loại trái cây chủ lực của Việt Nam [192], 79 tiêu chuẩn 

đối với ngành trái cây [34]. Mặt khác, để qui định các điều kiện bảo đảm an toàn 

thực phẩm đối với các loại trái cây trong quá trình sản xuất, sơ chế, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã lần lượt ban hành các Thông tư số 

75/2009/TT- BNNPTNT ngày 02/12/2009 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông sản (QCVN 01-09: 

2009/BNNPTNT); Thông tư số 07/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013 ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế (QCVN 01-

132:2013/BNNPTNT). 

https://congbosanpham.vn/tieu-chuan-doi-voi-nganh-trai-cay/
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Về ban hành các quy định về tiêu chuẩn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, 

tính đến quý 3 năm 2019, các Bộ, ngành đã ban hành 266 quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, 877 tiêu chuẩn Việt Nam, khắc phục căn bản tình trạng thiếu hụt các 

tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong giai đoạn trước đó [28]. Đồng thời, cung cấp 

cơ sở pháp lý cần thiết giúp bảo vệ và thúc đẩy xuất khẩu các loại thực phẩm của 

Việt Nam trong bối cảnh các quy định ngày càng nghiêm ngặt của hệ thống tiêu 

chuẩn thực phẩm của Ủy ban thực phẩm quốc tế (CODEX) và của các nước tiên 

tiến trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU,… 

Hai là, công tác tổ chức thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến tiêu 

thụ mặt hàng trái cây ở Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng 

Để thị trường tiêu thụ sản phẩm trái cây ở nước ta phát triển bền vững, 

trước tiên cần tập trung thay đổi tư tưởng, tư duy của người dân, doanh nghiệp 

về tầm quan trọng của việc thực hiện các tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất và 

tiêu dùng thông minh. Theo đó, hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông vận 

động thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm được các cơ quan đơn vị ở các cấp, 

các ngành đẩy mạnh với nhiều phương tiện, hình thức phong phú, đa dạng, phù 

hợp với đối tượng và mục tiêu vận động thực hiện sản xuất an toàn. Phương thức 

truyền thông về an toàn thực phẩm đã tập trung theo hướng thay đổi hành vi, 

biểu dương các điển hình tiên tiến thay cho việc truyền thông đối với từng vụ 

việc cụ thể như trước đây. 

 Ở Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương tổ chức 

các hoạt động truyền thông, triển khai Lễ phát động và công bố Triệu chữ ký về 

an toàn thực phẩm; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phát 

sóng hàng ngày chương trình “Nông nghiệp sạch cho người Việt Nam thế giới”, 

chuyên mục “Nói không với thực phẩm bẩn”, Chương trình sức khỏe và an toàn 

thực phẩm,… đã tạo sự chú ý của đông đảo người dân, cộng đồng và doanh 

nghiệp. Giai đoạn 2017 - 2019, cả nước có 3,3 triệu cơ sở, hộ gia đình ký cam 

kết và thực hiện sản xuất, kinh doanh trái cây tươi, nông sản thực phẩm an toàn, 

tăng gấp 3 lần so với giai đoạn trước 2016 [28]. Ngoài ra, các Bộ, ngành và các 

cơ quan quản lý an toàn thực phẩm hiện đang vận hành có hiệu quả đường dây 
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nóng để tiếp nhận thông tin và xử lý các vấn đề về an toàn thực phẩm; duy trì và 

thiết lập mạng lưới INFOSAN để tiếp nhận thông tin cảnh báo kịp thời về sự cố 

an toàn thực phẩm trên toàn cầu. 

Ở khu vực ĐBSCL, chính quyền các địa phương tuyên truyền phổ biến kiến 

thức, vận động các nhà vườn, cơ sở thu mua, chế biến, xuất khẩu các mặt hàng 

trái cây chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ của sản 

phẩm, từ khâu sản xuất, sơ chế, cung ứng ra thị trường, đảm bảo sản lượng, tiêu 

chuẩn của các mặt hàng trái cây ổn định và chất lượng. Chẳng hạn, Đài Phát 

thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phát sóng hàng ngày chương trình 

“Tây Đô ngày mới” và chuyên mục “Tiêu dùng thông minh” luôn cập nhật dữ 

liệu, thông tin và giá cả hàng hóa và hoạt động quản lý thị trường, ngăn ngừa 

tình trạng đầu cơ tích trữ, kiểm soát và chống gian lận thương mại, hàng giả, 

hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đặc biệt, cung cấp các 

địa chỉ trong chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm uy tín, an toàn. Tính đến cuối 

năm 2019, 100% các địa phương trong vùng ĐBSCL cũng đã triển khai thực 

hiện mô hình thí điểm “Chợ An toàn thực phẩm” [28]. Việc xây dựng mô hình 

chợ thí điểm này đã góp phần nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm tại chợ, 

góp phần cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng chợ, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm 

chéo và là cơ sở thực tiễn để các địa phương triển khai nhân rộng.  

Số liệu thống kê tổng hợp từ 13 địa phương của ĐBSCL cho thấy, giai đoạn 

2018 - 2020, ĐBSCL đã hình thành được 210 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản 

an toàn với 454 địa chỉ kinh doanh đã được cấp giấy xác nhận sản phẩm chuỗi 

cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Riêng đối với các mặt hàng trái 

cây theo thống kê từ danh sách chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thuỷ sản an 

toàn của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn cho thấy, tính đến tháng 3/2018, toàn vùng ĐBSCL chỉ có 

14 cơ sở sơ chế, chế biến đi kèm với cửa hàng giới thiệu sản phẩm hoặc được 

bày bán trong siêu thị, trong đó có 14 cơ sở được cấp chứng nhận chuỗi cung 

ứng thực phẩm an toàn [36].  
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UBND cấp tỉnh của các địa phương vùng ĐBSCL đã kịp thời ban hành văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch triển khai Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 

thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản quy phạm pháp luật 

về nhãn hàng hóa, quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời, 

chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, các sở quản lý chuyên ngành ban hành các 

văn bản tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn các sở ngành, UBND cấp huyện và 

các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa như: 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngàỵ 16/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Nghị định số 127/2007/NĐ- CP ngày 01/8/2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn 

kỹ thuật; Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về 

điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học 

và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành… Hàng năm, xây 

dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa vận chuyển, 

bày bán trên thị trường, kiểm tra chất lượng trong sản xuất dựa vào các văn bản 

quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm tra của các Bộ quản lý chuyên ngành. 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cá nhân, đơn vị 

sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trái cây không đảm bảo an toàn thực phẩm 

không rõ nguồn gốc hoặc gian lận về nguồn gốc của các địa phương trong cả 

nước được triển khai đồng bộ, quyết liệt, có sự vào cuộc của các cấp, các ngành 

chức năng và các đoàn thể theo chương trình phối hợp, nhất là trong các dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên Đán, mùa du lịch, lễ hội,...  

Phân tích số liệu ở Bảng 3.2 bên dưới cho thấy, trong giai đoạn 2017 - 2019 

số cơ sở được thanh tra, kiểm tra và bị xử lý, xử phạt trung bình hàng năm đều 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-107-2016-nd-cp-quy-dinh-kinh-doanh-dich-vu-danh-gia-su-phu-hop-2016-315460.aspx
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tăng đáng kể, điều này vừa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, mang tính 

răn đe cao đối với các cơ sở vi phạm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, 

cũng như không thực hiện đúng các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 

nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, vừa cảnh tỉnh, giúp ngăn chặn, xử lý nhiều vụ 

việc vi phạm an toàn thực phẩm. 

Bảng 3.2: Kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định 

về an toàn thực phẩm cả nƣớc giai đoạn 2016 - 2019 

TT 
Giai đoạn 

Nội dung 
2011 - 2016 2017 - 2019 

So sánh giai đoạn 

2017 - 2019 với giai 

đoạn 2011 - 2016 

1 
Số cơ sở thanh tra, kiểm tra 

trung bình/năm 
584.787 747.722 Tăng 27,8% 

2 
Số cơ sở bị xử lý trung 

bình/năm 
36.677 55.784 Tăng 51,9% 

3 
Số tiền xử phạt trung 

bình/năm 

61 

tỷ đồng 

179,12 

tỷ đồng 
Tăng gấp 2,9 lần 

Nguồn: [28] 

Tại ĐBSCL, một số địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp,… cũng quan 

tâm tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động sản 

xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản nói chung, trái cây nói riêng đảm bảo 

đúng theo các quy định về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Giai đoạn 2020 - 2023, ngành Nông nghiệp của Cần Thơ đã tiến hành lấy 217 

mẫu sẩn phẩm nông, lâm và thủy sản tại các cơ sở sản xuất ban đầu, tỷ lệ mẫu 

thử đạt 96,5%. Đến năm 2023, Cần Thơ đã xác nhận và duy trì 84 chuỗi cung 

ứng nông sản thực phẩm an toàn và xác nhận 155 sản phẩm nông sản nguồn gốc 

thực vật); cấp 120 mã số vùng trồng với tổng diện tích 1.100 ha; cấp 12 mã số cơ 

sở đóng gói và mã truy xuất nguồn gốc điện tử cho 222 chủ thể sản xuất kinh 

doanh với 548 sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp [170], trong đó có một số 

mặt hàng trái cây chủ lực, được phân phối cả nước và có tiềm năng xuất khẩu. 

Đối với tỉnh Đồng Tháp, tính đến năm 2022, các cơ quan chức năng đã thẩm 
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định và cấp 827 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong 

lĩnh vực nông nghiệp và có 103/115 xã (chiếm tỷ lệ 89,56%) đã được UBND 

Tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt các tiêu chí về cam kết sản xuất, 

tiêu thụ nông sản an toàn [124].   

3.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NHÀ NƢỚC TRONG TIÊU 

THỤ MẶT HÀNG TRÁI CÂY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN  

2016 - 2023 

3.3.1. Kết quả đạt đƣợc và nguyên nhân  

3.3.1.1. Kết quả đạt được 

Một là, chủ trương, định hướng của Nhà nước về sản xuất, tiêu thụ trái cây 

đã góp phần quan trọng vào thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế của ĐBSCL 

Những năm qua, các ngành, các cấp ở ĐBSCL và Trung ương đã có sự 

chủ động định phát triển sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng trái cây của Vùng 

theo hướng tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến, phương thức 

trồng trọt theo tiêu chuẩn, xem trái cây là một trong những sản phẩm chủ lực 

của Vùng. Số liệu từ Bảng 3.3 bên dưới cho thấy, nông, lâm nghiệp chiếm tỷ 

trọng giá trị xấp xỉ 1/3 trong cơ cấu kinh tế của Vùng từ năm 2017 đến nay và 

luôn cho thấy sự phát triển ổn định. Đặc biệt, trong giai đoạn 2020 - 2021, 

trong khi ngành công nghiệp và dịch vụ suy giảm nặng nề, nông nghiệp vẫn 

cho thấy sự “dẻo dai”. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng ở cả ba khu vực kinh tế 

của Vùng đều có sự sụt giảm, khu vực công nghiệp và xây dựng có mức giảm 

sâu nhất là -4,1%, nhưng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản vẫn tiếp tục là 

“trụ đỡ” cho nền kinh tế của ĐBSCL với mức tăng trưởng 3,2% [115, tr.25]. 

Các định hướng chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch đẩy mạnh sản 

xuất và tiêu thụ các mặt hàng trái cây ở trong nước và xuất khẩu của Nhà 

nước từng bước được hoàn thiện, thích ứng với bối cảnh trong nước và thế 

giới, mang tính dự báo trước các tác động của biến đổi khí hậu, sự thay đổi 

trong chính sách bảo hộ thương mại và quan hệ thương mại với các nước 

thông qua các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Thông 

qua đó, giúp cho các địa phương chủ động triển khai việc thực hiện các quy 
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hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách tiêu thụ mặt hàng trái cây ở thị trường nội 

địa và xuất khẩu hàng năm cũng như trong từng giai đoạn. Đặc biệt, từ khi 

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển 

bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu đến nay, các quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển hạ tầng vùng ĐBSCL, nhất là hạ 

tầng giao thông đều có sự cập nhật, tích hợp các yếu tố cùng biện pháp cụ thể 

để thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Hiện tại, hơn 

120 km đường cao tốc đang khai thác ở ĐBSCL và dự kiến sẽ tiếp tục có 428 

km đường cao tốc sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2025 [58], đã và sẽ góp 

phần quan trọng vào nâng cao năng lực kết nối các vùng nguyên liệu trái cây 

của khu vực ĐBSCL đến thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. 

Bảng 3.3: Cơ cấu kinh tế của vùng ĐBSCL giai đoạn 2017 - 2022 

Đơn vị tính: % 

Năm 

Nông, lâm 

nghiệp thủy sản 

(khu vực I) 

Công nghiệp và 

xây dựng 

(Khu vực II) 

Thƣơng mại - 

Dịch vụ 

(Khu vực III) 

Thuế - 

trợ cấp 

2017 33 24 38 07 

2018 32 25 37 07 

2019 31 26 37 07 

2020 31 26 36 07 

2021 32 27 36 06 

2022 31 27 37 05 

Nguồn: [92, tr.26] 

Kết quả phỏng vấn tại thực địa đối với 150 cán bộ quản lý nông nghiệp, hộ 

nông dân, hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ trái cây ở thành phố Cần Thơ, tỉnh 

Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang cho thấy có đến 85,71% nhận định ngành nông 

nghiệp đã có đóng góp khá tốt đối với sự phát triển chung của ĐBSCL. Bên 

cạnh đó, có đến 83,3% cán bộ quản lý nông nghiệp và 29% hộ nông dân, hợp 

tác xã (trong đó 71% hộ nông dân nhận định ở mức độ bình thường) đồng ý và 

hoàn toàn đồng ý đối với nhận định các bộ, ngành và địa phương trong vùng 
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ĐBSCL làm tốt việc lập quy hoạch, định hướng sản xuất trái cây tương thích 

với điều kiện với thổ nhưỡng và những quy định, nhu cầu của việc tiêu thụ mặt 

hàng này. 

Đóng góp của hoạt động tiêu thụ hàng trái cây ở ĐBSCL đã góp phần vào 

sự phục hồi của tăng trưởng kinh tế của Vùng từ năm 2022 đến nay. Số liệu 

thống kê cho thấy năm 2022 và năm 2023, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt 

Nam lần lượt đạt 3,37 tỷ USD và 5,69 tỷ USD [15, tr.19], trong khi đó, các mặt 

hàng trái cây của Vùng luôn đóng góp khoảng 70% sản lượng trái cây xuất khẩu 

[167]. Trong giai đoạn 2017 - 2021, tăng trưởng kinh tế của ĐBSCL luôn thấp 

hơn mặt bằng chung của cả nước, nhất là năm 2021. Tăng trưởng kinh tế bình 

quân cả nước đạt mức 2,6%, trong khi đó, tỷ lệ này khu vực ĐBSCL chỉ đạt 

1,1% [115, tr.24]. Tuy nhiên, đến năm 2022, tăng trưởng kinh tế của Vùng có sự 

phục hồi mạnh mẽ đạt mức 8,5%, trong khi mức tăng trưởng chung của cả nước 

dù tăng cao cũng chỉ đạt mức 8% [115, tr.24]. 

Hai là, cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã góp phần nâng cao năng 

lực cạnh tranh của các mặt hàng trái cây của ĐBSCL 

Hoạt động kết nối khâu sản xuất với thị trường đầu ra của mặt hàng trái cây 

luôn được các địa phương trong vùng ĐBSCL quan tâm thông qua đẩy mạnh mở 

rộng vùng sản xuất tập trung các loại cây ăn trái chủ lực, từng bước chú trọng 

đến mở rộng diện tích cây ăn trái được trồng theo các tiêu chuẩn VietGAP, 

GlobalGAP, đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Các mặt hàng trái cây của Vùng 

chú trọng kết nối với các địa bàn trọng điểm về tiêu thụ trái cây như thành phố 

Hồ Chí Minh, Hà Nội thông qua các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an 

toàn góp phần thu hút được các thương hiệu lớn tham gia như: Saigon Coop, 

Vingroup, Massan, Dabaco,… Trong giai đoạn 2019 - 2022, 07 địa phương có 

thế mạnh trong sản xuất cây ăn trái của ĐBSCL đã hình thành và mở rộng các 

vùng trồng tập trung, chiếm tỷ trọng 58,8% tổng diện tích cây ăn trái hàng năm ở 

các địa phương này (xem Phụ lục 3). Đồng thời, chỉ tính riêng các tỉnh, thành 

này đã có tỷ lệ diện tích vùng trồng cây ăn trái theo tiêu chuẩn GAP, an toàn 
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thực phẩm đã xấp xỉ 1,24% trên tổng diện tích cây ăn trái của cả ĐBSCL (xem 

Phụ lục 3); trong khi đó, năm 2015, diện tích các vườn cây ăn trái của Vùng mới 

đạt 0,39% [30]. 

Đặc biệt, để khơi thông việc tiêu thụ mặt hàng trái cây ở thị trường nội địa,  

thị trường khu vực và thế giới, chính quyền các địa phương đã phối hợp chặt 

chẽ với các Bộ, ngành và doanh nghiệp thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin về 

sản phẩm trái cây đặc sản, đặc hữu của địa phương đối với người tiêu dùng 

trong nước. Đồng thời, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu sản 

phẩm trái cây gắn với đăng ký chỉ dẫn địa lý, hình thành sàn giao dịch sản 

phẩm trái cây (CanTho Trade, TienGiang Trade,…) gắn với thực hiện các hoạt 

động xúc tiến thương mại các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu quả chính ngạch 

vào thị trường truyền thống (Trung Quốc) và mở rộng các thị trường Nhật Bản, 

Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc, Nga, ASEAN, EU, Trung Đông, Bắc Phi...; trọng 

tâm là sản xuất các mặt hàng trái cây theo nhu cầu thị trường các nước nhập 

khẩu và tháo gỡ rào cản thương mại. Nhờ đó, tổng mức bán lẻ hoàng hóa tiêu 

dùng và doanh thu dịch vụ phục vụ lĩnh vực này của Vùng có tốc độ tăng 

trưởng về quy mô trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12%/năm, cao hơn mức bình 

quân của cả nước là 11,2% [167]. 

Tóm lại, chính sách tiêu thụ nông sản nói chung và mặt hàng trái cây nói 

riêng trong thời kỳ mới được Chính phủ, các bộ, ngành thực hiện một cách quyết 

liệt, linh hoạt để theo kịp những thay đổi trên thị trường. Các chính sách thị 

trường, chính sách xúc tiến thương mại quốc gia, chính sách mặt hàng đã góp 

phần đưa kim ngạch xuất khẩu trái cây gia nhập nhóm mặt hàng xuất khẩu đứng 

đầu của ĐBSCL.  

Ba là, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp nói chung đã góp phần đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng sản phẩm 

trái cây trong và ngoài nước 

Ngành Nông nghiệp của các địa phương ở ĐBSCL đã tham mưu ban hành 

các kế hoạch để thực hiện tốt các quy định, chính sách, pháp luật về khuyến 
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khích đầu tư sản xuất, chế biến trái cây thực phẩm với quy mô lớn theo chuỗi sản 

xuất bảo đảm an toàn thực phẩm. UBND của 13 tỉnh, thành trong Vùng đã ban 

hành Quyết định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [28]. Đối với nhà vườn, hợp tác xã sản xuất 

trái cây và các cơ sở sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ, UBND cấp tỉnh đã phân cấp 

quản lý cho các tuyến quận, huyện tổ chức tuyên truyền, vận động từng hộ nông 

dân, chủ trang trại, doanh nghiệp ký cam kết thực hiện đảm bảo an toàn thực 

phẩm theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phương thức quản lý điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản không thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý ngành nông nghiệp; quy định rõ tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải tự 

công bố quy trình sản xuất kinh doanh an toàn thực phẩm. 

Các địa phương trong Vùng đã thực hiện tốt công tác kết nối cung cầu, 

xây dựng được mối liên kết giữa các cơ sở sản xuất và đơn vị tiêu thụ trái cây 

gắn với an toàn thực phẩm; tạo điều kiện thuận lợi để các các mặt hàng trái 

cây được lưu thông tại các trung tâm thương mại, siêu thị và các chợ đầu mối. 

Các địa phương cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác 

quản lý kinh doanh thương mại điện tử đối với các mặt hàng trái cây tươi và 

trái cây chế biến, như: có chứng nhận hoặc cam kết sản xuất theo quy trình 

VietGAP, GlobalGAP và dán nhãn tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ, chứng 

nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.  

Cùng với cả nước, công tác xây dựng, phát triển hệ thống kinh doanh tiêu 

thụ nông sản hiện đại, mô hình chợ nông sản sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm 

nhằm khơi thông, thúc đẩy thị trường tiêu thụ trong nước đang được các địa 

phương trong vùng ĐBSCL đẩy mạnh phát triển. Mô hình chợ thí điểm an toàn 

thực phẩm ở các địa phương đã khắc phục cơ bản những khó khăn mà cả hộ kinh 

doanh và người tiêu dùng tại chợ đang gặp phải như cơ sở hạ tầng chợ xuống 

cấp, tình trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật độc hại, mua bán các mặt hàng 
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trái cây không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, hàng giả, vấn đề môi 

trường… góp phần chuyển biến nhận thức của người dân về đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm tại chợ, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của hộ kinh doanh và 

người tiêu dùng.  

 Mạng lưới kinh doanh trái cây tươi, thực phẩm chế biến từ trái cây thông 

qua hệ thống phân phối có kiểm soát tại Vùng và cửa hàng tiện lợi, cửa hàng trái 

cây đã tăng lên đáng kể về số lượng và chất lượng với nhiều thương hiệu khá nổi 

tiếng như Vinmart Plus, Coop Food, Satra Food, Circle K, Shop & Go,… Hệ 

thống phân phối rộng khắp từ các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà 

Nội, bước đầu đáp ứng nhu cầu tiêu thụ các thực phẩm trái cây sạch và an toàn 

của người tiêu dùng. Số liệu cho thấy giai đoạn 2016 - 2019, nông sản tươi, nông 

sản thực phẩm được tiêu thụ tại các chợ dân sinh, chợ truyền thống, chợ tạm, chợ 

vỉa hè,… chiếm 70% (giai đoạn trước năm 2016 tỷ lệ này là 90%); đồng thời, tỷ 

lệ nông sản thực phẩm được bày bán tại các cửa hàng tiện ích, siêu thị tăng lên 

30% từ mức 10% [28]. 

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của các địa phương trong Vùng 

được tiến hành thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở 

tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, có hành vi kinh 

doanh mặt hàng trái cây không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn 

gốc không rõ ràng hoặc các hành vi gian lận thương mại khác theo đúng quy 

định pháp luật, qua đó đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Từ năm 2019 đến 

nay, các đoàn thanh tra và đội quản lý thị trường của các tỉnh, thành như 

Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra tại các cơ sở, vựa trái 

cây ở chợ đầu mối, hệ thống siêu thị của các thương hiệu bán lẻ trên địa bàn 

có hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trái cây tươi và trái cây sấy. 

Qua việc lấy mẫu phân tích kiểm tra chất lượng và kiểm tra giấy chứng nhận 

VietGAP, phiếu kiểm nghiệm, chứng từ, hóa đơn nhập khẩu đối với mặt hàng 

trái cây nhập khẩu,… chưa phát hiện sản phẩm vi phạm các quy định về an 

toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ. 
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3.3.1.2. Nguyên nhân  

Một là, công tác tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp thực 

hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là 

truyền thông chính sách được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình 

thức, phương thức đa dạng, phong phú, góp phần đổi mới tư duy về sản xuất và 

kinh doanh các trái cây hàng hóa của ĐBSCL theo hướng khai thác tiềm năng, 

lợi thế gắn với nhu cầu và đòi hỏi từ phía thị trường tiêu thụ. 

Hai là, xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa, cộng 

với sức ép cạnh tranh từ các nhà xuất khẩu trong khu vực và thế giới, những 

hệ quả do biến đổi khí hậu tạo ra đã thúc đẩy người nông dân và doanh nghiệp 

nâng cao nhận thức về yêu cầu tất yếu phải sản xuất, kinh doanh các mặt hàng 

trái cây theo hướng an toàn, chất lượng nhằm phát triển bền vững; mặt khác, 

các chủ thể kinh doanh mặt tràng trái cây đã chấp hành tương đối tốt các quy 

định của pháp luật về đảm bảo các điều kiện chung về an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Ba là, Nhà nước đã đưa ra những chính sách định hướng, hỗ trợ và quản lý 

sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và quản lý xã hội khu vực nông thôn 

ngày càng chặt chẽ, tăng cường hướng dẫn để hạn chế tính tự phát trong sản xuất, 

bảo vệ môi trường; đặc biệt, tạo lập môi trường pháp lý, ban hành cơ chế, chính 

sách khuyến khích thu hút đầu tư, từng bước hình thành khung pháp lý tập trung 

tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững 

của Vùng như hạ tầng giao thông và logistic, hạ tầng chống biến đổi khí hậu… 

Bốn là, sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các đội ngũ cán 

bộ quản lý nông nghiệp, cũng như sự hướng dẫn, tập huấn, chuyển giao các tiến 

bộ khoa học công nghệ vào sản xuất của các chuyên gia, nhà khoa học, vai trò 

của các viện, trường trong việc nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển 

giao các công nghệ tiên tiến đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng mặt 

hàng trái cây, đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn và xu hướng tiêu dùng mặt 

hàng trái cây ở trong nước và thế giới.  
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3.3.2. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

3.3.2.1. Hạn chế, tồn tại 

Một là, sự thiếu đồng bộ trong triển khai các chủ trương, định hướng của 

Nhà nước về sản xuất, tiêu thụ mặt hàng trái cây giữa Trung ương và chính 

quyền các địa phương vùng ĐBSCL 

Số lượng các văn bản thể hiện định hướng, chủ trương của Nhà nước đối sự 

với sự phát triển bền vững của ĐBSCL nói chung và kinh tế nông nghiệp ở 

Vùng nói riêng là khá nhiều, được ban hành bởi nhiều cơ quan có thẩm quyền 

khác nhau (Quốc hội, Chính phủ) nên chưa thật sự nhất quán, thậm chí mâu 

thuẫn nhau [115]. Chẳng hạn, chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang cây ăn trái nhằm khai thác tối đa công năng sử 

dụng đất có nguy cơ bị cản trở bởi chủ trương đảm bảo an ninh lương thực quốc 

gia [115]. Đồng thời, các tỉnh, thành ở ĐBSCL đều có lợi thế là sản xuất nông 

nghiệp, dẫn đến các mặt hàng có thế mạnh của Vùng bị trùng lắp, dàn trải (xem 

chi tiết ở Phụ lục 6).  

Một số định hướng của Chính phủ, các Bộ, ngành thể hiện trong các quy 

hoạch có hiệu lực thi hành, nhưng thời điểm thực thi lại không xác định cụ thể, 

thứ tự ưu tiên và nguồn lực thực hiện chưa được thể hiện rõ, dễ dẫn đến tình 

trạng thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ, ngành và các địa phương trong Vùng 

hoặc giữa các địa phương với nhau. Dẫn đến chính quyền các địa phương chưa 

có sự điều phối hiệu quả trong công tác quản lý việc tổ chức thực hiện các quy 

hoạch có liên quan. Sự thiếu nhịp nhàng giữa quy hoạch diện tích trồng và sản 

lượng trái cây ở địa phương chưa tính đến quy mô cả vùng và yêu cầu của thị 

trường tiêu thụ, gây khó khăn cho việc xây dựng, cân đối nguồn lực để triển 

khai thực hiện. Ví dụ, các văn bản quy hoạch vùng sản xuất trái cây ở một số 

địa phương trong Vùng chưa phù hợp với hiện trạng và định hướng phát triển 

hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics gắn với hoạt động tiêu thụ mặt hàng trái 

cây như đường sá, kho bãi, các nhà máy chế biến, các nơi thu mua, bảo quản... 

Hoặc câu chuyện các nhà vườn ở tỉnh Vĩnh Long trồng cây cam sành vượt quy 
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hoạch của địa phương, dẫn đến nguồn cung thừa, khiến giá bán cam trên thị 

trường sụt giảm sâu tại thời điểm thu hoạch những tháng đầu năm 2023 là một 

dẫn chứng điển hình cho điệp khúc “được mùa mất giá” và sự “giải cứu” của 

chính quyền.  

Hai là, một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước chưa tạo đà để thúc đẩy tiêu 

thụ mặt hàng trái cây ở ĐBSCL 

(1) Cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh 

vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ các mặt hàng trái cây chậm đổi mới, nhất là cơ 

chế thu hút đầu tư trong phát triển sản xuất trái cây ứng dụng công nghệ cao, các 

sản phẩm chế biến từ nguyên liệu trái cây tươi.  

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp ở Vùng đang hoạt 

động dưới tiềm năng, khả năng tài chính có hạn nên đầu tư cho công nghệ hạn 

chế, do đó nông sản khó khăn trong xuất khẩu vào thị trường khó tính, đối mặt 

với rào cản thương mại, kỹ thuật. Kết quả đánh giá cho thấy môi trường kinh 

doanh thông qua Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại ĐBSCL cũng 

đang mất dần đi sức hút đối với các nhà đầu tư, đòi hỏi sự quan tâm, hỗ trợ hơn 

nữa từ chính quyền các cấp [115, tr.45]. Mặt khác, ngành Nông nghiệp vốn là 

thế mạnh của Vùng nhưng trong giai đoạn 2020 - 2021 chỉ thu hút được 1,7% số 

dự án và chưa đến 0,3% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đầu 

tư [114, tr.xxx]. Điều này cũng phù hợp với nhận định của các cán bộ quản lý 

nông nghiệp của một số địa phương trong Vùng, khi khoảng 25% cán bộ của 

ngành chỉ ra năng lực tiếp cận khoa học kỹ thuật, trình độ của người sản xuất, 

đầu ra của sản phẩm và quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sẽ là những rào cản 

đối với quá trình phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản của địa phương. 

(2) Kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics phục vụ cho xuất khẩu các 

mặt hàng trái cây ở ĐBSCL hiện chưa đáp ứng nhu cầu, chậm được đầu tư phát 

triển đồng bộ, hiện đại. 

Hạ tầng giao thông ở ĐBSCL dù đã được đầu tư đáng kể về số lượng và 

chất lượng nhưng xét theo tính chất loại hình giao thông vẫn chưa có sự đồng bộ, 
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việc thiếu một số hạ tầng giao thông quan trọng (đặc biệt là giao thông đường 

sắt) đã ảnh hưởng đến chi phí vận hành và năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp. Tại một số tỉnh vùng ĐBSCL, sự thiếu đồng bộ, khó khăn trong kết nối 

giao thông “từ sự chia cắt bởi mạng lưới sông ngòi, kênh, rạch dày đặc buộc vận 

chuyển nông sản ĐBSCL bằng xe tải trọng nhỏ, qua đó làm gia tăng chi phí vận 

tải vốn đã cao do khoảng cách địa lý” [113, tr.56], ảnh hưởng đến việc vận 

chuyển mặt hàng trái cây đến tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu 

vực lân cận khác. Bên cạnh đó, quy mô và chất lượng của hệ thống cảng biển ở 

ĐBSCL còn thiếu một số trung tâm logistics mang tính chiến lược cũng các hệ 

thống trung tâm đóng vai trò vệ tinh đặt tại các tỉnh, thành của Vùng, nên đa số 

mặt hàng trái cây xuất khẩu được đưa về thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bà Rịa - 

Vũng Tàu để xuất khẩu thông qua cảng Cát Lái và Cái Mép - Thị Vải. Điều này 

đã làm tăng chi phí và kéo dài thời gian, gia tăng các rủi ro trong khâu bảo quản 

lạnh hàng nông sản, “dẫn đến tổn thất hàng hóa nông sản sau thu hoạch lên tới 

20 - 40%” [113, tr.261]. Hiện tại ĐBSCL chỉ đứng thứ 6 trong số 7 vùng kinh tế 

của quốc gia về chiều dài đường quốc lộ (chiếm 10,9% tổng chiều dài đường 

quốc lộ của cả nước) và chỉ số chất lượng đường quốc lộ (đạt mức 2,96/4) [114, 

tr.44]. Thực tế, các tuyến quốc lộ tại khu vực đều nhỏ hẹp như QL53, QL50, 

QL57, Quốc lộ Nam sông Hậu… Chính vì vậy, gây khó khăn để thu hút các 

doanh nghiệp đăng ký đầu tư, kinh doanh hay lập dự án vì chi phí vận chuyển 

hàng hóa cao. 

Những yếu kém cố hữu về kết cấu hạ tầng giao thông của ĐBSCL cũng 

được bộc lộ qua hiện trạng cao tốc của ĐBSCL so với các vùng khác trong cả 

nước. ĐBSCL chỉ có 6,7% chiều dài đường cao tốc cả nước [114, tr.xli], chỉ cao 

hơn Tây Nguyên và thấp hơn rất nhiều so với tỷ trọng diện tích, dân số cũng như 

đóng góp GDP của ĐBSCL cho cả nước. Chi phí vận tải và thời gian vận chuyển 

trung bình hàng hóa trái cây bằng container lạnh kích cỡ 40ft từ Cần Thơ đi 

Cảng Cát Lái ở thành phố Hồ Chí Minh bằng đường bộ chỉ dao động từ 9 - 9,5 

triệu đồng/container và 5-6 giờ, trong khi đó nếu vận chuyển bằng sà lan sẽ tăng 
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lên 11-12 triệu đồng/container và thời gian vận chuyển trung bình là 20 - 24 giờ 

[114, tr.xlii].  

(3) Việc tiêu thụ mặt hàng trong nước và xuất khẩu trên các sàn thương mại điện 

tử vẫn còn nhiều khó khăn, rào cản liên quan đến yếu tố hạ tầng và nhân lực thực hiện. 

Các mặt hàng trái cây tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử phải đảm bảo 

theo bốn tiêu chuẩn cơ bản: đồng bộ, quy mô, chất lượng và giá cả, gây khó 

khăn đối với khả năng đáp ứng đồng bộ của các doanh nghiệp trong Vùng. 

Ngoài ra, mặt hàng nông sản nói chung, trái cây hàng hóa nói riêng có giá trị sản 

phẩm trên mỗi đơn vị khối lượng thấp, cộng với các đặc thù khác của mặt hàng 

nông sản nên chi phí logistics trong tiêu thụ khá cao. Chẳng hạn, nếu bán cho 

nhà nhập khẩu thanh long ở Mỹ với giá khoảng 7 USD/1kg thì riêng chi phí 

logistics vận tải quốc tế đã chiếm khoảng 50% giá xuất khẩu [12, tr.107]. 

 Hạ tầng về công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng, nhất là trong bối 

cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đến nay, hầu như mọi hộ gia đình 

ở ĐBSCL đều đã có sử dụng điện thoại di động và tivi. Tuy nhiên, so với mặt 

bằng chung của cả nước, tỷ lệ hộ có tiếp cận với Internet ở vùng ĐBSCL vẫn 

còn thấp. Số liệu thống kê về tỷ lệ phần trăm hộ gia đình sở hữu thiết bị thông tin 

truyền thông và Internet tại nhà năm 2021 cho thấy lần lượt chỉ có 20% và 72% 

số hộ sở hữu máy tính và có thể truy cấp internet tại nhà, trong khi tỷ lệ tương 

ứng đối với Đông Nam Bộ là 49% và 85%, đồng bằng sông Hồng là 59% và 

89% [157]. Chính điều này ảnh hưởng tới việc kết nối thông tin, liên kết thị 

trường trong và ngoài nước, ảnh hưởng tới liên kết kinh tế và hoạt động tiêu thụ, 

xuất khẩu của Vùng. 

Trái cây hàng hóa khi lên sàn thương mại điện tử còn vấp phải trở ngại 

đó là nhận thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh còn tồn tại những yếu kém, 

cũng như thiếu nhân lực hiểu biết về công nghệ thông tin, quy trình bán hàng, 

marketing. Hiện tại, chỉ có một số địa phương như Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền 

Giang, Long An tập trung đẩy mạnh phát triển tiêu thụ trái cây trên các nền 

tảng thương mại điện tử bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các sàn, 
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mạng xã hội và trang thông tin điện tử để kinh doanh trực tuyến, tiếp thị, giới 

thiệu hàng đặc sản, nông sản của địa phương đến với người tiêu dùng cả 

nước. Nhiều sản phẩm nông sản được chào bán trên các sàn thương mại điện 

tử nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng; bởi vì, để sản phẩm đến 

tay người tiêu dùng, doanh nghiệp cần phải được huấn luyện và đào tạo bài 

bản về cách thức quảng bá trực tuyến, xây dựng thương hiệu sản phẩm và 

hình ảnh doanh nghiệp, nhất là quản lý các dịch vụ chăm sóc khách hàng, 

dịch vụ sau bán hàng, các cam kết về chất lượng sản phẩm... Do đó, để giữ 

được độ tươi ngon của nông sản đòi hỏi sự tham gia của logistics với các quy 

trình đóng gói, vận chuyển, bảo quản nghiêm ngặt. 

(4) Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện áp dụng hệ thống quản lý 

truy xuất nguồn gốc điện tử và liên kết sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng trái cây ở 

một số địa phương trong vùng ĐBSCL chưa đạt hiệu quả cao. 

Hiện tại, trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia về truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước đang trong quá trình hoàn thiện, chưa có sự đồng bộ 

trong cả nước [67]. Một số mặt hàng trái cây đang có tiềm năng phát triển như 

sầu riêng, vú sữa chưa được bổ sung, cập nhật các tiêu chuẩn quốc gia về chất 

lượng, giá trị dinh dưỡng và tiêu chuẩn kỹ thuật về truy xuất nguồn gốc của quốc 

gia, các tài liệu hướng dẫn áp dụng cho từng nhóm sản phẩm cụ thể. Mặt khác, 

người tiêu dùng trái cây phần lớn chỉ quan tâm đến giá cả, chưa có sự phân định 

rõ trong đánh giá về lợi ích đối với các mặt hàng trái cây có dán tem, nhãn nguồn 

gốc xuất xứ so với sản phẩm tương ứng không có nguồn gốc xuất xứ [12]. 

Mặt khác, nhận thức của người tiêu dùng về lợi ích của việc tiêu thụ các 

mặt hàng nguồn gốc xuất xứ rõ ràng chưa cao; không ít người tiêu dùng vẫn ưa 

chuộng sản phẩm không có truy xuất nguồn gốc do có sự chênh lệch về giá cả. 

Mặc dù 83,8% người tiêu dùng được khảo sát nhận định các mặt hàng nông sản 

hiện nay thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng chỉ có gần một nửa trong số đó 

quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm [12, tr.109]. Điều này phần nào 
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cũng ảnh hưởng đến động lực của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh các 

mặt hàng trái cây hiện nay.  

Kết quả khảo sát về sự liên kết giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp nguyên 

vật liệu đầu vào chính cho thấy, các đầu vào của các cơ sở sản xuất kinh doanh 

trái cây là khá đa dạng, trong đó: mua trực tiếp từ hộ nông dân chiếm tới 38%; 

mua thông qua doanh nghiệp khác là 45,7% và mua qua thương lái chiếm tới 

16,3%. Các số liệu này cho thấy đầu vào của doanh nghiệp kinh doanh trái cây 

được cung cấp trực tiếp từ nông dân chiếm tỷ lệ còn khá khiêm tốn. Ngoài ra, 

phần lớn doanh nghiệp kinh doanh trái cây (các loại trái cây) (chiếm tới 83,3%) 

không ký kết hợp đồng với nhà cung cấp nguyên liệu chính [165, tr.154]. Tỷ lệ 

có hợp đồng chỉ chiếm 16,7% nhưng hầu như không được tuân thủ theo hợp 

đồng. Lý do để nhà cung cấp phá vỡ hợp đồng bao gồm: giá cả thay đổi (cao hơn 

so với giá khi ký hợp đồng), do dư thừa nguyên liệu và do chất lượng sản phẩm.  

Nghiên cứu hình thức liên kết giữa doanh nghiệp với bên tiêu thụ sản 

phẩm chính cũng thấy rõ kênh tiêu thụ của các cơ sở kinh doanh trái cây với 

người tiêu dùng trực tiếp chiếm tới 57%. Với kênh tiêu thụ này, giữa cơ sở 

kinh doanh trái cây với người tiêu dùng không có hợp đồng tiêu thụ. Đồng 

thời, quá trình nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh trái 

cây tham gia hiệp hội là khá thấp, chỉ có 6,25% [165, tr.155]; các chủ thể 

tham gia hiệp hội là để nhận được các sự hỗ trợ về đào tạo cho lao động; các 

khóa tập huấn về kỹ thuật; cung cấp thông tin thị trường và hỗ trợ pháp lý. 

Trong trường hợp này, các doanh nghiệp kỳ vọng sự hỗ trợ của Nhà nước đối 

với các lĩnh vực như: đơn giản hóa các thủ tục trong cung cấp dịch vụ công, 

thông tin thị trường, khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi, nâng cao mức độ sẵn 

sàng của thị trường lao động... Nhìn chung, các cơ sở kinh doanh trái cây 

không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía Nhà nước và nếu có, sự hài lòng của 

các cơ sở này đối với các nội dung đó chưa cao (xem Phụ lục 4). 

Trong khi đó, đối với các nhà vườn, hợp tác xã tham gia vào sản xuất và 

tiêu thụ các mặt hàng trái cây của ĐBSCL, mặc dù thể hiện mức độ tán thành 
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cao (tỷ lệ 89,75%) đối với việc các Bộ, ngành và chính quyền địa phương chủ 

động hỗ trợ việc tiêu thụ mặt hàng trái cây tại địa phương, nhưng đối với một số 

hoạt động hỗ trợ của Nhà nước, các đối tượng này thể hiện mức độ hài lòng chưa 

cao; đồng thời, trong 08 nội dung hỗ trợ, hướng dẫn của Nhà nước đối với đầu ra 

của mặt hàng trái cây, chỉ có hoạt động hướng dẫn chuyên môn của cán bộ quản 

lý nông nghiệp nhận được tỷ lệ hài lòng đạt mức trên 50% của các hộ nông dân. 

Riêng các nội dung hỗ trợ của Nhà nước như: điều kiện bảo quản sau thu hoạch, 

công tác hỗ trợ phát triển thị trường, xây dựng và định vị thương hiệu, đăng ký 

chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hỗ trợ xây dựng các kênh bán 

hàng hiện đại (thương mại điện tử) có tỷ lệ ý kiến đánh giá không hài lòng nhiều 

nhất với mức độ tăng dần từ thấp đến cao (xem Phụ lục 5). 

Như vậy, từ sự phân tích ở trên cho thấy, liên kết của các nhà sản xuất, kinh 

doanh mặt hàng trái cây với các tác nhân có liên quan nhìn chung vẫn còn khá 

yếu, chưa như kỳ vọng, trong khi tiềm năng có thể liên kết được là khá lớn; đồng 

thời, kết quả hỗ trợ của Nhà nước đối với đầu ra của mặt hàng trái cây chưa đáp 

ứng được như kỳ vọng của các nhà sản xuất, cơ sở kinh doanh và nhà xuất khẩu. 

Ba là, công tác quản lý, giám sát, kiểm soát của Nhà nước đối với tiêu thụ 

mặt hàng trái cây một số mặt chưa theo kịp yêu cầu của thị trường, nhất là việc 

xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

(1) Một số quy định pháp luật được Nhà nước ban hành có nội dung thiếu 

rõ ràng, gây khó khăn trong thực thi của các cơ sở kinh doanh trái cây, doanh 

nghiệp xuất khẩu mặt hàng trái cây. Các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện 

quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm còn thiếu và chưa đồng bộ. 

Những năm qua, Nhà nước đã ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ, bãi bỏ một phần một số văn bản quy phạm pháp luật, tuy nhiên chưa được hệ 

thống hóa nên đôi lúc gây trở ngại trong hoạt động tra cứu, áp dụng vào sản xuất, 

kinh doanh và trong công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp. Một số văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực này có tính ổn định chưa 

cao, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần nhưng chưa được hệ thống hóa nên 
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hạn chế hiệu quả hoạt động giám sát, kiểm soát an toàn thực phẩm của các cơ 

quan quản lý nhà nước. Ví dụ, Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT được bãi bỏ một 

phần bởi 2 văn bản Thông tư số 29/2020/TT-BYT và Thông tư số 12/2021/TT-

BYT; Nghị định số 67/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bãi bỏ một phần bởi Nghị 

định số 155/2018/NĐ-CP nhưng thực chất gần như toàn bộ nội dung Nghị định 

số 67/2016/NĐ-CP không còn áp dụng. Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 19 của Luật 

An toàn thực phẩm nêu rõ việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy 

định cụ thể điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý thuộc thẩm quyền của 

các Bộ trưởng các Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công 

Thương. Tuy nhiên, hiện nay quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm là 

các Nghị định của Chính phủ.  

(2) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với một số sản phẩm 

trái cây chưa cập nhật kịp thời, gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước và 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trái cây.  

Hiện tại, các địa phương ở ĐBSCL áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp do các Bộ ban hành căn 

cứ theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Các quy định này là điều kiện 

tiên quyết giúp cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trái cây kiểm soát tốt 

chất lượng đầu ra, bám sát các quy định về mức độ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, 

tạp chất kim loại nặng, giới hạn vi sinh vật, nhất là các tác nhân gây ô nhiễm và 

các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sự an toàn, sức khỏe của con 

người. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan hiện chưa đầy 

đủ, nhất là quy định mức giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng 

trong sản phẩm trái cây khô sử dụng tương tự như trà chưa có tiêu chuẩn riêng 

để tham chiếu, gây khó khăn đối với lực lượng kiểm tra, giám sát chất lượng sản 

phẩm và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm [124]. 

Một số mặt hàng trái cây mang tính đặc sản vùng miền, sản xuất, kinh 

doanh với số lượng lớn đã khẳng định được thương hiệu nhưng hiện tại thiếu các 
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quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia rõ ràng, đảm bảo tuân thủ nghiêm 

túc về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm để quản lý. Chẳng hạn, đối với mặt 

hàng sầu riêng của Vùng, đòi hỏi của thực tiễn là phải có bộ tiêu chuẩn quốc gia 

về giá trị dinh dưỡng, xác định quy chuẩn thu hoạch trái cây phải đúng tuổi và 

độ chín để đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu; đồng thời, tiếp tục hoàn 

thiện hệ thống giám sát an toàn thực phẩm quốc gia; hỗ trợ cung cấp kịp thời 

thông tin khách quan, toàn diện cho các doanh nghiệp xuất khẩu, cơ sở sản xuất, 

chế biến mặt hàng trái cây các tiêu chuẩn quốc tế như VietGAP, Global GAP, 

tiêu chuẩn hữu cơ cho sản xuất sơ cấp,... cho doanh nghiệp chế biến; tiêu chuẩn 

bắt buộc cần tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng 

của một số quốc gia nhập khẩu trái cây quan trọng.  

(3) Các hoạt động sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái cây vi phạm các quy 

định của cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm còn xảy 

ra và chế tài xử lý tính răn đe chưa cao.  

Một số chủ các cửa hàng kinh doanh trái cây, nhất là tại các chợ truyền 

thống chưa có đầy đủ kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh 

cũng như bảo quản trái cây theo đúng quy định; bày bán trái cây trên những 

thùng xốp, thùng nhựa, giấy, gỗ sơ sài làm giảm giá trị mặt hàng trái cây, tăng 

nguy cơ lây nhiễm, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm trái cây trưng 

bày tại các cửa hàng tiện ích không có tem nhận diện mã sản phẩm, truy xuất 

nguồn gốc xuất xứ; thiếu hóa đơn, chứng từ mua, bán trái cây của cửa hàng. 

Tình trạng một số mặt hàng trái cây của Vùng như xoài, sầu riêng bị mạo danh 

mã số vùng trồng, dẫn đến việc phải dừng xuất khẩu; 450 mã số cơ sở đóng gói 

và mã số vùng trồng, cơ sở phục vụ xuất khẩu mặt hàng sầu riêng bị thu hồi do 

thiếu sự duy trì chất lượng [163]. Mặt khác, các nhà xuất khẩu trái cây tại 

ĐBSCL hiện tại phải tuân thủ các tiêu chuẩn, rào cản kỹ thuật do các quốc gia 

nhập khẩu đặt ra đã dẫn đến thủ tục phát sinh kéo dài hoặc hàng hóa bị từ chối 

tại cửa khẩu do không tuân thủ các yêu cầu của thị trường dẫn đến tổn thất tài 

chính lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, năm 2020 
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tỷ lệ mặt hàng trái cây của Việt Nam bị từ chối nhập khẩu tại thị trường 

Australia, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Mỹ tăng 42% so với năm 2010 [55].  

3.3.2.2. Nguyên nhân  

Một là, nguyên nhân khách quan 

ĐBSCL tuy đã hình thành các vùng chuyên canh cây ăn trái nhưng diện tích 

vẫn còn thấp so với yêu cầu, sản xuất vẫn còn manh mún, phân tán, trình độ ứng 

dụng khoa học kỹ thuật chưa hiện đại; công nghiệp chế biến sản phẩm trái cây 

có trình độ chế biến sâu chưa nhiều; phát triển nông nghiệp chủ yếu theo chiều 

rộng nên năng suất, hiệu quả thấp; sự thay đổi nhanh chóng trong chính sách 

nhập khẩu trái cây của các thị trường lớn trên thế giới. Hệ thống cảng biển, trung 

tâm logistics phục vụ xuất khẩu các mặt hàng trái cây của Vùng còn thiếu, dẫn 

đến tình trạng quá tải diễn ra thường xuyên ở một số cảng trọng điểm tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. Thêm vào đó, hạ tầng giao thông đường bộ ở ĐBSCL chưa 

phát triển xứng tầm với nhu cầu phát triển khiến chi phí gia tăng do phải chờ 

“kẹt xe, kẹt cầu, kẹt cảng”. Nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông của 

ĐBSCL tuy đã được Đảng, Nhà nước quan tâm nhưng do địa hình của Vùng bị 

chia cắt, nền địa chất yếu, ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng dẫn đến suất đầu tư xây dựng lớn, khiến số lượng công trình đầu tư 

chưa nhiều, khả năng huy động nguồn lực xã hội bị hạn chế.  

Nhiều địa phương trong Vùng còn thiếu hệ thống hạ tầng phục vụ cho các 

sự kiện, hội nghị xúc tiến thương mại quy mô cấp vùng, cấp quốc gia, tính liên 

kết thiếu chặt chẽ và hiệu quả trong mạng lưới các tổ chức xúc tiến thương mại, 

hiệp hội ngành hàng, dẫn đến nguồn lực cho xúc tiến thương mại bị dàn trải, 

chồng chéo, thiếu hoạt động quy mô lớn, tác động sâu rộng. 

Các thị trường xuất khẩu quan trọng đối với mặt hàng trái cây của Việt 

Nam như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc… bên cạnh các ưu đãi về việc giảm thuế 

quan nhập khẩu đáng kể đã áp dụng các hàng rào phi thuế quan, đặc biệt là các 

hàng rào kỹ thuật, vừa tạo ra cơ hội và cả thách thức cho các nhà xuất khẩu mặt 

hàng này ở Việt Nam và vùng ĐBSCL. 
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Hai là, nguyên nhân chủ quan 

(1) Xét khía cạnh vai trò của Nhà nước và chính quyền các địa phương. 

- Nhà nước chủ yếu chú trọng khâu sản xuất, chưa thật sự chú trọng quản 

lý, hỗ trợ các tác nhân tham gia vào hoạt động tiêu thụ trái cây hàng hóa ở 

ĐBSCL ở các khâu sau thu hoạch, mang lại giá trị gia tăng cao như: sơ chế, bảo 

quản, chế biến theo tiêu chuẩn chất lượng của thị trường…. 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, kể cả cùng cấp và 

khác cấp. Các thể chế giúp định hướng đẩy mạnh hoạt động sản xuất gắn với 

tiêu thụ mặt hàng trái cây ở ĐBSCL bao gồm các chiến lược phát triển, các qui 

hoạch, chính sách vùng và ngành,… trong quá trình xây dựng chính sách thiếu 

một cơ chế phối hợp liên ngành có hiệu quả quản lý chất lượng chính sách và 

các văn bản quy phạm pháp luật.  

- Nhiều văn bản pháp lý về các chính sách xuất khẩu nông sản còn chồng 

chéo. Các văn bản được cơ quan trung ương ban hành nhưng ở địa phương lại 

thực hiện chưa phù hợp. Hệ thống văn bản, quy định về quy trình quản lý, xử 

phạt, hướng dẫn áp dụng, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hàng hoá chưa được ban hành đầy đủ.  

- Trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước còn hạn chế trong việc 

hoạch định và thực thi các chính sách quản lý quy hoạch, hỗ trợ sản xuất và tiêu 

thụ mặt hàng trái cây. Mức độ am hiểu, nghiệp vụ của cán bộ trong phân tích và 

dự báo thị trường tiêu thụ, xây dựng và quản lý theo tiêu chuẩn thị trường, xử lý 

các vấn đề phát sinh khi đàm phán hoặc xuất hiện các tranh chấp thương mại 

quốc tế, … chưa đáp ứng yêu cầu. Ở cấp độ chính quyền địa phương, trình độ 

chuyên môn của đội ngũ làm công tác xúc tiến thương mại chưa có sự đồng đều, 

cần sự phối hợp liên ngành, liên tỉnh. Lực lượng cán bộ quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm còn thiếu về số lượng và hạn chế về chuyên môn, đặc biệt các 

cán bộ tuyến cơ sở.  

- Kinh doanh sản phẩm trực tuyến ngày càng phát triển thông qua các trang 

mạng xã hội như zalo, facebook... đã gây khó khăn trong công tác quản lý và 
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chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể việc quản lý đối với các đối tượng 

kinh doanh này, bởi thiếu thông tin về giấy phép kinh doanh (chỉ có thông tin là 

tên tài khoản), hoạt động mua bán diễn ra khi có đơn đặt hàng. Ngoài ra, các 

phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh truyền hình) chưa quan tâm 

đúng mức việc hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng trái cây của Vùng. 

(2) Khía cạnh từ đối tượng được định hướng, hỗ trợ, quản lý trong sản xuất, 

tiêu thụ mặt hàng trái cây: 

- Nhận thức của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người 

nông dân và chính quyền một số tỉnh, thành trong Vùng về vai trò, sự cần 

thiết của phát triển logistics gắn với tiêu thụ nông sản còn chưa thống nhất, 

nhất là sự thiếu chặt chẽ trong liên kết giữa các chủ thể này. Giao dịch giữa 

hai bên phần lớn vẫn chỉ thực hiện dưới hình thức cho thuê theo hợp đồng chứ 

chưa có sự liên kết để hỗ trợ nhau về giá, giúp tăng cường chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ của nhau.  

- Đa số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh mặt hàng trái cây trong Vùng 

hoạt động nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình nên nhận thức chấp hành pháp luật về 

an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế.   
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Chƣơng 4 

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ  

CỦA NHÀ NƢỚC TRONG TIÊU THỤ MẶT HÀNG TRÁI CÂY  

Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 
4.1. BỐI CẢNH, PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÀ NƢỚC 

TRONG TIÊU THỤ MẶT HÀNG TRÁI CÂY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

ĐẾN NĂM 2030 

4.1.1. Bối cảnh tác động đến vai trò của Nhà nƣớc trong tiêu thụ mặt 

hàng trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long 

4.1.1.1. Bối cảnh quốc tế 

Những tiến bộ của khoa học công nghệ hiện đại và cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư làm giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, tác động tích cực đến 

hoạt động thương mại tại các quốc gia đang phát triển. Dự kiến tốc độ tăng 

trưởng thương mại toàn cầu đến năm 2030 sẽ đạt bình quân 5,32%/năm, tăng 

trưởng nhập khẩu của các nền kinh tế phát triển được dự báo đạt trung bình 

3,8%/năm và các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi đạt 5,2%/năm 

[146]. Đây sẽ là cơ hội thuận lợi đối với việc mở rộng thị trường đầu ra các mặt 

hàng trái cây của nước ta và của ĐBSCL. Trong Chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội đến năm 2030 tại Đại hội Đảng lần thứ XIII (01/2021), Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã dự báo:  

“Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố 

quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Công nghệ 

số sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, làm thay đổi phương 

thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời 

sống văn hóa, xã hội” [51, tr.208] và “Phát triển bền vững trở thành xu 

thế bao trùm trên thế giới; kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng 

xanh đang là mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. 

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp 

quốc có ảnh hưởng lớn đến phương thức tăng trưởng, hợp tác kinh tế, 

thương mại, đầu tư trên thế giới” [51, tr.207].  
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Theo đó, các yêu cầu về bảo vệ môi trường sẽ được ưu tiên đặt lên hàng đầu 

trong các mục tiêu phát triển, trong đó tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với việc 

đáp ứng tốt các nhu cầu của xã hội, tạo sinh kế cho người dân, giảm thiểu tối đa 

sự ô nhiễm môi trường và sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả. Những vấn đề 

an ninh phi truyền thống ngày càng đa dạng, phức tạp; thiên tai, dịch bệnh, biến 

đổi khí hậu gia tăng, sử dụng nguồn nước xuyên biên giới, nhất là nguồn nước 

sông Mê Kông, đặt ra nhiều thách thức lớn chưa từng có cho phát triển bền 

vững. Vì vậy, trước bối cảnh mới, biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế 

vừa là cơ hội vừa là thách thức không nhỏ đối với thực hiện vai trò của Nhà 

nước trong việc giúp các chủ thể sản xuất kinh doanh mặt hàng trái cây trở nên 

năng động, sáng tạo, có khả năng nắm bắt thông tin, ứng dụng tiến bộ của khoa 

học, công nghệ để áp dụng vào sản xuất, phù hợp với thực tế Việt Nam, đáp ứng 

yêu cầu của thị trường tiêu thụ. 

Xu hướng thay đổi trong chuỗi giá trị trái cây thể hiện thông qua nhu cầu và 

yêu cầu ngày càng được nâng cao của người tiêu dùng các mặt hàng trái cây. 

Trái cây có chức năng quan trọng trong việc cung cấp các vitamin, khoáng chất 

và chất xơ cần thiết cho cơ thể con người, nếu tiêu thụ đủ lượng rau quả hàng 

ngày có thể giúp ngăn ngừa các bệnh như tim mạch và một số bệnh ung thư. 

Nhận thức được những lợi ích đem lại, nhu cầu sử dụng trái cây trên thế giới 

ngày càng tăng nhanh. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp 

quốc (FAO), năm 2018, mức tiêu thụ trái cây bình quân đầu người trên thế giới 

đạt 76,8 kg/người/năm, tương ứng với 586 triệu tấn [76, tr.18-20]; trong khi đó ở 

Việt Nam con số này đạt khoảng 68-70kg/người/năm [8]. Hiện tại, với quy mô 

dân số xấp xỉ 100 triệu người và mỗi năm tiếp đón 15-16 triệu khách du lịch [8], 

Việt Nam được dự báo là lựa chọn đầu ra ngày càng quan trọng của các mặt 

hàng trái cây của ĐBSCL. Ngoài ra, sản phẩm trái cây của Vùng còn được hỗ trợ 

tiêu thụ bởi hệ thống hạ tầng phân phối trong cả nước với khoảng 8.600 chợ dân 

sinh, 1.223 cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại và siêu thị [24]; 1.300 doanh 

nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics; 6 trung tâm logistics do các doanh nghiệp 
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đầu tư và quản lý; 1.096 chuỗi nông sản an toàn [8]. Đây là cơ hội rất lớn để mặt 

hàng trái cây của ĐBSCL mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, thay vì quá 

phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu vốn tiềm ẩn nhiều biến động, rủi ro. 

Mặt khác, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề toàn cầu 

trong thế kỷ 21, nhất là trong bối cảnh môi trường thế giới gắn liền với sự thu 

hẹp và biến đổi trong môi trường canh tác các sản phẩm nông nghiệp; môi 

trường nước, môi trường đất, không khí ngày càng bị ô nhiễm đã ảnh hưởng lớn 

đến năng suất và năng lực cung cấp nông sản sạch; diện tích canh tác ngày càng 

bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa, nhiễm mặn, thiếu nước tưới ảnh hưởng đến 

chất lượng và năng suất cây ăn trái. Cùng với đó, để xâm nhập và trụ vững thành 

công tại các thị trường nhập khẩu trái cây lớn như EU, Hoa Kỳ, trái cây Việt 

Nam còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện ngày càng khắt khe không chỉ 

cần đảm bảo an toàn thực phẩm, tiện lợi và có giá trị gia tăng về hương vị, việc 

sản xuất theo quy trình bền vững, ít phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và có 

trách nhiệm xã hội là các yêu cầu mới mà nhà sản xuất và nhà xuất khẩu trái cây 

ở Việt cần đặc biệt quan tâm.  

Trong bối cảnh Việt Nam tiến hành hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, 

toàn diện và tuân thủ các cam kết quốc tế về tự do hóa thương mại, một mặt mở 

ra cơ hội giúp ngành sản xuất trái cây trong nước nâng cao năng suất, chất 

lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm; đồng thời, tạo áp lực cần thiết để các 

nhà xuất khẩu, doanh nghiệp, nhà vườn tăng cường năng lực tiếp cận về hệ 

thống tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với mặt hàng trái cây, 

đáp ứng nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng khắt khe 

của thị trường tiêu thụ quốc tế. Tuy nhiên, quá trình hội nhập quốc tế cũng khiến 

các mặt hàng trái cây Việt Nam phải đối mặt với việc gia tăng sức ép cạnh tranh 

ngay tại thị trường tiêu thụ trong nước. Lộ trình cắt giảm rào cản thuế quan, gỡ 

bỏ rào cản kỹ thuật và hành chính của Việt Nam cộng với những hạn chế về vốn, 

công nghệ, năng lực sản xuất và trình độ quản lý khiến các mặt hàng trái cây 
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được sản xuất trong nước phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của các mặt 

hàng trái cây nhập khẩu. Song song đó, các đối tác lớn trong nhập khẩu các mặt 

hàng trái cây của Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động về 

kiểm soát thị trường, thường xuyên bổ sung, cập nhật các quy định kiểm dịch 

thực vật, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm. Đặc biệt, các nhà nhập khẩu 

sẽ tăng cường thu thập thông tin về nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng trái cây, mã 

số vùng trồng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ nền sản xuất trong nước 

và yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế về môi trường và trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp. Trong những năm tới, các mặt hàng trái cây xuất khẩu của 

Việt Nam có thể phải đối mặt với rủi ro chịu mức thuế mới đối với sản phẩm có 

mức phát thải carbon lớn, xuất phát từ xu hướng tiêu dùng nông sản hàng hóa 

của thế giới đang đặt trọng tâm lớn hơn đến các tiêu chuẩn phát triển bền vững, 

giảm phát thải carbon. 

4.1.1.2. Bối cảnh trong nước 

Sau gần 40 năm đổi mới đất nước, nền tảng chính trị - xã hội và kinh tế vĩ 

mô cơ bản ổn định, vững chắc, cộng với chiến lược, chính sách khuyến khích, 

thúc đẩy phát triển kinh tế của Nhà nước và niềm tin ngày càng tăng của doanh 

nghiệp và người dân, là cơ hội tiềm tàng để tiếp nối đà tăng trưởng của nền 

kinh tế những năm qua. Hệ thống thể chế, chính sách cũng được dần hoàn thiện 

theo hướng tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy mạnh mẽ và huy động được sự 

tham gia của khu vực ngoài Nhà nước - yếu tố quan trọng bậc nhất cho đầu tư 

phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong những 

năm tới, nền kinh tế đất nước cũng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, 

thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh những nguyên nhân nhất xuất phát 

từ những yếu kém nội tại của nền kinh tế, chẳng hạn như nguồn nhân lực còn 

thiếu cả về số lượng và chất lượng, hoạt động đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ 

tầng còn chậm, chưa thật sự đồng bộ, hiện đại… Một số điểm nghẽn của nền 

kinh tế về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, về hoàn 

thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện môi 
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trường đầu tư, kinh doanh, sửa đổi hệ thống chính sách, pháp luật đáp ứng các 

quy định, cam kết quốc tế vẫn còn chậm được khơi thông.  

Đối với vùng ĐBSCL, vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng, xâm nhập mặn, thiên tai, dịch bệnh là những yếu tố ngoài tầm kiểm 

soát, là địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề và rõ rệt nhất. Do đó, Việt Nam và các địa 

phương trong vùng ĐBSCL phải có ý thức và hành động quyết liệt nhằm giữ 

gìn, bảo vệ môi trường, hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới phát triển 

sản xuất, nhất là các ngành sản xuất nông nghiệp, thủy sản, hướng tới thực hiện 

các mục tiêu phát triển bền vững. 

Trong giai đoạn tới, cùng với việc mở rộng tự do hóa thương mại và thực 

thi cam kết trong các hiệp định thương mại đa phương và song phương, khu vực 

và toàn cầu, nhất là lộ trình thực thi cam kết trong các Hiệp định thương mại tự 

do thế hệ mới chắc chắn sẽ mở ra những cơ hội mới trong phát triển thương mại 

và mở rộng xuất khẩu vào các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Bên 

cạnh những cơ hội từ tự do hóa thương mại, hàng hóa trái cây xuất khẩu của các 

địa phương ở ĐBSCL sẽ chịu áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, cũng như làn 

sóng bảo hộ thương mại trong nước, nhất là tại các nền kinh tế lớn, trong đó có 

Hoa Kỳ và châu Âu. Vì vậy, các tỉnh, thành và cộng đồng doanh nghiệp trong 

Vùng cần có sự chuẩn bị tốt nhất để sẵn sàng đón nhận cơ hội từ hội nhập kinh tế 

quốc tế và chủ động đối phó với các thách thức từ xu hướng tăng cường áp dụng 

các hàng rào kỹ thuật trong thương mại nhằm bảo hộ mậu dịch và các ngành sản 

xuất trong nước. 

Xu hướng phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số và cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực sản xuất và 

thương mại, trong đó có sản xuất và tiêu thụ mặt hàng trái cây. Đối với lĩnh 

vực sản xuất, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những đột phá về 

công nghệ số trước tiên sẽ tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, làm 

thay đổi nhanh chóng, sâu rộng toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu phát triển 

đến các công đoạn sản xuất, chế biến, logistics đến dịch vụ khách hàng, làm 

giảm đáng kể chi phí giao dịch, vận chuyển, góp phần giảm giá bán sản phẩm 
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và dịch vụ; đồng thời thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm phương thức sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm mới hiệu quả, bền vững hơn trước những thách thức ngày càng 

tăng về biến đổi khí hậu, xu hướng tiêu dùng đòi hỏi sản phẩm chất lượng, an 

toàn thực phẩm của nhân loại. 

Đối với lĩnh vực thương mại, tiến bộ trong công nghệ cũng sẽ buộc các chủ 

thể phải đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ đối với hàng hóa. Sự xuất 

hiện của các mô hình kinh doanh mới sẽ dẫn tới phải thay đổi hình thức tổ chức 

và văn hóa kinh doanh của các nhà xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong bối cảnh 

cuộc Cách mạng số, xu hướng phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số sẽ 

làm xuất hiện nhiều phương thức kinh doanh thương mại mới, dần thay thế các 

phương thức kinh doanh truyền thống; thị trường thương mại điện tử sẽ ngày 

càng được mở rộng. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu của ĐBSCL cần sẵn 

sàng chuẩn bị cho một sự đổi mới sáng tạo liên tục để có thể cập nhật các xu 

hướng công nghệ hiện đại trong tương lai.  

4.1.2. Phƣơng hƣớng phát huy vai trò của Nhà nƣớc trong tiêu thụ mặt 

hàng trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 

Trong bối cảnh mới, đối với ngành nông nghiệp, quan điểm của Đảng  

xác định: 

“Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị theo 

hướng nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh, gắn với đẩy 

mạnh phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch và 

phát triển thị trường nông sản cả ở trong nước và ngoài nước... 

Chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh 

tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Phát huy lợi thế vùng, 

miền, địa phương, tổ chức sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo 

chuỗi giá trị, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới 

sáng tạo” [52, tr.94-95].  

“Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, khai thác và phát huy lợi thể nền 

nông nghiệp nhiệt đới, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy 

mô lớn theo hướng hiện đại, vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng 



 

  

137 

cao. Phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông 

nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, đạt tiêu chuẩn phổ biến về an 

toàn thực phẩm” [51, tr.241]. 

Đối với lĩnh vực trồng trọt, “... chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp lợi thế 

và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành các vùng sản 

xuất chuyên canh, quy mô lớn... Đẩy mạnh áp dụng công nghệ, quy trình sản 

xuất tiên tiến”. Đồng thời, “Tổ chức kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế 

biến, thị trường, xuất khẩu, chuỗi giá trị toàn cầu” [51, tr.242].  

Nhằm khắc phục tính chất manh mún, tự phát trong ngành Nông nghiệp và 

huy động mọi nguồn lực phục vụ sự phát triển của Ngành, Đảng Cộng sản Việt 

Nam nhấn mạnh đến quan điểm: 

“Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu 

quả; đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, 

kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu...” [51, tr.243] và “Thúc đẩy liên 

kết, hợp tác giữa các viện, trường, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông 

dân. Khuyến khích  doanh nghiệp và người dân ứng dụng công nghệ 

cao, chuyển  đổi  số  trong  sản xuất kinh doanh và kết nối cung - cầu; 

đẩy mạnh thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát an 

toàn thực phẩm. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu 

quốc gia và chuyên ngành” [52, tr.114]. 

Đối với vùng ĐBSCL, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định đây “là trung 

tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của quốc gia, khu 

vực và thế giới trên cơ sở phát triển hệ thống các trung tâm đầu mối về nông 

nghiệp...” [11]. Tư duy phát triển Vùng “phải đặt trong tổng thể sự phát triển 

chung của cả nước, bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

của cả nước, thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia; phù hợp với chiến 

lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, thích ứng với 

biến đổi khí hậu” [11].  
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Trên cơ sở quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển nông 

nghiệp Việt Nam nói chung và lĩnh vực sản xuất trái cây nói riêng, cũng như 

quan điểm về phát triển ĐBSCL với tư cách là trung tâm kinh tế nông nghiệp 

của cả nước, Nhà nước cần thiết và có thể thực hiện tốt vai trò đối với việc thúc 

đẩy hoạt động tiêu thụ các mặt hàng trái cây ở ĐBSCL dựa trên các phương 

hướng cơ bản như sau: 

Một là, phát huy vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây 

nhằm đảm bảo hài hòa các quan hệ lợi ích, từ lợi ích của nhà vườn, hợp tác xã 

trồng cây ăn trái đến lợi ích của doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu các mặt 

hàng trái cây và lợi ích của Nhà nước 

Phát huy vai trò của Nhà nước là việc đảm bảo hài hòa lợi ích, hiệu quả 

kinh tế - xã hội của các chủ thể tham gia sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng trái cây 

ở ĐBSCL. Hiệu quả kinh doanh, xuất khẩu các mặt hàng trái cây không chỉ 

được thể hiện ở mức doanh lợi thu được của các chủ thể, mà còn phải tham gia 

tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Vùng và cả 

nước. Hay nói cách khác, các nhà sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trái cây 

phải góp phần giúp tăng thêm thu nhập, tạo việc làm cho người lao động, nâng 

cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; huy động, sử dụng có hiệu quả 

mọi năng lực sản xuất, mọi nguồn lực để nâng cao giá trị, uy tín, thương hiệu trái 

cây của ĐBSCL và Việt Nam trên trường quốc tế. 

Hai là, phát huy vai trò của Nhà nước đối với hoạt động tiêu thụ mặt hàng 

trái cây ở ĐBSCL phải theo hướng khai thác tối đa lợi thế so sánh và điều kiện 

tự nhiên của Vùng, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm phát triển các vùng 

chuyên canh cây ăn trái đạt năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, tăng khả 

năng cạnh tranh trên thị trường nội địa và xuất khẩu 

Để phát huy tiềm năng, lợi thế các vùng trồng cây ăn trái của ĐBSCL, 

đòi hỏi các bộ, ngành của Trung ương, chính quyền các cấp của địa phương 

cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác định hướng, tổ chức lại hoạt động 
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sản xuất trái cây theo hướng tăng cường hợp tác, liên kết chặt chẽ theo chuỗi 

giá trị mặt hàng trái cây của nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà xuất khẩu. 

Mặt khác, thường xuyên tìm hiểu, cập nhật thông tin về xu hướng mới trong 

tiêu thụ các sản phẩm trái cây của các thị trường nhập khẩu nhằm giảm thiểu 

những rủi ro từ thị trường và hoạt động sản xuất.  

Ba là, phát huy vai trò của Nhà nước theo hướng tạo môi trường đầu tư, 

kinh doanh thuận lợi thông qua việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp 

luật mang tính thống nhất, đồng bộ và đảm bảo tính khả thi. 

Nhà nước cần chú trọng tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho 

tất cả chủ thể tham gia đầu tư, kinh doanh thông qua cạnh tranh và hợp tác để 

cùng phát triển. Môi trường pháp lý thuận lợi trong tiêu thụ mặt hàng trái cây 

phải phù hợp, tương thích với các quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh nói 

chung. Ở Việt Nam, định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật hoàn chỉnh, 

thông thoáng, nhất là pháp luật về kinh tế phải gắn với bảo đảm chủ trương, 

đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

và đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực hội nhập quốc tế theo hướng tự do hóa, 

xóa bỏ các rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, hoạt động 

tiêu thụ mặt hàng trái cây nói riêng. 

Bốn là, nâng cao vai trò của bộ máy quản lý nhà nước, nhất là công tác 

phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và chính quyền các 

địa phương ở ĐBSCL, nhằm tập trung xử lý các hạn chế nội tại và tháo gỡ 

những điểm nghẽn đối với giải quyết đầu ra cho các mặt hàng trái cây của Vùng 

Nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển nông nghiệp ĐBSCL toàn diện 

theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả 

và sức cạnh tranh cao, năm 2030 đạt mức tăng trưởng trên 3,0%/năm [144], thời 

gian tới, Nhà nước cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, tháo 

gỡ rào cản, vướng mắc để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu 

mặt hàng trái cây ở ĐBSCL với các nội dung chủ yếu như sau: 
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(1) Giai đoạn 2021 - 2030: Đẩy mạnh phát triển hiệu quả trên diện rộng các 

vùng nguyên liệu trái cây chủ lực, vừa đảm bảo phục vụ lâu dài, ổn định cho các 

cơ sở sơ chế, chế biến trái cây của Vùng, vừa thuận lợi cho việc truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, đáp ứng yêu cầu sản xuất các mặt hàng trái cây có chất lượng và 

khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước; đưa mặt hàng trái 

cây của Vùng chiếm tỷ trọng cao kim ngạch xuất khẩu trái cây của cả nước vào 

năm 2030 (chỉ tiêu là 6,5 tỷ USD [24]).  

(2) Đến năm 2030: phấn đấu xây dựng thành công 8 Trung tâm đầu mối về 

nông nghiệp tại địa bàn có hạ tầng thuận lợi, trong đặt 01 trung tâm đầu mối tổng 

hợp tại thành phố Cần Thơ; các mặt hàng trái cây được thu gom, phân loại, chế 

biến ở 04 trung tâm đầu mối được đặt tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền 

Giang và Bến Tre [147].  

Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trái cây trong nước và đáp ứng được 

các yêu cầu mới của các thị trường nhập khẩu, Nhà nước cần triển khai đồng bộ, 

đầy đủ các hoạt động kiểm định, chứng nhận, hậu kiểm đối với các hộ sản xuất, 

cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trái cây; nâng cao năng lực chuyển đổi số 

đối với các đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm trái cây.  

4.2. GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÀ NƢỚC TRONG TIÊU THỤ 

MẶT HÀNG TRÁI CÂY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

4.2.1. Nhóm giải pháp phát huy vai trò định hƣớng của Nhà nƣớc 

trong tiêu thụ mặt hàng trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long 

4.2.1.1. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch 

vùng sản xuất cây ăn trái ở đồng bằng sông Cửu Long 

Chính quyền các địa phương ở ĐBSCL, trên cơ sở các Quy hoạch phát triển 

Vùng, Quy hoạch của ngành Nông nghiệp nói chung và ngành Trồng trọt nói 

riêng và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, tăng cường 

chỉ đạo các Sở, ngành chịu trách nhiệm tham mưu về mặt chuyên môn tiếp tục rà 

soát lại quy hoạch phát triển sản xuất ngành trái cây sao cho phù hợp với mục 
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tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, nhất là các sản phẩm chủ lực 

gắn với việc chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Sau khi đã được phê duyệt, phương 

án quy hoạch cần được công khai và kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đồng 

thời, các cấp chính quyền của mỗi địa phương trong Vùng phải nâng cao nhận 

thức cho đội ngũ cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp về tầm quan 

trọng của việc thực thi đúng với định hướng quy hoạch diện tích trồng và sản 

lượng trái cây của Vùng.  

Vấn đề tiêu thụ trái cây của ĐBSCL những năm qua biến động không ổn 

định do sản xuất phong trào, tăng diện tích trồng trọt khi giá cả tăng và “chặt” 

khi giá cả thị trường giảm. Do đó, hỗ trợ “giải cứu” nông sản và điệp khúc đối 

với một số loại cây ăn trái: “trồng tràn lan - giá bán thấp - Nhà nước giải cứu - 

chặt bỏ” diễn ra thường xuyên. Sự bất cập trong xây dựng và tổ chức thực hiện 

quy hoạch mặt hàng trái cây ở ĐBSCL thiếu những ràng buộc về mặt lý cũng 

như chế tài xử phạt trong trường hợp cán bộ quản lý nông nghiệp buông lỏng 

việc kiểm tra, quản lý thực hiện quy hoạch, còn nhà vườn, hợp tác xã sản xuất 

trái cây mở rộng diện tích sản xuất ngoài quy hoạch. Mặt khác, nội dung quy 

hoạch vùng chuyên canh cây ăn trái tập trung ở một số địa phương vẫn chưa gắn 

chặt với dự báo về nhu cầu, sức mua của thị trường, chủ yếu căn cứ theo các yếu 

tố tự nhiên như: khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước…  

Về phía Nhà nước, với chức năng là cơ quan tham mưu về chuyên môn của 

Chính phủ, các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương cần 

tăng cường khảo sát, đánh giá toàn diện về lợi thế, bất lợi thế, thực trạng diện 

tích mặt hàng trái cây ở ĐBSCL để quy hoạch cụ thể vùng trồng cây ăn trái tập 

trung theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh 

trùng lặp, chồng lấn về quy hoạch ở các địa phương trong vùng. 

Trên cơ sở quản lý thống nhất của các Bộ chuyên ngành, UBND các tỉnh, 

thành phố chỉ đạo, hướng dẫn ngành Nông nghiệp và các ngành liên quan tổ 

chức thực hiện có hiệu quả các nội dung quy hoạch tương thích với đặc điểm, 

bối cảnh cụ thể của từng địa phương. Trong quá trình tổ chức triển khai thực 
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hiện quy hoạch cần có sự tích hợp trong thực hiện hệ thống các chính sách khác 

như: chính sách liên kết sản xuất, tiêu thụ; chính sách xây dựng và quảng bá 

thương hiệu; chính sách xúc tiến thương mại... Ngoài sự hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước, cần tăng cường các hình thức đối tác công tư, các chính sách ưu đãi về 

vốn, cơ chế thu hút doanh nghiệp tạo điều kiện thu hút mọi thành phần kinh tế 

tham gia thu mua, chế biến, tiêu thụ mặt hàng trái cây ở địa phương.  

Quy hoạch phát triển các mặt hàng trái cây chủ lực cần gắn với nhu cầu thị 

trường nội địa và xuất khẩu, thích hợp với khả năng hiện có của địa phương, mặt 

khác phải đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của quy hoạch nhằm tránh tình trạng 

các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực tương đồng 

nhau dẫn đến cạnh tranh trong thu hút đầu tư cũng như giải quyết đầu ra cho sản 

phẩm. Nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa UBND cấp tỉnh và các cơ quan tham 

mưu chuyên môn ở ĐBSCL trong tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển vùng 

và của từng địa phương, nhất là Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng 

ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo sự thống nhất, đồng 

bộ trong quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục cho các chủ thể tham gia sản xuất, 

kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng trái cây của Vùng. 

Trên cơ sở quy hoạch vùng trồng cây ăn trái tập trung, UBND các tỉnh, thành 

của vùng ĐBSCL cần quan tâm đến nhân rộng mô hình kinh tế vườn bằng cách hỗ 

trợ hình thành các hình thức tổ chức sản xuất cây ăn trái phù hợp với vùng chuyên 

canh tập trung như trang trại, hợp tác xã. Theo đó, UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn rà soát lại diện tích vườn trái cây hiện có của các nhà vườn, hợp 

tác xã sản xuất trái cây, từng bước chuyển các vườn cây ăn trái đang nằm trong khu 

dân cư ra xa hoặc vào khu vực định hướng phát triển kinh tế vườn. Đẩy nhanh việc 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ trang trại, hộ gia đình được 

giao đất trồng cây ăn trái theo quy hoạch; khuyến khích các hộ dân chuyển nhượng, 

dồn điền đổi thửa, liên kết sản xuất tạo thuận lợi cho tích tụ ruộng đất, chuyển đổi từ 

đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây ăn trái chuyên canh hoặc kết hợp cả hai. 

Xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng về 
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giao thông và thủy lợi, hạ tầng phục vụ sản xuất theo hướng hiện đại, đảm bảo 

đáp ứng các điều kiện cho thu hút đầu tư vào Vùng. Cụ thể, việc quy hoạch cần 

hình thành các hệ thống kiểm soát nguồn nước quy mô lớn, liên vùng; vấn đề 

chuyển nước ngọt cho vùng ven biển và xây dựng các hồ chứa nước;... Ngoài 

việc hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng các tuyến đê bao, cần nạo vét kênh và gia cố 

tuyến kè sạt lở bờ sông, hệ thống cống ngăn mặn cho trồng trọt,... Hệ thống thủy 

lợi, giao thông, hệ thống cung cấp điện, nước quanh các vùng nguyên liệu tập 

trung, ở các huyện thuần nông, xa trung tâm khu vực đô thị cần hoàn thiện đồng 

bộ, theo hướng hiện đại nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chế biến sản phẩm trái cây. Đồng thời, 

tăng cường liên kết theo các hiệp hội ngành hàng để điều phối một cách hiệu quả 

hoạt động sản xuất và lưu thông các mặt hàng trái cây ở Vùng. Hình thành các 

cụm liên kết ngành để hỗ trợ cho hoạt động tiêu thụ mặt hàng trái cây và kết nối 

các chủ thể tham gia vào chuỗi giá trị trái cây (cluster trái cây). Cụm liên kết 

ngành bao gồm: các đơn vị cung cấp các loại giống, vật tư cho sản xuất trái cây; 

các cơ sở chế biến trái cây và các sản phẩm chế biến từ trái cây; kết nối giữa các 

sản phẩm từ trái cây với dịch vụ du lịch.  

4.2.1.2. Phát huy vai trò của Nhà nước trong thông tin, tuyên truyền về 

chủ trương phát triển nông nghiệp của Vùng, cung cấp kịp thời thông tin thị 

trường cũng như từ biến đổi khí hậu hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư 

Tuyên truyền, vận động luôn được coi là một trong những giải pháp thực 

hiện quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường kiến thức cho đội 

ngũ cán bộ, người dân và doanh nghiệp hiểu biết về thực trạng sản xuất, tiêu thụ 

trái cây theo hướng sạch, an toàn, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến 

đổi khí hậu. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của đề tài cho thấy các hộ sản xuất, cơ sở 

thu mua, chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của ĐBSCL biết đến những 

yếu tố cần thiết để sản xuất, tiêu thụ được mặt hàng trái cây chủ yếu đến từ bạn bè, 

người quen giới thiệu (chiếm tỷ lệ 73,91%), từ cán bộ quản lý nông nghiệp tại địa 

phương (tỷ lệ 60,87%), từ người thân trong gia đình (tỷ lệ 52,17%) và thỉnh 
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thoảng mới được phổ biến, tuyên truyền về chính sách tiêu thụ trái cây (57,39%); 

trong khi đó tỷ lệ nhà vườn và doanh nghiệp được biết thông tin về tình hình sản 

xuất từ báo đài truyền hay mạng xã hội lần lượt chỉ đạt 33,04% và 34%.  

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện, việc hiểu 

biết chính sách pháp luật và nắm bắt thông tin về các hiệp định thương mại tự do, 

các điều kiện, yêu cầu đối với tiêu thụ mặt hàng trái cây là rất quan trọng; có tác 

động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế, từ người 

nông dân đến doanh nghiệp. Nghiên cứu của Nguyễn Quang Thuấn và các cộng sự 

(2021) cho thấy các địa phương ở ĐBSCL có nhiều thuận lợi khi tỷ lệ người dân 

nhận được thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế và về cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư khá cao [149]. Chẳng hạn, tỷ lệ hộ gia đình nắm được thông tin về cuộc 

Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế qua kênh tivi, đài lần lượt là 

48% và 55% [149, tr.315]. Như vậy, các kênh thông tin chính thức như đài, tivi, cán 

bộ địa phương là các kênh quan trọng để truyền tải thông tin đến người dân và là 

kênh quan trọng nhằm cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức của họ. Do đó, các 

hoạt động tuyên truyền, truyền thông cần hướng vào 3 vấn đề: đối tượng truyên 

truyền, nội dung tuyên truyền và hình thức tuyên truyền. Cụ thể:  

(1) Về đối tượng tuyên truyền: xác định rõ từng đối tượng tuyên truyền để 

có nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp, bao gồm: các nhà quản lý, cán 

bộ công chức hành chính nhà nước; các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh 

nghiệp, hộ nông dân.  

(2) Về nội dung tuyên truyền: cần tập trung vào các vấn đề của biến đổi khí 

hậu, xâm nhập mặn, bởi vì có đến 40% số doanh nghiệp và 62,61% số nhà vườn, 

hợp tác xã được hỏi qua khảo sát của đề tài cho biết ảnh hưởng của thời tiết, 

thiên tai là một trong những khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh mặt 

hàng trái cây thời gian qua. Bên cạnh đó, phổ biến thông tin về thành tựu của 

việc tận dụng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sản xuất và thương 

mại, như: ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, tưới phun nước, tưới nhỏ giọt; 

ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp cận thị trường, tiếp cận trực tiếp đến người 

tiêu dùng cuối cùng. Chẳng hạn mô hình “cây xoài nhà tôi” tại Đồng Tháp mặc 
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dù đang được triển khai trên thực tế, nhưng mức độ phổ biến còn thấp. Vì vậy, 

Chính phủ, các Bộ, ngành cần thực hiện đồng bộ các biện pháp cụ thể như: tạo 

diễn đàn trao đổi, thảo luận kinh nghiệp giữa các doanh nghiệp, người dân và 

chính quyền địa phương; phát huy vai trò của cán bộ khuyến nông trong hỗ trợ 

kỹ thuật cho nông dân; hỗ trợ vốn, các chương trình đào tạo kỹ thuật, công nghệ 

cho nhà vườn, doanh nghiệp để đẩy mạnh ứng dụng sáng kiến trong hoạt động 

sản xuất, thương mại. Đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

chính quyền các địa phương cần chú trọng nâng cao nhận thức và phổ biến thông 

tin đầy đủ, kịp thời đến hộ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh trái cây về nội dung quy hoạch vùng trồng tập trung và phối hợp chặt chẽ 

với các địa phương ở ĐBSCL quản lý tốt việc thực hiện quy hoạch. 

(3) Về hình thức tuyên truyền: tùy thuộc vào từng đối tượng để xác định hình 

thức tuyên truyền thích hợp. Ví dụ, đối với các nhà quản lý, cán bộ, hình thức tuyên 

truyền được thực hiện thông qua hội thảo, hội nghị, diễn đàn thảo luận; đối với 

người dân thì sử dụng các panô, phim, kịch, sân khấu, ca nhạc…Ngoài ra, Chủ tịch 

UBND các tỉnh, thành cùng Giám đốc các Sở, ban ngành cần tổ chức thường xuyên 

hơn việc đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, nhằm kịp thời phát hiện và 

giải đáp khó khăn thắc mắc của doanh nghiệp trên tinh thần cởi mở, công khai, 

thẳng thắn. Trong đối thoại, nên tăng cường tính phản biện của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại, Hiệp hội doanh nghiệp… Thời 

gian đối thoại nên thực hiện trước mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân để kịp thời nắm 

bắt, định hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn. Kịp thời động viên, khen thưởng các nhà 

vườn, hợp tác xã, doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi, chấp hành tốt pháp luật, có 

đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của Vùng.  

Kết quả phỏng vấn của đề tài cũng cho thấy nguồn truyền thông, thông tin 

quan trọng và uy tín đối với vấn đề tiêu thụ trái cây ở các địa phương thuộc ĐBSCL 

là từ đội ngũ cán bộ quản lý nông nghiệp tại địa phương (tỷ lệ 50,43%). Vì vậy, thời 

gian tới, chính quyền các địa phương trong Vùng cần chú trọng đến phát huy năng 



 

  

146 

lực của đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển sản xuất, thị trường, nông thôn trên 

địa bàn, nhất là đào tạo, bồi dưỡng, cải thiện chế độ chính sách cho đội ngũ này. 

4.2.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế hỗ trợ của Nhà nƣớc trong 

tiêu thụ mặt hàng trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long 

4.2.2.1. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và 

hạ tầng logistics 

 Một là, đối với hạ tầng giao thông: (1) Tập trung xây dựng một hoặc hai 

cảng lớn bên cạnh cảng Cái Cui của thành phố Cần Thơ để tạo điểm đột phá 

trong phát triển kết cấu hạ tầng của ĐBSCL. Trước mắt tập trung nguồn lực để 

xây dựng cảng nước sâu Trần Đề tại tỉnh Sóc Trăng đáp ứng tàu 100.000 tấn 

vào khai thác; với độ sâu 15 - 16 m sẽ không phải nạo vét luồng. Song song đó, 

xây dựng tuyến đường cao tốc từ Châu Đốc (An Giang) - Cần Thơ - Sóc Trăng 

ra cảng Trần Đề, cùng với đó là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Cần 

Thơ sẽ kết nối ĐBSCL bao gồm cả hai chiều dọc và ngang. (2) Thực hiện đúng 

tiến độ 32 công trình hạ tầng trọng điểm của ĐBSCL trong giai đoạn 2021 - 

2025, trong đó đường bộ có cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - 

Cần Thơ, Cần Thơ - Cà Mau; đường thủy: nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo kết 

nối khu vực đồng bằng với Thành phố Hồ Chí Minh để giảm tải cho đường bộ; 

Đường biển: Cần Thơ sẽ trở thành cảng biển lớn, trung tâm logistics của 

ĐBSCL; Đường hàng không: tăng cường công suất khai thác của Sân bay Cần 

Thơ (hiện tại mới khai thác khoảng 30%) [149, tr.295]; Đường sắt: Thành phố 

Hồ Chí Minh - Cần Thơ.  

 Để triển khai các dự án hạ tầng nêu trên bên cạnh các giải pháp kỹ thuật 

cần tập trung huy động vốn cho nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông của 

Vùng, bao gồm: (1) Vốn từ ngân sách nhà nước: do đặc thù của Vùng là nền 

đất yếu, suất đầu tư vào kết cấu hạ tầng lớn nền cần có sự gia tăng tỷ lệ đầu tư 

ở mức độ cao hơn. Việc tăng ngân sách dành cho kết cấu hạ tầng của ĐBSCL 

có nhiều cách thức khác nhau, chẳng hạn trích lập 20% số ngân sách Thành 

phố Hồ Chí Minh nộp về Trung ương để dành cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao 
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thông kết nối Tây Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh [149, tr.296]. (2) Vốn 

hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): tăng cường kêu gọi vốn ODA của các đối 

tác quan tâm đến phát triển kết cấu hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu tại 

ĐBSCL thông qua việc tận dụng tối đa nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài trong 

dự án tài trợ của 6 ngân hàng và tổ chức tín dụng phát triển, bao gồm Ngân 

hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Xuất 

nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng 

Tái thiết Đức (KfW), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thuộc Chương 

trình phát triển chính sách (DPO) và các dự án liên kết vùng của ĐBSCL để 

phát triển kết cấu hạ tầng. Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn đối ứng các 

dự án này cho một số công trình cấp bách, nhất là hệ thống cầu yếu ở nông 

thôn cùng các công trình gia cố bền vững chống sạt lở, biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng nhằm tạo ra đột phá lớn đối với sự phát triển của Vùng. (3) 

Thúc đẩy huy động vốn theo phương thức hợp tác công tư (PPP): đây là 

phương thức huy động vốn quan trọng cần ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ 

tầng của ĐBSCL; (4) Thành lập Quỹ phát triển bền vững ĐBSCL để có một 

phần kinh phí đầu tư phát triển hạ tầng giao thông của Vùng.  

Hai là, đối với hạ tầng logistics: Chính quyền địa phương các cấp căn cứ 

Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics của Chính phủ để xây dựng kế 

hoạch phát triển mạng lưới hạ tầng logistics trên địa bàn, chẳng hạn, hạ tầng 

cứng (hạ tầng giao thông và trung tâm logistics), hạ tầng mềm (ICT). Trong đó 

chú trọng đầu tư hạ tầng vận tải thủy nội địa; hạ tầng truyền thông và hạ tầng 

logistics cho các tuyến, luồng hàng hóa, định tuyến lại được kết nối để đáp ứng 

nhu cầu tìm kiếm thị trường đầu ra cho các mặt hàng trái cây của Vùng. Hướng 

dẫn, hỗ trợ các đơn vị xuất khẩu mặt hàng trái cây quan tâm các gói dịch vụ 

logistics theo hướng chuyên môn hóa nhằm hạn chế tỷ lệ hao hụt, tổn thất, qua 

đó hạ thấp chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Đặc biệt, 

tăng cường liên kết với chủ thể khác trong sử dụng dịch vụ logistics nhằm tận 

dụng lợi thế nhờ quy mô và nâng cao sức mạnh của mạng lưới chủ hàng.  
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Các Bộ, ngành và chính quyền các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi 

đối với hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics, hướng các đơn vị 

này liên kết theo chuỗi dịch vụ tại ĐBSCL, tạo điều kiện cho đơn vị sử dụng 

dịch vụ giảm chi phí, thời gian; thiết lập địa điểm tập kết container đạt chuẩn 

trong hệ thống khai thác của các hãng tàu cho Vùng ở khu vực thành phố Cần 

Thơ hoặc địa phương lân cận để có địa điểm tập kết container rỗng nhằm thúc 

đẩy, khuyến khích sự phát triển lĩnh vực vận tải thủy ở ĐBSCL. 

4.2.2.2. Hỗ trợ hoạt động thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào lĩnh 

vực sơ chế, bảo quản và chế biến trái cây thực phẩm 

ĐBSCL, hiện tại, đang thiếu một lực lượng chủ công quan trọng làm đầu 

tàu để có thể phát huy hết thế mạnh về một trong những sản phẩm chủ lực là mặt 

hàng trái cây. Nguyên nhân khiến doanh nghiệp ở Vùng chưa quan tâm đầu tư 

vào lĩnh vực chế biến nông sản, nhất là các mặt hàng trái cây đến từ nguyên nhân 

khách quan và chủ quan. Nguyên nhân khách quan là khả năng rủi ro cao đối với 

các doanh nghiệp chế biến khó tiếp cận được với các nguồn lực đầu vào như đất 

đai, vốn, khoa học công nghệ, thị trường tiêu thụ khó khăn; nguyên nhân chủ 

quan như: hiệu quả thực hiện chính sách của cơ quan quản lý nhà nước ở một số 

tỉnh, thành còn hạn chế, một số thủ tục hành chính rườm rà; cơ chế, chính sách 

hiện có chỉ dừng lại là khuyến khích nên mức độ thu hút sự đầu tư của doanh 

nghiệp còn thấp. Vì vậy UBND cấp tỉnh cùng các sở, ban ngành có liên quan cần 

có sự quyết tâm cùng với các Bộ, ngành ở Trung ương để gỡ khó cho các doanh 

nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sơ chế, chế biến sâu các mặt hàng trái cây của Vùng. 

Cụ thể như sau: 

Một là, đối với chính sách thuế, tài chính, tín dụng 

Đối với chính sách thuế: các địa phương trong Vùng cần tiếp tục kiến nghị 

Trung ương sửa đổi, hoàn thiện chính sách thuế đáp ứng yêu cầu đơn giản, hiệu 

quả và chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo ổn định nguồn thu cho 

ngân sách nhà nước đồng thời thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp phát triển. 

Chẳng hạn, kiến nghị Trung ương cho phép thực hiện một số biện pháp hỗ trợ 

thuế như: áp dụng mức giá cho thuê đất thấp nhất trong khung giá do Chính phủ 
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quy định; tiếp tục nghiên cứu để đề xuất Trung ương cho phép UBND cấp tỉnh áp 

dụng một số chính sách miễn, giảm thuế cho riêng các chủ thể đầu tư sản xuất, chế 

biến, kinh doanh và cung cấp dịch vụ đối với các sản phẩm chủ lực mang tính 

định hướng chiến lược vào các vùng chuyên canh ở Vùng. Đối với doanh nghiệp 

kinh doanh trong lĩnh vực chế biến, tiêu thụ trái cây có thể miễn thuế thu nhập 

doanh nghiệp xuống 10%, doanh nghiệp chế biến, đóng gói và tiêu thụ trái cây có 

đăng ký thương hiệu hỗ trợ quy định thuế giá trị gia tăng bằng 0% [80]. 

Đối với chính sách hỗ trợ vốn: các doanh nghiệp ở ĐBSCL thời gian qua 

gặp khó khăn do nguồn nguyên liệu trái cây không ổn định, nhất là công đoạn 

tham gia vào khâu thu gom, sơ chế và tiêu thụ. Do đó, chính quyền các địa 

phương trong Vùng cần tiếp tục phối hợp với Ngân hàng nhà nước và các ngân 

hàng thương mại trên địa bàn mở rộng cho các doanh nghiệp tham gia chế biến 

trái cây tươi tiếp cận kênh vay vốn ưu đãi hoặc được nhận bảo lãnh tín dụng từ 

nguồn vốn ưu đãi của quốc gia và của địa phương giúp các doanh nghiệp có vốn 

đầu tư thiết bị, máy móc; đồng thời chính sách ưu đãi về lãi suất không tính theo 

năm mà chỉ tính theo mùa vụ sản xuất.  

Muốn vậy, cần xây dựng và công khai hóa các quy chế, tiêu chí được nhận 

ưu đãi khuyến khích đầu tư trong từng lĩnh vực, từng nhóm ngành, từng sản 

phẩm không phân biệt thành phần kinh tế và loại hình kinh doanh; chuyển dần 

hình thức ưu đãi trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp, tức là thay vì dùng vốn ưu đãi 

cấp trực tiếp cho các doanh nghiệp và dự án, nay từng bước chuyển sang dùng 

nguồn vốn này phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ 

kinh doanh, thông tin, xúc tiến thị trường, xúc tiến thương mại, quảng bá sản 

phẩm,... có như vậy, từ việc hỗ trợ cho doanh nghiệp riêng lẻ được lợi, nay đã 

chuyển sang cho tất cả các doanh nghiệp được hưởng lợi của nguồn ưu đãi đầu 

tư hỗ trợ phát triển. Đồng thời, nhanh chóng triển khai gói tín dụng ưu đãi dành 

cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến, bao gồm cả các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, nhà vườn, hợp tác xã chứ không nhất thiết phải là doanh nghiệp quy 

mô lớn có tài sản thế chấp bảo đảm. Đơn giản thủ tục hành chính để tạo điều 
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kiện cho doanh nghiệp dễ dàng vay vốn, có ưu tiên tín chấp bằng giá trị đầu tư 

công trình của chính doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến trái cây tươi cần 

có cơ chế cho vay trọn gói, không cho vay hợp vốn, không cho vay theo từng 

giai đoạn, vì mỗi tổ chức tín dụng có một mục tiêu khác nhau, nếu ngân hàng A 

cho vay, ngân hàng B chưa cho vay thì dự án khó triển khai.  

Hai là, chính sách đất đai 

Để phát triển các cơ sở thu gom, chế biến mặt hàng trái cây, ngoài nguồn 

vốn lớn cần có quy mô diện tích lớn. Tuy nhiên, hạn mức giao đất nông nghiệp 

cho cá nhân và hộ gia đình hiện nay ở khu vực ĐBSCL chỉ từ 02 - 30 ha, gây 

khó khăn cho tích tụ ruộng đất đáp ứng yêu cầu phát triển trung tâm chế biến 

trái cây. Trước mắt, Nhà nước và các địa phương cần sớm có chính sách ưu đãi 

hơn về hạn điền (theo hướng mở rộng hạn điền), thời gian thuê đất dài hơn (từ 

50 - 70 năm), hỗ trợ hoạt động tích tụ và tập trung đất đai, nhất là giảm thuế sử 

dụng đất, có chính sách bảo hiểm phù hợp trước rủi ro của hoạt động sản xuất 

kinh doanh trong nông nghiệp. Đặc biệt, để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực 

công nghiệp chế biến, UBND tỉnh, thành phố cần hỗ trợ bằng cách giao quỹ đất 

sạch 70% cho doanh nghiệp. 

4.2.2.3. Chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng khoa 

học công nghệ trong sản xuất, tiêu thụ mặt hàng trái cây 

Một là, trên bình diện cả nước Chính phủ cần có ban hành cơ chế, chính 

sách và giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật và công nghệ mới cho lực lượng lao động, nhất là trong ngành trái cây và 

lĩnh vực công nghệ chế biến sản phẩm từ trái cây tươi. Nội dung đào tạo, bồi 

dưỡng phải giúp nâng cao nhận thức về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, 

trình độ năng lực, kỹ năng, tay nghề, tri thức khoa học cho đội ngũ cán bộ quản 

lý nông nghiệp, cán bộ kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao trong các doanh 

nghiệp chế biến. Đối với các doanh nghiệp thương mại, xuất khẩu trái cây cần 

chú trọng đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về thực hiện dịch vụ tư vấn xuất 

nhập khẩu, dịch vụ tiếp cận thị trường, bồi dưỡng tri thức về hội nhập kinh tế 
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quốc tế; tuyển chọn những cán bộ, nhân viên có phẩm chất chính trị tốt, có kiến 

thức về pháp luật thương mại quốc tế có năng lực chuyên môn và đạt chuẩn về 

trình độ ngoại ngữ để gửi tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài, 

nhằm tham gia có hiệu quả vào giải quyết các tranh chấp thương mại trên trường 

quốc tế nếu có phát sinh.  

Hiện tại, nước ta đang có nhiều lợi thế cạnh tranh trong nhóm quốc gia xuất 

khẩu các mặt hàng trái cây ở phân khúc thị trường có công nghệ thấp, đa số xuất 

khẩu dạng quả tươi. Với mục tiêu gia tăng giá trị của các mặt hàng trái cây xuất 

khẩu cần đẩy mạnh ưu tiên phát triển khoa học công nghệ nhằm tạo ra các mặt 

hàng trái cây chế biến có hàm lượng trí tuệ, công nghệ cao. Vì vậy, Chính phủ 

cần chủ động, tích cực trong hợp tác quốc tế để nắm bắt kinh nghiệm, nhập khẩu 

công nghệ tiên tiến thông qua nhập khẩu bằng phát minh sáng chế để triển khai 

ứng dụng, nhất là lựa chọn các công nghệ mới trong lĩnh vực bảo quản, chế biến 

để nâng cao chất lượng các mặt hàng trái cây ở Việt Nam và vùng ĐBSCL. 

Đồng thời, thực hiện tốt công tác khuyến nông, hỗ trợ người sản xuất trái cây áp 

dụng quy trình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ nghiêm các yêu 

cầu về kỹ thuật, quy định về bản quyền, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ của các 

thị trường nhập khẩu trái cây lớn của Việt Nam. 

Hai là, dưới góc độ vùng ĐBSCL, UBND cấp tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan chuyên môn của Bộ, ngành, đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực sản 

xuất, chế biến sản phẩm cây ăn trái ở Vùng như Viện nghiên cứu cây ăn quả miền 

Nam, Đại học Cần Thơ,… tăng cường hình thức đào tạo ngắn hạn phù hợp với 

khả năng tiếp thu kiến thức và tay nghề, tập quán lao động của người nông dân; 

phối hợp với các tổ chức quốc tế trong đào tạo, cập nhật, tiếp thu phương pháp, kỹ 

thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực trồng cây ăn trái. Đặc biệt, đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền nhằm thay đổi tập quán sản xuất truyền thống, hướng dẫn các nhà 

vườn, hợp tác xã kỹ thuật sản xuất trái cây theo tiêu chuẩn GAP, sạch, an toàn 

thực phẩm trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ. Trong 

quá trình đào tạo người lao động, các nhà vườn, hợp tác xã cần phải có sự liên kết 



 

  

152 

chặt chẽ và hỗ trợ của các cơ sở đào tạo để chủ động đưa ra những yêu cầu phù 

hợp với trình độ chuyên môn, qua đó các cơ sở đào tạo mới có thể xây dựng 

chương trình, nội dung đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế.  

Nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, 

kiến thức cho nông dân, lao động nông nghiệp tại các doanh nghiệp kinh doanh 

mặt hàng trái cây có đủ khả năng nắm bắt thông tin thị trường, pháp lý, ứng dụng 

các tiến bộ khoa học công nghệ nhằm thực hiện tốt chủ trương đổi mới toàn 

diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Cụ 

thể, Ðề án đào tạo, chuyển đổi nghề lao động nông nghiệp nông thôn vùng 

ÐBSCL đến năm 2030 trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện phải 

hướng đến hình thành lực lượng nông dân chuyên nghiệp gắn với nâng cao các 

kiến thức, kỹ năng về thị trường, tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi 

giá trị. Ðặc biệt, các định hướng, giải pháp hỗ trợ, đào tạo nghề cho vùng 

ÐBSCL đáp ứng theo xu thế, định hướng và quy hoạch phát triển của Vùng 

và hình thành các vùng nguyên liệu trái cây gắn với chế biến, xuất khẩu. Đa 

dạng hóa các chương trình, nội dung đào tạo giúp các nhà vườn, hợp tác xã vừa 

nắm vững kỹ thuật trồng cây ăn trái, vừa có kỹ năng bán hàng và xây dựng chuỗi 

giá trị và kết nối, hình thành các vùng nguyên liệu lớn...; đồng thời, chuyển một 

bộ phận lao động sản xuất trực tiếp sang các hoạt động sơ chế, chế biến, kinh 

doanh các mặt hàng trái cây. 

Về lâu dài, các địa phương trong Vùng cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 

chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho sản xuất, chế biến các sản phẩm chủ 

lực với những bước đi và lộ trình cụ thể, gắn với nhu cầu thị trường lao động. 

Phối hợp với các tổ chức quốc tế để xây dựng và kiểm định chương trình đào tạo 

nhân lực về kỹ thuật sản xuất, chế biến trái cây, dịch vụ logistics và thương mại 

quốc tế ở một số cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Vùng, gắn đào tạo với 

thực tiễn triển khai những vùng chuyên canh cây ăn trái.  

Mở rộng mạng lưới dạy nghề, triển khai các chương trình đào tạo nghề cho 

lao động ở khu vực nông thôn; đầu tư nâng cấp các Trường Cao đẳng nghề trong 
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Vùng đạt chuẩn chất lượng cao,... Đảm bảo đến năm 2030 tỷ lệ lao động qua đào 

tạo của ĐBSCL đạt khoảng 65%, trong đó 25% lao động có bằng cấp, chứng chỉ 

[10]. Hoàn chỉnh quy hoạch các cơ sở dạy nghề, khuyến khích các doanh nghiệp 

tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực. 

Khuyến khích mô hình đào tạo nghề tại các doanh nghiệp, nâng cao trách 

nhiệm của các doanh nghiệp lớn trong đào tạo tay nghề cho các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa bằng cách chủ động trong việc tìm nguồn vốn đầu tư để mở rộng cải 

tiến công nghệ, kỹ thuật. Thực hiện điều này, về phía Nhà nước phải có chính 

sách hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp đó thay đổi năng lực kỹ thuật và công 

nghệ. Đồng thời, phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, các hội liên 

hiệp khoa học - công nghệ đến giúp đỡ các cơ sở kinh tế trong việc ứng dụng về 

kỹ thuật, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện cho họ tiếp nhận việc 

chuyển giao công nghệ của nước ngoài góp phần rút ngắn khoảng cách mặt bằng 

công nghệ trong lĩnh vực chế biến trái cây của Vùng so với cả nước và khu vực. 

Ba là, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách hiệu quả để tăng cường khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến các sản phẩm trái cây ở 

ĐBSCL, nhất là nâng cao tỷ lệ chế biến sâu đối với các mặt hàng trái cây chủ lực 

của Vùng. Việc thực hiện tốt biện pháp này sẽ giúp nâng cao chất lượng, giá trị 

sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ mặt hàng trái cây của ĐBSCL. Để thu 

hút sự đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến các mặt hàng trái cây bên cạnh yêu 

cầu phải có vùng nguyên liệu tập trung quy mô phù hợp, còn đòi hỏi chi phí đầu 

tư lớn về máy móc, thiết bị hiện đại, ứng dụng các công nghệ chế biến, bảo quản 

tiên tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do đó, Nhà nước cần quan 

tâm hỗ trợ tăng cường khả năng cung ứng và tiếp cận vốn tín dụng đối với các 

doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào lĩnh vực chế biến mặt hàng 

trái cây. Cụ thể, bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đầu tư cơ 

sở bảo quản, chế biến mặt hàng trái cây theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 

17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính 

sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, đáp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/nghi-dinh-55-2015-nd-cp-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-277254.aspx
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ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện giảm lãi suất thị trường; phối hợp 

với các bộ ngành, đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả Nghị định 

số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục 

vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 

07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ, Nghị định số 17/VBHN-

NHNN ngày 25/9/2018 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, 

nông thôn.  

Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật tạo thuận lợi cho việc 

cung ứng đồng bộ các sản phẩm tài chính mới nhằm giúp các hợp tác xã, doanh 

nghiệp sản xuất, chế biến, tiêu thụ mặt hàng trái cây nâng cao năng lực tiếp cận 

tín dụng với quy mô vốn lớn và dài hạn. Đối với các loại hình kinh tế hợp tác 

gặp khó khăn về tài sản thế chấp, Ngân hàng Nhà nước cần tạo cơ chế, chính 

sách để các tổ chức tín dụng cho phép sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay của 

các dự án đầu tư dây chuyền chế biến các mặt hàng trái cây làm tài sản bảo đảm, 

cùng với đó là đơn giản hóa các thủ tục và điều kiện vay vốn. Đẩy mạnh phát 

triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp để phòng ngừa rủi ro hiệu quả, xóa bỏ tâm 

lý e ngại của doanh nghiệp khi nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến sản 

phẩm nông nghiệp. Đặc biệt, cần ưu tiên triển khai các chương trình bảo hiểm 

cho các nhà vườn, hợp tác xã sản xuất trái cây trong vùng chuyên canh được quy 

hoạch với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. 

4.2.2.4. Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực của các chủ thể kinh tế 

trong hoạt động tiêu thụ trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long 

Một là, giải pháp hỗ trợ nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp xuất khẩu 

chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, chế biến các mặt 

hàng trái cây phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu 

Nhà nước cần nghiên cứu cung - cầu thị trường tiêu thụ trái cây trong nước 

và quốc tế để xác định quy mô diện tích cây ăn trái, cũng như diện tích lúa kém 

hiệu quả cần chuyển đổi sang các đối tượng khác. Đồng thời, trước yêu cầu phải 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/nghi-dinh-55-2015-nd-cp-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-277254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/nghi-dinh-116-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-55-2015-nd-cp-chinh-sach-tin-dung-phat-trien-nong-thon-349634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/nghi-dinh-55-2015-nd-cp-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon-277254.aspx
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bảo đảm các mục tiêu về an ninh lương thực, để tăng sản lượng trái cây, ngành 

Nông nghiệp của các tỉnh, thành ở ĐBSCL ưu tiên khuyến khích việc nghiên 

cứu các loại giống cây ăn trái có thế mạnh, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, 

cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu. Các cơ quan chuyên môn của Chính 

phủ thường xuyên cung cấp cho các địa phương trong Vùng và doanh nghiệp 

thông tin, dự báo chính xác về nhu cầu thị trường nhằm đảm bảo đầu ra cho các 

mặt hàng trái cây của Vùng, nhất là sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về hệ 

thống kiểm tra chất lượng, áp dụng các tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc tế 

như ISO, HACCP,… ngay từ khâu sản xuất và chế biến mặt hàng trái cây phục 

vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.  

Trong bối cảnh nhu cầu thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe về chất 

lượng và nhất là yếu tố an toàn thực phẩm, nếu các nhà vườn, hợp tác xã trồng 

trái cây ở ĐBSCL không có sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc sản xuất theo 

hướng an toàn sẽ tạo ra thách thức, rủi ro đối với sự phát triển bền vững của 

ngành trái cây và của ngành nông nghiệp của Vùng. Vì vậy, một mặt các địa 

phương cần tăng cường hoạt động thu hút các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài 

nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các tập 

đoàn kinh tế lớn đến từ các quốc gia phát triển có sử dụng hàm lượng công nghệ 

cao, tạo ra giá trị hàng hóa lớn để xuất khẩu; mặt khác, cần đẩy mạnh phát triển 

doanh nghiệp mới, nhất là đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp gắn với yêu cầu đổi 

mới công nghệ tiên tiến, hiện đại để tạo ra sản phẩm có hàm lượng trsi tuệ, công 

nghệ tiên tiến mang lại giá trị cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của 

các mặt hàng trái cây Việt Nam so với với sản phẩm cùng loại trên thế giới và 

trong khu vực. Tuy vậy, do đa số các doanh nghiệp trong Vùng đều có quy mô 

nhỏ và vừa, nguồn vốn hạn chế,… cộng với Chỉ số phức hợp kinh tế (thước đo 

phản ánh năng lực cạnh tranh kinh tế của địa phương) của ĐBSCL chỉ đạt 0,62 

(mức bình quân cả nước là 1,0) [115, tr.83], nên để tạo ra sự đột phá về ứng 

dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh mặt hàng trái cây ở Vùng 

tiếp tục đặt ra thách thức mới đối với vai trò hỗ trợ của Nhà nước thời gian tới.  
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Hai là, giải pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động tiêu thụ mặt hàng 

trái cây ở ĐBSCL 

(1) Hỗ trợ thúc đẩy thương mại các mặt hàng trái cây ở thị trường trong và 

ngoài nước. Cụ thể như sau: 

- Đa dạng hóa các kênh bán hàng hiện đại từ thành thị đến nông thôn; tăng 

cường kết hợp bán hàng theo phương thức truyền thống với các kênh phân phối 

tiêu thụ hiện đại. Qua nghiên cứu kinh nghiệm của Thái Lan trong việc hình 

thành các trung âm đầu mối về giới thiệu, kinh doanh nông sản hàng hóa, chính 

quyền các địa phương trong Vùng cần hình thành các địa điểm uy tín để tập 

trung quảng bá, giới thiệu các mặt hàng trái cây đặc sản, mang lại hiệu quả kinh 

tế cao của địa phương. Theo đó UBND cấp tỉnh các địa phương ở ĐBSCL chỉ 

đạo việc nghiên cứu cơ sở pháp lý và điều kiện cần thiết để thành lập và vận 

hành hiệu quả mô hình trung tâm giới thiệu sản phẩm trái cây chủ lực của địa 

phương và của Vùng đặt tại 08 trung tâm đầu mối về liên kết sản xuất, chế biến, 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở ĐBSCL; đồng thời xem đây là kênh tiêu thụ 

chính thống nhằm giới thiệu sản phẩm trái cây sạch, chất lượng, đảm bảo an toàn 

thực phẩm đến người tiêu dùng. Từ đó, xây dựng các chuỗi cửa hàng trưng bày 

tại các chợ đầu mối nông sản, chợ dân sinh và hệ thống cửa hàng tiện ích của các 

tập đoàn bán lẻ (WinMart Plus, Co.op Food, Satra Food, Bach hoa Xanh…) 

hoặc cửa hàng trái cây của hộ kinh doanh. Cùng với đó, quan tâm mời gọi các cơ 

quan quản lý, doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trong Vùng, doanh nghiệp 

trong và ngoài nước đến thăm các vùng nguyên liệu trên địa bàn và ký kết tiêu 

thụ mặt hàng trái cây.  

- Có chính sách hỗ trợ hệ thống bán lẻ của các tập đoàn, tổng công ty ngành 

hàng trái cây, thiết lập và phát triển mối liên hệ dọc có quan hệ gắn kết chặt chẽ, 

ổn định và ràng buộc trách nhiệm trên từng công đoạn của quá trình lưu thông từ 

sản xuất đến xuất khẩu, đến bán buôn và bán lẻ thông qua các quan hệ trực tuyến 

hoặc quan hệ đại lý, mua - bán. Tăng cường thiết lập hệ thống phân phối trên cơ 

sở xây dựng và phát triển hệ thống tổng kho bán buôn, hệ thống trung tâm 

logistics được bố trí theo khu vực thị trường để tiếp nhận trái cây hàng hóa từ các 
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cơ sở sản xuất, nhập khẩu và cung ứng hàng hóa cho mang lưới bán buôn, bản lẻ 

trên địa bàn. 

- Hỗ trợ xây dựng và vận hành các trang thông tin điện tử phục vụ cho giới 

thiệu, kinh doanh mặt hàng trái cây. Bên cạnh việc thúc đẩy phân phối, tiêu thụ 

các mặt hàng trái cây thông qua các kênh trực tiếp, các sở, ngành của các tỉnh 

cần quan tâm chú trọng phát triển, hoàn thiện các kênh phân phối hiện đại như: 

xây dựng và vận hành các trang thông tin điện tử phục vụ cho xúc tiến thương 

mại mặt hàng trái cây; khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh trái cây phát 

triển thương mại điện tử ký kết hợp tác với các sàn thương mại điện tử của Nhà 

nước và tư nhân. Đặc biệt, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến 

thức, kỹ năng giới thiệu, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử cho cơ sở sản 

xuất trái cây những kiến thức cơ bản để vận hành, phát triển các xây dựng kênh 

phân phối, tiêu thụ trái cây, nhất là ứng dụng công nghệ trong vận hành hệ thống 

truy xuất nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật nghiêm ngặt của thị trường nhập khẩu và nhu cầu tiêu dùng sản phẩm 

trái cây sạch, an toàn thực phẩm của người dân trong nước. 

- Chính quyền các địa phương của Vùng phối hợp với các Bộ, ngành có liên 

quan xây dựng chiến lược xúc tiến thương mại vào từng thị trường cho từng mặt 

hàng trái cây chủ lực của Vùng; chú trọng các mặt hàng có thế mạnh, ưu thế 

cạnh tranh về chất lượng, mẫu mã, bao bì đóng gói đúng quy chuẩn; cần chú 

trọng đầu tư, phát triển mạnh khâu chế biến trái cây thực phẩm, cải tiến mẫu mã, 

nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. 

Mặt khác, xây dựng nội dung và kế hoạch, chiến lược tuyên truyền, quảng bá sản 

phẩm mang chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể và các sản phẩm thế mạnh, truyền 

thông của từng địa phương nhằm giúp tăng cường nhận biết các mặt hàng trái 

cây của ĐBSCL mang chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể của Việt Nam đến với 

khách hàng, người tiêu dùng quốc tế. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp 

trong Vùng đẩy mạnh chuyển đổi sang hình thức xuất khẩu chính ngạch gắn với 

xây dựng thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu bền vững qua đó nâng cao vị thế của 
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nông sản Việt Nam. Đồng thời, xây dựng và thực hiện các dự án phát triển mạng 

lưới chợ và trung tâm thương mại ở các địa phương theo quy hoạch, phát triển hệ 

thống siêu thị và khuyến khích các nhà phân phối, kinh doanh tổ chức các mạng 

lưới phân phối mặt hàng trái cây rộng khắp trên thị trường nội tỉnh, khu vực và 

trên cả nước. 

(2) Tăng cường công tác xúc tiến thương mại các mặt hàng trái cây, cung 

cấp thông tin diễn biến thị trường cho các chủ thể liên quan.  

- Nhà nước cần kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các trung tâm, hệ thống thông tin thị trường từ Trung ương đến địa phương; 

thành lập các địa điểm hỗ trợ thông tin thị trường tại các vùng chuyên canh. Hoạt 

động của các điểm thông tin này sẽ được phối hợp chặt chẽ với các trạm khuyến 

nông, các hợp tác xã và doanh nghiệp. Thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng, các cơ quan nhà nước thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác cho 

người sản xuất trái cây nắm được tình hình cung - cầu, giá cả của thị trường 

trong nước và xuất khẩu để điều chỉnh quy mô, cơ cấu sản xuất, đối tượng trái 

cây hợp lý. Nhà nước cũng cần có chính sách cụ thể khuyến khích các địa 

phương, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trái cây tham gia các hội chợ, lễ hội 

trái cây do các địa phương trong nước hoặc các nước có thế mạnh về xuất khẩu 

trái cây trong khu vực tổ chức; huy động nguồn lực để xây dựng và duy trì hiệu 

quả các trung tâm giao dịch và giới thiệu mặt hàng trái cây của địa phương ở 

nước ngoài. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các tổ chức quốc tế xây dựng 

sàn giao dịch trái cây kết nối với các sàn giao dịch uy tín trên thế giới; nhờ tư 

vấn, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và nâng cao năng lực xúc tiến thương mại đối với các 

mặt hàng trái cây. 

- Các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu trái cây định kỳ cử đại diện 

tham gia các hội thảo, hội nghị, diễn đàn, phiên tư vấn xuất khẩu, chuỗi chương 

trình Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam 

ở nước ngoài theo chủ đề nhằm chủ động cập nhật các thông tin về tình hình thị 

trường, các chính sách kinh tế thương mại, đầu tư và xuất khẩu, rào cản thương 
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mại, thị hiếu người tiêu dùng đối với các mặt hàng trái cây của nước sở tại, qua 

đó giúp doanh nghiệp của Vùng kịp thời xây dựng định hướng cho sản xuất, 

kinh doanh và xuất khẩu, khai thác hiệu quả các thị trường có ký kết hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới, các thị trường mới còn nhiều dư địa để khai thác. 

- UBND các tỉnh, thành trong Vùng cần bố trí nguồn lực hợp lý cho hoạt 

động xúc tiến thương mại, phối hợp với Bộ Công Thương trong xây dựng kế 

hoạch và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại cả trong nước và quốc tế 

có chiều sâu, quy mô, với nội dung và hình thức mới, nhằm đa dạng hóa các 

hình thức tiếp cận các doanh nghiệp nhập khẩu, nhà phân phối tại các thị trường 

quốc tế, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, đa dạng hóa thị trường. 

Đặc biệt, chủ động tổ chức và tham gia các chương trình xúc tiến thương mại thị 

trường trong nước, các hoạt động liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa các địa 

phương; khai thác quan hệ hợp tác đã được thiết lập với các tập đoàn phân phối 

đã và sẽ hiện diện tại ĐBSCL như: Aeon, Lotte, Big C… để thông qua bộ phận 

xuất khẩu, thúc đẩy việc thu mua, tiêu thụ nhiều mặt hàng trái cây của Vùng tại 

hệ thống phân phối của các tập đoàn này trên thế giới. 

- Triển khai, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động thương mại, mở rộng các kênh phân phối mặt hàng trái cây 

qua nền tảng số, thương mại điện tử, thương mại đa kênh qua đó vừa hỗ trợ các 

địa phương trong Vùng khai thác kênh phân phối mới, có cơ hội tiếp cận số 

lượng lớn người tiêu dùng một cách nhanh chóng, hiệu quả, phát triển thương 

mại đa kênh; chủ động chuẩn bị kết nối, xúc tiến tiêu thụ trong nước cho các loại 

trái cây có tính mùa vụ của Vùng như sầu riêng, xoài, vú sữa… 

- Chính quyền các địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp có 

nhu cầu xuất khẩu trái cây tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ 

Công Thương tổ chức với đa dạng các hoạt động phát triển thị trường xuất khẩu 

như hội chợ, triển lãm quốc tế, hội chợ chuyên ngành, đa ngành có uy tín tại các 

thị trường như Trung Quốc, EU, khu vực châu Mỹ, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật 

Bản...; các chương trình giao thương, hội nghị trực tuyến hoặc kết hợp hình thức 
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trực tiếp và hình thức trực tuyến với các đối tác nước ngoài tại các thị trường 

xuất khẩu quan trọng như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Á, châu Phi... 

Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân xúc tiến thị trường bằng 

nhiều hình thức như tham gia hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ, lễ hội trái 

cây ở trong và ngoài nước; tích cực hỗ trợ hơn nữa đối với việc phát triển thương 

hiệu tập thể sản phẩm trái cây, cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, mã 

vạch, tem phục vụ truy xuất nguồn gốc cho các nhà vườn, hợp tác xã, doanh 

nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu trái cây. 

4.2.2.5. Đổi mới các hình thức liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ mặt 

hàng trái cây của vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Hiện tại, các địa phương ở ĐBSCL đã hình thành đa dạng các hình thức 

liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản bao gồm liên kết theo 

chuỗi giá trị; liên kết ngành, cụm ngành hàng chủ lực; liên kết theo chuỗi sản 

xuất và chế biến; liên kết hướng đến thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; 

liên kết vận tải - logistics; liên kết công nghệ thông tin; tuy nhiên chủ yếu 

nhất là liên kết theo ngành, cụm ngành hàng chủ lực gồm thủy sản, lúa gạo, 

cây ăn trái, rau màu. Tuy nhiên, các hình thức liên kết này hiệu quả không 

cao, thiếu tính bền vững, vẫn còn hiện trạng “bẻ kèo” trong hợp đồng trước 

những biến động của giá cả thị trường.  

Một khó khăn khác trong liên kết ở ĐBSCL là việc xây dựng và phát triển 

hệ thống giao thông đồng bộ trong Vùng và liên vùng, đặc biệt là giao thông 

đường thủy, gây khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa từ nông sản đến các 

điểm tiêu thụ. ĐBSCL cũng đang gặp trở ngại đối với hoạt động tiếp cận thị 

trường tiêu thụ; các nhà máy chế biến chưa đáp ứng được nhu cầu của nguồn 

nguyên liệu đến từ nông dân các kênh phân phối chưa được phát triển, gây khó 

khăn cho việc tiếp cận các kênh bán lẻ.  

Trước những hạn chế, khó khăn đó, xu thế tất yếu là thành lập trung tâm 

liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL (đặt tại thành phố 

Cần Thơ). Tuy nhiên, dự án xây dựng Trung tâm hiện vẫn đang được cấp có 

thẩm quyền xem xét để phê duyệt. Trước mắt, để góp phần nâng cao sức cạnh 
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tranh của mặt hàng trái cây của Vùng trong xu thế hội nhập quốc tế, cần căn cứ 

vào đặc thù của lĩnh vực cây ăn trái, quy mô, năng lực sản xuất trái cây của 

Vùng để củng cố, phát triển các mô hình liên kết hiện có, cụ thể như sau:  

Một là, liên kết, hợp tác để giải quyết “đầu vào” và “đầu ra” cho trái cây 

hàng hóa 

Các loại hình kinh tế cùng ngành nghề hợp tác với nhau để giải quyết “đầu 

vào” tìm nguồn nguyên liệu cho sản xuất hoặc một số hộ nông dân, hợp tác xã 

có thể chuyên làm nhiệm vụ tìm nguồn nguyên liệu, để cung ứng cho các doanh 

nghiệp thu mua và các cơ sở kinh tế khác. Hình thức này nên áp dụng phổ biến 

trong các cơ sở sản xuất, thu gom, chế biến trái cây, vừa giải quyết được nguồn 

nguyên liệu vừa đảm bảo giá cả nguyên liệu ổn định. Mặt khác, các doanh 

nghiệp và nhà vườn cũng cần tìm thị trường tiêu thụ, tức là “đầu ra” cho sản 

phẩm, họ có thể liên kết với nhau bằng nhiều hình thức. Một trong những hình 

thức đó là cho thuê lại các hợp đồng (tức là thực hiện lại các hợp đồng phụ, đặt 

hàng gia công) theo hệ thống từ các doanh nghiệp xuất khẩu đến cơ sở thu mua, 

thương lái và tới các nhà vườn hoặc hợp tác xã. Các tổ chức phải tiến hành sản 

xuất gia công chế biến theo đúng mẫu thiết kế quy cách chất lượng sản phẩm 

theo hợp đồng với các tổ chức tiêu thụ mặt hàng trái cây.  

Hai là, liên kết, hợp tác để trao đổi thông tin 

Một trong những khó khăn hiện nay của các chủ thể tham gia sản xuất, tiêu 

thụ mặt hàng trái cây ở ĐBSCL là thiếu thông tin, đặc biệt là các thông tin về hệ 

thống pháp luật, về thị trường, về nguồn vốn, về đối tác... Riêng về hệ thống quy 

phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh trái cây 

cũng khó nắm bắt đầy đủ và kịp thời trong bối cảnh hệ thống pháp luật nước ta 

hiện đang được xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh. Do đó, có nhiều văn 

bản quy phạm pháp luật không rõ ràng, chồng chéo lại thường xuyên thay đổi, 

trong khi các nông hộ, cơ sở chế biến nhỏ lẻ, cửa hàng kinh doanh trái cây rất 

cần tìm hiểu và cập nhập các thông tin về pháp luật để nắm vững và thực hiện. 

Vì vậy, các chủ thể trong mối liên kết sản xuất và tiêu thụ phải từ bỏ ngay tư duy 

“khi liên kết sẽ được gì” mà phải hình thành thói quen liên kết để cùng nhau phát 
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triển. Do đó, các Bộ, ngành có liên quan cần tham mưu có hiệu quả cho Chính 

phủ thành lập và phát triển các trung tâm thông tin thị trường ở các vùng chuyên 

canh cây ăn trái có quy mô sản lượng lớn, trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn giữ vai trò chủ trì đối với công tác này. Xây dựng quy chế phối 

hợp trong hoạt động của trung tâm với các trạm khuyến nông, câu lạc bộ sản 

xuất cây ăn trái, hiệp hội trái cây và doanh nghiệp. Quan tâm theo dõi, nghiên 

cứu thị trường nhập khẩu, thông tin kịp thời những thay biến động của thị trường 

cho nông dân và doanh nghiệp. 

Thực tế qua kết quả phỏng vấn các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây và nhà 

vườn, hợp tác xã trồng cây ăn trái cho thấy, việc liên kết kinh tế đã góp phần 

nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập, giảm thiểu rủi ro cho cả doanh 

nghiệp và người sản xuất; tỷ lệ 46,96% ý kiến cho rằng việc quan trọng nhất là 

xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ và hài hòa giữa người trồng và doanh nghiệp 

thu mua, phân phối. Quá trình liên kết có thể diễn ra giữa các thành viên ở cùng 

một cấp trong chuỗi sản xuất như nông dân liên kết với nhau, hình thành những 

tổ hợp tác, hợp tác xã hay mô hình “Hội quán” (tỉnh Đồng Tháp) trồng cây ăn 

trái, qua đó từng bước xây dựng các vùng nguyên liệu trái cây ổn định.  

4.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra, giám sát 

hoạt động tiêu thụ mặt hàng trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long 

4.2.3.1. Xây dựng, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với hỗ 

trợ tiêu chuẩn hóa nông sản quốc tế  

Hiện tại, việc quản lý chất lượng nông sản nói chung và mặt hàng trái cây nói 

riêng dựa trên các quy định trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (năm 

2006), đây là công cụ hữu hiệu giúp cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, đánh giá 

chất lượng các mặt hàng trái cây được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Mặc dù 

vậy, các thị trường nhập khẩu quan trọng của Việt Nam như EU, Hoa Kỳ, Nhật 

Bản, Hàn Quốc đang ngày càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, điều 

kiện nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật.  
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Trái cây của ĐBSCL hiện đã có mặt tại những thị trường đặt ra yêu cầu cao 

về chất lượng như châu Âu, Hoa Kỳ, nhưng thực tế số lượng sản phẩm giao dịch 

tại các sàn giao dịch quốc tế là chưa nhiều, dẫn đến mặt hàng trái cây của ĐBSCL 

nói riêng, Việt Nam nói chung chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị trái cây toàn 

cầu. Lý giải cho hạn chế này là một số mặt hàng trái cây của nước ta chưa được 

tiêu chuẩn hóa về số lượng, chất lượng, bao bì, nhãn mác, kiểu cách đóng gói… 

theo quy định của các sàn giao dịch và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.    

Để mặt hàng trái cây của ĐBSCL có khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ 

trên thế giới, nhất là thâm nhập vào một số thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn chất 

lượng cao, đòi hỏi các nhà vườn, doanh nghiệp phải thay đổi tập quán sản xuất, 

thu gom, sơ chế, chế biến, phát triển hệ thống hậu cần thương mại và được bồi 

dưỡng kỹ năng tham gia, quản trị trên các sàn giao dịch,… Muốn vậy, nhất thiết 

Nhà nước phải có sự hướng dẫn và phổ biến các quy định về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu, các cam kết quốc tế của các cơ quan 

chức năng; đồng thời tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát để các chủ thể có liên 

quan thay đổi quy trình sản xuất, đổi mới phương thức tiêu thụ cho phù hợp. 

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ, một mặt, chủ động hoàn thiện hệ thống 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi 

trường,... phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế của đất nước; mặt khác, chủ trì 

phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương cập nhật, bổ sung, điều chỉnh hệ 

thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia góp phần hỗ trợ doanh nghiệp 

cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các mặt hàng trái cây; quan 

tâm đúng mức đối với các mặt hàng trái cây đã được cấp phép nhập khẩu vào 

các thị trường phát triển khi xây dựng và triển khai danh mục các nhóm sản 

phẩm, hàng hóa bắt buộc áp dụng truy xuất nguồn gốc, nhóm sản phẩm ưu tiên 

triển khai truy xuất nguồn gốc thuộc phạm vi quản lý.   

Chính phủ cùng với chính quyền các cấp ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL 

cần tăng cường tuyên truyền đến nhà vườn về lợi ích của việc áp dụng quy trình 

VietGAP, GlobalGAP vào sản xuất, nhất là chú trọng phổ biến thông tin về 
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những mô hình áp dụng các quy trình này qua internet hay truyền hình. Cán bộ 

khuyến nông cần định kỳ gặp gỡ, trao đổi và tư vấn để hướng dẫn các nhà vườn, 

hợp tác xã trồng cây ăn trái ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới để nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm; áp dụng công nghệ để xây dựng chu trình nông 

nghiệp an toàn, thiết lập hồ sơ ghi chép chi tiết những hoạt động thường ngày, áp 

dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cũng như cập nhật liên 

tục về chính sách nhập khẩu, xu hướng và nhu cầu của thị trường.  

Để đảm bảo người sản xuất trái cây có điều kiện đáp ứng tốt yêu cầu của quy 

trình về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, đòi hỏi Nhà nước cần thường 

xuyên rà soát cập nhật, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật khuyến 

khích phát triển trồng cây ăn trái theo hướng GAP, an toàn, xanh và sạch; khuyến 

khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến trái cây thực phẩm với quy mô 

lớn theo chuỗi giá trị; chủ động đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, đóng gói, cải 

tiến bao bì, nhãn hiệu, đa dạng hóa sản phẩm được chế biến từ trái cây. Theo đó, 

Chính phủ cần quan tâm đúng mức đến việc xây dựng chính sách phi thuế quan hợp 

lý, phù hợp với cam kết trong các hiệp định thương mại tự do, ưu tiên với các nhóm 

ngành trái cây tươi, trái cây chế biến, để vừa bảo vệ sản xuất và thị trường trong 

nước, vừa đảm bảo các mặt hàng trái cây nhập khẩu đạt chất lượng. 

4.2.3.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực nông nghiệp 

Mục tiêu trong thời gian tới là thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất trái 

cây tươi và trái cây thực phẩm sạch, an toàn, ưu tiên phát triển các vùng chuyên 

canh, hướng tới áp dụng rộng rãi hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với trái cây 

chế biến xuất khẩu và trái cây chế biến nhập khẩu tiêu dùng trong nước, trước 

hết là tại các đô thị lớn.  

Để thực hiện mục tiêu trên, các Bộ, ngành và chính quyền các cấp ở 

ĐBSCL cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phổ 

biến kiến thức về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, các quy trình 

quản lý chất lượng tiên tiến, an toàn; chú trọng đến đối tượng hộ sản xuất kinh 
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doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tại 

vùng trong công tác vận động, giám sát thực hiện an toàn thực phẩm. Tăng 

cường trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở, đề 

cao trách nhiệm của doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trái 

cây tươi, trái cây chế biến tại các chợ, cửa hàng tiện ích, siêu thị,… và xử lý 

nghiêm các vi phạm nếu có xảy ra. Các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa 

phương trong Vùng cần tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin về an toàn thực 

phẩm, tạo công cụ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ cộng đồng 

trong cung cấp thông tin chính xác về nguồn gốc xuất của các mặt hàng trái cây 

trên thị trường. 

Để thực hiện nội dung trên, trước hết các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Công Thương tập trung hoàn thiện, đổi mới, hướng dẫn công tác 

quản lý, kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng trái cây của 

các địa phương cả nước, nhất là nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm an toàn 

thực phẩm; đồng thời tổ chức kiểm tra công tác quản lý an toàn thực phẩm tại 

các địa phương, địa bàn trọng điểm.  

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong việc nâng 

cao nhận thức và phổ biến thông tin đầy đủ kịp thời đến người dân và doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản về các rào cản kỹ thuật của thị trường nhập 

khẩu, nhất là những cam kết có liên quan đến SPS. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, giám sát, 

quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trong hoạt 

động sản xuất trái cây gắn với bảo vệ môi trường; phối hợp với Hội Nông dân 

đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nhà vườn sử dụng vật tư nông 

nghiệp an toàn cho sản xuất trái cây. Rà soát các cửa hàng trưng bày, kinh 

doanh các mặt hàng trái cây nằm trong danh mục đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm để tái cấp giấy chứng nhận hoặc thu hồi nếu không đảm bảo điều kiện 

theo quy định. 
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Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nhân rộng mô hình 

chuỗi kinh doanh thực phẩm trái cây có kiểm soát, giảm dần trái cây thực phẩm 

tiêu dùng ở chợ dân sinh, chợ tự phát, chợ tạm, tăng dần tỷ lệ trái cây tươi, trái 

cây chế biến được tiêu thụ ở trong các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ có kiểm 

soát an toàn thực phẩm. Chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông duy 

trì và phát triển các trang thông tin điện tử trên mạng Internet về trái cây và các 

cơ sở sản xuất, chế biến và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trái cây. Xây 

dựng chính sách khuyến khích các địa phương, các doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh trái cây tham gia các hội chợ trái cây trong nước và quốc tế; phối hợp xây 

dựng các trung tâm giới thiệu sản phẩm và giao dịch trái cây ở các thị trường 

xuất khẩu quan trọng. 

UBND các tỉnh, thành trong Vùng tăng cường kiểm tra, giám sát về đảm 

bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, 

chế biến trái cây, điểm du lịch, bệnh viện, trường học trên địa bàn. Chỉ đạo các 

lực lượng chức năng như công an, quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan 

nhà nước có liên quan đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, ngăn chặn 

hành vi vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm của các chủ thể sản xuất, kinh 

doanh mặt hàng trái cây trên địa bàn, kiểm soát tình trạng đầu cơ, tích trữ gây 

biến động giá cả thị trường, giám sát việc khai báo, cung cấp hóa đơn, chứng từ 

chứng minh nguồn gốc sản phẩm ở các cửa hàng kinh doanh trái cây nhập khẩu.  

Chú trọng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong 

lĩnh vực nông nghiệp ở ĐBSCL. Bên cạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cập 

nhật kiến thức về an toàn thực phẩm, cần quan tâm đến quyền, lợi ích hợp 

pháp, chính đáng, phát huy tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, ý thực 

tận tâm, tận tụy với công việc cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ quản 

lý, thanh tra. Ban hành và thực hiện nghiêm quy chế công vụ, công khai hóa 

hoạt động xử lý vi phạm hành chính, nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ 

luật của đội ngũ này. 
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4.2.3.3. Tận dụng các cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực để 

đàm phán mở rộng thị trường nhập khẩu đối với mặt hàng trái cây của đồng 

bằng sông Cửu Long 

Thời gian qua, một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký 

kết và triển khai, như: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương, Hiệp định thương mại Việt Nam - EU, Hiệp định đối tác kinh tế toàn 

diện giữa khu vực ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Úc và Niu Di-lân. Đáng chú ý, 5 đối tác này đều đã ký kết hiệp định thương mại 

tự do với ASEAN, do đó, đây là cơ hội rất lớn cho các mặt hàng trái cây của 

ĐBSCL có khả năng tiếp cận các thị trường rộng lớn, có giá trị kinh tế cao. 

Thêm vào đó, có cơ hội tiếp cận các thị trường rộng lớn, giàu có và khắt khe sẽ 

giúp cho các doanh nghiệp, nhà vườn, hợp tác xã mở rộng quy mô, nâng cao 

chất lượng sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị sản 

phẩm. Với những lợi ích to lớn đó, Nhà nước cần tăng cường hợp tác quốc tế, 

mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm đạt được các thỏa thuận có lợi cho 

ngành trái cây Việt Nam nói chung, sản xuất, tiêu thụ mặt hàng trái cây ở 

ĐBSCL nói riêng. Bao gồm các biện pháp cụ thể như sau: 

- Chính phủ cần tiếp tục đàm phán, đưa nền kinh tế Việt Nam tham gia vào 

các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; đồng thời tạo điều kiện cho các địa 

phương, doanh nghiệp của Vùng, đại diện các bên tham gia vào các cuộc đàm 

phán, thỏa thuận, vừa phản ánh lợi ích của người dân, vừa giúp các bên nắm 

được nội dung các thỏa thuận để có sự chuẩn bị về chiến lược, nguồn lực nhằm 

tận dụng tốt cơ hội và giảm thiểu các thách thức từ hội nhập. Ngoài ra, Chính 

phủ cũng cần chú trọng công tác truyền thông chính sách, thông tin, tuyên truyền 

về lợi ích và rủi ro đối với doanh nghiệp, người dân khi thực hiện những điều 

chỉnh trong quy trình sản xuất và yêu cầu phải đảm bảo khi tiếp cận thị trường 

mới. Phát huy vai trò của các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại quốc tế, hiệp 

hội ngành nghề trong việc hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng các kịch 

bản để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức. 
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- Chính phủ cần chỉ đạo các tham tán thương mại, nhất là tại một số thị 

trường tiêu thụ trái cây quan trọng như EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, cung cấp đầy 

đủ thông tin thị trường, chính sách nhập khẩu cùng các rào cản kỹ thuật, rào cản 

phi thương mại,... để chính quyền các địa phương của Vùng nắm bắt và kịp thời 

thông tin đến doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Mặt khác, Chính phủ cần 

phát huy vai trò của các hiệp hội ngành nghề tham gia hoạt động xúc tiến thương 

mại tại một số thị trường xuất khẩu mới thông qua tổ chức hội chợ, triển lãm; 

tìm kiếm đối thương mại cho các thành viên của hiệp hội. 

- Chính quyền các tỉnh, thành ở ĐBSCL tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình 

của địa phương, đặc thù đối tác và thị trường xuất khẩu chủ động kiến nghị cụ 

thể đối với các Bộ, ngành cùng với tham tán thương mại tại cơ quan ngoại giao 

của Việt Nam ở nước sở tại. Ví dụ, Sở Công Thương tỉnh Long An năm 2018 đã 

gửi kiến nghị yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với cơ quan chức năng có liên 

quan cung cấp thông tin cảnh báo về trường hợp doanh nghiệp nước ngoài kinh 

doanh không đàng hoàng; kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu 

biện pháp giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn trong khâu thanh toán tại thị 

trường châu Phi [149, tr.301-302].  
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KẾT LUẬN 

 

Những năm qua, hoạt động sản xuất và tiêu thụ nông sản, trong đó có các 

mặt hàng trái cây ở ĐBSCL liên tục phát triển về số lượng, chủng loại sản phẩm, 

góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Vùng. Có thể nói, ngành 

Nông nghiệp của ĐBSCL trong điều kiện hiện tại sẽ không thể đáp ứng được vai 

trò là giá đỡ của sự phát triển kinh tế trong Vùng, cung ứng mặt hàng trái cây 

cho thị trường tiêu thụ trong nước và đóng góp tỷ trọng không nhỏ cho kim 

ngạch rau quả xuất khẩu cả nước nếu không có vai trò định hướng, hỗ trợ và 

quản lý của Nhà nước, trong đó trực tiếp là sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 

sự hướng dẫn chuyên môn của các Bộ, ngành, nhất là sự chủ động, tích cực 

trong triển khai thực hiện của chính quyền địa phương trong Vùng. Đồng thời, 

việc đi sâu nghiên cứu vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây ở 

ĐBSCL để làm rõ thực trạng hiện tại, tìm ra phương hướng và giải pháp thiết 

thực nhằm phát huy tối đa vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ một trong ba sản 

phẩm chủ lực của Vùng, góp phần vào phát triển nông nghiệp, nông thôn bền 

vững. Với tư tưởng đó, Luận án đã có những đóng góp mới trên phương diện lý 

luận và phương diện thực tiễn như sau: 

Về lý luận: Bước đầu đưa ra khái niệm vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ 

mặt hàng trái cây, xác định nội dung vai trò và tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh 

hưởng đến vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây. Nêu và phân 

tích kinh nghiệm phát huy vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ nông sản và mặt 

hàng trái cây thời gian qua ở Thái Lan, Trung Quốc và ở một số vùng kinh tế 

trọng điểm của Việt Nam như Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng, vùng 

Trung du và Miền núi phía Bắc và rút ra bài học kinh nghiệm vận dụng đối với  

phát huy vai trò của Nhà nước ở ĐBSCL trong tiêu thụ mặt hàng trái cây những 

năm tới. 

Về thực tiễn: Qua trình bày và phân tích những thuận lợi và khó khăn từ 

điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của ĐBSCL tác động đến việc 

hoạt động tiêu thụ mặt hàng trái cây và ảnh hưởng đến khía cạnh vai trò của Nhà 
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nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây của Vùng, đề tài luận án đã làm rõ thực 

trạng và chỉ ra những kết quả nổi bật cùng những hạn chế, khó khăn và nguyên 

nhân chủ yếu trong quá trình Nhà nước thực hiện vai trò này ở ĐBSCL giai đoạn 

2016 - 2023. Trên cơ sở phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến 

việc tiêu thụ mặt hàng trái cây và quan điểm, định hướng hướng phát huy vai trò 

của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây ở ĐBSCL đến năm 2030, đề tài 

luận án đã đề xuất ba nhóm giải pháp chủ yếu để phát huy vai trò của Nhà nước 

và chính quyền địa phương ở ĐBSCL trong tiêu thụ mặt hàng trái cây thông qua 

việc định hướng, hỗ trợ và quản lý hoạt động của các chủ thể tham gia sản xuất, 

chế biến, tiêu thụ mặt hàng trái cây tại Vùng. Từ sự khái quát này, có thể khẳng 

định, đề tài luận án đã đạt được mục tiêu xây dựng được khung lý luận cho việc 

phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái 

cây ở ĐBSCL trên ba khía cạnh vai trò định hướng, vai trò hỗ trợ và vai trò quản 

lý của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây - một trong ba nông sản chủ lực 

của vùng ĐBSCL.     

Mặc dù nghiên cứu sinh đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu 

thực hiện đề tài “Vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây ở đồng 

bằng sông Cửu Long”, nhưng do nội dung nghiên cứu vừa rộng, đòi hỏi kiến 

thức tổng hợp, vừa đề cập đến nhiều vấn đề phức tạp, chuyên môn sâu và cũng 

bởi năng lực bản thân, thời gian có hạn nên việc tiếp cận thu thập số liệu có thể 

chưa đầy đủ, cập nhật, không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Do vậy, 

nghiên cứu sinh kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến, bổ sung của quý nhà 

khoa học để giúp Nhà nước Việt Nam phát huy tốt vai trò trong sự phát triển 

ngành hàng trái cây, góp phần quan trọng giúp ngành Nông nghiệp vùng 

ĐBSCL phát triển bền vững. 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1: Một số mô hình tiêu thụ nông sản ở đồng bằng sông Cửu Long 

(Nguồn: Nguyễn Thanh Bình: Vai trò kết nối và định hướng phát triển doanh nghiệp trong 

mối liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu 

Long. Diễn đàn kinh tế thường niên năm 2023 của thành phố Cần Thơ) 

  

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Mô hình chuỗi cung ứng nông sản truyền thống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản đƣợc trình 

bày tại Diễn đàn kết nối nông sản 970 (Quyết định số 3993/QĐ/BNN-TCCB 

ngày 13/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc thành lập Tổ điều hành “Diễn đàn Kết nối nông sản 970”) 
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Trung tâm 

xuất khẩu 

(cửa khẩu) 

Chợ nông 

thôn 

Kiểm tra chất lượng, khử 

trùng, chiếu xạ, sơ chế, 

Kho lạnh, vận tải, Sàn 

giao dịch, Hỗ trợ tài chính, 

Thương mại, Bảo hiểm 
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Phụ lục 2: Một số mô hình tiêu thụ trái cây ở một số địa phƣơng 

vùng đồng bằng sông Cửu Long 

(Nguồn: Nguyễn Thị Vân (2018): Một số mô hình sản xuất và tiêu thụ trái cây tại Bến Tre: 

Hiện trạng và đề xuất phát triển, Tạp chí khoa học xã hội, số 8 (240) 2018. Tổng hợp từ kết 

quả khảo sát ở thành phố Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp của tác giả luận án) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1: Kênh tiêu thụ truyền thống của mặt hàng trái cây tại một số 

địa phƣơng ở đồng bằng sông Cửu Long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2: Kênh tiêu thụ của mặt hàng trái cây theo quy trình sản xuất 

nông nghiệp tốt tại một số địa phƣơng ở đồng bằng sông Cửu Long 

 

Đại lý, cửa hàng 

tiện ích, siêu thị 

 

Chợ đầu mối/ 

Ngƣời thu mua 
Ngƣời bán lẻ Ngƣời bán buôn 

Doanh nghiệp 

Nhà vƣờn/ 

HTX 
Thƣơng 

lái 

Ngƣời tiêu 

dùng 

Xuất khẩu 

Doanh nghiệp 

thu mua, cơ sở 

chế biến 

 

Xuất khẩu 

Người 

tiêu dùng 

Nhà vườn/HTX 

sản xuất theo 

tiêu chuẩn GAP 

Quản lý, 

giám sát 

Cửa hàng trái 

cây, siêu thị 

Hợp đồng 

liên kết 
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Phụ lục 3: Diện tích vùng trồng cây ăn trái theo GAP và đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm ở một số địa phƣơng vùng ĐBSCL giai đoạn 2019 - 2023 

(Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng năm và  Niên giám thống kê của thành phố 

Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long) 

Đơn vị tính: ha 

TT 
Tỉnh, thành 

phố 

Tổng diện 

tích trồng 

cây ăn trái 

Diện tích vùng 

trồng cây ăn 

trái tập trung 

Diện tích vùng trồng cây ăn 

trái theo tiêu chuẩn GAP, đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm 

1 An Giang 17.421 9.200 704 

2 Cần Thơ 26.232 11.880 448 

3 Đồng Tháp 33.311 17.590 960 

4 Hậu Giang 45.131 16.796 453 

5 Long An 26.550 24.444 1.127 

6 Tiền Giang 80.164 52.738 668 

7 Vĩnh Long 57.179 35.640 449 

Tổng cộng 285.988 168.288 4.809 
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Phụ lục 4: Đánh giá của các cơ sở kinh doanh trái cây về hỗ trợ của 

Nhà nƣớc 

(Nguồn: Bùi Quang Tuấn và cộng sự (2020), Cơ chế, chính sách liên kết kinh tế nội vùng 

và liên vùng đối với vùng Tây Nam bộ theo hướng phát triển bền vững, Báo cáo tổng hợp 

đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng 

Tây Nam bộ (Mã số: khcn-tnb/14-19), Hà Nội) 

  Có Không 

1. Doanh nghiệp có sử dụng chính sách ưu đãi của 

Nhà nước  
85,4% 14,60% 

Mức độ hài lòng của doanh nghiệp với dịch vụ công:   

- Bình thường 43,9%   

- Hài lòng 53,7%   

- Rất hài lòng 2,4%   

2. Mức độ hài lòng của dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng lao động   

- Bình thường 50%   

- Hài lòng 25%   

- Rất hài lòng 25%   

3. Chính quyền các cấp hỗ trợ về khoa học kỹ thuật 6,2% 93,8% 

Mức độ hài lòng với dịch vụ hỗ trợ khoa học kỹ thuật   

- Bình thường 66,7%   

- Hài lòng 33,3%   

4. Chính quyền hỗ trợ về thông tin thị trường 29,2% 70,8% 

Mức độ hài lòng với dịch vụ hỗ trợ thông tin thị trường   

- Không hài lòng 7,1%   

- Bình thường 78,6%   

- Hài lòng 7,1%   

- Rất hài lòng 7,1%   
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Phụ lục 5: Đánh giá đức độ hài lòng của nhà vƣờn và hợp tác xã sản xuất, 

kinh doanh trái cây ở thành phố Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền 

Giang về vai trò hỗ trợ của Nhà nƣớc 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu từ kết quả phỏng vấn, khảo sát của đề tài luận án) 

Mức độ tán thành khi Nhà nước có chính sách 

chủ động, tích cực tham gia hỗ trợ việc tiêu thụ 

mặt hàng trái cây ở địa phương 

Đồng ý 

Lƣỡng lự/ 

Không 

đồng ý 

89,57% 10,43% 

1. Đường xá đi lại, hạ tầng kho bãi 

- Không hài lòng 4,35% 

- Bình thường 54,78% 

- Hài lòng 35,65% 

- Rất hài lòng 3,48% 

2. Điều kiện bảo quản sau thu hoạch 

- Hoàn toàn không hài lòng 0,87% 

- Không hài lòng 13,04% 

- Bình thường 54,78% 

- Hài lòng 31,3% 

3. Hoạt động xúc tiến thương mại 

- Không hài lòng 13,91% 

- Bình thường 55,65% 

- Hài lòng 30,43% 

4. Xây dựng các kênh bán hàng hiện đại (như thương mại điện tử) 

- Không hài lòng 21,74% 

- Bình thường 56,52% 

- Hài lòng 20,87% 

- Rất hài lòng 0,87% 

5. Chính sách hỗ trợ của địa phương về vốn 
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- Không hài lòng 3,48% 

- Bình thường 54,78% 

- Hài lòng 40% 

- Rất hài lòng 1,74% 

6. Mô hình liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ 

- Không hài lòng 9,57% 

- Bình thường 47,83% 

- Hài lòng 40,87% 

- Rất hài lòng 0,87% 

7. Hướng dẫn của cán bộ quản lý nông nghiệp 

- Không hài lòng 2,61% 

- Bình thường 41,74% 

- Hài lòng 53,04% 

- Rất hài lòng 2,61% 

8. Xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm  

- Không hài lòng 13,91% 

- Bình thường 61,74% 

- Hài lòng 22,61% 

- Rất hài lòng 1,74% 
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Phụ lục 6: Văn bản thể hiện vai trò định hƣớng, hỗ trợ, quản lý của Chính 

phủ và chính quyền các địa phƣơng vùng đồng bằng sông Cửu Long 

(Nguồn: Cổng Thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở đồng bằng sông Cửu Long) 

 

6.1. Văn bản của Đảng và Chính phủ 

(1) Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XIII Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ 

về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát 

triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông 

Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

(2) Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về 

Thương mại điện tử; Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 

16/5/2013 của Chính phủ Về thương mại điện tử; Nghị định số 14/VBHN-

BCT ngày 19/11/2021 được xác thực bởi Bộ trưởng Bộ Công thương Về 

thương mại điện tử; 

(3) Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về 

“Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”; 

(4) Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;  

(5) Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về 

“Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn”; 

(6) Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp; 



 

  

202 

(7) Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

(8) Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính Phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 

09/6/2015 của Chính phủ về “Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn”; 

(9) Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên 

địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;  

(10) Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và 

phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025; Quyết định 221/QĐ-TTg 

ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết 

định 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động 

nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến 

năm 2025; Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 16/12/2022 của Chính phủ về 

việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam. 

(11) Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất 

nguồn gốc; 

(12) Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 02/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững 

thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

(13) Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc 

gia giai đoạn 2021 - 2025; 
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(14) Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ Về việc Phê duyệt Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông 

sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

(15) Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ Về việc Phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 

2021 - 2030; 

(16) Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ Về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn 

đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; 

(17) Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030; 

(18) Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 20/7/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Về việc Phê duyệt Chiến lược cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông 

lâm thủy sản đến năm 2030; 

(19) Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông 

Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

(20) Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ Về việc Phê duyệt Chiến lược Trồng trọt đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

(21) Quyết định số 4085/QĐ-BNN-TT ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc Phê duyệt Đề án phát triển 

cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và 2030; 

(22) Quyết định số 1088/QĐ-BNN-KTHT ngày 27/10/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc Phê duyệt Đề án thí 

điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ 

trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2025 - 2030; 

(23) Quyết định số 6184/QĐ-BCT ngày 19/10/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Công thương Về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ 

toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 
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 (24) Quyết định số 6181/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Công thương Về việc Phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới siêu thị, trung tâm 

thương mại cả nước đến 2020, tầm nhìn đến 2030”. 

6.2. Văn bản của chính quyền địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long 

(1) Tỉnh An Giang: Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ 

trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An 

Giang; Quyết định số 3302/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vùng sản xuất chuyên canh và Xúc tiến 

tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025.  

(2) Tỉnh Bạc Liêu: Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 

20/5/2021 về việc ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh 

Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.  

(3) Tỉnh Bến Tre: Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 17/11/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

(4) Tỉnh Cà Mau: Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến 

lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững gắn với cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;  

(5) Thành phố Cần Thơ: Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 

13/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Xây dựng vùng sản 

xuất cây ăn trái đạt tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 

2022 - 2025; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 23/8/2021 thực hiện Quyết 

định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

http://congbao.haiduong.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=723&docgaid=723&isstoredoc=false
http://congbao.haiduong.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=723&docgaid=723&isstoredoc=false
http://congbao.haiduong.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=723&docgaid=723&isstoredoc=false
http://congbao.haiduong.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=723&docgaid=723&isstoredoc=false
http://congbao.haiduong.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=723&docgaid=723&isstoredoc=false
http://congbao.haiduong.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=723&docgaid=723&isstoredoc=false
http://congbao.haiduong.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=723&docgaid=723&isstoredoc=false
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Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030. 

(6) Tỉnh Đồng Tháp: Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 

29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về Phát triển, củng cố hợp 

tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 300/KH-

UBND ngày 25/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Sản xuất các sản phẩm 

nông nghiệp chủ lực, theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Good 

Agricultural Practices - GAP) gắn với truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng 

và mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2025; 

Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 17/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

Phát triển cây ăn trái chủ lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 - 2025, định 

hướng đến năm 2030. 

(7) Tỉnh Hậu Giang: Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 

27/4/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về thực hiện Chương trình hành động 

phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang 5 năm 

2021 - 2025; Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh 

Hậu Giang về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại 

điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 

- 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

(8) Tỉnh Kiên Giang: Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 

về việc Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn 

gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND 

http://congbao.haiduong.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=723&docgaid=723&isstoredoc=false
http://congbao.haiduong.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=723&docgaid=723&isstoredoc=false
http://congbao.haiduong.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=723&docgaid=723&isstoredoc=false
http://congbao.haiduong.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=723&docgaid=723&isstoredoc=false
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tỉnh Kiên Giang về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 340/2020/NQ-

HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang. 

(9) Tỉnh Long An: Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 3910/KH-UBND ngày 30/12/2022 của 

UBND tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg 

ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển 

nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 trên địa bàn tỉnh Long An; Quyết định số 9365/QĐ-UBND ngày 

10/10/2022 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn quả vùng Đồng 

Tháp Mười đạt chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Long 

An giai đoạn 2022 - 2025. 

(10) Tỉnh Sóc Trăng: Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 

09/8/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Dự án Phát triển cây 

ăn trái đặc sản tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2023 - 2025. 

(11) Tỉnh Tiền Giang: Quyết định số 1762/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 

11/9/2014 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc Phê duyệt Quy hoạch vùng 

trồng cây ăn trái tỉnh Tiền Giang đến năm 2020; Quyết định số 3320/QĐ-

UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc Phê 

duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định chính 

sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 
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tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 10/12/2021 của UBND 

tỉnh Tiền Giang về việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025. 

(12) Tỉnh Trà Vinh: Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 

22/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc Phê duyệt Quy hoạch 

vùng cây ăn quả chủ lực trồng tập trung trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 

11/6/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch cơ cấu lại 

ngành Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 47/KH-

UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Chiến 

lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Trà Vinh giai đoạn 

2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

(13) Tỉnh Vĩnh Long: Quyết định số 1759/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 

của UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc phê duyệt dự án điều chỉnh Quy hoạch phát 

triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long về 

việc ban hành Kế hoạch sản xuất cây trồng chủ lực và tiềm năng đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
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Phụ lục 7:  

MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

 

Mẫu 1. Đối tượng điều tra là Cán bộ quản lý nông nghiệp 

A. PHẦN KHẢO SÁT TỔNG THỂ 

Câu 1: Xin Anh/Chị cho biết đánh giá chung về tình hình phát triển nông nghiệp 

hiện tại của địa phương? 

1- Hiệu quả sản xuất nông nghiệp: 

- Kinh tế:.............................................................................................................. 

- Xã hội:............................................................................................................... 

- Chính trị và khác: ............................................................................................. 

2- Tình hình áp dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất nông nghiệp: 

........................................................................................................................... 

Câu 2: Anh/Chị đánh giá thế nào với quan điểm cho rằng Nhà nước và chính quyền 

địa phương cần chú trọng phát huy vai trò trong tiêu thụ mặt hàng trái cây hiện nay? 

.............................................................................................................................. 

Câu 3: Nếu cần có sự hướng dẫn, hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương 

trong tiêu thụ mặt hàng trái cây, theo Anh/Chị nên tập trung vào những nội dung 

nào hiện nay? 

.................................................................................................................................... 

Vui lòng cho biết thứ tự ưu tiên? .............................................................................. 

Câu 4: Theo Anh/Chị, những yếu tố nào ảnh hưởng đến phát huy vai trò của Nhà 

nước, chính quyền trong tiêu thụ mặt hàng trái cây ở địa phương? 

........................................................................................................................... 

Xin hỏi còn yếu tố nào nữa?............................................................................... 

Câu 5: Theo Anh/Chị, địa phương có những thuận lợi - ưu điểm gì để tiêu thụ mặt 

hàng trái cây? 

..........................................................................................................................  

Câu 6: Theo Anh/Chị, địa phương có những khó khăn - hạn chế gì để tiêu thụ mặt 

hàng trái cây? 

........................................................................................................................... 

Câu 7: Nếu cần đặt mục tiêu phát huy vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng 

trái cây ở địa phương, theo Anh/Chị nên đặt những mục tiêu nào? 

......................................................................................................................... 

Xin cụ thể hơn nữa: .........................................................................................  
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B. PHẦN KHẢO SÁT CỤ THỂ VỀ ĐỊA BÀN QUẢN LÝ 

Câu 8: Xin Anh/Chị cho biết thế mạnh về sản xuất nông nghiệp của địa phương 

chúng ta là gì? 

(1) Trồng trọt: ................................................................................................... 

(2) Chăn nuôi: ................................................................................................... 

(3) Nuôi trồng:.................................................................................................... 

Câu 9: Theo Anh/Chị, địa phương nên đẩy mạnh phát triển trồng cây ăn trái ở 

những đối tượng nào? 

............................................................................................................................. 

Xin cho biết cụ thể hơn: 

(1)........................................................................................................................ 

(2)....................................................................................................................... 

(3)....................................................................................................................... 

Xin cho biết vì sao lại phát triển loại cây ăn trái đó? 

(1) ....................................................................................................................... 

(2)........................................................................................................................ 

(3)........................................................................................................................ 

Theo quan điểm của Anh/Chị thì những loại cây ăn trái đó nên đẩy mạnh hoặc ưu 

tiên áp dụng quy trình canh tác theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nào và ứng 

dụng những loại kỹ thuật, công nghệ nào để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế? 

(1)......................................................................................................................... 

(2)......................................................................................................................... 

(3)......................................................................................................................... 

Xin Anh/ Chị cho biết mức độ đồng ý đối với các phát biểu sau khi mô tả đến vai 

trò của chính quyền địa phương trong tiêu thụ mặt hàng trái cây với thang điểm từ 1 

đến 5 với: 1- Hoàn toàn không đồng ý; 2- Không đồng ý; 3- Bình thường (Trung 

lập); 4- Đồng ý; 5- Hoàn toàn đồng ý. 

Câu hỏi 

10 đến 14 
Các yếu tố/ tiêu chuẩn đánh giá 

Thang điểm đánh giá 

1 2 3 4 5 

Câu 10 
Xây dựng quy hoạch liên kết sản xuất, chế biến 

và tiêu thụ trái cây  

     

Câu 11 
Đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục 

vụ cho vận chuyển, tiêu thụ mặt hàng trái cây 

     

Câu 12 
Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc 

gia đối với ngành hàng trái cây 
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Câu 13 
Xây dựng và thực thi tốt chính sách quản lý chất 

lượng, thị trường tiêu thụ trái cây 

     

Câu 14 

Xây dựng và thực thị chính sách hỗ trợ liên quan 

đến tiêu thụ mặt hàng trái cây như: xây dựng, 

phát triển, quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, truy 

xuất nguồn gốc; vốn; ứng dụng công nghệ; 

thông tin thị trường; đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng bán hàng hiện đại... 

     

Xin cho biết mức độ hài lòng của Anh/Chị với các phát biểu sau về các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc tiêu thụ mặt hàng trái cây của địa phương theo thang điểm từ 1 đến 

5 với: 1- Hoàn toàn không hài lòng; 2- Không hài lòng; 3- Bình thường; 4- Hài 

lòng; 5- Rất hài lòng. 

 

Câu hỏi 

15 đến 

29  

Các yếu tố ảnh hƣởng đến tiêu thụ mặt hàng 

trái cây của địa phƣơng 
Thang điểm đánh giá 

 1 2 3 4 5 

Câu 15 
Đặc điểm từng loại trái cây (mùi vị, màu sắc, giá 

trị dinh dưỡng, giải khát)  

     

Câu 16 Đường xá đi lại trong địa phương      

Câu 17 
Đường xá giao thương qua lại với các tỉnh, thành 

khác 

     

Câu 18 Chất lượng của sản phẩm      

Câu 19 
Hệ thống thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch 

trái cây 

     

Câu 20 
Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền 

địa phương về công nghệ, kỹ thuật 

     

Câu 21 
Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền 

địa phương về thị trường tiêu thụ 

     

Câu 22 
Các chính sách hỗ trợ của địa phương về vốn đầu 

tư sản xuất và tiêu thụ trái cây 

     

Câu 23 Quy hoạch vùng chuyên canh cây ăn quả      

Câu 24 
Thị trường đầu ra tiêu thụ sản phẩm từ sản xuất 

trái cây 

     

Câu 25 

Khả năng liên kết giữa nhà vườn, hợp tác xã - đội 

ngũ khoa học - đơn vị tiêu thụ của chính quyền 

địa phương 

     

Câu 26 
Lãi suất vay ngân hàng để đầu tư cho sản xuất, 

tiêu thụ trái cây 

     

Câu 27 Khả năng tiếp cận thông tin về thị trường tiêu thụ      

Câu 28 
Khả năng tiếp cận thông tin về khoa học kỹ thuật 

của nhà vườn, hợp tác xã 

     

Câu 29 
Khả năng liên kết (nhà vườn, hợp tác xã với cơ 

quan nhà nước, đơn vị thu mua 
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Câu 30: Theo Anh/Chị, những yếu tố nào ảnh hưởng đến phát huy vai trò của Nhà 

nước, chính quyền trong tiêu thụ mặt hàng trái cây của địa phương? 

....................................................................................................................... 

Xin cho biết cụ thể hơn: 

1- Khía cạnh 1 (xin cụ thể:.........): .................................................................. 

2- Khía cạnh 2 (xin cụ thể:.........): ................................................................... 

3- Khía cạnh 3 (xin cụ thể:.........): .................................................................... 

4- Khía cạnh 4 (xin cụ thể:.........): .................................................................... 

5- Khía cạnh 5 (xin cụ thể:.........): .................................................................... 

Trong những yếu tố ảnh hưởng trên, xin cho biết 03 (nhóm) yếu tố ảnh hưởng nhất: 

(1).......................................................................................................................... 

(2).......................................................................................................................... 

(3).......................................................................................................................... 

Với 03 (nhóm) yếu tố ảnh hưởng nhất trên, theo Anh/Chị có giải pháp khắc phục 

nào? 

1- Với nhóm yếu tố 1 (............): ........................................................................... 

2- Với nhóm yếu tố 2 (............): ........................................................................... 

3- Với nhóm yếu tố 3 (............): .......................................................................... 

Câu 31: Theo ước tính của Anh/Chị, thu nhập trung bình trên mỗi “hecta” (ha) hoặc 

1.000 m
2
 trồng cây ăn trái ở địa phương hiện nay khoảng bao nhiêu (triệu đồng)? 

Và kỳ vọng trong 05 năm tới sẽ bao nhiêu? 

- Thu nhập trung bình hiện tại:................./ha hoặc ................./1.000 m
2 

- Kỳ vọng trong 05 năm tới:................../ha hoặc ..................../1.000 m
2 

 

Mẫu 2. Đối tượng điều tra là nhà vườn/hợp tác xã 

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 

1.1. Họ và tên của chủ:……………………………………………………….. 

1.2. Địa chỉ: …….…ấp….........xã……..………huyện………..……. 

1.3 . Trình độ chuyên môn của chủ đƣợc đào tạo: (Theo bằng cấp cao nhất) 

      Chưa qua đào tạo chuyên 

môn 

      Trung cấp nghề 

 Cao đẳng  

 Đại học, sau đại học 
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2. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA HỘ, NHÀ VƢỜN 

2.1. Loại cây trồng chính  

Cây trồng Số lượng (ha) 
Mục đích chính Kết quả Ghi chú 

Bán Tiêu dùng Lãi Lỗ 

       

2.2. Diện tích đất đang sử dụng hiện nay. 

 Tổng diện tích (…….ha) 

 Đất được Nhà nước giao 

 Đất đi thuê, đấu thầu 

 Đất của gia đình mua 

2.3. Diện tích đất đang sản xuất áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt 

(GAP) 

 VietGAP:……………….  ha 

 GlobalGAP:…………….  ha 

 Khác (…….…..):…………….  ha  

 Không có 

2.4. Tổng số lao động hiện nay đang làm việc:……….. ngƣời 

 Lao động của gia đình:…  người 

 Lao động đi thuê: ….    người 

 Lao động thường xuyên....    người 

 Lao động thuê thời vụ:…    người 

2.5. Nguồn vốn chủ yếu từ những nguồn nào?    

 Vốn do tích lũy 

 Vay Ngân hàng 

 Vay Quỹ tín dụng 

 Vay bà con, bạn bè 

 Tư nhân cho vay nặng lãi 

 Nguồn khác  

2.6. Liên kết và đối tƣợng liên kết, hợp tác của hộ (nếu có): 

 Có liên kết 

 Không liên kết 

 Hộ nông dân  

 Trang trại 

 Doanh nghiệp  

 HTX 

 Siêu thị 

 Khác (cụ thể) 

2.7. Công nghệ 

Máy móc thiết bị hiện nay  Tự mua Đi thuê 

Máy móc thiết bị đang sử dụng được đánh giá  Lạc hậu                        Tiên tiến 

Được hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật  Có    Không 
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2.8. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết giá trị (vốn đầu tư) các yếu tố đầu vào (lao động; 

nguyên, nhiên, vật liệu; máy móc, thiết bị, công nghệ) của hộ gia đình năm 2023 là: 

STT Yếu tố 
Tỷ lệ 

Dưới 30% Từ 30% - 50% Trên 50% Khác 

1 Lao động (thuê mướn nhân công)     

2 Nguyên, nhiên, vật liệu     

3 Máy móc, thiết bị, công nghệ     

2.9. Sản phẩm làm ra thƣờng tiêu thụ ở đâu. 

 Tự bán lẻ cho người tiêu dùng 

 Bán cho thương lái tự do 

 Bán cho doanh nghiệp  

 Bán theo hợp đồng 

 

Xin Ông/Bà vui lòng cho biết thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình gồm: 

STT Thị trƣờng tiêu thụ  Kết quả 

1 

Thị trường trong nước  

- Tiêu thụ trong phạm vi xã, phường, thị trấn  

- Tiêu thụ trong phạm vi quận, huyện  

- Tiêu thụ trong phạm vi tỉnh, thành phố  

- Tiêu thụ trong phạm vi cả nước  

2 

Thị trường quốc tế    

- Châu Âu   

- Châu Á  

- Châu Mỹ  

- Châu Phi   

- Châu Úc  

- Tất cả các khu vực trên    

2.10. Những khó khăn trong sản xuất kinh doanh 

 Thiếu lao động chuyên môn 

 Hạn chế về quy mô đất đai 

 Giá thuê đất cao 

 Đầu ra cho sản phẩm 

 Giá cả thị trường bất ổn 

 Thiếu thông tin thị trường 

 Bệnh dịch, thời tiết bất ổn 

 Lãi suất cao 

2.11. Kết quả sản xuất kinh doanh trong những năm qua  

 Có lãi 

 Không có lãi 

 Năm sau cao hơn năm trước 

 Thất thường từng năm 
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3. PHẦN NỘI DUNG 

Xin Ông/Bà đánh giá mức độ hài lòng đối với việc tiêu thụ mặt hàng trái cây hiện 

nay của Ông/Bà theo thang điểm từ 1 đến 5 với: 1- Hoàn toàn không hài lòng; 2- 

Không hài lòng; 3- Bình thường; 4- Hài lòng; 5- Rất hài lòng 

Câu hỏi 

1 đến 26 
Các yếu tố/ tiêu chuẩn đánh giá 

Thang điểm đánh giá 

1 2 3 4 5 

Câu 1 Đường xá đi lại, hạ tầng kho bãi      

Câu 2 Quy hoạch vùng sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến      

Câu 3 Điều kiện bảo quản sau thu hoạch      

Câu 4 Hoạt động xúc tiến thương mại      

Câu 5 Giá cả trên thị trường tiêu thụ      

Câu 6 
Xây dựng các kênh bán hàng hiện đại (như thương 

mại điện tử) 

     

Câu 7 Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia      

Câu 8 Chính sách hỗ trợ của địa phương về vốn      

Câu 9 
Mô hình liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu 

thụ 

     

Câu 10 Hướng dẫn của cán bộ quản lý nông nghiệp      

Câu 11 Sự ổn định về chất lượng sản phẩm làm ra      

Câu 12 Năng suất sản xuất nông nghiệp      

Câu 13 
Xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm  

     

Câu 14 Thu nhập - hiệu quả kinh tế so với vốn bỏ ra      

Câu 15. Nếu chính quyền địa phương có chính sách chủ động, tích cực tham gia hỗ 

trợ việc tiêu thụ mặt hàng trái cây, Ông/Bà sẽ thế nào? 

STT Tính chất chọn lựa Kết quả 

1 
Đồng ý/Tán thành ngay vì có lợi cho người trồng cây 

ăn quả 

 

2 Không đồng ý/ không tán thành vì thấy không khả thi  

3 
Lưỡng lự, cân nhắc thêm vì chưa có thông tin, chưa 

yên tâm 

 

Câu 16. Đối tượng nào thường nói về tiêu thụ mặt hàng trái cây ở địa phương? Ai 

là tin cậy nhất? 

STT Đối tƣợng nói về tiêu thụ mặt hàng trái cây Kết quả 
 

1 Lãnh đạo cấp cao của chính quyền địa phương   

2 Cán bộ quản lý nông nghiệp   

3 Đại diện Sở Công thương   

4 
Đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương 

mại  
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5 
Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

  

6 Chuyên gia về thương mại nông sản   

7 
Nhà vườn, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp thu 

mua, chế biến, tiêu thụ trái cây 

  

Ông/Bà vui lòng cho biết mức độ đồng ý với các phát biểu sau khi mô tả đến vai trò 

của chính quyền địa phương trong tiêu thụ mặt hàng trái cây. 

Câu hỏi 

17 đến 21 

Các phát biểu mô tả vai trò của chính quyền 

địa phƣơng trong tiêu thụ mặt hàng trái cây 

Thang điểm đánh giá 

1 2 3 4 5 

Câu 17 
Xây dựng quy hoạch liên kết sản xuất, chế biến 

và tiêu thụ trái cây  

     

Câu 18 
Đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục 

vụ cho vận chuyển, tiêu thụ mặt hàng trái cây 

     

Câu 19 
Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc 

gia đối với ngành hàng trái cây 

     

Câu 20 
Xây dựng và thực thi tốt chính sách quản lý chất 

lượng, thị trường tiêu thụ trái cây 

     

Câu 21 

Xây dựng và thực thị chính sách hỗ trợ liên 

quan đến tiêu thụ mặt hàng trái cây như: xây 

dựng, phát triển, quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn 

hiệu, truy xuất nguồn gốc; vốn; ứng dụng công 

nghệ; thông tin thị trường; đào tạo, bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng bán hàng hiện đại... 

     

Xin cho biết mức độ hài lòng của Ông/Bà với các phát biểu sau về các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc tiêu thụ mặt hàng trái cây của địa phương theo thang điểm từ 1 đến 

5 với: 1- Hoàn toàn không hài lòng; 2- Không hài lòng; 3- Bình thường; 4- Hài 

lòng; 5- Rất hài lòng. 

Câu hỏi 

22 đến 36 

Các yếu tố ảnh hƣởng đến tiêu thụ mặt hàng 

trái cây của địa phƣơng 

Thang điểm đánh giá 

1 2 3 4 5 

Câu 22 
Đặc điểm từng loại trái cây (mùi vị, màu sức, 

giá trị dinh dưỡng, giải khát)  

     

Câu 23 Đường xá đi lại trong địa phương      

Câu 24 
Đường xá giao thương qua lại với các tỉnh, 

thành khác 

     

Câu 25 Chất lượng của sản phẩm      

Câu 26 
Hệ thống thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch 

trái cây 

     

Câu 27 
Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chính 

quyền địa phương về công nghệ, kỹ thuật 
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Câu 28 
Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chính 

quyền địa phương về thị trường tiêu thụ 

     

Câu 29 
Các chính sách hỗ trợ của địa phương về vốn 

đầu tư sản xuất và tiêu thụ trái cây 

     

Câu 30 Quy hoạch vùng chuyên canh cây ăn quả      

Câu 31 
Thị trường đầu ra tiêu thụ sản phẩm từ sản xuất 

trái cây 

     

Câu 32 

Khả năng liên kết giữa nhà vườn, hợp tác xã - 

đội ngũ khoa học - đơn vị tiêu thụ của chính 

quyền địa phương 

     

Câu 33 
Lãi suất vay ngân hàng để đầu tư cho sản xuất, 

tiêu thụ trái cây 

     

Câu 34 
Khả năng tiếp cận thông tin về thị trường tiêu 

thụ 

     

Câu 35 
Khả năng tiếp cận thông tin về khoa học kỹ 

thuật của nhà vườn, hợp tác xã 

     

Câu 36 
Khả năng liên kết (nhà vườn, hợp tác xã với cơ 

quan Nhà nước, đơn vị thu mua) 

     

Câu 37. Để nâng cao hiệu quả tiêu thụ mặt hàng trái cây, theo Ông/Bà cần đẩy 

mạnh những công việc nào dưới đây? 

STT Quan điểm chọn lựa 
Những việc 

cần làm 

Việc quan 

trọng nhất 

1 
Áp dụng quy trình canh tác đảm bảo các tiêu 

chuẩn của thị trường tiêu thụ, nhất là vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

  

2 
Thu hoạch, xử lý sau thu hoạch và đóng gói theo 

đúng quy trình, tiêu chuẩn và yêu cầu của thị 

trường tiêu thụ 

  

3 
Quy hoạch vùng nguyên liệu có mã số vùng 

trồng; liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa nhà vườn, 

hợp tác xã và doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu 

  

4 

Xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ và hài hòa giữa 

người trồng với các doanh nghiệp thu mua, vận 

chuyển, nhập khẩu và phân phối nhằm rút ngắn 

thời gian, đảm bảo chất lượng và đặc biệt là giảm 

thiểu chi phí vận chuyển 

  

5 
Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá, giới 

thiệu sản phẩm 
  

6 

Thu mua, lựa chọn trái cây đạt tiêu chuẩn của 

thị trường tiêu thụ hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi 

ích giữa các bên 
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Câu 38. Nguồn truyền thông để Ông/Bà biết đến những yếu tố cần thiết để tiêu thụ 

được mặt hàng trái cây trong điều kiện hiện nay? 

STT Các loại kênh truyền thông 
Nguồn biết 

đến 

Nguồn quan 

trọng nhất 

1 Đội ngũ cán bộ nông nghiệp tại địa phương   

2 Bạn bè, người quen giới thiệu   

3 Người thân trong gia đình giới thiệu   

4 Văn bản từ cơ quan liên quan của địa phương   

5 Báo, đài truyền hình hay trang mạng xã hội   

6 Khác (xin cụ thể):.....................................   

Xin cho biết mức độ đồng ý với các nội dung sau để thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng trái 

cây của địa phương thời gian tới theo thang điểm từ 1 đến 5 với: 1- Hoàn toàn 

không đồng ý; 2- Không đồng ý; 3- Bình thường; 4- Đồng ý; 5- Rất đồng ý. 

Câu hỏi 

39 đến 47 

Nội dung thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng trái cây 

của địa phƣơng thời gian tới 

Thang điểm đánh giá 

1 2 3 4 5 

Câu 39 

Xác định mục đích sản xuất, yêu cầu về chất 

lượng sản phẩm gắn với nhu cầu, tiêu chuẩn, 

quy cách của thị trường tiêu thụ 

     

Câu 40 

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong quá trình 

sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản sau thu 

hoạch, vận chuyển đến thị trường tiêu thụ 

     

Câu 41 
Xây dựng thương hiệu, hình ảnh và kết nối 

mạng lưới kiểm định, tiêu thụ sản phẩm quốc tế 

     

Câu 42 
Quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với doanh 

nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ  

     

Câu 43 
Đổi mới chính sách quản lý thị trường, giá, quản 

lý chất lượng 

     

Câu 44 

Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp thu 

mua và các đối tác khác với nhà vườn, hợp tác 

xã, đơn vị trồng cây ăn trái 

     

Câu 45 
Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, logistics 

phục vụ tiêu thụ trái cây 

     

Câu 46 

Nhà nước xây dựng chính sách và môi trường 

pháp lý bảo vệ sự liên kết trong chuỗi giá trị sản 

xuất - thương mại 

     

Câu 47 

Công tác xúc tiến thương mại tập trung, ưu tiên 

giúp quảng bá một số hình ảnh, sản phẩm trái 

cây chủ lực 
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Câu 48. Ông/Bà cho biết mức độ được phổ biến, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ 

sản xuất, tiêu thụ mặt hàng trái cây:            

Thường xuyên   

Thỉnh thoảng 

Hiếm khi 

Chưa bao giờ 

Câu 49. Ông/Bà cho biết mức độ được tham gia đóng góp xây dựng thể chế, chính 

sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ mặt hàng trái cây ở địa phương, cơ sở: 

Thường xuyên   

Thỉnh thoảng 

Hiếm khi 

Chưa bao giờ 

Câu 50. Ông/Bà cho biết đã được tham gia các lớp học hoặc khóa học bồi dưỡng, 

cập nhật kiến thức, kỹ năng nhằm hỗ trợ tiêu thụ mặt hàng trái cây: 

  Đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm 

Tiếp cận thông tin thị trường 

Thương mại điện tử Quảng bá, giới thiệu sản phẩm 

Áp dụng các tiêu chuẩn GAP trong sản xuất Khác:…………………………………. 

Xin Ông/Bà đánh giá mức độ hài lòng đối với chính sách hỗ trợ trong sản xuất gắn 

với tiêu thụ mặt hàng trái cây hiện nay theo thang điểm từ 1 đến 5 với: 1- Hoàn toàn 

không hài lòng; 2- Không hài lòng; 3- Bình thường; 4- Hài lòng; 5- Rất hài lòng 

Câu hỏi 

51 đến 54 
Các yếu tố/ tiêu chuẩn đánh giá 

Thang điểm đánh giá 

1 2 3 4 5 

Câu 51 Tín dụng      

Câu 52 Đất đai      

Câu 53 Lao động - đào tạo nghề      

Câu 54 Ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ      

Câu 55. Ông/Bà có thể chỉ ra những khó khăn của gia đình trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh mặt hàng trái cây thời gian qua? 

STT Yếu tố Kết quả 

1 Thuê mướn lao động  

2 Huy động vốn để sản xuất - kinh doanh  

3 Thị trường tiêu thụ  

4 Nguồn nguyên liệu  

5 Thủ tục hành chính  

6 Ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai  

7 Khó khăn, vướng mắc khác (ghi rõ)  
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Câu 56. Trong 03 quan điểm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ - kỹ thuật vào 

sản xuất, chế biến, tiêu thụ trái cây, Ông/Bà ủng hộ quan điểm nào? 

STT Quan điểm chọn lựa Kết quả 

1 

Ứng dụng ngay công nghệ - kỹ thuật cao vào sản 

xuất trái cây để tăng năng suất và chất lượng sản 

phẩm 

 

2 

Tập trung điều chỉnh cách làm hiện nay dựa vào 

điều kiện hiện tại để tăng năng suất, chất lượng sản 

phẩm, sau đó dần dần mới ứng dụng công nghệ - kỹ 

thuật cao vào đối tượng sản xuất 

 

3 

Tiến hành đồng thời điều chỉnh cách làm hiện nay 

và đưa vào ứng dụng công nghệ - kỹ thuật cao để 

tăng năng suất, chất lượng sản phẩm 

 

Câu 57. Theo Ông/Bà, để cho các nhà vườn, hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn, 

Nhà nước cần có những chính sách, hỗ trợ hay những thay đổi, điều chỉnh nào sau 

đây? 

STT Những chính sách, hỗ trợ Kết quả 

1 
Thực hiện có hiệu quả việc cải cách hành chính để giảm lãng 

phí về thời gian và tiền bạc cho người dân 

 

2 Tạo điều kiện cho các hộ dễ dàng vay vốn thực hiện sản xuất  

3 
Có các chính sách hỗ trợ trong việc tìm kiếm thị trường hay 

bao tiêu sản phẩm 

 

4 Đề xuất khác (xin cụ thể):....................  

Câu 58. Việc sản xuất trái cây của Ông/ Bà có thực hiện liên kết kinh tế giữa các 

nhà không? (Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà phân phối (thương 

lái)…) 

STT Tính chất Kết quả trả lời Đề nghị 

1 Có  Phỏng vấn câu 58.1 

2 Không  Phỏng vấn câu 58.2 

58.1: Ông/ Bà đang thực hiện liên kết kinh tế theo hình thức nào? 

STT Hình thức liên kết Kết quả 

1 
Liên kết thực hiện các yếu tố đầu vào (hỗ trợ vốn, 

kỹ thuật, giống, nguyên - vật liệu,…) 

 

2 

Liên kết thực hiện các yếu tố đầu ra (quảng bá sản 

phẩm, hỗ trợ tìm kiếm thị trường, bao tiêu sản 

phẩm,…) 

 

3 
Liên kết cùng hợp tác sản xuất với các hộ gia đình 

khác 

 

4 Liên kết theo hình thức khác  
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 58.2: Ông/ Bà không thực hiện liên kết kinh tế giữa “các nhà” vì? 

STT Tính chất chọn lựa Kết quả 

1 Không hiệu quả   

2 Thiếu thông tin về liên kết kinh tế  

3 Chưa cần thiết  

4 Lý do khác  

 

Mẫu 3. Đối tượng điều tra là doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu 

A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT 

Câu 1: Xin hỏi Ông/Bà (Doanh nghiệp)? 

STT Lĩnh vực 
Các loại sản 

phẩm hiện nay 

Những loại 

sản phẩm dự 

kiến sắp tới 

Loại sản phẩm 

chính nhất 

1 

Trồng trọt    

Gạo    

Trái cây    

Rau, củ    

Khác:..........    

B. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Câu 2: Xin Ông/Bà (Doanh nghiệp) vui lòng cho biết giá trị (vốn đầu tư) các yếu tố 

đầu vào (lao động; nguyên, nhiên liệu; máy móc, thiết bị, công nghệ) của Doanh 

nghiệp phục vụ cho hoạt động thu mua/xuất khẩu từ năm 2017 đến 2022 là: 

Năm Yếu tố 

Tỷ lệ 

Dưới 

30% 
Từ 30% - 50% 

Trên 

50% 
Khác 

2017 

Lao động (thuê mướn nhân công)     

Nhiên liệu     

Máy móc, thiết bị, công nghệ     

2018 

Lao động (thuê mướn nhân công)     

Nhiên liệu     

Máy móc, thiết bị, công nghệ     

2019 

Lao động (thuê mướn nhân công)     

Nhiên liệu     

Máy móc, thiết bị, công nghệ     

2020 

Lao động (thuê mướn nhân công)     

Nhiên liệu     

Máy móc, thiết bị, công nghệ     
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2021 

Lao động (thuê mướn nhân công)     

Nhiên liệu     

Máy móc, thiết bị, công nghệ     

2022 

Lao động (thuê mướn nhân công)     

Nhiên liệu     

Máy móc, thiết bị, công nghệ     

Câu 3: Xin Ông/ Bà (Doanh nghiệp) vui lòng cho biết nguồn vốn hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Doanh nghiệp được huy động từ?  

STT Nguồn vốn phục vụ sản xuất Kết quả 

1 Vốn tự có  

2 Vốn vay  

3 Vốn khác  

Câu 4: Xin Ông/ Bà (Doanh nghiệp) vui lòng cho biết thị trường tiêu thụ mặt hàng 

trái cây của Doanh nghiệp gồm: 

STT Thị trƣờng tiêu thụ  Kết quả 

1 

Thị trường trong nước  

- Tiêu thụ trong phạm vi xã, phường, thị trấn  

- Tiêu thụ trong phạm vi quận, huyện  

- Tiêu thụ trong phạm vi tỉnh, thành phố  

- Tiêu thụ trong phạm vi cả nước  

2 

Thị trường quốc tế    

- Châu Âu   

- Châu Á  

- Châu Mỹ  

- Châu Phi   

- Châu Úc  

- Tất cả các khu vực trên    

Câu 5: Xin hỏi chính sách thu mua trái cây hiện nay của Ông/Bà (Doanh nghiệp): 

STT Tính chất chọn lựa Kết quả 

1 Mua tiền mặt trả ngay  

2 Mua trả tiền sau 7 - 10 ngày  

3 Trả tiền một khoản rồi sau đó trả hết  

4 
Ứng trước một khoản cho nhà vườn/hợp tác xã, sau đó khi thu hoạch trừ 

lại 

 

5 
Thỏa thuận giá mua ban đầu, ứng kinh phí từng đợt, khi thu hoạch nhận 

sản phẩm 

 

6 Nông dân để sản phẩm ở đại lý khi nào được giá thì bán  

7 Chính sách khác (xin cụ thể)  
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Câu 6: Xin hỏi cách thức thu mua trái cây hiện nay của Ông/Bà (Doanh nghiệp): 

STT Tính chất chọn lựa Kết quả 

1 Chủ động liên hệ tìm đến vườn/nơi trồng thu mua  

2 Đợi nhà vườn/hợp tác xã liên hệ rồi đến vườn/nơi trồng thu mua  

3 Để nhà vườn/hợp tác xã chủ động thu hoạch đưa trái cây đến bán  

4 Mua lại từ những người thu mua khác  

C. ĐÁNH GIÁ, NHẬN ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP 

Câu 7: Ông/ Bà (Doanh nghiệp) có thể chỉ ra những khó khăn của Doanh nghiệp 

trong hoạt động kinh doanh những năm vừa qua? 

STT Yếu tố Kết quả 

1 Thuê mướn lao động  

2 Huy động vốn để sản xuất - kinh doanh  

3 Thị trường tiêu thụ  

4 Nguồn nguyên liệu  

5 Thủ tục hành chính  

6 Ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai  

7 Khó khăn, vướng mắc khác (xin cụ thể)  

Xin Ông/ Bà (Doanh nghiệp) đánh giá mức độ hài lòng đối với các yếu tố sau liên 

quan đến việc thu mua trái cây của Doanh nghiệp theo thang điểm từ 1 đến 5 với: 1- 

Hoàn toàn không hài lòng; 2- Không hài lòng; 3- Bình thường; 4- Hài lòng; 5- Rất 

hài lòng 

Câu hỏi 

8 đến 17  
Các yếu tố/ tiêu chuẩn đánh giá 

Thang điểm đánh giá 

1 2 3 4 5 

Câu 8 Chất lượng mặt hàng trái cây      

Câu 9 Sự ổn định về chất lượng trái cây      

Câu 10 Đủ số lượng trái cây theo yêu cầu      

Câu 11 Thái độ hợp tác của người nhà vườn/hợp tác xã      

Câu 12 
Trình độ nhận thức của nhà vườn/hợp tác xã 

trong vấn đề trao đổi kinh doanh 

     

Câu 13 Giá trái cây để thu mua      

Câu 14 Giá trái cây trên thị trường (để bán lại)      

Câu 15 Thị trường tiêu thụ trái cây (để bán)      

Câu 16 
Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong vấn 

đề thu mua thông qua các chính sách 

     

Câu 17 Sự hỗ trợ về vốn từ các ngân hàng      

Xin Ông/ Bà (Doanh nghiệp) đánh giá mức độ quan trọng đối với các yếu tố sau 

liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng tiêu thụ trái cây với nhà vườn/hợp 

tác xã theo thang điểm từ 1 đến 5 với: 1- Hoàn toàn không quan trọng; 2- Không 

quan trọng; 3- Bình thường; 4- Quan trọng; 5- Rất quan trọng 
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Câu hỏi 

18 đến 29 
Các yếu tố/ tiêu chuẩn đánh giá 

Thang điểm đánh giá 

1 2 3 4 5 

Câu 18 Chất lượng trái cây      

Câu 19 Sự ổn định về chất lượng trái cây      

Câu 20 Đủ số lượng trái cây theo yêu cầu      

Câu 21 
Sự cam kết của người nông dân trong 

quan hệ mua - bán 

     

Câu 22 Thái độ hợp tác của người nông dân      

Câu 23 
Trình độ nhận thức của nông dân trong 

vấn đề trao đổi kinh doanh 

     

Câu 24 

Nhà vườn/hợp tác xã áp dụng quy trình 

canh tác theo tiêu chuẩn và ứng dụng 

công nghệ cao vào để tăng chất lượng 

hoặc cho chất lượng trái cây ổn định 

     

Câu 25 Giá trái cây trên thị trường      

Câu 26 Thị trường tiêu thụ trái cây (để bán)      

Câu 27 

Sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương trong 

vấn đề hợp đồng tiêu thụ trái cây thông 

qua các chính sách 

     

Câu 28 
Các chính sách hỗ trợ của địa phương về 

thị trường tiêu thụ 

     

Câu 29 Sự hỗ trợ về vốn từ các ngân hàng      

Câu 30: Xin Ông/Bà (Doanh nghiệp) nếu các nhà vườn/hợp tác xã áp dụng quy 

trình canh tác theo tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ cao vào để tăng chất lượng 

hoặc cho chất lượng trái cây ổn định, Ông/Bà (Doanh nghiệp) sẽ: 

STT Tính chất chọn lựa Kết quả 

1 Chấp nhận mua giá cao hơn  

2 
Không chấp nhận mua giá cao hơn vì khó bán 

hay không lời 

 

3 
Lưỡng lự, cần cân nhắc thêm vì chưa biết chất 

lượng thế nào 

 

Câu 31: Nếu Nhà nước, lãnh đạo chính quyền địa phương có chủ trương đẩy mạnh 

phát triển các mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ trái cây tăng năng suất và 

chất lượng để tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, Ông/Bà (Doanh nghiệp) sẽ thế 

nào? 

STT Tính chất chọn lựa Kết quả 

1 
Đồng ý/ Tán thành ngay vì có lợi cho người làm nông 

nghiệp 

 

2 Không đồng ý/ không tán thành vì thấy không khả thi  

3 
Lưỡng lự, cân nhắc thêm vì chưa có thông tin, chưa yên 

tâm 
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Câu 32: Để phát huy vai trò của Nhà nước trong tiêu thụ mặt hàng trái cây hiện 

nay, theo Ông/Bà (Doanh nghiệp) cần đẩy mạnh những công việc nào dưới đây? 

STT Quan điểm chọn lựa 
Những việc 

cần làm 

Việc quan 

trọng nhất 

1 
Đổi giống mới và phương pháp - quy trình canh tác 

dựa vào thành tựu KHCN 

  

2 

Hướng dẫn, hỗ trợ nhà vườn/hợp tác xã áp dụng các 

quy trình canh tác tiên tiến theo tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, kiểm định chất lượng sản phẩm 

  

3 Áp dụng KHCN vào chăm sóc đối tượng sản xuất   

4 
Áp dụng KHCN vào công tác sau thu hoạch như 

bảo quản, sơ chế,... 

  

5 Chú trọng vào công tác tìm đầu ra cho sản phẩm trái cây   

6 
Chú trọng xây dựng hệ thống thủy lợi để tăng năng 

suất, chất lượng 

  

7 
Chú trọng xây dựng hạ tầng phục vụ vận chuyển, 

bảo quản, tiêu thụ mặt hàng trái cây 

  

8 

Chú trọng hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký 

nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm trái cây 

  

9 

Chú trọng hỗ trợ thông qua các chính sách vốn, đất 

đai, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, đào tạo 

nhân lực,… 

  

Câu 33: Nguồn truyền thông để Ông/Bà (Doanh nghiệp) biết đến loại trái cây mới 

hay kỹ thuật trồng trọt mới? 

STT Các loại kênh truyền thông 
Nguồn biết 

đến 

Nguồn quan 

trọng nhất 

1 Đội ngũ cán bộ nông nghiệp tại địa phương   

2 Bạn bè, người quen giới thiệu   

3 Người thân trong gia đình giới thiệu   

4 Văn bản từ cơ quan liên quan của địa phương   

5 Báo, đài truyền hình hay trang mạng xã hội   

6 Khác (xin cụ thể):.....................................   

Câu 34: Nếu có một hiệp hội/hợp tác xã đứng ra ký kết hợp đồng tiêu thụ mặt hàng 

trái cây, Ông/Bà (Doanh nghiệp) sẽ: 

STT Tính chất chọn lựa Kết quả 

1 Mạnh dạn liên kết để thu mua trái cây ngay  

2 Không thật sự muốn tìm hiểu, liên kết, hợp tác vì ngại chi phí cao  

3 Không thật sự muốn tìm hiểu, liên kết, hợp tác vì không tin tưởng  

4 Cần cân nhắc thêm để quyết định  
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Phụ lục 8:  

BẢNG XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

Bảng 1: Bảng xử lý số liệu thống kê phiếu điều tra xã hội học đối với cán bộ 

quản lý nông nghiệp tại các địa phương thuộc thành phố Cần Thơ, tỉnh Đồng 

Tháp và tỉnh Tiền Giang 

Tổng số phiếu: 35 phiếu 

TT Nội dung câu hỏi Đáp án trả lời 

Cán bộ quản lý nông nghiệp 

Số lượng lựa chọn Tỉ lệ % 

1 

Đánh giá chung về 

tình hình phát triển 

NN hiện tại của địa 

phương  

Hiệu quả sản xuất NN Cần 

Thơ 

(15p) 

Đồng 

Tháp 

(15p) 

Tiền 

Giang 

(5p) 
Tổng  

 Kinh tế 

 

   
  

- Đóng góp vào sự phát triển chung của 

thành phố/ Tốt/ Ổn định. 
13 07 03 23 65,71 

- Khá 01 04 02 07 20 

- Bình thường      

- Chưa có sự đóng góp rõ nét, tương xứng 

với tiềm năng 
 02  02 5,71 

Xã hội      

- Giải quyết việc làm cho người dân, nhất là 

ở nông thôn/ Ổn định 
13 13 04 30 85,71 

Chính trị và khác      

 - Đảm bảo an ninh lương thực/ Ổn định/ 

Tốt 

13 13 03 
29 82,86 

Tình hình áp dụng tiến bộ KHCN vào sản 

xuất NN 

   
  

- Tốt/ Luôn được quan tâm 07 11 02 20 57,14 

- Có triển khai, nhưng còn chậm 04 02 02 08 22,86 

- Ít áp dụng/ Chưa nhiều, chưa đồng bộ, hiệu 

quả chưa cao 

02  01 
03 8,57 

- Còn hạn chế, chỉ một bộ phận ứng dụng 02 01  03 8,57 

2 

Đánh giá thế nào với 

quan điểm cho rằng 

Nhà nước và chính 

quyền địa phương 

cần chú trọng phát 

huy vai trò trong tiêu 

thụ mặt hàng trái cây 

hiện nay  

Đồng ý/ Quan điểm phù hợp và cần thiết/ Nhà 

nước cần làm tốt công tác quản lý theo các quy 

định của Nhà nước; Nhà nước và chính quyền 

địa phương đóng vai trò là nơi kết nối giữa 

người sản xuất và tiêu thụ trái cây/Điển hình là 

chính sách, đề án phát triển cây ăn trái chủ lực/ 

Định hướng SX/ Thông tin thị trường 

15 15 04 34 97,14 

3 

Mức độ đồng ý đối 

với các phát biểu sau 

khi mô tả đến vai trò 

của chính quyền địa 

phương trong tiêu 

thụ mặt hàng trái cây 

Tổng số phiếu      

- Xây dựng quy hoạch liên kết SX, chế biến 

và tiêu thụ trái cây 

   
  

Hoàn toàn không đồng ý - - - - - 

Không đồng ý 02  01 03 8,57 

Bình thường 01 02  03 8,57 

Đồng ý 05 08  13 37,14 

Hoàn toàn đồng ý 07 05 04 16 45,71 

- Đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ 

tầng phục vụ cho vận chuyển, tiêu thụ mặt 

hàng trái cây 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án trả lời 

Cán bộ quản lý nông nghiệp 

Số lượng lựa chọn Tỉ lệ % 

Hoàn toàn không đồng ý   01 01 2,86 

Không đồng ý 01   01 2,86 

Bình thường 01 02  03 8,57 

Đồng ý 03 07 01 11 31,43 

Hoàn toàn đồng ý 10 06 03 19 54,29 

- Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn 

quốc gia đối với ngành hàng trái cây 

   
  

Hoàn toàn không đồng ý   01 01 2,86 

Không đồng ý - - - - - 

Bình thường 03 01  04 11,43 

Đồng ý 09 09  18 51,43 

Hoàn toàn đồng ý 03 05 04 12 34,29 

- Xây dựng và thực thi tốt chính sách quản lý 

chất lượng, thị trường tiêu thụ trái cây 

   
  

Hoàn toàn không đồng ý   01 01 2,86 

Không đồng ý      

Bình thường 06 01  07 20 

Đồng ý 06 08  14 40 

Hoàn toàn đồng ý 03 06 04 13 37,14 

- Xây dựng và thực thị chính sách hỗ trợ 

liên quan đến tiêu thụ mặt hàng trái cây 

như: xây dựng, phát triển, quản lý chỉ dẫn 

địa lý, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc; vốn; 

ứng dụng công nghệ; thông tin thị trường; 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bán 

hàng hiện đại... 

   

  

Hoàn toàn không đồng ý   01 01 2,86 

Không đồng ý - - - - - 

Bình thường 07 02  09 25,71 

Đồng ý 07 08  15 42,86 

Hoàn toàn đồng ý 01 05 04 10 28,57 

4 

 

 

Mức độ hài lòng với 

các phát biểu sau về 

các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc tiêu 

thụ mặt hàng trái cây 

của địa phương  

Đặc điểm từng loại trái cây (mùi vị, màu 

sắc, giá trị dinh dưỡng, giải khát) 

   
  

Hoàn toàn không hài lòng   01 01 2,86 

Không hài lòng - - - - - 

Bình thường 05 01  06 17,14 

Hài lòng 09 11  20 57,14 

Rất hài lòng 01 03 04 08 22,86 

Đường xá đi lại trong địa phương      

Hoàn toàn không hài lòng   01 01 2,86 

Không hài lòng 02   02 5,71 

Bình thường 04 05  09 25,71 

Hài lòng 07 10  17 48,57 

Rất hài lòng 02  04 06 17,14 

Đường xá giao thương qua lại với các tỉnh, 

thành khác 

   
  

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án trả lời 

Cán bộ quản lý nông nghiệp 

Số lượng lựa chọn Tỉ lệ % 

Không hài lòng - - - - - 

Bình thường 05 06 01 12 34,29 

Hài lòng 09 09  18 51,43 

Rất hài lòng 01  04 05 14,29 

Chất lượng của sản phẩm      

Hoàn toàn không hài lòng   01 01 2,86 

Không hài lòng  01  01 2,86 

Bình thường 01 03  04 11,43 

Hài lòng 11 05  16 45,71 

Rất hài lòng 03 06 04 13 37,14 

Hệ thống thu hoạch và bảo quản sau thu 

hoạch trái cây 

   
  

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng  02  02 5,71 

Bình thường 07 03 03 13 37,14 

Hài lòng 05 07 01 13 37,14 

Rất hài lòng 03 03 01 07 20 

Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chính 

quyền địa phương về công nghệ, kỹ thuật 

   
  

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng  02  02 5,71 

Bình thường 07 05 03 15 42,86 

Hài lòng 05 04 01 10 28,57 

Rất hài lòng 03 04 01 08 22,86 

Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chính 

quyền địa phương về thị trường tiêu thụ 

   
  

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng  01  01 2,86 

Bình thường 06 07 03 16 45,71 

Hài lòng 07 05 01 13 37,14 

Rất hài lòng 02 02 01 05 14,29 

Các chính sách hỗ trợ của địa phương về 

vốn đầu tư sản xuất và tiêu thụ trái cây 

   
  

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng  01  01 2,86 

Bình thường 07 07 02 16 45,71 

Hài lòng 06 05 01 12 34,29 

Rất hài lòng 02 02 02 06 17,14 

Quy hoạch vùng chuyên canh cây ăn quả      

Hoàn toàn không hài lòng   02 02 5,71 

Không hài lòng 01 01  02 5,71 

Bình thường 03 04 01 08 22,86 

Hài lòng 08 09 01 18 51,43 

Rất hài lòng 03 01 01 05 14,29 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án trả lời 

Cán bộ quản lý nông nghiệp 

Số lượng lựa chọn Tỉ lệ % 

Thị trường đầu ra tiêu thụ sản phẩm từ sản 

xuất trái cây 

   
  

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 01 01 01 03 8,57 

Bình thường 09 04 03 16 45,71 

Hài lòng 03 08 01 12 34,29 

Rất hài lòng 02 02  04 11,43 

Khả năng liên kết giữa nhà vườn, hợp tác 

xã - đội ngũ khoa học - đơn vị tiêu thụ của 

chính quyền địa phương 

   

  

Hoàn toàn không hài lòng   01 01 2,86 

Không hài lòng  01  01 2,86 

Bình thường 11 05 02 18 51,43 

Hài lòng 03 07 01 11 31,43 

Rất hài lòng 01 02 01 04 11,43 

Lãi suất vay ngân hàng để đầu tư cho sản 

xuất, tiêu thụ trái cây 

   
 

 

 

Hoàn toàn không hài lòng  01 01 02 5,71 

Không hài lòng 03 05  08 22,86 

Bình thường 07 06 03 16 45,71 

Hài lòng 05 03 01 09 25,71 

Rất hài lòng - - - - - 

Khả năng tiếp cận thông tin về thị trường 

tiêu thụ 

   
  

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 01 01 01 03 8,57 

Bình thường 08 06  14 40 

Hài lòng 06 06 03 15 42,86 

Rất hài lòng  02 01 03 8,57 

Khả năng tiếp cận thông tin về khoa học kỹ 

thuật của nhà vườn, hợp tác xã 

   
  

Hoàn toàn không hài lòng   01 01 2,86 

Không hài lòng - - - - - 

Bình thường 09 06  15 42,86 

Hài lòng 05 07  12 34,29 

Rất hài lòng 01 02 04 07 20 

Khả năng liên kết (nhà vườn, hợp tác xã với 

cơ quan Nhà nước, đơn vị thu mua 

   
  

Hoàn toàn không hài lòng   01 01 2,86 

Không hài lòng 01 01  02 5,71 

Bình thường 11 06 02 19 54,29 

Hài lòng 02 05 01 08 22,86 

Rất hài lòng 01 03 01 05 14,29 
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Bảng 2: Bảng xử lý số liệu thống kê phiếu điều tra xã hội học đối với hợp tác xã, 

nhà vườn 

Tổng số phiếu: 115 phiếu hợp tác xã/nhà vườn (Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang)   

TT 
Nội dung 

câu hỏi 
Đáp án trả lời 

Hợp tác xã/nhà vƣờn 

Số lượng lựa chọn 
Tỉ lệ 

(%) Cần 

Thơ 

Đồng 

Tháp 

Tiền 

Giang 

Tổng 

cộng 

 THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHÀ VƢỜN/ HỢP TÁC XÃ 

 
Trình độ chuyên môn của 

chủ được đào tạo 

Đại học, sau đại học 06  04 10 8,69 

Cao đẳng 01 04 01 06 5,21 

Trung cấp nghề 04 15  19 16,52 

Chưa qua đào tạo chuyên môn  39 31 10 80 69,56 

1 

 

 

Loại cây trồng chính 

 

Loại trái cây: xoài, chanh không 

hạt, Na Thái, Ổi ruột hồng, Lêkima, 

thanh long, vú sữa, nhãn, dâu, sầu 

riêng, chôm chôm, mít 

 

  

  

 0,1 - 0,5 ha 12 12 06 30 26,08 

> 0,5 - 2 ha 35 12 07 54 46,95 

> 2 ha 03 01 01 05 4,34 

 * Mục đích:      

 Bán 47 33 15 95 82,6 

 Tiêu dùng      

 * Kết quả:      

 Lãi 48 33 15 96 83,47 

 Lỗ      

2 
Diện tích đất đang sử dụng 

hiện nay 

Tổng diện tích:      

0,1 - 0,5 ha 11  05   

> 0,5 - 2 ha 32  08   

> 2 ha 04  01   

Đất được Nhà nước giao      

Đất đi thuê, đấu thầu - 14 01   

Đất của gia đình mua 38 31 14   

3 

Diện tích đất đang sản xuất 

áp dụng quy trình thực hành 

nông nghiệp tốt (GAP) 

VietGAP 16 15  31 26,95 

0,1 - 0,5 ha 04 05 01 10 8,69 

> 0,5 - 2 ha 10 08 02 20 17,39 

> 2 ha 02 02 01 05 4,34 

GlobalGAP      

0,1 - 0,5 ha      

> 0,5 - 2 ha      

> 2 ha      

Khác      

0,1 - 0,5 ha      

> 0,5 - 2 ha      

> 2 ha      

Không có 34 34 11 79 68,69 

4 
Tổng số lao động hiện nay 

đang làm việc 

Lao động của gia đình 49 40 13 102 88,69 

Lao động đi thuê 20 24 01 45 39,13 

Lao động thường xuyên 04 09 10 23 20 

Lao động thuê thời vụ 28 21 03 52 45,21 

5 
Nguồn vốn chủ yếu từ 

những nguồn nào? 

Vốn do tích lũy 49 33 14 96 83,47 

Vay ngân hàng 30 22 02 54 46,95 

Vay Quỹ tín dụng 10 07  17 14,78 

Vay bà con, bạn bè 02 12  14 12,17 
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Tư nhân cho vay nặng lãi - - - - - 

Nguồn khác 03 02  05 4,34 

6 
Liên kết và đối tượng liên 

kết, hợp tác của hộ (nếu có) 

Có liên kết 04 22 04 30 26,08 

Không liên kết 27 08 08 43 37,39 

Hộ nông dân - 13 03 16 13,91 

Trang trại - - - -  

Doanh nghiệp 03 12 01 16 13,91 

HTX 12 32 01 45 39,13 

Siêu thị 02 - - 02 1,73 

Khác (……………………….) - - - - - 

7 

Công nghệ       

Máy móc, thiết bị hiện nay 
Tự mua 48 24 12 84 73,04 

Đi thuê 01 35  36 31,3 

Máy móc, thiết bị đang sử 

dụng 

Lạc hậu 24 12 01 37 32,17 

Tiên tiến 22 27 09 58 50,43 

Được hỗ trợ chuyển giao 

tiến bộ kỹ thuật 

Có 42 12 05 59 51,30 

Không 07 35 06 48 41,73 

8 

Giá trị của Lao động (thuê 

mướn nhân công) năm 2022 

Dưới 30% 28 10 09 47 40.87 

Từ 30 - 50% 17 22 02 41 35.65 

Trên 50% 01 15  16 13.91 

Khác 01 01 02 04 3.48 

Giá trị của nguyên, nhiên, 

vật liệu năm 2022 

Dưới 30% 02 01 05 08 6.96 

Từ 30 - 50% 41 22 04 67 58.26 

Trên 50% 04 23 02 29 25.22 

Khác - 03 02 05 4.35 

Giá trị máy móc, thiết bị, 

công nghệ năm 2022 

Dưới 30% 17 02 07 26 22.61 

Từ 30 - 50% 24 30 02 56 48.70 

Trên 50% 07 16  23 20 

Khác   03 03 2.61 

9 

Sản phẩm làm ra thường 

tiêu thụ ở đâu 

Tự bán lẻ cho người tiêu dùng 18 10 06 34 29.57 

Bán cho thương lái tự do 42 13 11 66 57.39 

Bán cho doanh nghiệp 06 17 01 24 20.87 

Bán theo hợp đồng 03 22 02 27 23.48 

Thị trường tiêu thụ sản 

phẩm làm ra 

Thị trường trong nước      

Tiêu thụ trong phạm vi tỉnh, thành phố 21 27 11 59 51,3 

Tiêu thụ trong phạm vi cả nước 32 22 05 59 51,3 

Thị trường quốc tế      

Châu Âu 01 02 01 04 3,48 

Châu Á   03 03 2,61 

Châu Mỹ 02   02 1,74 

Châu Phi  - - - - - 

Châu Úc - - - - - 

Tất cả các khu vực trên       

10 
Những khó khăn trong sản 

xuất kinh doanh 

Thiếu lao động chuyên môn 08 22 05 36 31,3 

Hạn chế về quy mô đất đai - 16 02 18 15,65 

Giá thuê đất cao 01 12  13 11,3 

Đầu ra cho sản phẩm 39                                        21 03 63 54,78 

Giá cả thị trường bất ổn 44 19 12 75 65,22 

Thiếu thông tin thị trường 03 09 02 14 12,17 

Bệnh dịch, thời tiết bất ổn 20 06 07 33 28,7 

Lãi suất cao - 06  06 5,22 

11 Kết quả sản xuất kinh doanh 

Có lãi 46 27 06 79 68,7 

Không có lãi 02 03  05 4,35 

Năm sau cao hơn năm trước 19 06  25 21,74 

Thất thường từng năm 07 14 10 31 26,96 
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 NỘI DUNG 

 

12 

Mức độ hài lòng đối với việc tiêu thụ mặt hàng trái cây hiện nay 

Đường xá đi lại, hạ tầng kho 

bãi 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 03  02 05 4,35 

Bình thường 27 34 02 63 54,78 

Hài lòng 20 14 07 41 35,65 

Rất hài lòng   04 04 3,48 

Quy hoạch vùng sản xuất 

gắn với tiêu thụ, chế biến 

Hoàn toàn không hài lòng      

Không hài lòng 08 02 02 12 10,43 

Bình thường 39 24 04 67 58,26 

Hài lòng 03 24 07 34 29,57 

Rất hài lòng   01 01 0,87 

Điều kiện bảo quản sau thu 

hoạch 

Hoàn toàn không hài lòng   01 01 0,87 

Không hài lòng 10 03 02 15 13,04 

Bình thường 34 24 05 63 54,78 

Hài lòng 06 23 07 36 31,3 

Rất hài lòng      

Hoạt động xúc tiến thương 

mại 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 10 03 03 16 13,91 

Bình thường 32 27 05 64 55,65 

Hài lòng 08 20 07 35 30,43 

Rất hài lòng - - - - - 

Giá cả trên thị trường tiêu 

thụ 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 15 06 04 25 21,74 

Bình thường 19 27 06 52 45,22 

Hài lòng 16 17 03 36 31,3 

Rất hài lòng   01 01 0,87 

Xây dựng các kênh bán 

hàng hiện đại (như thương 

mại điện tử) 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 18 05 02 25 21,74 

Bình thường 26 30 09 65 56,52 

Hài lòng 06 15 03 24 20,87 

Rất hài lòng   01 01 0,87 

Xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn quốc gia 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 17 04 02 23 20 

Bình thường 27 30 05 62 53,91 

Hài lòng 04 16 08 28 24,35 

Rất hài lòng 02   02 1,74 

Chính sách hỗ trợ của địa 

phương về vốn 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 02 02  04 3,48 

Bình thường 22 35 06 63 54,78 

Hài lòng 25 13 08 46 40 

Rất hài lòng 01  01 02 1,74 

Mô hình liên kết sản xuất 

gắn với thị trường tiêu thụ 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 07 02 02 11 9,57 

Bình thường 21 28 06 55 47,83 

Hài lòng 21 20 06 47 40,87 

Rất hài lòng   01 01 0,87 

Hướng dẫn của cán bộ quản 

lý nông nghiệp 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 01 01 01 03 2,61 

Bình thường 13 28 07 48 41,74 

Hài lòng 35 21 05 61 53,04 

Rất hài lòng 01  02 03 2,61 
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Sự ổn định về chất lượng 

sản phẩm làm ra 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 06 04 04 14 12,17 

Bình thường 32 28 05 65 56,52 

Hài lòng 12 18 06 36 31,3 

Rất hài lòng - - - - - 

Năng suất sản xuất nông 

nghiệp 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 01 04 02 07 6,09 

Bình thường 33 30 05 68 59,13 

Hài lòng 14 16 07 37 32,17 

Rất hài lòng 01  01 02 1,74 

Xây dựng thương hiệu, chỉ 

dẫn địa lý và truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm  

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 07 03 06 16 13,91 

Bình thường 32 35 04 71 61,74 

Hài lòng 11 12 03 26 22,61 

Rất hài lòng   02 02 1,74 

Thu nhập - hiệu quả kinh tế 

so với vốn bỏ ra 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 01 03 02 06 5,22 

Bình thường 30 37 05 72 62,61 

Hài lòng 19 20 07 46 40 

Rất hài lòng   01 01 0,87 

13 

Nếu chính quyền địa 

phương có chính sách chủ 

động, tích cực tham gia hỗ 

trợ việc tiêu thụ mặt hàng 

trái cây, Ông/Bà sẽ 

Đồng ý/Tán thành ngay vì có lợi cho 

người trồng cây ăn quả 
49 41 13 103 89,57 

Không đồng ý/ không tán thành vì 

thấy không khả thi 
- 01  01 0,87 

Lưỡng lự, cân nhắc thêm vì chưa có 

thông tin, chưa yên tâm 
01 08 02 11 0,57 

14 

Đối tượng nào thường nói 

và có uy tín đối với vấn đề 

tiêu thụ mặt hàng trái cây ở 

địa phương  

Lãnh đạo cấp cao của chính quyền địa 

phương 
22 20 04 46 40 

Cán bộ quản lý nông nghiệp 28 26 04 58 50,43 

Đại diện Sở Công thương 16 16 01 33 28,7 

Đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư 

thương mại  
05 13 01 19 16,52 

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
24 23 02 49 42,61 

Chuyên gia về thương mại nông sản 05 03 03 11 9,57 

Nhà vườn, hợp tác xã hoặc doanh 

nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ trái 

cây 

44 13 10 67 58,26 

15 

Mức độ đồng ý với các phát biểu sau khi mô tả đến vai trò của chính quyền địa phương trong tiêu thụ mặt hàng trái cây 

Xây dựng quy hoạch liên 

kết sản xuất, chế biến và 

tiêu thụ trái cây  

Hoàn toàn đồng ý      

Không đồng ý   01 01 0,87 

Bình thường 35 36 03 74 64,35 

Đồng ý 13 14 07 34 29,57 

Rất đồng ý 02  04 06 5,22 

Đầu tư, phát triển hệ thống 

kết cấu hạ tầng phục vụ cho 

vận chuyển, tiêu thụ mặt 

hàng trái cây 

Hoàn toàn đồng ý      

Không đồng ý 01 02 01 04 3,48 

Bình thường 32 24 01 57 49,57 

Đồng ý 15 24 08 47 40,87 

Rất đồng ý 02  05 07 6,09 

Xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn quốc gia 

đối với ngành hàng trái cây 

Hoàn toàn đồng ý - - - - - 

Không đồng ý 20 02 01 23 20 

Bình thường 12 28 04 44 38,26 

Đồng ý 17 20 06 43 37,39 
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Rất đồng ý 02  04 06 5,22 

Xây dựng và thực thi tốt 

chính sách quản lý chất 

lượng, thị trường tiêu thụ 

trái cây 

Hoàn toàn đồng ý      

Không đồng ý   02 02 1,74 

Bình thường 34 31 03 68 59,13 

Đồng ý 13 19 07 39 33,91 

Rất đồng ý 03  03 06 5,22 

Xây dựng và thực thi chính 

sách hỗ trợ liên quan đến 

tiêu thụ mặt hàng trái cây 

như: xây dựng, phát triển, 

quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn 

hiệu, truy xuất nguồn gốc; 

vốn; ứng dụng công nghệ; 

thông tin thị trường; đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng bán hàng hiện đại... 

Hoàn toàn đồng ý - - - - - 

Không đồng ý   02 02 1,74 

Bình thường 17 34 03 54 46,96 

Đồng ý 32 16 05 53 46,09 

Rất đồng ý 01  05 06 5,22 

16 

Mức độ hài lòng với các phát biểu sau về các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ mặt hàng trái cây của địa phương 

Đặc điểm từng loại trái cây 

(mùi vị, màu sức, giá trị 

dinh dưỡng, giải khát) 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng  02  02 1,74 

Bình thường 25 28 02 55 47,83 

Hài lòng 25 20 11 56 48,7 

Rất hài lòng  01 02 03 2,61 

Đường xá đi lại trong địa 

phương 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 03 02  05 4,35 

Bình thường 25 28  53 46,09 

Hài lòng 22 20 13 55 47,83 

Rất hài lòng   02 02 1,74 

Đường xá giao thương qua 

lại với các tỉnh, thành khác 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng  03  03 2,61 

Bình thường 12 29 01 42 36,52 

Hài lòng 37 18 08 63 54,78 

Rất hài lòng 01  06 07 6,09 

Chất lượng của sản phẩm 

Hoàn toàn không hài lòng      

Không hài lòng  01  01 0,87 

Bình thường 10 29 02 41 35,65 

Hài lòng 38 20 09 67 58,26 

Rất hài lòng 02  04 06 5,22 

Hệ thống thu hoạch và bảo 

quản sau thu hoạch trái cây 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 01 05  06 5,22 

Bình thường 33 30 04 67 58,26 

Hài lòng 15 15 07 37 32,17 

Rất hài lòng 01  04 05 4,35 

Các chính sách hỗ trợ của 

Nhà nước, chính quyền địa 

phương về công nghệ, kỹ 

thuật 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng - - - - - 

Bình thường 14 03 05 22 19,13 

Hài lòng 34 27 07 68 59,13 

Rất hài lòng 02 20 03 25 21,74 

Các chính sách hỗ trợ của 

Nhà nước, chính quyền địa 

phương về thị trường tiêu 

thụ 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng - - - - - 

Bình thường 27 03 06 36 31,3 

Hài lòng 21 35 07 63 54,78 

Rất hài lòng 02 12 02 16 13,91 

Các chính sách hỗ trợ của Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 
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địa phương về vốn đầu tư 

sản xuất và tiêu thụ trái cây 

Không hài lòng - - - - - 

Bình thường 12 05 07 24 20,87 

Hài lòng 36 32 06 74 64,35 

Rất hài lòng 02 13 02 17 14,78 

Quy hoạch vùng chuyên 

canh cây ăn quả 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 01 05 01 07 6,09 

Bình thường 31 30 05 66 57,39 

Hài lòng 17 15 06 38 33,04 

Rất hài lòng - - - - - 

Thị trường đầu ra tiêu thụ 

sản phẩm từ sản xuất trái 

cây 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 02 03 03 08 6,96 

Bình thường 19 33 04 56 48,7 

Hài lòng 27 14 06 47 40,87 

Rất hài lòng 02  02 04 3,48 

Khả năng liên kết giữa nhà 

vườn, hợp tác xã - đội ngũ 

khoa học - đơn vị tiêu thụ 

của chính quyền địa phương 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 02 03 03 08 6,96 

Bình thường 22 32 03 57 49,57 

Hài lòng 24 15 06 45 39,13 

Rất hài lòng 02  03 05 4,35 

Lãi suất vay ngân hàng để 

đầu tư cho sản xuất, tiêu thụ 

trái cây 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 04 07 01 12 10,43 

Bình thường 12 34 03 49 42,61 

Hài lòng 34 09 08 51 44,35 

Rất hài lòng   03 03 2,61 

Khả năng tiếp cận thông tin 

về thị trường tiêu thụ 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 02 04  06 5,22 

Bình thường 11 33 06 50 43,48 

Hài lòng 37 13 07 57 49,57 

Rất hài lòng   02 02 1,74 

Khả năng tiếp cận thông tin 

về khoa học kỹ thuật của 

nhà vườn, hợp tác xã 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng  04  04 3,48 

Bình thường 12 37 06 55 47,38 

Hài lòng 37 09 07 53 46,09 

Rất hài lòng 01  02 03 2,61 

Khả năng liên kết (nhà 

vườn, hợp tác xã với cơ 

quan nhà nước, đơn vị thu 

mua) 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 01 03  04 3,48 

Bình thường 16 35 07 58 50,43 

Hài lòng 33 12 06 51 44,35 

Rất hài lòng   02 02 1,74 

17 

Để nâng cao hiệu quả tiêu thụ mặt hàng trái cây, theo Ông/Bà cần đẩy mạnh những công việc 

Áp dụng quy trình canh tác 

đảm bảo các tiêu chuẩn của 

thị trường tiêu thụ, nhất là 

vệ sinh an toàn thực phẩm 

Những việc cần làm 41 27 07 75 65,22 

Việc quan trọng nhất 09 23 08 40 34,78 

Thu hoạch, xử lý sau thu 

hoạch và đóng gói theo 

đúng quy trình, tiêu chuẩn 

và yêu cầu của thị trường 

tiêu thụ 

Những việc cần làm 40 39 08 87 75,65 

Việc quan trọng nhất 10 11 07 28 24,35 

Quy hoạch vùng nguyên 

liệu có mã số vùng trồng; 

liên kết sản xuất và tiêu thụ 

giữa nhà vườn, hợp tác xã 

Những việc cần làm 14 36 07 57 49,57 

Việc quan trọng nhất 36 14 08 58 50,43 
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và doanh nghiệp thu mua, 

xuất khẩu 

Xây dựng chuỗi liên kết 

chặt chẽ và hài hòa giữa 

người trồng với các doanh 

nghiệp thu mua, vận 

chuyển, nhập khẩu và phân 

phối nhằm rút ngắn thời 

gian, đảm bảo chất lượng và 

đặc biệt là giảm thiểu chi 

phí vận chuyển 

Những việc cần làm 15 38 08 61 53,04 

Việc quan trọng nhất 35 12 07 54 46,96 

Đẩy mạnh hoạt động truyền 

thông, quảng bá, giới thiệu 

sản phẩm 

Những việc cần làm 16 38 10 64 55,65 

Việc quan trọng nhất 34 12 05 51 44,35 

Thu mua, lựa chọn trái cây 

đạt tiêu chuẩn của thị trường 

tiêu thụ hợp lý, đảm bảo hài 

hòa lợi ích giữa các bên 

Những việc cần làm 35 37 10 82 71,3 

Việc quan trọng nhất 15 13 05 33 28,7 

18 

Nguồn truyền thông để biết đến những yếu tố cần thiết để tiêu thụ được mặt hàng trái cây trong điều kiện hiện nay 

Đội ngũ cán bộ nông nghiệp 

tại địa phương 

Nguồn biết đến 42 19 09 70 60,87 

Nguồn quan trọng nhất 11 22 05 38 33,04 

Bạn bè, người quen giới 

thiệu 

Nguồn biết đến 45 31 09 85 73,91 

Nguồn quan trọng nhất 11 16 05 32 27,83 

Người thân trong gia đình 

giới thiệu 

Nguồn biết đến 21 31 08 60 52,17 

Nguồn quan trọng nhất 24 09 05 38 33,04 

Văn bản từ cơ quan liên 

quan của địa phương 

Nguồn biết đến 09 26 09 44 38,26 

Nguồn quan trọng nhất 20 10 05 35 30,43 

Báo, đài truyền hình hay 

trang mạng xã hội 

Nguồn biết đến 17 18 03 38 33,04 

Nguồn quan trọng nhất 31 04 11 46 40 

19 

Mức độ đồng ý với các nội dung sau để thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng trái cây của địa phương thời gian tới 

Xác định mục đích sản xuất, 

yêu cầu về chất lượng sản 

phẩm gắn với nhu cầu, tiêu 

chuẩn, quy cách của thị 

trường tiêu thụ 

Hoàn toàn không đồng ý - - - - - 

Không đồng ý - - - - - 

Bình thường 23 35 02 60 52,17 

Đồng ý 26 15 07 48 41,74 

Rất đồng ý 01  06 07 6,09 

Tăng cường ứng dụng 

công nghệ trong quá trình 

sản xuất, thu hoạch, sơ 

chế, bảo quản sau thu 

hoạch, vận chuyển đến thị 

trường tiêu thụ 

Hoàn toàn không đồng ý      

Không đồng ý      

Bình thường 

 
20 25  45 39,13 

Đồng ý 

 
28 25 11 64 55,65 

Rất đồng ý 02  04 06 5,22 

Xây dựng thương hiệu, hình 

ảnh và kết nối mạng lưới 

kiểm định, tiêu thụ sản 

phẩm quốc tế 

Hoàn toàn không đồng ý - - - - - 

Không đồng ý 01   01 0,87 

Bình thường 11 30 01 42 36,52 

Đồng ý 37 20 09 66 57,39 

Rất đồng ý 01  05 06 5,22 

Quy hoạch vùng nguyên 

liệu gắn với doanh nghiệp 

thu mua, chế biến, tiêu thụ  

Hoàn toàn không đồng ý - - - - - 

Không đồng ý - - - - - 

Bình thường 23 34 03 60 52,17 

Đồng ý 26 16 06 48 41,74 

Rất đồng ý 01  06 07 6,09 

Đổi mới chính sách quản lý Hoàn toàn không đồng ý - - - - - 
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thị trường, giá, quản lý chất 

lượng 

Không đồng ý - - - - - 

Bình thường 25 36 02 63 54,78 

Đồng ý 24 13 09 46 40 

Rất đồng ý 01 01 04 06 5,22 

Đảm bảo hài hòa lợi ích 

giữa doanh nghiệp thu mua 

và các đối tác khác với nhà 

vườn, hợp tác xã, đơn vị 

trồng cây ăn trái 

Hoàn toàn không đồng ý - - - - - 

Không đồng ý  02  02 1,74 

Bình thường 07 36 02 45 39,13 

Đồng ý 42 12 07 61 53,04 

Rất đồng ý 01  06 07 6,09 

Đầu tư phát triển hạ tầng 

giao thông, logistics phục 

vụ tiêu thụ trái cây 

Hoàn toàn không đồng ý - - - - - 

Không đồng ý - - - - - 

Bình thường 05 36 02 43 37,39 

Đồng ý 41 13 07 61 53,04 

Rất đồng ý 04 01 06 11 9,57 

Nhà nước xây dựng chính 

sách và môi trường pháp lý 

bảo vệ sự liên kết trong 

chuỗi giá trị sản xuất - 

thương mại 

Hoàn toàn không đồng ý - - - - - 

Không đồng ý  01  01 0,87 

Bình thường 07 35 01 43 37,39 

Đồng ý 41 14 09 64 55,65 

Rất đồng ý 02  05 07 6,09 

Công tác xúc tiến thương 

mại tập trung, ưu tiên giúp 

quảng bá một số hình ảnh, 

sản phẩm trái cây chủ lực 

Hoàn toàn không đồng ý - - - - - 

Không đồng ý  01  01 0,87 

Bình thường 10 30 02 42 36,52 

Đồng ý 35 19 06 60 52,17 

Rất đồng ý 05  07 12 10,43 

20 

Mức độ được phổ biến, 

tuyên truyền về chính sách 

hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ mặt 

hàng trái cây 

Thường xuyên   14 19 06 39 33,91 

Thỉnh thoảng 33 25 08 66 57,39 

Hiếm khi 03 05 01 09 7,83 

Chưa bao giờ  03  03 2,61 

21 

Mức độ được tham gia đóng 

góp xây dựng thể chế, chính 

sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ 

mặt hàng trái cây ở địa 

phương, cơ sở 

Thường xuyên   04 14 06 24 20,87 

Thỉnh thoảng 44 24 07 75 65,22 

Hiếm khi  02 02 04 3,48 

Chưa bao giờ 05 05  10 8,7 

22 

Đã được tham gia các lớp 

học hoặc khóa học bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức, 

kỹ năng nhằm hỗ trợ tiêu 

thụ mặt hàng trái cây 

Đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
34 22 03 59 51,3 

Thương mại điện tử 09 02 02 13 11,3 

Áp dụng các tiêu chuẩn GAP trong 

sản xuất 
41 04 08 53 46,09 

Tiếp cận thông tin thị trường 08 17 03 28 24,35 

Quảng bá, giới thiệu sản phẩm 11 14 05 30 26,09 

Khác: Tập huấn Tiktok shop   01 01 0,87 

Không có 01 16 04 21 18,26 

23 

Mức độ hài lòng đối với chính sách hỗ trợ trong sản xuất gắn với tiêu thụ mặt hàng trái cây hiện nay 

Tín dụng 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 06 04  10 8,7 

Bình thường 23 32 09 64 55,65 

Hài lòng 21 14 05 40 34,78 

Rất hài lòng   01 01 0,87 

Đất đai 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 05 04 01 10 8,7 

Bình thường 22 23 06 51 44,35 

Hài lòng 23 23 05 51 44,35 

Rất hài lòng   03 03 2,61 
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Lao động - đào tạo nghề 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 03 05  08 6,96 

Bình thường 21 31 08 60 52,17 

Hài lòng 24 14 05 43 37,39 

Rất hài lòng 01  02 03 2,61 

Ứng dụng và chuyển giao 

khoa học - công nghệ 

Hoàn toàn không hài lòng - - - - - 

Không hài lòng 01 03  04 3,48 

Bình thường 21 32 05 58 50,43 

Hài lòng 24 15 06 45 39,13 

Rất hài lòng 01  04 05 4,35 

24 

Những khó khăn của gia 

đình trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh mặt hàng 

trái cây thời gian qua 

Thuê mướn lao động 17 35 06 58 50,43 

Huy động vốn để sản xuất - kinh 

doanh 
20 32 02 54 46,96 

Thị trường tiêu thụ 49 20 12 81 70,43 

Nguồn nguyên liệu 05 12 03 20 17,39 

Thủ tục hành chính 03 11 02 16 13,91 

Ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai 42 18 12 72 62,61 

Khó khăn, vướng mắc khác:   01 01 0,87 

25 

Trong 03 quan điểm nâng 

cao hiệu quả ứng dụng công 

nghệ - kỹ thuật vào sản 

xuất, chế biến, tiêu thụ trái 

cây, Ông/Bà ủng hộ quan 

điểm 

Ứng dụng ngay công nghệ - kỹ thuật 

cao vào sản xuất trái cây để tăng năng 

suất và chất lượng sản phẩm 

09 17 06 32 27,83 

Tập trung điều chỉnh cách làm hiện 

nay dựa vào điều kiện hiện tại để tăng 

năng suất, chất lượng sản phẩm, sau 

đó dần dần mới ứng dụng công nghệ - 

kỹ thuật cao vào đối tượng sản xuất 

22 18 04 44 38,26 

Tiến hành đồng thời điều chỉnh cách 

làm hiện nay và đưa vào ứng dụng 

công nghệ - kỹ thuật cao để tăng năng 

suất, chất lượng sản phẩm 

27 12 08 47 40,87 

26 

Để cho các nhà vườn, hợp 

tác xã hoạt động hiệu quả 

hơn, Nhà nước cần có 

những chính sách, hỗ trợ 

hay những thay đổi, điều 

chỉnh 

Thực hiện có hiệu quả việc cải cách 

hành chính để giảm lãng phí về thời 

gian và tiền bạc cho người dân 

12 13 04 29 25,22 

Tạo điều kiện cho các hộ dễ dàng vay 

vốn thực hiện sản xuất 
24 33 03 60 52,17 

Có các chính sách hỗ trợ trong việc 

tìm kiếm thị trường hay bao tiêu sản 

phẩm 

49 16 12 77 66,96 

27 

Có thực hiện liên kết kinh tế 

giữa các nhà trong việc sản 

xuất trái cây 

Có 40 38 07 85 73,91 

Không 10 12 08 30 26,09 

28 
Đang thực hiện liên kết kinh 

tế theo hình thức 

Liên kết thực hiện các yếu tố đầu vào 

(hỗ trợ vốn, kỹ thuật, giống, nguyên - 

vật liệu,…) 

11 02 02 15 13,04 

Liên kết thực hiện các yếu tố đầu ra 

(quảng bá sản phẩm, hỗ trợ tìm kiếm 

thị trường, bao tiêu sản phẩm,…) 

08 21 01 30 26,09 

Liên kết cùng hợp tác sản xuất với các 

hộ gia đình khác 
31 14 05 50 43,48 

Liên kết theo hình thức khác - 02 01 03 2,61 

29 
Lý do không thực hiện liên 

kết kinh tế giữa các nhà 

Không hiệu quả  02 - 01 03 2,61 

Thiếu thông tin về liên kết kinh tế 08 09 01 18 15,65 

Chưa cần thiết  03 03 06 5,22 

Lý do khác   04 04 3,48 
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Bảng 3: Bảng xử lý số liệu thống kê phiếu điều tra xã hội học đối với doanh 

nghiệp thu mua, xuất khẩu 

Tổng số phiếu sử dụng để hỏi: 50 

TT 
Nội dung 

câu hỏi 
Đáp án trả lời 

Doanh nghiệp 

Số lượng lựa 

chọn 
Tỷ lệ 

(%) 

 

1 

 

Lĩnh vực sản xuất  

Trồng trọt    

 Gạo  14 28 

 Trái cây  50 100 

 Rau, củ  15 30 

 Khác:   02 04 

2 
Giá trị vốn đầu tư từ các yếu tố 

đầu vào 

Tổng số     

Lao động (thuê mướn nhân công)    

- Dưới 30% 

2017 

11 22 

- Từ 30% - 50% 13 26 

- Trên 50% 09 18 

- Dưới 30% 

2018 

13 26 

- Từ 30% - 50% 13 26 

- Trên 50% 10 20 

- Dưới 30% 

2019 

15 30 

- Từ 30% - 50% 12 24 

- Trên 50% 14 28 

- Dưới 30% 

2020 

15 30 

- Từ 30% - 50% 15 30 

- Trên 50% 14 28 

- Dưới 30% 

2021 

14 28 

- Từ 30% - 50% 15 30 

- Trên 50% 16 32 

- Dưới 30% 

2022 

15 30 

- Từ 30% - 50% 18 36 

- Trên 50% 19 38 

Nguyên, nhiên, vật liệu    

- Dưới 30% 

2017 

12 24 

- Từ 30% - 50% 16 32 

- Trên 50%   

- Dưới 30% 

2018 

10 20 

- Từ 30% - 50% 22 44 

- Trên 50%   

- Dưới 30% 

2019 

13 26 

- Từ 30% - 50% 23 46 

- Trên 50% 01 02 

- Dưới 30% 

2020 

12 24 

- Từ 30% - 50% 26 52 

- Trên 50% 02 04 

- Dưới 30% 

2021 

13 26 

- Từ 30% - 50% 25 50 

- Trên 50% 03 06 

- Dưới 30% 

2022 

13 26 

- Từ 30% - 50% 27 54 

- Trên 50% 04 08 

Máy móc, thiết bị công nghệ    

- Dưới 30% 
2017 

11 22 

- Từ 30% - 50% 16 32 
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TT 
Nội dung 

câu hỏi 
Đáp án trả lời 

Doanh nghiệp 

Số lượng lựa 

chọn 
Tỷ lệ 

(%) 

- Trên 50% 02 04 

- Dưới 30% 

2018 

13 26 

- Từ 30% - 50% 19 38 

- Trên 50% 01 02 

- Dưới 30% 

2019 

13 26 

- Từ 30% - 50% 25 50 

- Trên 50% 01 02 

- Dưới 30% 

2020 

15 30 

- Từ 30% - 50% 22 44 

- Trên 50% 04 08 

- Dưới 30% 

2021 

15 30 

- Từ 30% - 50% 22 44 

- Trên 50% 06 12 

- Dưới 30% 

2022 

16 32 

- Từ 30% - 50% 22 44 

- Trên 50% 08 16 

3 
Nguồn vốn hoạt động huy động 

chủ yếu  

Tổng số DN  50  

Vốn tự có  42 84 

Vốn vay  37 74 

Vốn khác  04 08 

4 

 

 

Thị trường tiêu thụ sản phẩm 

 

Tổng số DN  50  

Thị trường trong nước    

- Tiêu thụ trong phạm vi xã, phường  03 06 

- Tiêu thụ trong phạm vi quận, huyện  04 08 

- Tiêu thụ trong phạm vi tỉnh, thành phố  14 28 

- Tiêu thụ trong phạm vi cả nước  23 46 

Thị trường quốc tế    

- Châu Âu   23 46 

- Châu Á  37 74 

- Châu Mỹ  06 12 

- Châu Phi   03 06 

- Châu Úc  10 20 

- Tất cả các khu vực trên   07 14 

5 
Chính sách thu mua trái cây hiện 

nay của DN 

Mua tiền mặt trả ngay  29 58 

Mua trả tiền sau 7 - 10 ngày  14 28 

Trả tiền một khoản rồi sau đó trả hết  07 14 

Ứng trước một khoản cho nhà vườn/hợp tác xã, sau đó 

khi thu hoạch trừ lại 

 
04 08 

Thỏa thuận giá mua ban đầu, ứng kinh phí từng đợt, 

khi thu hoạch nhận sản phẩm 

 
11 22 

Nông dân để sản phẩm ở đại lý khi nào được giá thì 

bán 

 
  

Chính sách khác (xin cụ thể)    

Doanh nghiệp có vùng trồng riêng  07 14 

6 
Cách thức DN thu mua trái cây 

hiện nay 

Chủ động liên hệ tìm đến vườn/nơi trồng thu mua  36 72 

Đợi nhà vườn/hợp tác xã liên hệ rồi đến vườn/nơi 

trồng thu mua 

 
11 22 

Để nhà vườn/hợp tác xã chủ động thu hoạch đưa trái 

cây đến bán 

 
10 20 

Mua lại từ những người thu mua khác  33 66 
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TT 
Nội dung 

câu hỏi 
Đáp án trả lời 

Doanh nghiệp 

Số lượng lựa 

chọn 
Tỷ lệ 

(%) 

7 

Những khó khăn của Doanh 

nghiệp trong hoạt động kinh 

doanh những năm vừa qua 

 

Thuê mướn lao động  20 40 

Huy động vốn để sản xuất - kinh doanh  25 50 

Thị trường tiêu thụ  35 70 

Nguồn nguyên liệu  33 66 

Thủ tục hành chính  05 10 

Ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai  21 42 

Khó khăn, vướng mắc khác (ghi rõ): dịch bệnh    

8 - 

17 

Ý kiến đánh giá mức độ hài lòng 

đối với các yếu tố liên quan đến 

việc thu mua trái cây của Doanh 

nghiệp 

Chất lượng mặt hàng trái cây    

- Hoàn toàn không hài lòng  - - 

- Không hài lòng  01 02 

- Bình thường  11 22 

- Hài lòng  28 56 

- Rất hài lòng  10 20 

Sự ổn định về chất lượng trái cây    

- Hoàn toàn không hài lòng  - - 

- Không hài lòng  03 06 

- Bình thường  15 30 

- Hài lòng  22 44 

- Rất hài lòng  09 18 

Đủ số lượng trái cây theo yêu cầu    

- Hoàn toàn không hài lòng  - - 

- Không hài lòng  01 02 

- Bình thường  19 38 

- Hài lòng  20 40 

- Rất hài lòng  09 18 

Thái độ hợp tác của nhà vườn/hợp tác xã    

- Hoàn toàn không hài lòng  - - 

- Không hài lòng  01 02 

- Bình thường  14 28 

- Hài lòng  17 34 

- Rất hài lòng  12 24 

Trình độ nhận thức của nhà vườn/hợp tác xã trong 

vấn đề trao đổi kinh doanh 

 
  

- Hoàn toàn không hài lòng  - - 

- Không hài lòng  01 02 

- Bình thường  16 32 

- Hài lòng  21 42 

- Rất hài lòng  09 18 

Giá trái cây để thu mua    

- Hoàn toàn không hài lòng  - - 

- Không hài lòng  01 02 

- Bình thường  19 38 

- Hài lòng  21 42 

- Rất hài lòng  07 14 
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TT 
Nội dung 

câu hỏi 
Đáp án trả lời 

Doanh nghiệp 

Số lượng lựa 

chọn 
Tỷ lệ 

(%) 

Giá trái cây trên thị trường (để bán lại)    

- Hoàn toàn không hài lòng  - - 

- Không hài lòng  01 02 

- Bình thường  19 38 

- Hài lòng  18 36 

- Rất hài lòng  09 18 

Thị trường tiêu thụ trái cây (để bán)    

- Hoàn toàn không hài lòng  - - 

- Không hài lòng  02 04 

- Bình thường  16 32 

- Hài lòng  20 40 

- Rất hài lòng  08 16 

Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong vấn đề 

thu mua thông qua các chính sách 

 
  

- Hoàn toàn không hài lòng  - - 

- Không hài lòng  01 02 

- Bình thường  17 34 

- Hài lòng  16 32 

- Rất hài lòng  14 28 

Sự hỗ trợ về vốn từ các ngân hàng    

- Hoàn toàn không hài lòng  - - 

- Không hài lòng  01 02 

- Bình thường  27 34 

- Hài lòng  15 30 

- Rất hài lòng  05 10 

18 - 

29 

Ý kiến đánh giá mức độ quan 

trọng đối với các yếu tố liên 

quan đến việc ký kết và thực 

hiện hợp đồng tiêu thụ trái cây 

với nhà vườn/hợp tác xã 

Chất lượng mặt hàng trái cây    

- Hoàn toàn không quan trọng  - - 

- Không quan trọng  01 02 

- Bình thường  13 26 

- Quan trọng  22 44 

- Rất quan trọng  13 26 

Sự ổn định về chất lượng trái cây    

- Hoàn toàn không quan trọng  - - 

- Không quan trọng  01 02 

- Bình thường  15 30 

- Quan trọng  22 44 

- Rất quan trọng  11 22 

Đủ số lượng trái cây theo yêu cầu    

- Hoàn toàn không quan trọng  - - 

- Không quan trọng  02 04 

- Bình thường  16 32 

- Quan trọng  21 42 

- Rất quan trọng  09 18 
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TT 
Nội dung 

câu hỏi 
Đáp án trả lời 

Doanh nghiệp 

Số lượng lựa 

chọn 
Tỷ lệ 

(%) 

Sự cam kết của người nông dân trong quan hệ mua - 

bán 

 
  

- Hoàn toàn không quan trọng  - - 

- Không quan trọng  02 04 

- Bình thường  21 42 

- Quan trọng  17 34 

- Rất quan trọng  08 16 

Thái độ hợp tác của người nông dân    

- Hoàn toàn không quan trọng  - - 

- Không quan trọng  - - 

- Bình thường  22 44 

- Quan trọng  17 34 

- Rất quan trọng  10 20 

Trình độ nhận thức của nhà vườn/hợp tác xã trong 

vấn đề trao đổi kinh doanh 

 
  

- Hoàn toàn không quan trọng  - - 

- Không quan trọng  02 04 

- Bình thường  25 30 

- Quan trọng  13 26 

- Rất quan trọng  08 16 

Nhà vườn/hợp tác xã áp dụng quy trình canh tác 

theo tiêu chuẩn và ứng dụng CNC vào việc tăng 

chất lượng hoặc cho chất lượng trái cây ổn định 

 

  

- Hoàn toàn không quan trọng  - - 

- Không quan trọng  01 02 

- Bình thường  26 32 

- Quan trọng  13 26 

- Rất quan trọng  07 14 

Giá trái cây trên thị trường    

- Hoàn toàn không quan trọng  - - 

- Không quan trọng  - - 

- Bình thường  20 40 

- Quan trọng  21 42 

- Rất quan trọng  06 12 

Thị trường tiêu thụ trái cây (để bán)    

- Hoàn toàn không quan trọng  - - 

- Không quan trọng  - - 

- Bình thường  19 38 

- Quan trọng  23 46 

- Rất quan trọng  05 10 

Sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương trong vấn đề thu 

mua thông qua các chính sách 

 
  

- Hoàn toàn không quan trọng  - - 

- Không quan trọng  - - 

- Bình thường  18 36 

- Quan trọng  13 26 

- Rất quan trọng  15 30 
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TT 
Nội dung 

câu hỏi 
Đáp án trả lời 

Doanh nghiệp 

Số lượng lựa 

chọn 
Tỷ lệ 

(%) 

Các chính sách hỗ trợ của địa phương về thị trường 

tiêu thụ 

 
  

- Hoàn toàn không quan trọng  - - 

 

 

- Không quan trọng  01 02 

- Bình thường  15 30 

- Quan trọng  15 30 

- Rất quan trọng  17 34 

Sự hỗ trợ về vốn từ các ngân hàng    

- Hoàn toàn không quan trọng  - - 

- Không quan trọng  01 02 

- Bình thường  33 66 

- Quan trọng  07 14 

- Rất quan trọng  07 14 

30 

Quan điểm lựa chọn nếu nhà 

vườn/hợp tác xã áp dụng quy 

trình canh tác theo tiêu chuẩn 

và ứng dụng CNC vào để tăng 

năng suất và tăng chất lượng 

và hoặc cho chất lượng trái cây 

ổn định 

Chấp thuận mua giá cao hơn  20 40 

Không chấp nhận mua giá cao hơn vì khó bán hay 

không lời 

 
08 16 

Lưỡng lự, không thật sự muốn tìm hiểu, liên kết, 

hợp tác vì không tin tưởng 

 

21 42 

31 

Quan điểm lựa chọn nếu Nhà 

nước, lãnh đạo chính quyền địa 

phương có chủ trương đẩy 

mạnh phát triển các mô hình 

liên kết sản xuất, chế biến, tiêu 

thụ trái cây tăng năng suất và 

chất lượng để tăng hiệu quả 

sản xuất nông nghiệp 

Đồng ý/ Tán thành ngay vì có lợi cho người làm 

nông nghiệp 

 
28 36 

Không đồng ý/ không tán thành vì thấy không khả 

thi 

 
01 02 

Lưỡng lự, cân nhắc thêm vì chưa có thông tin, chưa 

yên tâm 

 

20 40 

32 

Để phát huy vai trò của Nhà 

nước trong tiêu thụ mặt hàng 

trái cây hiện nay, cần đẩy 

mạnh những công việc nào 

Đổi giống mới và phương pháp - quy trình canh tác 

dựa vào thành tựu KHCN 

Nên 

làm 
07 14 

Quan 

trọng 
38 76 

Hướng dẫn, hỗ trợ nhà vườn/hợp tác xã áp dụng các 

quy trình canh tác tiên tiến theo tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, kiểm định chất lượng sản phẩm 

Nên 

làm 
13 26 

Quan 

trọng 
34 68 

Áp dụng KHCN vào chăm sóc đối tượng sản xuất 

Nên 

làm 
08 16 

Quan 

trọng 
37 74 

Áp dụng KHCN vào công tác sau thu hoạch như bảo 

quản, sơ chế,... 

Nên 

làm 
16 32 

Quan 

trọng 
30 60 

Chú trọng vào công tác tìm đầu ra cho sản phẩm trái 

cây 

Nên 

làm 
29 58 

Quan 

trọng 
18 36 

Chú trọng xây dựng hệ thống thủy lợi để tăng năng 

suất, chất lượng 

Nên 

làm 
15 30 

Quan 

trọng 
32 64 
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TT 
Nội dung 

câu hỏi 
Đáp án trả lời 

Doanh nghiệp 

Số lượng lựa 

chọn 
Tỷ lệ 

(%) 

Chú trọng xây dựng hạ tầng phục vụ vẫn chuyển, 

bảo quản, tiêu thụ mặt hàng trái cây 

Nên 

làm 
12 24 

Quan 

trọng 
34 68 

Chú trọng hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký 

nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm trái cây 

Nên 

làm 
28 56 

Quan 

trọng 
19 38 

Chú trọng hỗ trợ thông qua các chính sách vốn, đất 

đai, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, đào tạo 

nhân lực,… 

Nên 

làm 
06 12 

Quan 

trọng 
40 80 

33 

Nguồn truyền thông để biết 

đến loại trái cây mới hay kỹ 

thuật trồng trọt mới 

Đội ngũ cán bộ nông nghiệp tại địa phương 

Nên 

làm 
04 08 

Quan 

trọng 
16 32 

Bạn bè, người quen giới thiệu 

Nên 

làm 
02 04 

Quan 

trọng 
13 26 

Người thân trong gia đình giới thiệu 

Nên 

làm 
02 04 

Quan 

trọng 
07 14 

Văn bản từ cơ quan liên quan của địa phương 

Nên 

làm 

02 

 
04 

 

Quan 

trọng 
10 20 

Báo, đài truyền hình hay trang mạng xã hội 

Nên 

làm 
05 10 

Quan 

trọng 
17 34 

Nhân viên thị trường/Thị trường/Khách hàng 

Nên 

làm 
12 24 

Quan 

trọng 
09 18 

34 

Quan điểm lựa chọn nếu có 

một hiệp hội/hợp tác xã đứng 

ra ký kết hợp đồng tiêu thụ mặt 

hàng trái cây 

Mạnh dạn liên kết để thu mua trái cây ngay  27 34 

Không thật sự muốn tìm hiểu, liên kết, hợp tác vì 

ngại chi phí cao 

 
02 04 

Cần cân nhắc thêm để quyết định  21 42 

 

 


